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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết của nghiên cứu 

Hóa đơn là một loại tài liệu quan trọng, đóng vai trò thiết yếu đối với tất cả các 

bên liên quan trong hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp, khách hàng và các 

cơ quan quản lý nhà nước. Hóa đơn không chỉ là bằng chứng xác thực cho một giao dịch 

thương mại đã diễn ra mà còn thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình thanh 

toán, chi trả giữa các bên tham gia. Đối với doanh nghiệp, hóa đơn là cơ sở pháp lý đảm 

bảo quyền lợi trong việc nhận thanh toán từ khách hàng; đối với khách hàng, hóa đơn là 

chứng từ xác nhận việc mua hàng hoặc dịch vụ, giúp họ xác nhận thông tin về sản phẩm 

hoặc dịch vụ đã mua; còn đối với cơ quan thuế, hóa đơn là căn cứ quan trọng để tính 

thuế, theo dõi doanh thu và quản lý tài chính của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng hóa đơn giấy truyền thống đã bộc lộ nhiều 

hạn chế, đặc biệt là trong công tác quản lý thuế. Theo Koch (2017), tại khu vực châu 

Âu, thất thu thuế do sai sót trong quản lý hóa đơn và các hành vi gian lận lên tới khoảng 

150 – 200 tỷ EUR mỗi năm. Trên phạm vi toàn cầu, con số này còn cao hơn, chiếm 20% 

đến 30% tổng thu từ thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

nguồn ngân sách của nhiều quốc gia. 

Trước thực trạng đó, việc đổi mới phương thức quản lý hóa đơn trở thành yêu 

cầu tất yếu. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ 

dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số với ba trụ cột chính 

phủ số, kinh tế số và xã hội số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực, 

nhất là trong quản lý tài chính và hoạt động kế toán doanh nghiệp. Một trong những 

bước tiến quan trọng thể hiện rõ quá trình này là việc ứng dụng hóa đơn điện tử nhằm 

thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy truyền thống. Việc triển khai HĐĐT không chỉ góp 

phần hiện đại hóa quy trình kế toán, quy trình quản lý thuế, mà còn giúp nâng cao tính 

minh bạch, giảm thiểu gian lận, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả quản lý tài chính quốc 

gia (Haag et al., 2013). 

Theo thống kê của Penttinen và Hyytiainen (2008), chi phí tạo, vận hành với mỗi hóa 

đơn giấy từ €30 đến €50. Nếu được thay thế bởi HĐĐT thì mức chi phí cho mỗi hóa đơn 

có thể được giảm đến 80%. Ngoài việc cắt giảm chi phí, HĐĐT còn loại bỏ rào cản về 

không gian, thời gian để truyền/nhận và mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho tất cả các 

bên tham gia vào quá trình giao dịch, từ cá nhân sử dụng, doanh nghiệp, cơ quan thuế 

đến toàn xã hội. Cụ thể:  
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§ Đối với người sử dụng 

HĐĐT giúp hạn chế tối đa sai sót do việc nhập liệu thủ công, đảm bảo tính chính 

xác trong quá trình xử lý thông tin. Nhờ đó, người sử dụng tiết kiệm thời gian kiểm tra, 

chỉnh sửa hay đối soát dữ liệu. Ngoài ra, HĐĐT còn giúp tiết kiệm thời gian làm việc, 

giảm bớt các thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả làm việc của cá nhân và tổ chức. Việc 

chuyển đổi sang HĐĐT không chỉ tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn mang lại sự hài 

lòng và trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng (Pintaric và cộng sự, 2010). 

§ Đối với doanh nghiệp 

HĐĐT đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí vận hành, giúp doanh 

nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí in ấn, lưu trữ và gửi hóa đơn. Việc sử dụng HĐĐT còn 

giúp loại bỏ tình trạng thất lạc hóa đơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chứng 

từ một cách khoa học và hiệu quả. Không chỉ vậy, HĐĐT góp phần xây dựng một môi 

trường kinh doanh minh bạch, công bằng, hạn chế tình trạng chậm thanh toán và giảm 

thiểu rủi ro trong giao dịch thương mại (Cohen và Eimicke (2001); Commission (2010); 

Sandberg và cộng sự (2009)). Cùng với đó, việc áp dụng HĐĐT còn hỗ trợ doanh nghiệp 

từng bước tiến tới tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý tài chính, nâng cao khả năng 

cạnh tranh và hướng đến sự phát triển bền vững (Tang và cộng sự, 2020). 

§ Đối với cơ quan thuế 

HĐĐT là công cụ quan trọng góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong 

công tác quản lý thuế. Nhờ khả năng lưu trữ, truy xuất và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, 

HĐĐT giúp cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, 

trốn thuế và sai phạm trong khai báo thuế. Ngoài ra, việc triển khai HĐĐT còn tạo điều 

kiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế và đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Những lợi ích này đã được minh chứng qua các nghiên cứu về tác động của hệ 

thống thông tin điện tử đối với quản lý công, trong đó nhấn mạnh vai trò của tính minh 

bạch, truy xuất dữ liệu và năng lực phân tích dữ liệu lớn trong quản trị tài chính công 

(Haag và cộng sự, 2013). Nhờ vậy, HĐĐT không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thuế, mà còn giảm thiểu thất thoát ngân sách và thúc đẩy tiến 

trình chuyển đổi số trong cơ quan thuế (Hesami và cộng sự, 2024). 

§ Đối với xã hội 

Việc triển khai HĐĐT không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT trong 

kinh doanh mà còn mang lại những lợi ích về môi trường. Việc giảm thiểu sử dụng giấy, 

mực in và các tài nguyên liên quan giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần xây 
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dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững (Lagzian và Naderi, 2015). Cùng với đó, 

HĐĐT còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp cạnh tranh 

công bằng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của TMĐT và các giao dịch điện tử trong 

nền KTS (Hesami và cộng sự, 2024). 

Với những lợi ích vượt trội, HĐĐT đã trở thành sản phẩm nổi bật của thời đại số 

và được áp dụng rộng rãi. Nếu như năm 2013, chỉ có 65 quốc gia chấp nhận HĐĐT 

(TrustWaver AB, 2013), thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên hơn 80 quốc gia đưa 

HĐĐT vào sử dụng theo hình thức bắt buộc và khoảng 50 quốc gia khác đang xây dựng 

lộ trình triển khai. Những quốc gia tiên phong trong việc áp dụng HĐĐT có thể kể đến 

như Slovenia, Đan Mạch, Phần Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Mexico, Anh, 

Chile, Singapore, Mỹ, Canada, Brazil, Đức, Na Uy, Hong Kong và Việt Nam.  

Sự phát triển mạnh mẽ của HĐĐT là minh chứng cho xu hướng CĐS trong lĩnh 

vực kế toán cũng như lĩnh vực tài chính, giúp doanh nghiệp, cơ quan quản lý và xã hội 

hướng tới một hệ thống giao dịch hiện đại, thông minh và minh bạch hơn.  

Tuy nhiên, HĐĐT chỉ là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng, 

cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện 

tử. Vì vậy, để có được HĐĐT cần phải có một hệ thống thông tin (HTTT) hỗ trợ việc 

tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý HĐĐT. HTTT này được gọi là Hệ thống hóa 

đơn điện tử (HTHĐĐT) và là một hệ thống thông tin quản lý cho phép người bán và 

người mua thực hiện việc lập, gửi, nhận, lưu trữ và tra cứu hóa đơn thông qua phương 

tiện điện tử.  

HTHĐĐT giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ, 

đồng thời rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, tăng cường tính chính xác và khả năng 

truy xuất dữ liệu. HTHĐĐT được xem là một trong những HTTT tài chính quan 

trọng nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng nền KTS (Amalina và Suryani, 2022). Bên 

cạnh đó, HTHĐĐT còn mang lại lợi ích cho cơ quan thuế thông qua việc tự động 

hóa quy trình kiểm tra, đối chiếu và thu thập thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả 

quản lý thuế, giảm thiểu gian lận và góp phần hình thành môi trường kinh doanh 

minh bạch, công bằng.  

Nhận thức được tầm quan trọng của HTHĐĐT, nhiều nhà nghiên cứu đã công bố 

kết quả nghiên cứu liên quan đến HTHĐĐT tại tạp chí chuyên ngành. Theo tổng quan, 

nghiên cứu về HTHĐĐT tập trung vào 04 hướng: (i) Mức độ sử dụng HTHĐĐT; (ii) 

Xây dựng khung và quy trình cho việc triển khai HTHĐĐT; (iii) Chấp nhận sử dụng 

HTHĐĐT; (iv) Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT.  
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Từ kết quả nghiên cứu tổng quan, trong 04 hướng nghiên cứu, hướng nghiên cứu 

về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT là hướng nghiên cứu tập trung nhiều nghiên cứu nhất. 

Tuy nhiên, trong hướng nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT thì khía cạnh nghiên 

cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT chưa có nhiều trên thế 

giới cũng như Việt Nam. Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, hầu hết các nghiên cứu về 

HTHĐĐT mới chỉ tập trung vào các vấn đề lý luận chung như chỉ ra rào cản, ưu điểm 

và nhược điểm nhằm tối ưu hóa hiệu quả khi sử dụng HTHĐĐT trong doanh nghiệp. 

Đây là một trong những lý do khiến NCS quan tâm đến khía cạnh nghiên cứu về các 

nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh 

tế của Việt Nam đang chuyển mình sang nền KTS. Sự chuyển mình này phần lớn nhờ 

sự góp sức của HTHĐĐT với mục tiêu tiến đến tự động hóa, tích hợp và minh bạch 

trong các giao dịch thanh toán, trong quan hệ kinh doanh, cũng như trong quản lý.  

Với những lý do cơ bản nêu trên, NCS lựa chọn đề tài “Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp Việt Nam 

trong nền kinh tế số”.  

2. Mục tiêu, câu hỏi và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của Luận án là: Nghiên cứu các nhân tố và mức 

độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền 

KTS. Từ đó, đưa ra khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS.  

Mục tiêu cụ thể của Luận án gồm: 

§ Đánh giá thực trạng đo lường hiệu quả sử dụng HTTT nói chung và HTHĐĐT 

nói riêng tại các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; 

§ Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS; 

§ Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS; 

§ Đưa ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

2.2 Câu hỏi nghiên cứu 

 Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, Luận án tập trung các câu hỏi nghiên 

cứu sau đây: 
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§ Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT đối với các DNVN là gì? Luận án tập trung làm 

rõ quan điểm của các DNVN về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT là gì? 

§ Nhân tố nào ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong 

nền KTS? Luận án tập trung làm rõ những nhân tố đặc trưng ảnh hưởng tới hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS và mối quan hệ giữa các nhân tố. 

§ Mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS như thế nào?  

§ Những giải pháp và khuyến nghị nào cho các bên liên quan để gia tăng hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS?  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

§ Chủ thể nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT.   

§ Khách thể nghiên cứu: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 

Trong quá trình triển khai, HTHĐĐT liên quan đến nhiều đối tượng trong nền 

kinh tế như cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luận án 

tiếp cận hiệu quả HTHĐĐT theo góc nhìn của doanh nghiệp vì doanh nghiệp là đối 

tượng sử dụng HĐĐT trong HTHĐĐT. Bản chất việc nâng cao hiệu quả HTHĐĐT 

chính là tạo ra sự thuận lợi và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp thực hiện các công 

việc liên quan đến HĐĐT. Từ đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo ra nhiều lợi 

ích kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả HTHĐĐT sẽ đạt được đúng mục tiêu là làm hài 

lòng đối tượng sử dụng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp từ đó nâng cao mức độ 

hợp tác và hiệu quả của toàn bộ HTHĐĐT cũng như hiệu quả trong công tác quản lý 

của nhà nước.  

Trong bối cảnh đưa HTHĐĐT vào sử dụng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy nền KTS, 

đối với các doanh nghiệp lớn có tiềm lực kinh tế lớn mạnh thì ít gặp khó khăn, trở ngại 

để đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực còn với các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Việt Nam (DNNVV-VN1) do hạn chế về tài chính, về nguồn nhân lực nên gặp 

rất nhiều trở ngại như không có đủ nguồn lực kinh tế để đầu tư xây dựng một HTHĐĐT 

cho doanh nghiệp, không có đủ nguồn nhân lực có trình độ về CNTT để quản trị 

HTHĐĐT. Cho dù, DNNVV-VN có nhiều hạn chế trong quá trình đưa HTHĐĐT vào sử 

dụng nhưng vẫn phải cố gắng để thực hiện đầy đủ các quy định do cơ quan quản lý nhà 

nước yêu cầu.  

 
1 DNNVV-VN được xác định theo Điều 4, Chương I, Luật số 04/2017/QH14 năm 2017 của Quốc Hội 
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Mặc dù nhiều hạn chế về tài chính, về nguồn nhân lực nhưng số lượng 

DNNVV-VN lại chiếm khoảng 98% tổng số DNVN, tạo ra nhiều việc làm và góp 

khoảng 40% GDP hàng năm (Hoàng Thị Hồng, 2025).  

Vậy, với vai trò then chốt của DNNVV-VN trong việc gia tăng giá trị cho nền 

kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp này luôn nỗ lực để đạt được các mục tiêu đề ra, đặc 

biệt là mục tiêu về ứng dụng CNTT trong nền KTS. Do đó, khách thể nghiên cứu của 

Luận án là DNVN dưới góc nhìn của DNNVV-VN. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

§ Về nội dung:  

Luận án tập trung xác định và phân tích ảnh hưởng của 08 nhân tố: “Chất lượng 

hệ thống”, “Chất lượng thông tin”, “Chất lượng dịch vụ”, “Chất lượng cơ sở hạ tầng 

công nghệ”, “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, “Kỹ năng số”, “Tính sẵn sàng”, “Cơ sở pháp lý” 

tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại DNVN trong nền KTS.   
 

§ Về không gian:  

Trong khuôn khổ nghiên cứu, do giới hạn về nguồn lực nên NCS đã áp dụng 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện để tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp tại các DNVN 

thuộc bốn tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, bao gồm: TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh 

Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh.  

Việc lựa chọn các DNVN tại bốn tỉnh, thành phố này được xem là phù hợp và 

không làm ảnh hưởng đến tính đại diện của mẫu nghiên cứu, bởi tất cả các doanh nghiệp 

trong khu vực đều triển khai HTHĐĐT theo quy định thống nhất của cơ quan thuế trong 

phạm vi cả nước nên đảm bảo tính khách quan của dữ liệu thu thập. Ngoài ra, các DNVN 

tại khu vực này có điểm tương đồng về quy mô, lĩnh vực hoạt động qua đó góp phần 

tăng cường độ tin cậy và khả năng khái quát của kết quả nghiên cứu. 
 

Vậy, việc lựa chọn các DNVN trong phạm vi bốn tỉnh, thành phố khu vực phía 

Bắc đảm bảo tính đại diện và phản ánh đặc trưng chung của các DNVN tại các địa 

phương khác trên cả nước, đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn vững chắc cho quá trình 

phân tích và đề xuất khuyến nghị, giải pháp của Luận án. 

§ Về thời gian: Từ 2018 đến 2023.  

Dữ liệu thứ cấp được tiến hành thu thập trong thời gian từ năm 2018 đến năm 

2021, dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 01/07/2022 đến cuối năm 2023.  
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4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1 Thiết kế quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu của Luận án được thiết kế theo các giai đoạn sau:  

 

§ Giai đoạn 1: Luận án tập trung xác định vấn đề nghiên cứu, từ đó hình thành 

các mục tiêu cụ thể về việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. Để thực hiện mục tiêu này, Luận án đã áp 

dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thông qua phân tích, sàng lọc và tổng hợp tài 

liệu. Các nội dung được tổng quan bao gồm: các hướng nghiên cứu liên quan đến 

HTHĐĐT, thực trạng ứng dụng HTHĐĐT tại Việt Nam và trên thế giới, cùng các hướng 

tiếp cận đánh giá hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. Kết quả của quá trình tổng quan giúp xác 

định khoảng trống nghiên cứu và lựa chọn được khung lý thuyết cho nghiên cứu. 

§ Giai đoạn 2: Trên cơ sở khoảng trống nghiên cứu và mô hình khung lý thuyết, 

Luận án tiếp tục áp dụng nghiên cứu định tính nhằm nhận diện, phân tích và sàng lọc 

các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong bối cảnh DNVN. Từ đó, 

đề xuất mô hình nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu và thiết kế thang đo các 

nhân tố. Để đảm bảo tính phù hợp và giá trị thực tiễn của mô hình, NCS tiến hành phỏng 

vấn sâu các chuyên gia trong lĩnh vực thuế, công nghệ thông tin và quản trị doanh 

nghiệp, từ đó hoàn thiện phiếu khảo sát. 

§ Giai đoạn 3: Ở giai đoạn này, Luận án kết hợp nghiên cứu định lượng thông 

qua hình thức phát bảng hỏi và định tính thông qua phỏng vấn sâu các chuyên gia để 
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tiến hành khảo sát sơ bộ với 120 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hà Nội nhằm hiệu 

chỉnh và hoàn thiện bảng hỏi. Sau khi kiểm định độ tin cậy và giá trị của thang đo, khảo 

sát chính thức được thực hiện với 588 DNVN tại bốn địa phương: TP. Hà Nội, tỉnh Bắc 

Ninh, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh. Dữ liệu thu thập được sau đó được làm sạch, 

mã hóa và xử lý thống kê bằng các công cụ phân tích dữ liệu nhằm đảm bảo tính hợp lệ, 

khách quan và độ tin cậy cao.  

§ Giai đoạn 4: Dựa trên kết quả phân tích và kiểm định mô hình bằng phương 

pháp nghiên cứu định tính thông qua tổng hợp và so sánh, Luận án tiến hành tổng hợp 

và diễn giải các kết quả của nghiên cứu, từ đó đề xuất các khuyến nghị và giải pháp thực 

tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong bối cảnh chuyển 

đổi sang nền KTS. 

4.2 Phương pháp nghiên cứu 

Trong Luận án, NCS kết hợp sử dụng 02 phương pháp nghiên cứu chính: nghiên 

cứu định tính và nghiên cứu định lượng nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS.  

§ Nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu định tính được thực hiện ở giai đoạn đầu của Luận án thông qua 

phương pháp phỏng vấn sâu với các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc xây dựng, 

triển khai và quản lý HTHĐĐT. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn theo phương pháp lấy 

mẫu mục tiêu nhằm đảm bảo tính phù hợp và chuyên môn của đối tượng tham gia.  

Mục tiêu của nghiên cứu định tính bao gồm: 

- Xác định quan điểm của các đối tượng về hiệu quả sử dụng của HTHĐĐT 

cũng như những nhóm đối tượng được hưởng lợi từ việc sử dụng hệ thống này. 

- Xác định và sàng lọc các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS. Từ đó, xây dựng bộ thang đo và bảng hỏi sơ bộ. Quá trình này được 

thực hiện thông qua phỏng vấn sâu với 21 chuyên gia trong tổng số 28 chuyên gia, bao gồm: 

05 lãnh đạo tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT, 12 nhân viên thuế và 04 giám đốc DNVN. 

- Hiệu chỉnh nội dung thang đo cho phù hợp với đối tượng trả lời phiếu hỏi. Mục 

tiêu này đạt được thông qua phỏng vấn sâu với 02 giảng viên HTTTQL và 05 nhân viên 

kế toán đang trực tiếp sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong tổng số 28 chuyên gia. 

§ Nghiên cứu định lượng 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phương pháp điều tra bằng 

bảng hỏi theo 02 giai đoạn: Nghiên cứu định lượng thí điểm; Nghiên cứu định lượng 

chính thức: 
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- Nghiên cứu định lượng thí điểm 

Giai đoạn nghiên cứu định lượng thí điểm nhằm kiểm tra tính hợp lệ và độ tin 

cậy của bảng hỏi trước khi tiến hành khảo sát trên quy mô lớn. Phương pháp chọn mẫu 

thuận tiện được áp dụng, với đối tượng khảo sát là 120 nhân viên kế toán – những người 

trực tiếp sử dụng HTHĐĐT tại 120 DNVN trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Mục tiêu của nghiên cứu định lượng thí điểm bao gồm: Đánh giá mức độ rõ ràng, 

dễ hiểu của bảng hỏi; Kiểm tra sự phù hợp của các thuật ngữ, kết cấu và trình tự câu hỏi; 

Giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu, tránh việc hiểu sai 

câu hỏi hoặc sử dụng từ ngữ chưa chính xác; Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng 

hệ số Cronbach’s Alpha nhằm loại bỏ các biến quan sát không phù hợp trước khi triển 

khai nghiên cứu chính thức. 

- Nghiên cứu định lượng chính thức 

Sau khi hoàn thiện bảng hỏi từ kết quả nghiên cứu định lượng thí điểm, nghiên 

cứu định lượng chính thức được triển khai trên quy mô lớn hơn với phương pháp chọn 

mẫu thuận tiện. NCS thực hiện khảo sát 588 DNVN tại TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh 

Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo không trùng lặp với 120 DNVN đã tham gia khảo 

sát trong nghiên cứu định lượng thí điểm. 

Dữ liệu được thu thập thông qua hai phương thức chính nhằm tối ưu hóa quá 

trình tiếp cận đối tượng khảo sát, đó là trực tiếp tại các doanh nghiệp hoặc trực tuyến 

nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận. 

Dữ liệu sau khi thu thập được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 22.0 và 

AMOS 22.0, thông qua các bước kiểm định và phân tích: (i) Kiểm định độ tin cậy bằng 

hệ số Cronbach’s Alpha; (ii) Kiểm định giá trị hội tụ và phân biệt bằng phân tích nhân 

tố khám phá (EFA) với phép xoay xiên Promax và phương pháp trích Principal Axis 

Factoring để xác định cấu trúc các nhân tố; (iii) Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để 

đánh giá mức độ phù hợp của mô hình đo lường với dữ liệu thực tế; (iv) Sử dụng mô 

hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu và 

đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.  

Quá trình nghiên cứu định lượng qua hai giai đoạn: giai đoạn thí điểm và giai 

đoạn chính thức giúp đảm bảo tính chính xác, khoa học và khách quan của nghiên cứu. 

Việc sử dụng các phương pháp phân tích như Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và SEM 

giúp kiểm định mô hình nghiên cứu một cách toàn diện, từ đó đưa ra các kết luận đáng 

tin cậy và có ý nghĩa thực tiễn 
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5. Những đóng góp mới của Luận án 

Kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ là những đóng góp khoa học về lý luận và 

thực tiễn, bao gồm: 

5.1. Về lý luận:  

 Luận án đã đề xuất một mô hình nghiên cứu gồm tám nhân tố: “Chất lượng hệ 

thống”, “Chất lượng thông tin”, “Chất lượng dịch vụ”, “Chất lượng cơ sở hạ tầng công 

nghệ”, “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, “Kỹ năng số”, “Tính sẵn sàng” và “Cơ sở pháp lý” tác 

động trực tiếp đến “Sự hài lòng của người sử dụng”. Bên cạnh đó, 08 nhân tố này cũng 

vừa có tác động trực tiếp cũng như gián tiếp đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN” thông qua “Sự hài lòng của người sử dụng” trong bối cảnh nền KTS. Mô hình 

hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng HTHĐĐT một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao 

kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp.  

Luận án đã hiệu chỉnh mô hình D&M cập nhật ban đầu theo hướng bổ sung năm 

nhân tố mới, bao gồm: “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”, “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, 

“Kỹ năng số”, “Tính sẵn sàng” và “Cơ sở pháp lý”. Ngoài ra, Luận án còn loại bỏ nhân tố 

“Sử dụng” vì sử dụng là một hành vi nên nhân tố “Sử dụng” sẽ phù hợp với mô hình đánh 

giá hiệu quả theo hướng nghiên cứu quy trình hơn là hướng nghiên cứu nhân quả. Bên cạnh 

đó, Luận án loại bỏ ảnh hưởng từ nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tới “Sự hài lòng 

của người sử dụng” nhằm đảm bảo tính phù hợp với đặc thù của HTHĐĐT tại các DNVN 

và bối cảnh nghiên cứu là nền KTS (Nhận định này được làm rõ tại Mục 2.1).  

5.2 Về thực tiễn:  

§ Căn cứ trên mô hình đề xuất, Luận án đã phân tích các nhân tố, hiệu chỉnh các 

thang đo của các nhân tố và tiến hành kiểm định sự phù hợp của các nhân tố trong mô 

hình. Kết quả cho thấy, tất cả các nhân tố có mối quan hệ trực tiếp, cùng chiều và tích 

cực với nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”, đồng thời cũng có mối quan hệ trực tiếp, 

cùng chiều và tích cực với nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT”. Ngoài 

ra, nghiên cứu còn chỉ ra tác động gián tiếp của các nhân tố đến “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” thông qua vai trò trung gian của “Sự hài lòng của người sử dụng” mạnh hơn 

tác động trực tiếp, qua đó nhấn mạnh vai trò then chốt của yếu tố con người trong việc 

nâng cao hiệu quả vận hành và ứng dụng HTHĐĐT tại các DNVN. 

§ Luận án đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị dựa trên mối quan hệ và mức 

độ tác động của mối quan hệ giữa các nhân tố đối với DNVN, tổ chức cung cấp dịch vụ 

và cơ quan thuế.  
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Với những kết quả đạt được, Luận án đóng góp cả về lý thuyết cũng như giá trị 

thực tiễn nhằm thúc đẩy các DNVN đạt hiệu quả cao trong quá trình sử dụng HTHĐĐT 

trong nền KTS.  

6. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận án gồm 04 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn 

điện tử trong nền kinh tế số 

Trong quá trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS, nhằm có được cái nhìn toàn diện về vấn đề này, NCS đã 

tiến hành tổng quan các nghiên cứu về HTHĐĐT theo hai nội dung chính: (i) Hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT và (ii) Vấn đề đánh giá hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. Kết quả tổng 

quan nghiên cứu giúp NCS xác định khoảng trống nghiên cứu và lựa chọn mô hình 

khung lý thuyết phù hợp cho nghiên cứu.   

Chương 2: Đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ 

thống hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số  

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu từ Chương 1, Chương 2 NCS tiến hành tổng 

quan nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong bối cảnh 

Việt Nam, các nhân tố một lần nữa được kiểm tra lại qua nghiên cứu định tính bằng 

phương pháp khảo sát lấy ý kiến chuyên gia. Tại bước này, 28 chuyên gia đã góp ý kiến 

thông qua 02 pha khảo sát nhằm xác định lại các nhân tố, làm rõ các thang đo và ngữ nghĩa 

của các thang đo trong bảng hỏi sơ bộ được đề xuất. Kết thúc Chương 2, NCS xây dựng 

được bảng hỏi chính thức và đưa vào sử dụng trong nghiên cứu định lượng tại Chương 3.  

Chương 3: Kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

hệ thống hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số 

Để thực hiện nghiên cứu định lượng, NCS đã thu thập dữ liệu thông qua bảng 

khảo sát trực tiếp và trực tuyến. Với 579 phiếu khảo sát hợp lệ từ các DNVN, NCS tiến 

hành phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 22.0 và AMOS 22.0. Các kỹ thuật được 

áp dụng bao gồm phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân 

tích nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố thông qua 

mô hình SEM. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để NCS thực hiện phân tích kết quả 

nghiên cứu, đưa ra những khuyến nghị và đề xuất các giải pháp trong Chương 4. 
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Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu và khuyến nghị 

 Từ kết quả trong Chương 3, NCS tiến hành phân tích những kết quả đạt được và 

đề xuất các giải pháp cho các DNVN và các khuyến nghị với tổ chức cung cấp dịch vụ 

HTHĐĐT, cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan thuế nói riêng. Mục tiêu là 

nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong bối cảnh nền KTS. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG  

HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ 

 

 Với mục tiêu tổng quát là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN   trong nền KTS, NCS đã tiến hành tổng quan các nghiên cứu 

về HTHĐĐT theo hai nội dung: (i) Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT; (ii) Vấn đề đánh giá 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. Kết quả nghiên cứu tổng quan giúp NCS khám phá ra 

khoảng trống nghiên cứu và lựa chọn được mô hình khung lý thuyết cho nghiên cứu.   
 

1.1 Một số khái niệm liên quan đến hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử 

1.1.1. Hóa đơn  

 Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật (Bộ Tài chính, 2014). 

1.1.2. Hóa đơn điện tử  

HĐĐT từng bước được đẩy mạnh cùng với sự phát triển của CNTT và TMĐT. 

Do lịch sử phát triển còn tương đối mới, nên hiện nay chưa có khái niệm thống nhất về 

HĐĐT. Tuy nhiên, đã có một số khái niệm về HĐĐT được đưa ra nhằm giới thiệu chung 

về đặc điểm, thuộc tính của HĐĐT. Theo Liên minh Châu Âu (EC, 2009), HĐĐT là hóa 

đơn được gửi, cung cấp, xử lý và lưu trữ hoàn toàn bằng phương tiện điện tử. Tiếp đến 

là khái niệm của Shunren (2009): HĐĐT là chứng từ do doanh nghiệp kinh doanh phát 

hành thông qua một HTTT và được truyền qua mạng Internet. Cùng với đó, Việt Nam 

cũng đưa ra khái niệm HĐĐT là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế 

được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế (Chính phủ, 2020b) và đây là 

khái niệm về HĐĐT được sử dụng trong Luận án. 

1.1.3. Hệ thống hóa đơn điện tử  

HĐĐT được tạo, lập, xử lý bằng phương tiện điện tử. Phương tiện điện tử ở đây 

được hiểu là một HTTT hỗ trợ quá trình thực hiện các công việc tạo, lập, xử lý liên quan 

đến HĐĐT (Quốc hội, 2023). HTTT hỗ trợ các công việc liên quan đến HĐĐT được gọi 

là HTHĐĐT.  

Triển khai HĐĐT thông qua HTHĐĐT là một trong những bước đầu tiên trong 

quá trình số hóa doanh nghiệp nhằm từng bước hình thành nền KTS.  



 

 

14 

Trong lĩnh vực tài chính, HTHĐĐT là một trong những HTTT tài chính được triển 

khai nhiều nhất tại các doanh nghiệp trên thế giới với mục tiêu mang lại sự tiện lợi và tối ưu 

hóa quy trình làm việc của hóa đơn (Amalina và Suryani, 2022). Không những vậy, 

HTHĐĐT còn được xây dựng, phát triển theo hướng dịch vụ (SaaS) trên nền tảng Web nhằm 

hỗ trợ quy trình phát hành, phân phối, truyền và nhận hóa đơn bằng hình thức trực tuyến giữa 

doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế (DeMello và cộng sự, 2009).  

Trong bối cảnh thúc đẩy ứng dụng CNTT, hầu hết các doanh nghiệp cho thấy việc 

sử dụng HTHĐĐT sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm 

thích ứng với sự chuyển mình từ nền kinh tế truyền thống sang nền KTS (Tao, 2013).   

1.1.4. Hiệu quả sử dụng Hệ thống hóa đơn điện tử 

Theo DeLone và McLean (2003): “Một HTTT được coi là hiệu quả khi tổ chức 

nhận được các lợi ích từ việc sử dụng HTTT đó”. Kế thừa quan điểm của DeLone và 

McLean (2003), trong khuôn khổ luận án, hiệu quả sử dụng HTHĐĐT được tiếp cận là 

tập hợp các lợi ích mà tổ chức đạt được khi sử dụng HTHĐĐT như Tiết kiệm chi phí 

khi thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT; Tiết kiệm không gian lưu trữ HĐĐT 

và bảo vệ môi trường; Tiết kiệm thời gian thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT; 

Giúp giảm lỗi khi thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT; Gia tăng tính minh bạch 

của HĐĐT; Dễ dàng tổng hợp dữ liệu về HĐĐT; Dễ dàng phát hiện các dấu hiệu gian 

lận về HĐĐT.   

Tóm lại, hiệu quả sử dụng HTHĐĐT được tiếp cận theo hướng đầu ra - hướng 

nhân quả để quan sát và đánh giá mức độ mà HTHĐĐT tạo ra giá trị cho tổ chức khi sử 

dụng HTHĐĐT đó và đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu đánh giá tác động của 

HTHĐĐT trong bối cảnh ứng dụng thực tế. 

1.1.5. Nền kinh tế số 

KTS hiện nay được coi là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng của 

nền kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. KTS đang dần trở thành 

chính bản thân nền kinh tế, nội hàm của nền KTS cũng dần được xem như nội hàm của 

khái niệm kinh tế và có tốc độ cải tiến, đổi mới liên tục, nhanh chóng.  

Nền KTS không phải là một nền kinh tế được tạo ra từ đầu mà là sự dịch chuyển 

từ nền kinh tế hiện tại sang một nền kinh tế mới với tất cả các hoạt động phải gắn liền 

với việc ứng dụng CNTT để tạo ra các nền tảng và mô hình kinh doanh mới như cung 

cấp dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử, TMĐT, ngân hàng điện tử, thuế điện tử và 

đưa chúng vào cuộc sống hàng ngày nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nền KTS đôi 

khi còn được gọi là nền kinh tế Internet, nền kinh tế mới hoặc nền kinh tế Web. 
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Vậy, nên định nghĩa nền KTS như thế nào để phù hợp với vị thế ngày càng rõ nét 

của nền KTS trong công cuộc đổi mới và phát triển trên toàn cầu?  

Hiện, đã có khá nhiều định nghĩa về nền KTS của các tổ chức, nhà nghiên cứu như: 

(i) Theo Tapscott (1996) nền KTS là sự kết hợp của trí tuệ, kiến thức và sự sáng tạo để tạo 

ra những đột phá trong việc đạt được sự phồn thịnh và phát triển xã hội; (ii) Margherio và 

cộng sự (1998): đề cập đến các khía cạnh chính của nền KTS là Internet, TMĐT, giao hàng 

hóa và dịch vụ thông qua giao hàng kỹ thuật số, bán lẻ hàng hóa hữu hình; (iii) Barefoot và 

cộng sự (2018): “Nền KTS là nền kinh tế chủ yếu dựa trên Internet, các thông tin liên quan 

và kết nối truyền thông”; (iv) Wang và cộng sự (2022): “Nền KTS là nền kinh tế gồm rất 

nhiều các hoạt động bao gồm việc sử dụng thông tin và kiến thức đã được số hóa làm yếu 

tố chính trong sản xuất, sử dụng mạng lưới thông tin hiện đại làm không gian hoạt động và 

sử dụng CNTT & TT làm động lực nhằm thúc đẩy tăng năng suất và tối ưu hóa cơ cấu kinh 

tế”; (v) Irkinovich (2022): “Nền KTS là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công 

nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet”.  

Tựu chung, từ những định nghĩa về nền KTS được đưa ra từ các tổ chức, nhà 

nghiên cứu thì định nghĩa của Irkinovich (2022) là định nghĩa có nội dung bao hàm các 

định nghĩa được đưa ra trước đó và được sử dụng trong Luận án. 

Từ thực tế cho thấy, nền KTS mang lại nhiều ưu điểm nổi bật như tăng trưởng 

TMĐT, thúc đẩy người dùng sử dụng internet và phát triển các hệ thống kinh doanh và 

dịch vụ. Ngoài ra, phát triển kinh tế theo định hướng nền KTS còn bảo đảm tính minh 

bạch nhằm hạn chế tham nhũng, giúp kiểm soát tốt hơn nền kinh tế và hỗ trợ mạnh mẽ cho 

việc hiện đại hóa quá trình thu và quản lý thuế. Một trong những hoạt động trực tuyến được 

xem là công cụ phù hợp và hiệu quả để hỗ trợ làm căn cứ cho quá trình tính thuế trong nền 

KTS đó là HĐĐT (Zhang và cộng sự, 2016). HĐĐT có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển 

của TMĐT toàn cầu và được thiết lập thực hiện thông qua HTHĐĐT. 

1.2. Tổng quan nghiên cứu về hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử 

 Trong bối cảnh thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển nền KTS, HTHĐĐT là 

một công cụ hỗ trợ cho ngành thuế được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam. Để có được bức tranh toàn cảnh về quá trình xây dựng và sử dụng 

HTHĐĐT đạt hiệu quả thì thực trạng ứng dụng HTHĐĐT tại một số quốc gia trên thế 

giới và Việt Nam cũng như tổng quan nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT cần 

được làm rõ. Cụ thể:   
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1.2.1. Thực trạng ứng dụng hệ thống hóa đơn điện tử trên thế giới và Việt Nam  

 Trong thời đại bùng nổ công nghệ thúc đẩy phát triển KTS, HTHĐĐT trở thành 

xu hướng tất yếu tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia như: Chile, 

Mexico, Brazil, Phần Lan, Đan Mạch, Áo, Ý, Na Uy, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, 

Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi quốc gia 

trong quá trình xây dựng, triển khai và sử dụng HTHĐĐT lại có một lộ trình, một hướng đi 

riêng để nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. Ở châu Á, Hàn Quốc và Đài Loan là hai 

quốc gia đi đầu và có nét tương đồng với Việt Nam trong quá trình xây dựng và đưa 

HTHĐĐT vào sử dụng theo hình thức bắt buộc. Quá trình xây dựng và đưa HTHĐĐT vào 

sử dụng của Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam được NCS mô tả cụ thể như sau: 

 a. Hàn Quốc 

Hàn Quốc bắt đầu triển khai HĐĐT vào năm 2001 theo nguyên tắc tự nguyện tại 

các doanh nghiệp. Đến năm 2008, cơ quan thuế Hàn Quốc thành lập tổ công tác nghiên 

cứu để đánh giá và thúc đẩy việc áp dụng HĐĐT trong toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. 

Kết quả là năm 2010, 70% doanh nghiệp đã tự nguyện sử dụng HĐĐT. 

Sau 10 năm triển khai tự nguyện, năm 2011, chính phủ Hàn Quốc chính thức bắt 

buộc tất cả doanh nghiệp sử dụng HĐĐT. Đồng thời, các hộ kinh doanh cá thể có doanh 

thu từ 1 triệu KRW/năm trở lên cũng phải phát hành HĐĐT. Đến năm 2014, quy định 

tiếp tục được siết chặt khi HĐĐT trở thành bắt buộc đối với hộ kinh doanh có doanh thu 

từ 300.000 KRW/năm trở lên. 

Theo Lee (2016), nhằm thúc đẩy việc triển khai HĐĐT, cơ quan thuế Hàn Quốc 

đã đưa ra các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh vi 

phạm. Các chế tài xử phạt được mô tả cụ thể tại Bảng 1.1: 

Bảng 1.1. Các chế tài xử phạt của cơ quan thuế Hàn Quốc 

Hành vi vi phạm Mức phạt 

Không lập HĐĐT Người bán bắt buộc phải chịu mức phạt 2% trên giá trị giao 

dịch, người mua không được phép khấu trừ thuế 

Lập HĐĐT muộn Lập HĐĐT sau ngày 10 của tháng tiếp theo, cả người bán và 

người mua đều chịu mức phạt 1% giá trị giao dịch 

Sử dụng hóa đơn giấy Người bán bị phạt 1% giá trị giao dịch 

Lập hóa đơn khi 

không có giao dịch 

thực tế 

Người bán và người mua đều bị phạt 2% giá trị giao dịch 
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Hành vi vi phạm Mức phạt 

Chuyển HĐĐT muộn 

đến cơ quan thuế 

Nếu chậm 2 ngày trở lên hoặc sau ngày 10 của tháng kế tiếp 

cá nhân bị phạt 0,1%, tổ chức bị phạt 0,5% giá trị giao dịch 

Không chuyển HĐĐT 

đến cơ quan thuế 

Nếu quá ngày 11 của tháng kế tiếp: Cá nhân bị phạt 0,3%, tổ 

chức bị phạt 1% giá trị giao dịch 

Mức phạt tối đa 50 triệu KRW với doanh nghiệp nhỏ 

100 triệu KRW đối với doanh nghiệp lớn, vừa 

Không giới hạn mức phạt nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm 

Nguồn: Lee (2016) 

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang HĐĐT, cơ quan thuế Hàn Quốc đã phát triển 

HTHĐĐT phù hợp với từng đối tượng nộp thuế, như: 

§ Các tập đoàn lớn: Có thể tích hợp HTHĐĐT riêng vào hệ thống ERP nội bộ 

hoặc sử dụng HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép;  

§ Các doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể không đầu tư cho các ứng dụng công 

nghệ: Sử dụng HTHĐĐT "e-sero" miễn phí tại cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 

Hàn Quốc hoặc sử dụng HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ ASP được chính phủ 

cấp phép; 

§ Các doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể không có Internet: Có thể phát hành 

HĐĐT qua dịch vụ gọi điện thoại tự động (ARS) hoặc đến cơ quan thuế địa phương để 

được hỗ trợ trực tiếp. 

Theo quy định của chính phủ Hàn Quốc, HĐĐT phải được chuyển ngay đến cơ 

quan thuế sau khi phát hành và HĐĐT sau khi phát hành được tự động lưu trữ trên 

HTHĐĐT của cơ quan thuế nhằm đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ việc truy xuất dữ 

liệu khi cần thiết. Đối với doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể sử dụng hệ thống e-

sero, hóa đơn được gửi ngay khi phát hành, giúp hạn chế gian lận về thuế. Đối với 

doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP/ASP, do đặc thù phát hành hóa đơn theo định 

kỳ (ví dụ: hàng tháng), cơ quan thuế cho phép gửi HĐĐT muộn nhất vào ngày 10 

của tháng kế tiếp. 

Từ năm 2013, việc sử dụng HTHĐĐT mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, 

đặc biệt trong quá trình kê khai thuế GTGT và giảm nghĩa vụ báo cáo thuế. Một số hiệu 

chỉnh như: 
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§ Tự động hóa quy trình khai thuế: người nộp thuế không cần lập bảng tổng 

hợp HĐĐT gửi đến cơ quan thuế, vì hệ thống đã có sẵn dữ liệu hỗ trợ quá trình tạo báo 

cáo tự động; 

§ Chuẩn hóa dữ liệu để kết nối quốc tế: HTHĐĐT của Hàn Quốc cung cấp dữ 

liệu theo chuẩn XML, giúp dễ dàng tích hợp và trao đổi dữ liệu với các quốc gia khác 

trên thế giới (Shim & Song, 2016); 

§ Tỷ lệ tuân thủ cao: Nhờ chính sách bắt buộc và hệ thống hỗ trợ hiệu quả, tỷ 

lệ doanh nghiệp sử dụng HĐĐT đạt 99,8% vào năm 2011 (năm đầu tiên bắt buộc) và 

99,9% vào năm 2013 (Lee, 2016). 

Tóm lại, triển khai HĐĐT tại Hàn Quốc theo lộ trình từ tự nguyện đến bắt buộc, 

kết hợp với hệ thống hỗ trợ phù hợp và chính sách xử phạt nghiêm khắc đã giúp Hàn 

Quốc đạt được thành công trong việc đưa HTHĐĐT vào sử dụng. HTHĐĐT không chỉ 

giúp nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế, mà còn tối ưu hóa quy trình kê khai, 

giảm thiểu gánh nặng hành chính và góp phần tăng cường khả năng kiểm soát gian 

lận thuế. 

 b. Đài Loan 

Ngày 29/11/2000, Bộ Tài chính Đài Loan đã công bố hướng dẫn triển khai 

HTHĐĐT thử nghiệm. Ngày 01/12/2000, hệ thống này chính thức đi vào hoạt động. 

Đến ngày 18/12/2010, các kênh bán hàng bắt đầu phát hành HĐĐT. Quá trình chuyển 

đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT thông qua HTHĐĐT thử nghiệm được thực hiện theo 

03 giai đoạn: 

§ Giai đoạn đầu: Người nộp thuế chưa trực tiếp sử dụng HTHĐĐT của tổ chức 

cung cấp dịch vụ nên muốn nhận HĐĐT, người nộp thuế phải liên hệ với tổ chức cung 

cấp dịch vụ để hỗ trợ in HĐĐT từ hệ thống; 

§ Giai đoạn hai: Người nộp thuế sử dụng HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch 

vụ, giúp nâng cao sự thuận tiện và loại bỏ nhu cầu in hóa đơn; 

§ Giai đoạn ba: Khi HTHĐĐT được sử dụng rộng rãi, các doanh nghiệp không 

cần cung cấp bản in hóa đơn cho khách hàng. 

Bên cạnh đó, HTHĐĐT của Đài Loan vận hành trên nền tảng công nghệ đám 

mây do Bộ Tài chính quản lý, đóng vai trò như một cổng thông tin hỗ trợ người dùng, 

doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức bên ngoài và các tổ chức phúc lợi xã hội.  

Từ việc cung cấp các tiêu chuẩn thống nhất cùng với các dịch vụ tích hợp, 

HTHĐĐT của Đài Loan giúp người dùng dễ dàng quản lý hóa đơn thông qua xác nhận 
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công dân số nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể 

lưu trữ hóa đơn trên hệ thống và sau đó gửi tới khách hàng. Khi truyền dữ liệu, các 

ứng dụng về chữ ký điện tử và kỹ thuật mã hóa được áp dụng để đảm bảo tính chính 

xác và bảo mật. 

Mô hình HTHĐĐT của Đài Loan được đánh giá là một trong những mô hình điển 

hình về kết nối và chia sẻ dữ liệu tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính 

và giảm thiểu gian lận thuế. 

 c. Việt Nam  

Bắt kịp xu thế thúc đẩy sử dụng HĐĐT trong bối cảnh nền KTS phát triển mạnh 

mẽ, Việt Nam đã học tập kinh nghiệm xây dựng và triển khai HTHĐĐT của Hàn Quốc 

và Đài Loan. Từ ngày 01/11/2018, Việt Nam áp dụng thử nghiệm HĐĐT có mã và 

HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp. 

Theo quy định, ngay khi được cấp mã số thuế, doanh nghiệp phải định kỳ kết nối 

và chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế. Đối tượng áp dụng bao gồm: 

§ Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao theo quy định pháp luật; 

§ Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định; 

§ Doanh nghiệp, ngân hàng có vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên (tính theo số vốn 

thực góp tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn), bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực 

thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT; 

§ Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế, gồm: 

Doanh nghiệp mới thành lập; Doanh nghiệp đang mua hóa đơn từ cơ quan thuế, bao 

gồm doanh nghiệp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn hoặc thuộc diện rủi 

ro theo thông báo của cơ quan thuế; Tổ chức, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua 

hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018. 
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Năm 2019, HĐĐT được áp dụng tại các thành phố lớn theo Nghị quyết số 01/NQ-

CP. Đến ngày 01/07/2022, tất cả các đối tượng trong quy định của Luật Quản lý thuế năm 

2019 bắt buộc chuyển sang sử dụng HĐĐT. Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến việc 

sử dụng HĐĐT tại Việt Nam được trình bày chi tiết trong Hình 1.1.  

 

Hình 1.1. Hệ thống văn bản về HĐĐT của Việt Nam 

Nguồn: NCS tổng hợp từ các văn bản liên quan đến HĐĐT tại Việt Nam 

Từ những văn bản quy định, hướng dẫn triển khai và sử dụng HĐĐT (Luật quản 

lý thuế, nghị định, thông tư hướng dẫn), Việt Nam đã xây dựng HTHĐĐT tổng thể gồm 

03 hệ thống con: i) Hệ thống phần mềm quản lý nội bộ của doanh nghiệp; ii) Hệ thống 

của tổ chức cung cấp dịch vụ (Hệ thống HĐĐT; Hệ thống truyền nhận dữ liệu HĐĐT); 

iii) Hệ thống HĐĐT của cơ quan thuế (Hệ thống xác thực HĐĐT; Hệ thống khai thác 

dữ liệu HĐĐT). Mỗi hệ thống thực hiện những chức năng riêng được mô tả chi tiết:    

i) Hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp  

Hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp gồm những hệ thống hỗ trợ hoạt động 

của doanh nghiệp như quản lý khách hàng, đơn hàng, nhân sự, tài chính – kế toán, v.v. 

ii) Hệ thống của tổ chức cung cấp dịch vụ  
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Hệ thống của tổ chức cung cấp dịch vụ gồm: HTHĐĐT của tổ chức cung cấp giải 

pháp HĐĐT và hệ thống truyền nhận dữ liệu HĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, 

truyền dữ liệu HĐĐT. Các hệ thống được mô tả chi tiết: 

§ HTHĐĐT của tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT (VAN) gồm các chức năng: 

Cung cấp dịch vụ về HĐĐT cho tổ chức, cá nhân; Quản lý khách hàng; Hỗ trợ giao dịch 

HĐĐT theo hình thức B2B, B2C; Hỗ trợ khả năng xử lý HĐĐT; Hỗ trợ kết nối, xác 

thực chữ ký số; Cung cấp dịch vụ kết nối (web service) với các hệ thống phần mềm nội 

bộ của doanh nghiệp; Dịch vụ lưu trữ dữ liệu HĐĐT tại VAN; Quản trị hoạt động kết 

nối liên thông giữa hệ thống của VAN và hệ thống ICC (Phần mềm cấp mã xác thực 

HĐĐT của cơ quan thuế).  
 

§ Hệ thống truyền nhận dữ liệu HĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, 

truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT bao gồm chức năng: Cung cấp giải pháp khởi tạo, xử lý, 

lưu trữ dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về HĐĐT và 

các pháp luật khác có liên quan; Đảm bảo giải pháp kết nối, nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu 

HĐĐT với tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế 

cho người bán và người mua; Giải pháp kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT với 

cơ quan thuế (ghi nhật ký thông tin quá trình nhận, truyền dữ liệu phục vụ công tác đối 

soát); Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ HĐĐT được vận hành trên môi 

trường trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng (Trung tâm dữ liệu dự 

phòng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20 km và sẵn sàng hoạt động khi hệ 

thống chính gặp sự cố); Có khả năng phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn các truy cập không 

hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng; Có hệ thống sao lưu, khôi phục 

dữ liệu; Kết nối với cơ quan thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh mạng riêng ảo 

lớp 3 (MPLS VNP Layer 3) hoặc tương đương, gồm 1 kênh truyền chính và 2 kênh 

truyền dự phòng (mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 20 Mbps, sử dụng dịch vụ 

Web hoặc hàng đợi có mã làm phương thức kết nối và sử dụng giao thức SOAP/TCP để 

đóng gói và truyền nhận dữ liệu.  

iii) Hệ thống của cơ quan thuế 

Hệ thống của cơ quan thuế gồm hệ thống xác thực HĐĐT và hệ thống khai thác 

dữ liệu HĐĐT. Các chức năng của hệ thống được mô tả chi tiết:  

§ Hệ thống xác thực HĐĐT của cơ quan thuế bao gồm các chức năng sau: Quản 

lý VAN; Quản lý dữ liệu HĐĐT; Xác thực chữ ký số; Cấp mã xác thực HĐĐT cho 

VAN; Tra cứu HĐĐT; Hủy HĐĐT; Gửi thông báo; Tạo và quản lý CSDL cấp mã xác 

thực HĐĐT của cơ quan thuế. 
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§ Hệ thống khai thác dữ liệu trên HTHĐĐT của cơ quan thuế bao gồm các chức 

năng: Cung cấp dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế; Hỗ trợ công tác chuyên 

môn, xây dựng báo cáo; Kết nối liên thông với CSDL HĐĐT cấp mã xác thực của cơ 

quan thuế và quản lý CSDL về HĐĐT của quốc gia. 

§ Hệ thống khai thác dữ liệu trên HTHĐĐT của cơ quan thuế bao gồm các chức 

năng: Cung cấp dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế; Hỗ trợ công tác chuyên 

môn, xây dựng báo cáo; Kết nối liên thông với CSDL HĐĐT cấp mã xác thực của cơ 

quan thuế và quản lý CSDL về HĐĐT của quốc gia. 

Từng hệ thống với các chức năng riêng được mô phỏng tại Hình 1.2.  

Hình 1.2. Mô hình hệ thống hóa đơn điện tử của Việt Nam 

Nguồn: NCS tổng hợp từ tài liệu nội bộ về HTHĐĐT  

 Mặc dù, mỗi hệ thống đảm nhiệm những chức năng riêng nhưng các chức năng 

đều kết nối liên thông để tạo nên một hệ thống quy trình tổng thể hỗ trợ các công việc 

liên quan đến HĐĐT tuân thủ theo quy định của Việt Nam (Chính phủ, 2020b) như: 

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT; Tạo lập/cấp phát/chỉnh sửa HĐĐT; Tra cứu 

thông tin HĐĐT. 

 Tóm lại, từ bức tranh về thực trạng sử dụng HTHĐĐT của các nước cho thấy sự 

nỗ lực, quyết tâm thúc đẩy để sớm đưa HTHĐĐT vào sử dụng nhằm mang tới hiệu quả 

cho các bên liên quan. 

1.2.2. Hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử  

Kết quả tổng quan nghiên cứu trong nước và quốc tế về HTHĐĐT cho thấy có 

04 hướng nghiên cứu, bao gồm: (i) Mức độ sử dụng HTHĐĐT; (ii) Xây dựng khung và 
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quy trình cho việc triển khai HTHĐĐT; (iii) Chấp nhận sử dụng HTHĐĐT; (iv) Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT. Các hướng nghiên cứu được mô tả cụ thể:  

i) Hướng nghiên cứu thứ nhất về mức độ sử dụng HTHĐĐT tập trung vào việc 

xây dựng các tiêu chí cũng như quy định rõ ràng nhằm thúc đẩy quá trình sử dụng 

HTHĐĐT trong thực tiễn. Một số nghiên cứu đặc trưng của hướng nghiên cứu, gồm: 

Hagsten và Falk (2020), Posselt (2020); 

 ii) Hướng nghiên cứu thứ hai tập trung vào việc xây dựng khung và quy trình 

triển khai HTHĐĐT: Các nghiên cứu trong lĩnh vực này chủ yếu xoay quanh việc đưa 

ra các thông số kỹ thuật, giải pháp công nghệ và quy trình vận hành giúp tối ưu hóa quá 

trình triển khai HTHĐĐT, đảm bảo an toàn, bảo mật. Các nghiên cứu tiêu biểu bao gồm: 

Šoltésová (2022), Attali và cộng sự (2004), Pappel và cộng sự (2017), Cuylen và cộng 

sự (2016), Nalcaci (2016), Chu và cộng sự (2014); 

iii) Hướng nghiên cứu thứ ba tập trung vào việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự chấp nhận sử dụng HTHĐĐT gồm: Tiwari và cộng sự (2023), Qi và Che Azmi 

(2021), Nguyen và cộng sự (2020), Olaleye và Sanusi (2019), Marinagi và cộng sự 

(2015), Lian (2015), Lagzian và Naderi (2015), Kreuzer và cộng sự (2013), Hernandez-

Ortega (2012), Arendsen và van de Wijngaert (2011), Sandberg và cộng sự (2009), 

Penttinen và Tuunainen (2009), Penttinen và Hyytiäinen (2008), Edelmann và Sintonen 

(2006). Các nghiên cứu được thực hiện tại các quốc gia như Nigeria, Hy Lạp, Đài Loan, 

Liên minh châu Âu, Slovenia, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan và Việt Nam. 

 iv) Hướng nghiên cứu thứ tư tập trung vào hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. Trong 

hướng nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu quan tâm tới 03 định hướng như sau:  

§ Định hướng về việc đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT với các nội dung nghiên cứu về: Sử dụng công cụ học máy để sớm phát 

hiện ra những cuộc tấn công vào HTHĐĐT (ví dụ như xuất hóa đơn đột ngột với số 

lượng lớn hoặc vào thời điểm bất thường); Công nghệ dịch vụ WEB (XML2, WSDL3, 

 
2 XML - Extensible Markup Language - có chức năng truyền dữ liệu và mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Tác 
dụng chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng và các hệ thống được kết nối thông 
qua mạng Internet. 
3 WSDL – Web Services Description Language – Ngôn ngữ mô tả định dạng Web là một tệp dữ liệu ở dạng XML 
cho phép các ứng dụng biết dịch vụ sẽ hoạt động như thế nào. WSDL được xây dựng nhằm mục đích mô tả các 
chức năng mà dịch vụ web đó sẽ cung cấp cho khách hàng. Đồng thời WSDL còn hỗ trợ khách hàng thông tin kết 
nối và tính năng tiêu biểu 
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UDDI4 và SOAP5) giúp HTHĐĐT dễ dàng kết nối với các ứng dụng trên các nền tảng 

khác nhau; Giải pháp hỗ trợ bảo mật (SSL6: kênh an toàn hỗ trợ trao đổi dữ liệu, hàm 

băm hỗ trợ chuyển đổi mật khẩu đơn giản thành mật khẩu không thể đọc được); Giải 

pháp về kho dữ liệu, quy trình xây dựng kho và tải dữ liệu: Tang và cộng sự (2020), 

Shim và Song (2016), Humski và cộng sự (2012); Suwisuthikasem và Tangsripairoj 

(2008). 

§ Định hướng đưa ra các lợi ích và rào cản trong quá trình sử dụng HTHĐĐT 

gồm các nghiên cứu: Mạc Quốc Anh (2019); Nguyễn Hoàng (2019); Kim Chung (2019); 

Nguyễn Thị Thu Trang và Nông Thị Kim Dung (2018); Chen và cộng sự (2014); Pintaric 

và cộng sự (2010); Penttinen và cộng sự (2010).  

§ Định hướng về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tập trung vào các nhân tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT gồm: Hernandez-Ortega và Jimenez-Martinez 

(2013), Tanner và Richter (2018), Amalina và Suryani (2022), Wagiman và cộng sự 

(2023). Kết quả của các nghiên cứu cho thấy: 

- Nghiên cứu của Hernandez-Ortega và Jimenez-Martinez (2013) tập trung vào 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Tây Ban Nha khi 

sử dụng  HTHĐĐT. Các nhân tố được xem xét bao gồm: “Thói quen”, “Tính hữu ích”, 

“Sự tin cậy” và “Tính bảo mật”. Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 100 doanh nghiệp đang 

sử dụng HTHĐĐT tại Tây Ban Nha. Kết quả phân tích cho thấy “Tính hữu ích”, “Sự tin 

cậy” và “Tính bảo mật” là những nhân tố tác động đáng kể đến hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT của doanh nghiệp. 

Bên cạnh kết quả đạt được, nghiên cứu vẫn tồn tại một vài hạn chế như: Dữ liệu 

chỉ được thu thập trong khoảng thời gian ngắn nên chưa phản ánh toàn diện quá trình 

thay đổi trong việc ứng dụng công nghệ tại doanh nghiệp; Nghiên cứu chưa xem xét 

cảm nhận của các doanh nghiệp chưa áp dụng HTHĐĐT. Từ những hạn chế chỉ ra, 

Hernandez-Ortega và Jimenez-Martinez đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiến hành 

so sánh cảm nhận giữa doanh nghiệp đã và chưa sử dụng HTHĐĐT để xây dựng khuôn 

khổ lý thuyết và mô hình các nhân tố phù hợp; Tổng quan sự phát triển của HTHĐĐT 

tại các quốc gia khác để làm cơ sở so sánh và xác định sự khác biệt về “Thói quen”, 

“Cảm nhận”, “Sự tin cậy” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”. 

 
4 UDDI - Universal Description, Discovery & Integration – là một tiêu chuẩn dựa trên XML để mô tả, xuất bản và 
tìm kiếm các dịch vụ web 
5 SOAP - Simple Object Access Protocol - Giao thức truy cập đối tượng đơn giản là giao thức nhắn tin cho phép 
các chương trình chạy trên các hệ điều hành khác nhau (như Windows và Linux) giao tiếp được với nhau thông 
qua Giao thức HTTP và Ngôn ngữ XML 
6 SSL - Secure Sockets Layer - một công nghệ tiêu chuẩn cho phép thiết lập kết nối được mã hóa an toàn giữa máy 
chủ web (host) và trình duyệt web (client). 
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- Nghiên cứu của Amalina và Suryani (2022) áp dụng khung lý thuyết của D&M 

năm 2003 để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại một công 

ty nhà nước có trụ sở chính tại Rembang, Indonesia. Kết quả cho thấy: (i) Nhân tố “Chất 

lượng thông tin” và “Chất lượng hệ thống” có tác động đến “Sự hài lòng của người sử dụng” 

và “Sự hài lòng của người sử dụng” có tác động đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”. Tuy 

nhiên, “Chất lượng thông tin”, “Chất lượng hệ thống” lại không có tác động đến “Ý định 

sử dụng”; “Chất lượng dịch vụ” không có tác động đến cả “Ý định sử dụng” và “Sự hài 

lòng của người sử dụng” và “Ý định sử dụng” cũng không có tác động đến “Sự hài lòng 

của người sử dụng”. Bên cạnh kết quả đạt được, Amalina và Suryani cũng đưa ra gợi mở 

cho hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiến hành nghiên cứu với HTHĐĐT là tự nguyện thay vì 

bắt buộc; Áp dụng các khung lý thuyết khác (như UTAUT hoặc UTAUT 2) để đánh giá 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT theo những khía cạnh khác, ví dụ như đánh giá “Ý định sử 

dụng” hoặc bất kỳ khung lý thuyết nào phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.  

- Cùng với Amalina và Suryani (2022), Wagiman và cộng sự (2023) cũng kế thừa 

khung lý thuyết D&M 2003 để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT ở Indonesia. Dữ liệu được thu thập từ 121 người có kinh nghiệm sử dụng 

HTHĐĐT ở Indonesia (chủ yếu là ở Jakarta và Tangerang). Kết quả cho thấy: (i) “Chất 

lượng hệ thống”, “Chất lượng thông tin” có tác động tích cực đến “Ý định sử dụng”; (ii) 

“Chất lượng dịch vụ”, “Sự hài lòng của người sử dụng” không có tác động đến “Ý định 

sử dụng”; (iii) “Chất lượng hệ thống” không có tác động đến “Sự hài lòng của người sử 

dụng”; (iv) “Chất lượng thông tin”, “Chất lượng dịch vụ” lại có tác động đến “Sự hài 

lòng của người sử dụng”; (v) “Sự hài lòng của người sử dụng” có tác động đến “Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT”; (vi) “Ý định sử dụng” không có tác động đến “Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT”. Hạn chế của nghiên cứu là số lượng mẫu nhỏ, thời gian nghiên cứu 

ngắn, địa điểm khảo sát chỉ ở Jakarta và Tangerang nên không thể mang tính đại diện 

cho toàn bộ Indonesia. Từ những hạn chế nêu trên cho thấy vẫn cần nghiên cứu thêm 

trong tương lai về hướng nghiên cứu này với: (i) Mẫu lớn hơn, thời gian nghiên cứu và 

khảo sát kéo dài hơn; (ii) Sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau như mô hình 

khung lý thuyết UTAUT, TAM, UMEGA hoặc tạo ra một phương pháp tiếp cận mới 

bằng cách kết hợp các mô hình. 

Các hướng nghiên cứu về HTHĐĐT được tổng hợp tại Bảng 1.2.  
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Bảng 1.2. Tổng hợp các hướng nghiên cứu về HTHĐĐT 

STT 
Phương diện 

nghiên cứu 
Nghiên cứu 

Tổng số 

nghiên cứu 

1 Mức độ sử dụng 

HTHĐĐT 

Hagsten và Falk (2020); Posselt (2020) 2 

2 Xây dựng khung và 

quy trình cho việc 

triển khai 

HTHĐĐT 

Hong và Shibghatullah (2024); 

Šoltésová (2022); Attali và cộng sự 

(2004); Pappel và cộng sự (2017); 

Cuylen và cộng sự (2016); Nalcaci 

(2016); Chu và cộng sự (2014) 

7 

3 Chấp nhận sử dụng 

HTHĐĐT 

 

Tiwari và cộng sự (2023); Qi và Che 

Azmi (2021); Nguyen và cộng sự 

(2020); Olaleye và Sanusi (2019); 

Marinagi và cộng sự (2015); Lian 

(2015); Lagzian và Naderi (2015); 

Kreuzer và cộng sự (2013);  

Hernandez-Ortega (2012); Arendsen 

và van de Wijngaert (2011); Sandberg 

và cộng sự (2009); Penttinen và 

Tuunainen (2009); Penttinen và 

Hyytiäinen (2008); Edelmann và 

Sintonen (2006) 

14 

4 Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT: 17 

- Giải pháp kỹ thuật 

nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng 

HTHĐĐT 

Tang và cộng sự (2020); Tanner và 

Richter (2018); Shim và Song (2016); 

Humski và cộng sự (2012); 

Suwisuthikasem và Tangsripairoj 

(2008); 

5/17 

- Lợi ích và rào cản 

ảnh hưởng tới hiệu 

quả sử dụng 

HTHĐĐT từ đó đề 

xuất các giải pháp 

Mạc Quốc Anh (2019); Thanh Hà 

(2019); Khánh Huyền (2019); Nguyễn 

Hoàng (2019); Kim Chung (2019); 

Nguyễn Thị Thu Trang và Nông Thị 

Kim Dung (2018); Chen và cộng sự 

9/17 



 

 

27 

STT 
Phương diện 

nghiên cứu 
Nghiên cứu 

Tổng số 

nghiên cứu 

thúc đẩy quá trình 

triển khai HTHĐĐT 

đạt hiệu quả cao 

(2014); Pintaric và cộng sự (2010); 

Penttinen và cộng sự (2010);  

- Các nhân tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT  

Hernandez-Ortega và Jimenez-

Martinez (2013), Amalina và Suryani 

(2022), Wagiman và cộng sự (2023) 

3/17 

        Nguồn: NCS tổng hợp từ tổng quan nghiên cứu 

Kết quả tổng hợp các hướng nghiên cứu về HTHĐĐT trong Bảng 1.2 cho thấy, 

phần lớn các nghiên cứu tập trung vào hướng nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

(17/40 nghiên cứu). Trong 17 nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, chỉ có 03 

nghiên cứu tập trung định hướng khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT, còn lại là 05 nghiên cứu tập trung vào định hướng về các giải pháp kỹ thuật 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT và 09 nghiên cứu theo định hướng phân tích 

lợi ích cũng như rào cản tác động đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, từ đó đề xuất giải pháp 

thúc đẩy sử dụng HTHĐĐT hiệu quả hơn. Điều này cho thấy, định hướng nghiên cứu về 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong và ngoài nước vẫn còn rất 

hạn chế, mặc dù đây là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm (Joung và cộng sự, 2014).  

Trước xu thế ứng dụng CNTT thúc đẩy nền KTS trong công cuộc CĐS tại Việt 

Nam, theo yêu cầu của chính phủ, doanh nghiệp buộc phải sử dụng HĐĐT để gia tăng 

tính minh bạch, giảm gian lận trong công tác thuế và thúc đẩy phát triển KTS (Chính 

phủ, 2020a). Để thực hiện các công việc của HĐĐT như tạo HĐĐT, cập nhật HĐĐT, 

truyền và nhận HĐĐT giữa người bán/người mua thì doanh nghiệp cần phải có một 

HTHĐĐT gồm các chức năng tương ứng để hỗ trợ.  

Từ những phân tích trên cho thấy nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS là rất cần thiết. 

1.3. Vấn đề đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử 

Trong bối cảnh CĐS, HTHĐĐT là một HTTT thiết yếu, góp phần mang lại lợi 

ích cho doanh nghiệp. Vì vậy, để tối đa hóa những lợi ích này, việc nâng cao hiệu quả 

sử dụng HTTT cũng như HTHĐĐT là nội dung được quan tâm. 
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1.3.1. Một số hướng tiếp cận trong đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin  

Hệ thống thông tin (HTTT) là tập hợp phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu được 

thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền, đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao 

đổi thông tin trên mạng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược, 

bao gồm: (i) Nâng cao hiệu quả quản lý; (ii) Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; (iii) Tạo 

lợi thế cạnh tranh; (iv) Cải thiện chất lượng ra quyết định. 

 Theo Keen (1980), đánh giá hiệu quả của HTTT là một khía cạnh quan trọng cả 

về nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực HTTT. Nghiên cứu tổng quan về hiệu quả 

HTTT cho thấy, hiện nay có nhiều cách tiếp cận khác nhau về hiệu quả HTTT như: (i) 

Giá trị gia tăng của tổ chức (Hamilton và Chervany, 1981; Grover và cộng sự, 1996; 

Gatian, 1994; Byrd và cộng sự, 2006); (ii) Sự hài lòng của người sử dụng HTTT (Bailey 

và Pearson, 1983); (iii) Tần suất sử dụng HTTT (Lucas Jr, 1978); (iv) Mức độ ảnh hưởng 

của HTTT đến các cá nhân hoặc tổ chức (Goodhue và Thompson, 1995).  

Từ các tiếp cận khác nhau về hiệu quả của HTTT cho thấy khó có sự thống nhất 

trong cách tiếp cận về hiệu quả HTTT, mặc dù chủ đề này đã được cộng đồng nghiên 

cứu về HTTT quan tâm và phát triển (Counihan và cộng sự, 2002; Murphy & Simon, 

2002; Shang & Seddon, 2002). Theo Grover và cộng sự (1996), trên thực tế, mỗi nhóm 

đối tượng trong tổ chức đều có cách tiếp cận riêng về hiệu quả HTTT như: 

§ Đối với nhà quản lý dự án HTTT, hiệu quả của HTTT là được hoàn thành đúng 

thời gian, trong phạm vi ngân sách được cấp và đảm bảo các tiêu chí chất lượng đặt ra 

(Urbach và cộng sự, 2009); 

§ Đối với nhà quản lý, hiệu quả của HTTT được thể hiện qua khả năng giảm 

thiểu sự bất định của đầu ra, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn 

lực khan hiếm; 

§ Đối với tổ chức, hiệu quả của HTTT là khả năng gia tăng lợi nhuận hoặc tạo 

ra lợi thế cạnh tranh (Seddon và Kiew, 1996); 

§ Đối với người sử dụng, hiệu quả của HTTT được phản ánh qua mức độ hài 

lòng và khả năng nâng cao hiệu suất công việc mà không gây ra sự bất tiện (Guimaraes 

và Igbaria, 1997).  

Từ những tiếp cận khác nhau về hiệu quả của HTTT, với mục đích có được một 

cách tiếp cận tổng quát và toàn diện hơn về hiệu quả của HTTT, DeLone và McLean 

(1992) đã tổng hợp các quan điểm khác nhau, đo lường và phân nhóm các nhân tố đánh 

giá, từ đó phát triển một mô hình đo lường hiệu quả của HTTT theo hướng đa chiều, 

trong đó các nhân tố có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nhằm hoàn thiện hơn, từ sự 

góp ý của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực HTTT, mười năm sau, năm 2003, D&M 
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đã đưa ra quan điểm về hiệu quả của HTTT: “Một HTTT được coi là hiệu quả khi tổ 

chức nhận được lợi ích từ việc sử dụng HTTT đó”.  

Theo Garrity và Sanders (1998), hiệu quả HTTT thường được đánh giá theo ba 

cấp độ: cấp độ cá nhân; cấp độ quy trình; cấp độ tổ chức. Với cấp độ cá nhân, hiệu quả 

HTTT được đánh giá theo nhận thức của người dùng về tính hữu ích và sự hài lòng. Với 

cấp độ quy trình, hiệu quả HTTT được đánh giá thông qua mức độ sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực. Với cấp độ tổ chức/doanh nghiệp, hiệu quả HTTT được tiếp cận thông qua 

các chỉ số liên quan đến hiệu quả hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp như hiệu suất, chi 

phí và giá trị mang lại cho tổ chức. 

Với các kết quả về hiệu quả của HTTT cho thấy đánh giá hiệu quả của HTTT là 

một công việc khó và càng khó hơn khi hiệu quả của HTTT trở thành một trong những 

nội dung chiến lược đối với nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài chính. 

Mặc dù khó khăn nhưng đánh giá hiệu quả HTTT vẫn là khía cạnh được các nhà 

quản lý, nhà nghiên cứu quan tâm và được tiến hành đánh giá theo hướng đơn chiều 

(Aggelidis và Chatzoglou, 2008) hoặc đa chiều (DeLone và McLean, 2003). Đánh giá 

hiệu quả của HTTT theo hướng đơn chiều, đa chiều được mô tả cụ thể:  

a. Đánh giá hiệu quả HTTT theo hướng đơn chiều 

Aggelidis và Chatzoglou (2008) cho rằng xu thế đánh giá hiệu quả của HTTT 

theo hướng đơn chiều cần được tập trung nghiên cứu theo các khía cạnh về: (i) Tính 

kinh tế; (ii) Mức độ sử dụng hệ thống; (iii) Mức độ hài lòng của người sử dụng. Ba khía 

cạnh đánh giá hiệu quả của HTTT theo hướng đơn chiều được trình bày chi tiết như sau:  

i) Đánh giá hiệu quả HTTT theo tính kinh tế 

King và Schrems (1978) cho rằng hiệu quả của HTTT nên được đánh giá dựa 

trên phân tích về chi phí, về lợi ích kinh tế. Theo đó, lợi ích kinh tế mà HTTT mang lại 

cho tổ chức chính là sự chênh lệch giữa lợi ích đạt được từ việc cải thiện hiệu suất hoạt 

động và chi phí bỏ ra để phát triển HTTT (Ives và cộng sự, 1983).  

Đánh giá hiệu quả HTTT theo tính kinh tế có thể tiếp cận theo hai phương thức, 

đó là: hữu hình hoặc vô hình.  

Phương thức hữu hình tập trung chủ yếu vào định lượng các lợi ích như mức độ 

tiết kiệm chi phí, mức độ hoàn thiện về mặt kỹ thuật của hệ thống (Alloway, 1980; 

Swanson, 1974).  
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Trong khi đó, phương thức vô hình lại chú trọng đến các yếu tố khó đánh giá hơn 

như thời gian phản hồi của hệ thống, thời gian phát triển phần mềm, độ tin cậy, mức độ 

thông suốt và số lỗi phát sinh trong quá trình vận hành. Thực tế cho thấy, đánh giá hiệu 

quả HTTT theo phương thức hữu hình thường gặp một số rào cản như: 

§ Khó xác định mối quan hệ nhân quả, vì cần phải chứng minh lợi ích hoặc chi 

phí cụ thể là kết quả trực tiếp hoặc duy nhất của HTTT (Au và cộng sự, 2002); 

§ Chi phí cũng như lợi ích của HTTT phần lớn là định tính hoặc vô hình, nên 

khó để quy đổi sang giá trị như tiền tệ hoặc thời gian (Ives và cộng sự, 1983); 

§ Dữ liệu khách quan đóng vai trò quan trọng nhưng thường không được lưu trữ 

đầy đủ, dẫn đến việc thiếu dữ liệu để đánh giá (Ives và cộng sự, 1983); 

§ Rất khó để đưa ra minh chứng về mức độ đóng góp của một lợi ích hoặc chi 

phí vào hiệu quả của một HTTT mới (Au và cộng sự, 2002); 

§ Hiệu quả của HTTT dưới góc độ tiết kiệm chi phí, giảm thời gian xử lý thường 

khó đánh giá do có nhiều yếu tố liên quan (Murphy và Simon, 2002); 

§ HTTT có thể tạo ra các tác động lâu dài với toàn tổ chức nên đánh giá hiệu 

quả của HTTT theo tính kinh tế trở nên phức tạp (Saarinen, 1996; Ives và cộng sự, 1983); 

§ Các số liệu tài chính thường dựa trên dự đoán của chuyên gia, do đó cần phải 

xem xét tính khách quan (Saarinen, 1996); 

§ Khi đánh giá hiệu quả HTTT, các yếu tố về hiệu suất và tài chính thường được 

ưu tiên hơn các yếu tố về tổ chức hoặc tâm lý, đặc biệt khi xem xét dưới góc độ công 

nghệ (Ditsa và MacGregor, 1997);  

§ Nhân viên kế toán rất hiếm khi cung cấp đầy đủ thông tin để hỗ trợ đánh giá 

chi phí và lợi ích liên quan đến một HTTT cụ thể (Matlin và O'Lakes, 1979); 

Tóm lại, đánh giá hiệu quả HTTT theo tính kinh tế thường tốn kém và khó có thể 

so sánh giữa các nghiên cứu khác nhau (Ives và cộng sự, 1983; Saarinen, 1993). 

ii) Đánh giá hiệu quả HTTT theo mức độ sử dụng hệ thống 

Một cách tiếp cận khác để đánh giá hiệu quả HTTT là dựa trên mức độ sử dụng 

hệ thống. Theo Trice và Treacy (1988), tiêu chí đánh giá trong phương pháp này được 

thể hiện qua tần suất tương tác của người dùng với HTTT. Khi một HTTT được đánh 

giá là hiệu quả, khả năng được chấp nhận và lan tỏa trong tổ chức sẽ tăng lên. 

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mức độ sử dụng HTTT không chỉ phụ 

thuộc vào tính sẵn có của hệ thống mà còn bị ảnh hưởng bởi nhận thức của người dùng 

về giá trị mà hệ thống mang lại. Nếu HTTT được đánh giá cao vì giúp cải thiện hiệu 
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suất công việc và nâng cao chất lượng ra quyết định, thì khả năng hệ thống được chấp 

nhận và sử dụng rộng rãi sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu HTTT không đáp ứng được kỳ 

vọng của người dùng hoặc gây ra những bất tiện trong quá trình làm việc, người dùng 

có thể hạn chế hoặc từ chối sử dụng hệ thống, trừ khi họ buộc phải tuân thủ quy định 

của tổ chức. 

Tuy nhiên, nếu việc sử dụng HTTT mang tính bắt buộc thì số lần sử dụng không 

được xem là một chỉ số đáng tin cậy để đánh giá hiệu quả thực sự của HTTT (Kim và 

cộng sự, 2001). 

iii) Đánh giá hiệu quả HTTT theo mức độ hài lòng của người dùng 

Một số nghiên cứu cho rằng "Mức độ hài lòng của người sử dụng HTTT" là một 

tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả HTTT. Theo Bailey và Pearson (1983), một 

HTTT phù hợp sẽ giúp nâng cao sự hài lòng của người sử dụng. Đồng quan điểm, Doll 

và Torkzadeh (1988) cũng chỉ ra: “Mức độ hài lòng của người sử dụng” phản ánh nhận 

thức của họ về hiệu quả HTTT.  

Những nghiên cứu ủng hộ quan điểm này đã cung cấp một cơ sở vững chắc để 

sử dụng mức độ hài lòng của người sử dụng như một tiêu chí đánh giá hiệu quả của 

HTTT. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những tranh luận trái chiều. Một số nhà nghiên cứu đặt 

ra câu hỏi liệu việc đánh giá hiệu quả HTTT có thể chỉ dựa vào mức độ hài lòng của 

người sử dụng hay cần bổ sung thêm các tiêu chí khác. Melone (1990) chỉ ra rằng 

vẫn chưa có một mô hình lý thuyết hoặc một giải thích rõ ràng nào chứng minh rằng 

mức độ hài lòng của người sử dụng có thể thay thế hoàn toàn các thang đo khác trong 

việc đánh giá hiệu quả HTTT. 

b. Đánh giá hiệu quả HTTT theo hướng đa chiều   

 Weill và Olson (1989), Grover và cộng sự (1996) và DeLone và McLean (2003) 

đều cho rằng đánh giá hiệu quả của HTTT nên được thực hiện theo hướng đa chiều. 

Cùng với đó, nghiên cứu của Doll và Torkzadeh (1988) cũng chỉ ra rằng phương pháp 

đánh giá đa chiều mang lại kết quả chính xác và toàn diện hơn so với cách tiếp cận đơn 

chiều. Theo quan điểm này, nếu chỉ đánh giá hiệu quả của HTTT dựa trên tính kinh tế, 

mức độ sử dụng hệ thống hoặc mức độ hài lòng của người dùng, thì kết quả thu được có 

thể không phản ánh đầy đủ giá trị thực sự của hệ thống. Nguyên nhân là do những 

phương pháp này yêu cầu dữ liệu về chi phí đầu vào, đầu ra và một số thông tin nội bộ 

của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường không muốn công khai những 

thông tin này, gây ra trở ngại trong quá trình đánh giá hiệu quả của HTTT. 
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Từ những nhận định về cách tiếp cận đánh giá hiệu quả của HTTT cho thấy: Đánh 

giá hiệu quả HTTT theo hướng đa chiều có tính khả thi cao hơn tiếp cận đánh giá theo 

hướng đơn chiều.  

c. Đánh giá hiệu quả HTTT theo tính sử dụng 

Trong lĩnh vực HTTT, bên cạnh các hướng tiếp cận về đánh giá hiệu quả của 

HTTT theo hướng đơn chiều và đa chiều, thì hướng tiếp cận đánh giá về tính sử dụng 

của HTTT cũng được quan tâm. Từ năm 1998, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã ban 

hành tiêu chuẩn ISO 9421-11 thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9421 (ISO, 1998) nhằm cung cấp 

khung đánh giá về tính sử dụng HTTT của người sử dụng/tổ chức dựa trên 03 góc nhìn 

chính, đó là: (i) Hiệu quả; (ii) Hiệu suất; (iii) Sự hài lòng của người sử dụng ở một bối 

cảnh sử dụng HTTT cụ thể. Hiệu quả được đề cập với góc nhìn là những lợi ích mà 

người sử dụng/tổ chức đạt được khi sử dụng HTTT. Hiệu suất được đề cập với góc nhìn 

là mức độ tài nguyên cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Sự hài lòng được xem là mức 

độ thoải mái và phản hồi tích cực của người dùng. Sau 20 năm, năm 2018, tiêu chuẩn 

9421-11 được cập nhật trên nguyên tắc giữ nguyên nội hàm về nội dung nhưng phạm vi 

được mở rộng hơn theo sự trải nghiệm của người dùng/tổ chức đối với toàn hệ thống 

cũng như các dịch vụ hỗ trợ thay vì chỉ tập trung vào giao diện của hệ thống. 

Tóm lại, từ 03 góc nhìn đánh giá về tính sử dụng của HTTT theo tiêu chuẩn ISO 

9421-11 (hiệu quả, hiệu suất, sự hài lòng) với mục tiêu nghiên cứu là nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS cho 

thấy đánh giá tính sử dụng HTTT nói chung, HTHĐĐT nói riêng theo góc nhìn hiệu quả 

là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.  

1.3.2. Một số mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin và hệ thống hóa 

đơn điện tử 

Raymond (1990), Urbach và cộng sự (2009) đã sử dụng thuật ngữ thành công 

của HTTT đồng nghĩa với thuật ngữ hiệu quả của HTTT. Vậy, trong nghiên cứu này, 

NCS sử dụng thuật ngữ “Hiệu quả sử dụng HTTT” thay cho thuật ngữ “Thành công sử 

dụng HTTT”.  

 Trong những thập kỉ gần đây đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT nói chung và 

HTHĐĐT nói riêng được xem là lĩnh vực phức tạp với nhiều mô hình khác nhau. Dưới 

đây là một số mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT và HTHĐĐT. 

a. Một số mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT 

 Dựa theo kết quả nghiên cứu của Mukti và Rawani (2016) về các mô hình đánh 

giá hiệu quả sử dụng HTTT gồm: (i) Mô hình chấp nhận công nghệ (1985); (ii) Mô hình 
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HTTT hiệu quả của D&M (1992); (iii) Mô hình đánh giá việc thực hiện các chức năng 

HTTT của Saunders and Jones (1992); (iv) Mô hình toàn diện về đánh giá chất lượng 

và năng suất của các chức năng trong HTTT của Myers và cộng sự (1997); (v) Mô hình 

HTTT hiệu quả của Seddon (1997); (vi) Mô hình HTTT hiệu quả cập nhật của D&M 

(2003); (vii) Mô hình ban đầu về hiệu quả HTTT doanh nghiệp của Gable (2003); (viii) 

Mô hình hiệu quả HTTT doanh nghiệp sửa đổi (2003); (ix) Mô hình hiệu quả toàn diện 

dự án của Van Der Westhuizen và Fitzgerald (2005); (x) Mô hình hiệu quả HTTT quản 

lý dự án của Kaiser và Ahlemann (2010). Các nhân tố của các mô hình được tổng hợp 

chi tiết tại Bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Tổng hợp các mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT  

STT Các nhân tố 

Tên mô hình/Tác giả Tổng 

số 

nghiên 

cứu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Chất lượng hệ thống  Ö  Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 8 

2 Chất lượng thông tin  Ö  Ö Ö Ö Ö Ö Ö  7 

3 Sự hài lòng của người sử dụng  Ö  Ö Ö Ö Ö  Ö  6 

4 Mức độ sử dụng hệ thống Ö Ö  Ö  Ö   Ö  4 

5 Ảnh hưởng đến cá nhân  Ö  Ö   Ö Ö   4 

6 Ảnh hưởng đến tổ chức  Ö  Ö   Ö Ö   4 

7 Ý định sử dụng Ö     Ö   Ö  3 

8 Cảm nhận về tính hữu ích Ö    Ö      2 

9 Chất lượng dịch vụ      Ö   Ö Ö 3 

10 Lợi ích ròng      Ö   Ö  2 

11 Lợi ích cá nhân     Ö      1 

12 Lợi ích tổ chức     Ö      1 

13 Lợi ích xã hội     Ö      1 

14 Cảm nhận về tính dễ sử dụng Ö          1 

15 Thái độ Ö          1 
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STT Các nhân tố 

Tên mô hình/Tác giả Tổng 

số 

nghiên 

cứu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Sự hài lòng của những 

người liên quan đến dự án 
      

  Ö  1 

17 Ảnh hưởng đến nhóm    Ö       1 

18 Các khía cạnh về hiệu quả 

chức năng của HTTT 
  Ö    

    
1 

19 Các nhân tố tổ chức   Ö        1 

20 Cảm nhận về việc đánh giá 

HTTT 
  Ö    

    
1 

21 Sự lựa chọn và ưu tiên về 

khía cạnh hiệu quả HTTT 
  Ö    

    
1 

22 Sự lựa chọn về các đánh 

giá cho từng khía cạnh 
  Ö    

    
1 

23 Chất lượng của tiến trình 

quản lý dự án 
      

  Ö  
1 

24 Trong thời gian         Ö  1 

25 Trong ngân sách         Ö  1 

26 Chất lượng chức năng          Ö 1 

27 Chất lượng kỹ thuật          Ö 1 

 Tổng số nhân tố trong 

mô hình 
5 6 5 7 7 7 5 4 11 4 

 

Ghi chú: 

1. Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (1985) 

2. Mô hình hệ thống thông tin hiệu quả của DeLone & McLean (1992) 

3. Mô hình đánh giá hiệu quả chức năng hệ thống thông tin của Saunders and Jones 

(1992) 
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STT Các nhân tố 

Tên mô hình/Tác giả Tổng 

số 

nghiên 

cứu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Mô hình toàn diện về đánh giá chất lượng và năng suất của các chức năng trong hệ 

thống thông tin của Myers và cộng sự (1997) 

6. Mô hình HTTT hiệu quả cập nhật của D&M (2003) 

7. Mô hình ban đầu về HTTT doanh nghiệp hiệu quả của Gable (2003) 

8. Mô hình về HTTT doanh nghiệp hiệu quả sửa đổi (2003) 

9. Mô hình hiệu quả toàn diện dự án của Van Der Westhuizen và Fitzgerald (2005) 

10. Mô hình hiệu quả HTTTQL dự án của Kaiser và Ahlemann (2010) 

Nguồn: NCS tổng hợp từ tổng quan nghiên cứu 

 Kết quả Bảng 1.3 cho thấy trong số 27 nhân tố của 10 mô hình đánh giá hiệu quả 

sử dụng HTTT có 10 nhân tố có tần suất xuất hiện nổi trội, đó là: (i) “Chất lượng hệ 

thống” (8/10 mô hình); (ii) “Chất lượng thông tin” (7/10 mô hình); (iii) “Sự hài lòng của 

người sử dụng” (6/10 mô hình); (iv) “Mức độ sử dụng hệ thống” (4/10 mô hình); (v) 

“Ảnh hưởng đến cá nhân” (4/10 mô hình); (vi) “Ảnh hưởng đến tổ chức” (4/10 mô hình); 

(vii) “Ý định sử dụng” (3/10 mô hình); (viii) “Cảm nhận về tính hữu ích” (2/10 mô 

hình); (ix) “Chất lượng dịch vụ” (3/10 mô hình); (x) “Lợi ích ròng” (2/10 mô hình). 

Trong 10 nhân tố xuất hiện nổi trội chỉ có nhân tố “Cảm nhận về tính hữu ích” là không 

được đề cập trong mô hình HTTT hiệu quả D&M (mô hình gốc năm 1992 và mô hình 

cập nhật năm 2003) còn lại 09 nhân tố khác đều là nhân tố xuất hiện trong mô hình 

HTTT hiệu quả gốc và cập nhật của D&M. Điều này cho thấy, mô hình D&M gốc và 

cập nhập là hai mô hình nền tảng trong đánh giá hiệu quả HTTT. 

Quá trình hình thành và phát triển mô hình HTTT hiệu quả gốc năm 1992 và mô 

hình cập nhật năm 2003 của D&M được trình bày chi tiết như sau: 

i) Mô hình hệ thống thông tin hiệu quả của DeLone & McLean (1992) 

Từ nghiên cứu của Shannon và Weaver (1949), Mason (1978), cùng với một số 

nghiên cứu hướng thực nghiệm đã công bố trên các tạp chí xếp hạng cao trong lĩnh vực 

HTTTQL từ giữa tháng 1 năm 1981 đến tháng 1 năm 1988, D&M đã đề xuất một mô 

hình HTTT hiệu quả vào năm 1992 và được gọi là mô hình D&M gốc (Hình 1.3).  
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Hình 1.3. Mô hình hệ thống thông tin hiệu quả của DeLone & McLean (1992) 

Nguồn: Delone & McLean, 1992 

Mô hình D&M gốc đã hướng tới cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm khi 

xem xét về mức độ hiệu quả sử dụng của HTTT. Mô hình gồm 06 khía cạnh đánh giá 

hiệu quả sử dụng và phụ thuộc lẫn nhau: (i) “Chất lượng hệ thống”, (ii) “Chất lượng 

thông tin”, (iii) “Sử dụng hệ thống”, (iv) “Sự hài lòng của người dùng”, (v) “Ảnh hưởng 

đến tổ chức” và (vi) “Ảnh hưởng đến cá nhân”. Mô hình D&M gốc là mô hình rất có 

giá trị trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT, đặc biệt khi mối quan hệ nhân quả 

là tiêu chí quan trọng đối với doanh nghiệp (Kronbichler và cộng sự, 2010; Rai và cộng 

sự, 2002; Seddon và Kiew, 1996). Những đối tượng tham gia đánh giá hiệu quả sử dụng 

HTTT trong giai đoạn này là những người dùng cuối, những nhà quản trị kỹ thuật và 

những người điều hành trong lĩnh vực CNTT.  

Theo Bernroider (2008), bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình D&M gốc 

vẫn cần được hiệu chỉnh thêm, cụ thể: (i) Đánh giá chi tiết các tương tác giữa các biến hiệu 

quả là cần thiết để phân biệt rõ các tác động của biến độc lập với các biến phụ thuộc; (ii) 

Các biến hiệu quả nên được lựa chọn dựa trên nghiên cứu thực nghiệm; (iii) Giảm số lượng 

các chỉ báo đánh giá hiệu quả HTTT và việc đánh giá phải ổn định; (iv) Cần nhiều hơn các 

nghiên cứu thực địa theo hướng khám phá và kết hợp với đánh giá để nghiên cứu tác động 

của các biến tổ chức; (v) Cần mở rộng, tiến hành kiểm định mô hình để sử dụng cho đánh 

giá mức độ hiệu quả của các HTTT khác (Wei và cộng sự, 2009). 

ii) Mô hình hệ thống thông tin hiệu quả cập nhật của DeLone & McLean (2003) 

Sau khi công bố mô hình D&M gốc (DeLone và McLean, 1992), các nhà nghiên 

cứu đã bày tỏ ý kiến về việc mô hình HTTT hiệu quả gốc cần bổ sung việc đánh giá và 

hướng kiểm soát các nhân tố để có được bức tranh toàn diện về hiệu quả của HTTT.  

Sau mười năm kể từ ngày mô hình D&M gốc được công bố, D&M đã cập nhật, 

hiệu chỉnh và công bố mô hình HTTT hiệu quả cập nhật vào năm 2003 (mô hình D&M cập 

nhật) (Hình 1.4). So với mô hình D&M gốc, mô hình D&M cập nhật có một số hiệu chỉnh 

như sau: (i) “Chất lượng dịch vụ” được bổ sung và có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của 

một HTTT; (ii) Hai biến “Ảnh hưởng đến cá nhân” và “Ảnh hưởng đến tổ chức” được gộp 

với nhau thành một biến mô tả hiệu quả sử dụng của HTTT gọi là “Lợi ích ròng”; (iii) Biến 

“Ý định sử dụng” được thêm vào mô hình để đánh giá thái độ của người sử dụng như một 

đánh giá về việc sử dụng và được các nhà nghiên cứu giải thích như sau: nếu xét về mặt tiến 
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trình thì phải “Sử dụng” mới dẫn tới “Sự hài lòng của người sử dụng”, nhưng xét theo quan 

hệ nhân quả thì nếu một người sử dụng hệ thống nhiều mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm 

thì sẽ mang tới “Sự hài lòng của người sử dụng” cao (DeLone và McLean, 2003). Các nhà 

nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc gia tăng “Sự hài lòng của người sử dụng” sẽ dẫn tới ý định 

sử dụng tăng lên và sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng hệ thống; (iv) Thêm các vòng phản hồi từ 

biến “Lợi ích ròng” về biến “Sử dụng hệ thống” và “Sự hài lòng của người sử dụng”. 

 

Hình 1.4. Mô hình hệ thống thông tin thành công cập nhật của DeLone và 

McLean (2003) 

Nguồn: DeLone và McLean (2003) 

Từ kết quả tổng hợp của các mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT tại Bảng 

1.2 và sự mô tả chi tiết mô hình HTTT hiệu quả gốc và cập nhật của D&M (năm 1992, 

năm 2003) một lần nữa cho thấy mô hình đánh giá HTTT hiệu quả của D&M là mô hình 

được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT và được trích 

dẫn bởi nhiều nhà nghiên cứu (Monem và cộng sự, 2013), với hơn 8.000 trích dẫn được 

xuất bản theo Google Scholar (DeLone và McLean, 2016) và đã trở thành một khung 

chuẩn phổ biến trong nghiên cứu về HTTTQL (Hu, 2003). Tuy nhiên, các mô hình còn 

lại cũng cho thấy sự hợp lý trong quá trình đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT. Mỗi mô 

hình đều có những đặc điểm riêng nên rất khó để đưa ra kết luận mô hình nào là tốt nhất 

để đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT. Kết quả tổng hợp các mô hình tại Bảng 1.2 có thể 

làm kim chỉ nam giúp các nhà nghiên cứu dễ hơn trong việc lựa chọn mô hình đánh giá 

hiệu quả sử dụng HTTT. 

b. Một số mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử 

Amalina và Suryani (2022) và Wagiman và cộng sự (2023) đã xây dựng mô 

hình đánh giá hiệu quả sử dụng HTHĐĐT dựa trên nền tảng mô hình cập nhật của 

D&M và được hiệu chỉnh phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Các mô hình được mô tả 

chi tiết như sau: 

i) Mô hình về hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử của Amalina và 

Suryani (2022) 
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 Mô hình được xây dựng dựa trên nền tảng mô hình D&M cập nhật với mục tiêu 

đề xuất các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại một doanh nghiệp nhà 

nước ở Rembang, Indonesia. Mô hình gồm 06 nhân tố: “Chất lượng thông tin”, “Chất 

lượng hệ thống”, “Chất lượng dịch vụ”, “Sự hài lòng của người sử dụng”, “Ý định sử 

dụng”, “Lợi ích ròng” và được mô hình hóa chi tiết tại Hình 1.5.  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT của Amalina và Suryani (2022) 

Nguồn: Amalina và Suryani (2022)  

ii) Mô hình về hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử của Wagiman và 

cộng sự (2023) 

 Wagiman và cộng sự đã kế thừa mô hình D&M cập nhật với 06 nhân tố: “Chất 

lượng thông tin”, “Chất lượng hệ thống”, “Chất lượng dịch vụ”, “Sự hài lòng của người 

sử dụng”, “Ý định sử dụng”, “Lợi ích ròng” để xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng 

tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại Indonesia. Các nhân tố và mối quan hệ được mô tả 

tại Hình 1.6.  

 

Hình 1.6. Mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT của Wagiman và cộng sự (2023) 

Nguồn: Wagiman và cộng sự (2023) 
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Từ các mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT và mô hình đánh giá hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT trên đây cho thấy có nhiều mô hình đánh giá hiệu quả được sử dụng 

nhưng mô hình phổ biến nhất đó là mô hình D&M cập nhật. Al-Shibly (2011) và Urbach 

và Müller (2012) đã chỉ ra rằng: Sau khi công bố, mô hình D&M cập nhật nhanh chóng 

trở thành một trong những mô hình vượt trội và được đánh giá là hoàn toàn phù hợp 

trong lĩnh vực nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTTT cũng như hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT vì sự đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng theo hướng 

đa chiều.  

Vậy, với mục tiêu là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS thì mô hình D&M cập nhật là mô hình được 

NCS lựa chọn làm cơ sở cho xây dựng mô hình nghiên cứu của Luận án và hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT được đánh giá ở cấp độ doanh nghiệp.  
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Tổng kết Chương 1 

 Trong Chương 1, NCS đã trình bày chi tiết khái niệm về HĐĐT, HTHĐĐT, hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT, nền KTS và tiến hành nghiên cứu tổng quan theo bốn nội dung 

cụ thể: (i) Tổng quan thực trạng ứng dụng HTHĐĐT trên thế giới và Việt Nam; (ii) Tổng 

quan nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT; (iii) Tổng quan các hướng tiếp cận 

trong đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT; (iv) Tổng quan các mô hình đánh giá hiệu quả 

sử dụng HTTT và HTHĐĐT. Kết quả tổng quan cho thấy: 

i) Về thực trạng ứng dụng HTHĐĐT trên thế giới và Việt Nam: HTHĐĐT đã 

được đưa vào sử dụng rộng rãi tại rất nhiều quốc gia trên thế giới theo hình thức bắt 

buộc nhưng trong Luận án bên cạnh Việt Nam thì Đài Loan, Hàn Quốc là hai quốc gia 

được giới thiệu chi tiết về quá trình đưa HTHĐĐT vào sử dụng;     

ii) Về tổng quan các hướng nghiên cứu HTHĐĐT: có 04 hướng nghiên cứu chính 

đó là: (i) Mức độ sử dụng HTHĐĐT; (ii) Xây dựng khung và quy trình cho việc triển 

khai HTHĐĐT; (iii) Chấp nhận sử dụng HTHĐĐT; (iv) Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. 

Trong 04 hướng nghiên cứu, hướng nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT được 

nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhất nhưng trong đó khía cạnh nghiên cứu về khám phá 

các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT là rất ít nghiên cứu đặc biệt trong 

bối cảnh các DNVN;    

iii)  Với hướng tiếp cận đánh giá hiệu quả HTTT cho thấy có 02 hướng, đó là: 

Đơn chiều và đa chiều. Hướng tiếp cận đa chiều là hướng đánh giá có mức độ phù hợp 

cao trong các nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT và HTHĐĐT; 

iv) Trong 10 mô hình được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng HTTT và 02 

mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng HTHĐĐT được đề cập cho thấy các mô hình đều kế 

thừa từ mô hình D&M gốc và mô hình D&M cập nhật. Mô hình D&M cập nhật được 

xem là mô hình nổi trội, phù hợp và được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng làm mô hình 

khung lý thuyết.     

Từ kết quả nghiên cứu tổng quan, NCS đã chỉ ra khoảng trống nghiên cứu đó là 

hướng nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS, mô hình D&M cập nhật được đề xuất là mô hình khung lý thuyết 

của nghiên cứu và hiệu quả sử dụng HTHĐĐT được đánh giá ở cấp độ doanh nghiệp.  

Trên thực tế, NCS đã có một số công trình nghiên cứu về lợi ích và vai trò của 

HĐĐT cũng như HTHĐĐT trong quá trình xây dựng và phát triển nền KTS ở Việt Nam 

nhằm làm rõ quan điểm đánh giá về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT và vai trò của HTHĐĐT 

trong công cuộc thúc đẩy quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả, công khai 

minh bạch, cụ thể:  
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i) ‘Hóa đơn điện tử: Một số quan điểm đánh giá về hiệu quả sử dụng’, Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý”, Trường 

Đại học Kinh tế, TP Hồ Chí Minh; 

ii) ‘Hóa đơn điện tử - công cụ thúc đẩy quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, 

hiệu quả’, Quản lý nhà nước, số 317, 6/2022; 

iii) ‘Hóa đơn điện tử - Công khai hóa, minh bạch hóa, hiện đại hóa tại Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0’, Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia: Cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 

điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư -Thực trạng và giải pháp, Học viện 

Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam; 

iv) ‘Hóa đơn điện tử - thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong phát triển 

chính phủ điện tử’, Quản lý nhà nước, số 333, 10/2023. 

Kết quả đạt được trong chương này sẽ là tiền đề để NCS tiếp tục cho hướng 

nghiên cứu tại Chương 2 với nội dung “Đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu 

quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số”. 
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CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI DOANH 

NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ SỐ 

Với mục tiêu của Chương 2 là đề xuất mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS, từ khoảng trống 

nghiên cứu và mô hình khung lý thuyết D&M cập nhật là kết quả của quá trình nghiên 

cứu tổng quan tại Chương 01, NCS tiếp tục tiến hành nghiên cứu tổng quan để tổng hợp 

các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong bối cảnh các DNVN và 

tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính theo hình thức phỏng vấn sâu với 28 

chuyên gia. Dựa theo ý kiến của chuyên gia, NCS đề xuất mô hình nghiên cứu về các 

nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS, xây 

dựng thang đo và bảng hỏi. 

2.1. Một số nhân tố đặc trưng ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn 

điện tử trong bối cảnh Việt Nam 

Mỗi quốc gia trên thế giới khi đưa HTHĐĐT vào sử dụng đều tiến hành theo một 

lộ trình phù hợp với đặc trưng phát triển của đất nước. Việt Nam cũng không ngoại lệ.  

Theo Shim và Song (2016): 03 năm sau khi đưa HTHĐĐT vào sử dụng sẽ là thời 

điểm thích hợp để tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng HTHĐĐT nên các nghiên cứu 

về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trên thế giới cũng như ở Việt Nam vẫn còn chưa nhiều. 

Điển hình là ở Việt Nam, hầu hết các nghiên cứu về HTHĐĐT đều tập trung vào các 

nhân tố rào cản tác động tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT như:  

§ Thói quen của người sử dụng;  

§ Trình độ hiểu biết về CNTT của lãnh đạo trong doanh nghiệp;  

§ Trình độ hiểu biết về CNTT của nhân viên trong doanh nghiệp;  

§ Cơ sở hạ tầng công nghệ;  

§ Chi phí cho đầu tư ban đầu;  

§ Doanh nghiệp không muốn công khai và minh bạch;   

§ Công tác tuyên truyền về hiệu quả sử dụng HĐĐT;  

§ Sự ngại thay đổi của doanh nghiệp;  

§ Quy định cụ thể; 

§ Nhận thức trách nhiệm của doanh nghiệp; 

§ Chế tài xử phạt khi vi phạm; 

§ An toàn và bảo mật; 

§ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng. 
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Mặc dù khung pháp lý về hóa đơn điện tử đã được chính phủ đề cập từ năm 2010 

trong Nghị định số 51 nhưng đến năm 2021, HĐĐT mới được triển khai thí điểm giai 

đoạn 1 tại 06 tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình 

Định và Phú Thọ), và tiếp tục mở rộng sang giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 tại 57 tỉnh/thành 

phố còn lại. Chính độ trễ trong quá trình triển khai nên các nghiên cứu về nhân tố rào 

cản ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại Việt Nam chỉ thực sự được quan tâm 

trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2019 với các nghiên cứu: Mạc Quốc Anh (2019), Kim 

Chung (2019), Thanh Hà (2019), Khánh Huyền (2019), Nguyễn Hoàng (2019), và 

Nguyễn Thị Thu Trang & Nông Thị Kim Dung (2018). Kết quả các nghiên cứu đã được 

tổng hợp và trình bày tại Bảng 2.1 

Bảng 2.1. Tổng hợp các nhân tố được đề cập trong các nghiên cứu về HĐĐT và  

HTHĐĐT ở Việt Nam 

STT Nhân tố 

Các nghiên cứu 

Mạc 

Quốc 

Anh 

(2019 

Kim 

chung 

(2019) 

Thanh 

Hà 

(2019) 

Khánh 

Huyền 

(2019 Nguyễn 

Hoàng 

(2019) 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang và 

Nông Thị 

Kim 

Dung 

(2018) 

1 Thói quen Ö Ö Ö  Ö Ö 

2 Trình độ hiểu biết về 

CNTT của lãnh đạo 

trong doanh nghiệp 

Ö    Ö Ö 

3 Trình độ hiểu biết về 

CNTT của nhân viên 

trong doanh nghiệp 

Ö    Ö Ö 

4 Cơ sở hạ tầng công 

nghệ 

 Ö Ö   Ö 

5 Chi phí cho đầu tư ban 

đầu 

Ö    Ö  

6 Doanh nghiệp không 

muốn công khai và 

minh bạch 

Ö    Ö  
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STT Nhân tố 

Các nghiên cứu 

Mạc 

Quốc 

Anh 

(2019 

Kim 

chung 

(2019) 

Thanh 

Hà 

(2019) 

Khánh 

Huyền 

(2019 Nguyễn 

Hoàng 

(2019) 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang và 

Nông Thị 

Kim 

Dung 

(2018) 

7 Công tác tuyên truyền 

về hiệu quả sử dụng 

HĐĐT 

Ö      

8 Ngại thay đổi của 

doanh nghiệp 

     Ö 

9 Quy định cụ thể Ö      

10 Nhận thức trách 

nhiệm của doanh 

nghiệp 

  Ö    

11  Chế tài xử phạt khi vi 

phạm 

  Ö    

12 An toàn và bảo mật    Ö   

13 Đào tạo và hướng dẫn 

sử dụng 

   Ö   

Nguồn: NCS tổng hợp từ nghiên cứu tổng quan 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS cùng với mức độ tác động của từng nhân tố và 

mối quan hệ giữa các nhân tố.  

Từ kết quả tổng hợp các nhân tố được đề cập trong các nghiên cứu về HĐĐT và 

HTHĐĐT ở Việt Nam tại Bảng 2.1 và ý kiến của một số chuyên gia, mô hình D&M cập 

nhật được hiệu chỉnh trong bối cảnh sử dụng HTHĐĐT tại Việt Nam như sau:  

§ Loại bỏ biến “sử dụng”: 

- Thứ nhất, Theo quan điểm của Lucas Jr (1978), Welke và Konsynski (1980), 

DeLone và McLean (1992), Kim và cộng sự (2001) cho rằng: “Sử dụng HTTT, dù theo 

cảm nhận hay thực sự sử dụng thì chỉ phù hợp khi hệ thống được sử dụng theo hình thức 
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tự nguyện”. Trong bối cảnh nghiên cứu của Luận án, việc sử dụng HTHĐĐT tại DNVN 

là bắt buộc và phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ (2020b).  

- Thứ hai, hướng nghiên cứu của Luận án về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT được tiếp cận theo hướng nhân quả vì hướng đến kết quả đầu ra 

nhưng theo quan điểm của Seddon (1997): “Sử dụng” là một hành vi, sử dụng phải là 

hành động xảy ra trước thì mới có sự hài lòng của người sử dụng, người sử dụng phải 

cảm thấy sự hài lòng của thì mới có tác động đến hiệu quả sử dụng. Điều này hàm ý 

biến “Sử dụng” phù hợp với mô hình đánh giá hiệu quả HTTT theo hướng nghiên cứu 

quy trình hơn là hướng nghiên cứu nhân quả. 

- Thứ ba, trong mô hình D&M cập nhật (DeLone và McLean, 2003), biến “Sử 

dụng” được đo lường thông qua các chỉ số như tần suất, thời gian sử dụng,... Trong Luận 

án, chỉ số tần suất hoặc thời gian sử dụng HTHĐĐT đã được thể hiện thông qua việc 

chọn đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp đã sử dụng HTHĐĐT theo quy định bắt 

buộc.  

Từ ba lập luận nêu trên cho thấy, trong bối cảnh triển khai HTHĐĐT theo hình 

thức bắt buộc tại DNVN, biến “Sử dụng” không còn phản ánh đúng bản chất hành vi 

chấp nhận hay mức độ khai thác hệ thống của doanh nghiệp. Đồng thời, xét trên phương 

diện lý thuyết, khi “Sử dụng” được xem là một hành vi mang tính trình tự, biến này phù 

hợp với các mô hình nghiên cứu theo hướng quy trình hơn các mô hình nghiên cứu theo 

hướng nhân quả vốn tập trung giải thích các yếu tố tác động trực tiếp đến kết quả đầu ra 

của hệ thống. Bên cạnh đó, trong điều kiện các doanh nghiệp đã bắt buộc phải sử dụng 

HTHĐĐT, các chỉ báo đo lường “Sử dụng” như tần suất hay thời gian sử dụng cũng 

không còn mang ý nghĩa phân biệt giữa các doanh nghiệp trả lời khảo sát dẫn đến hạn 

chế về giá trị giải thích của biến này. 

Do đó, việc loại bỏ biến “Sử dụng” khỏi mô hình nghiên cứu là cần thiết nhằm 

bảo đảm tính phù hợp giữa mô hình lý thuyết với bối cảnh nghiên cứu, đồng thời nâng 

cao tính giản lược và độ chặt chẽ của mô hình. Quyết định này cũng góp phần hạn chế 

các rủi ro về đa cộng tuyến và tăng cường khả năng giải thích của các biến còn lại. 

§ Loại bỏ ảnh hưởng từ “Lợi ích ròng” tới “Sự hài lòng của người sử dụng” để 

tránh sự phức tạp của mô hình (Wang và Liao, 2008); 

§ Nhân tố “Lợi ích ròng” trong Luận án với nội hàm đề cập tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT của DNVN trong nền KTS nên tên nhân tố được hiệu chỉnh là “Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT” nhằm thể hiện rõ nội hàm; 

§ Bổ sung 13 nhân tố trong Bảng 2.1 vào mô hình.  

Vậy, mô hình D&M cập nhật sau khi hiệu chỉnh gồm 18 nhân tố: (i) “Chất lượng 

hệ thống”; (ii) “Chất lượng thông tin”; (iii) “Chất lượng dịch vụ”; (iv) “Sự hài lòng của 
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người sử dụng”; (v) “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; (vi) “Thói quen của người sử dụng”; 

(vii) “Trình độ hiểu biết về CNTT của lãnh đạo trong doanh nghiệp”; (viii) “Trình độ 

hiểu biết về CNTT của nhân viên trong doanh nghiệp”; (ix) “Cơ sở hạ tầng công nghệ”; 

(x) “Chi phí cho đầu tư ban đầu”; (xi) Doanh nghiệp không muốn công khai và minh 

bạch; (xii) “Công tác tuyên truyền về hiệu quả sử dụng HĐĐT”; (xiii) “Ngại thay đổi 

của doanh nghiệp”; (xiv) Quy định cụ thể; (xv) Nhận thức trách nhiệm của doanh nghiệp. 

(xvi) Chế tài xử phạt khi vi phạm; (xvii) An toàn và bảo mật; (xviii) Đào tạo và hướng 

dẫn sử dụng. Mô hình được thể hiện chi tiết tại Hình 2.1. 

Hình 2.1. Mô hình D&M cập nhật với các nhân tố được đề cập trong các nghiên 

cứu về HĐĐT và HTHĐĐT ở Việt Nam 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu tổng quan 

2.2. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện 

tử tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số 

 HTHĐĐT là một HTTT mang lại nhiều hiệu quả cho DNVN trong quá trình sử 

dụng như: (i) Tiết kiệm chi phí khi thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn (khởi 

tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý, v.v); (ii) Tiết kiệm không gian lưu trữ hóa đơn và 

bảo vệ môi trường; (iii) Tiết kiệm thời gian thực hiện các công việc liên quan đến hóa 

đơn; (iv) Giúp giảm lỗi khi thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn; (v) Gia tăng 
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tính minh bạch của hóa đơn; (vi) Dễ dàng tổng hợp dữ liệu về hóa đơn; (viii) Dễ dàng 

phát hiện các dấu hiệu gian lận về hóa đơn.  

Theo quy định từ ngày 01/7/2022, tất cả các DNVN phải sử dụng HĐĐT. Để hỗ 

trợ các công việc liên quan đến HĐĐT, HTHĐĐT là HTTT các doanh nghiệp phải sử 

dụng. Trong quá trình đưa HTHĐĐT vào sử dụng, với các doanh nghiệp lớn có tiềm 

năng về các nguồn lực thì ít gặp khó khăn trở ngại nhưng ngược lại với các DNVN là 

những doanh nghiệp còn nhiều hạn chế về tài chính, về nguồn nhân lực, đặc biệt là 

nguồn nhân lực về CNTT - đây là vấn đề cần phải xem xét. Nhằm hỗ trợ các DNVN 

vượt qua rào cản về tài chính, về nhân lực để nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, NCS 

đã tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính bằng phương pháp phỏng vấn sâu với 

21 chuyên gia nhằm xem xét tính phù hợp của các nhân tố từ mô hình D&M cập nhật 

trong bối cảnh sử dụng HTHĐĐT tại Việt Nam (Hình 2.1) để từ đó làm căn cứ đề xuất 

mô hình nghiên cứu, thang đo và bảng hỏi.  

2.2.1. Nghiên cứu định tính 

Theo Nguyễn Văn Thắng (2017), phương pháp phỏng vấn sâu là phù hợp nhất để 

thực hiện việc khám phá quan điểm, suy nghĩ của các đối tượng được phỏng vấn. Áp dụng 

phương pháp phỏng vấn sâu sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu có thể thảo luận, tìm hiểu sâu 

hơn nội dung nghiên cứu ở những bối cảnh cụ thể thông qua tìm hiểu các chi tiết trải nghiệm 

và cảm xúc của các chuyên gia được phỏng vấn. Bên cạnh đó, phỏng vấn sâu còn giúp cho 

các chuyên gia được phỏng vấn dễ dàng hiểu và thoải mái trả lời vấn đề mà họ được hỏi. 

Cụ thể trong nghiên cứu là cảm nhận của các chuyên gia về hiệu quả đạt được khi DNVN 

sử dụng HTHĐĐT trong nền KTS và nhân tố nào là nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT của DNVN trong nền KTS cùng với mối quan hệ giữa các nhân tố.    

a. Mục tiêu nghiên cứu định tính 

 NCS tiến hành nghiên cứu định tính bằng hình thức phỏng vấn sâu 28 chuyên gia 

với mục tiêu làm rõ hơn về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, khám phá các nhân tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN  trong nền KTS, hiệu chỉnh thang 

đo các nhân tố và xây dựng bảng hỏi.  

b. Quy trình nghiên cứu định tính 

 Nghiên cứu định tính với 04 mục tiêu được NCS thực hiện qua hai pha: 

i) Pha thứ nhất: Đề xuất các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN  trong nền kinh tế số, hiệu chỉnh thang đo của các nhân 

tố và xây dựng bảng hỏi 
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 Để đạt được các mục tiêu đề ra trong pha thứ nhất, NCS tiến hành phỏng vấn sâu 

21 chuyên gia, chia thành ba nhóm: Nhóm doanh nghiệp (gồm 04 giám đốc DNVN); 

Nhóm tổ chức cung cấp dịch vụ (gồm 05 chuyên gia: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc và 

02 kỹ sư); Nhóm cơ quan thuế (gồm 12 lãnh đạo và nhân viên đang làm việc tại các cơ 

quan thuế Việt Nam). Các nhóm chuyên gia sẽ làm rõ hiệu quả đạt được khi DNVN sử 

dụng HTHĐĐT và gợi mở các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại 

các DNVN  trong nền KTS và mối quan hệ giữa các nhân tố.  

 Kết quả pha thứ nhất, dựa vào ý kiến của 21 chuyên gia, NCS tổng hợp được hiệu 

quả mà DNVN đạt được khi sử dụng HTHĐĐT và đề xuất các nhân tố ảnh hưởng tới 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN  trong nền KTS, đề xuất các nhân tố ảnh 

hưởng tới sự hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT, hiệu chỉnh thang đo và xây dựng 

bảng hỏi. 

ii) Pha thứ hai: Hoàn thiện bảng hỏi 

 Phỏng vấn sâu 02 giảng viên ngành HTTTQL và 05 nhân viên kế toán sử dụng 

HTHĐĐT tại 05 DNVN nhằm xem xét lại sự phù hợp về nội hàm của các nhân tố, nội 

dung của các thang đo và loại bỏ các phát biểu trùng lặp hoặc chưa phù hợp.  

 Kết thúc pha thứ hai, từ nhận định của các chuyên gia và kết quả phỏng vấn trực 

tiếp 05 nhân viên sử dụng HTHĐĐT tại 05 DNVN về tính đúng đắn của các nhân tố và 

tính phù hợp của các thang đo, bảng hỏi được hoàn thiện.  

c. Kết quả nghiên cứu định tính 

 NCS đã áp dụng phương pháp lựa chọn mẫu thuận tiện để lựa chọn 21 chuyên 

gia đầu ngành trong xây dựng và triển khai HTHĐĐT ở Việt Nam, 02 giảng viên ngành 

HTTTQL và 05 nhân viên sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN tham gia phỏng vấn sâu. Phiếu 

hướng dẫn phỏng vấn chuyên gia được trình bày tại Phụ lục 2. Danh sách các chuyên gia 

tham gia phỏng vấn, kết quả phỏng vấn, kết quả hiệu chỉnh thang đo và mẫu phiếu khảo sát 

được trình bày chi tiết tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện theo 

hai giai đoạn: Giai đoạn một từ tháng 03 năm 2020 đến tháng 08 năm 2020 với 21 chuyên 

gia; Giai đoạn hai từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 04 năm 2021 với 02 giảng viên ngành 

HTTTQL và 05 nhân viên sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN.  

Thời gian trung bình để thực hiện mỗi cuộc phỏng vấn là 42 phút 13 giây trong 

đó cuộc phỏng vấn được thực hiện dài nhất là 65 phút 28 giây và cuộc phỏng vấn ngắn 

nhất là 34 phút 41 giây. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid 

19 bùng phát tại Việt Nam nên chỉ có 09/28 cuộc phỏng vấn được thực hiện tại văn 

phòng làm việc của các chuyên gia còn lại 19/28 cuộc phỏng vấn được thực hiện theo 

hình thức trực tuyến (qua phần mềm ứng dụng Zoom).  
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Trước mỗi cuộc phỏng vấn, NCS đều xin phép các chuyên gia để được ghi âm 

nội dung cuộc phỏng vấn và cam kết với các chuyên gia về toàn bộ nội dung cuộc phỏng 

vấn được ghi âm chỉ nhằm mục đích giúp cho nghiên cứu đạt kết quả tốt hơn. Nội dung của 

file ghi âm được tiến hành gỡ ngay, thường vào mỗi buổi tối sau khi phỏng vấn, và không 

quá 24 giờ kể từ khi kết thúc cuộc phỏng vấn để đảm bảo toàn bộ nội dung của cuộc phỏng 

vấn được diễn giải chính xác nhất. Sau mỗi cuộc phỏng vấn, NCS tiến hành hiệu chỉnh lại 

các câu hỏi còn chưa rõ nghĩa, dễ gây hiểu lầm trong quá trình phỏng vấn trong bảng hướng 

dẫn phỏng vấn nhằm đạt được kết quả cao trong các cuộc phỏng vấn tiếp theo.  

Đối với mỗi cuộc phỏng vấn, một ngày trước lịch hẹn, NCS đều gọi điện để xác 

nhận lại địa điểm, thời gian cũng như hình thức tiến hành phỏng vấn với các chuyên gia. 

Để cuộc phỏng vấn đạt được kết quả, đầu tiên NCS giới thiệu và giải thích sơ bộ 

với các chuyên gia về mục đích nghiên cứu, nội hàm về hiệu quả, nội hàm về hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT trước khi bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của từng câu hỏi. 

Nội dung và kết quả của mỗi pha công việc trong quá trình nghiên cứu định tính 

được ghi nhận như sau: 

i) Pha thứ nhất: Đề xuất các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS, hiệu chỉnh thang đo của các nhân tố và 

xây dựng bảng hỏi 

§ Về quan điểm chuyên gia đối với hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong nền KTS 

Theo ý kiến của các chuyên gia, HTHĐĐT khi được sử dụng sẽ mang lại hiệu 

quả cho DNVN như sau: (i) Tiết kiệm chi phí khi thực hiện các công việc liên quan đến 

hóa đơn (khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý,…); (ii) Tiết kiệm không gian lưu 

trữ hóa đơn và bảo vệ môi trường; (iii) Tiết kiệm thời gian thực hiện các công việc liên 

quan đến hóa đơn; (iv) Giúp giảm lỗi khi thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn; 

(v) Gia tăng tính minh bạch của hóa đơn; (vi) Dễ dàng tổng hợp dữ liệu về hóa đơn; (vii) 

Dễ dàng phát hiện các dấu hiệu gian lận về hóa đơn.  

§ Về quan điểm của các chuyên gia đối với các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả 

của DNVN khi sử dụng HTHĐĐT trong nền KTS:  

- Thứ nhất, các chuyên gia nhất trí với các nhân tố: “Chất lượng hệ thống”; “Chất 

lượng thông tin”; “Chất lượng dịch vụ”; “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” là các 

nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN và cũng ảnh hưởng 

tới “Sự hài lòng của người sử dụng”; 

- Thứ hai, loại nhân tố “Trình độ hiểu biết về CNNT của lãnh đạo” ra khỏi mô 

hình nghiên cứu vì đối tượng khảo sát của nghiên cứu là nhân viên sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN; 
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- Thứ ba, các chuyên gia đề xuất thêm ba nhân tố nhằm làm rõ thêm bức tranh về 

các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS, 

đó là: “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, “Tính sẵn sàng” và “Cơ sở pháp lý” với quan điểm 

chung về vai trò của từng nhân tố như sau: 

+ Nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, ý kiến của các chuyên gia cho rằng: trong 

doanh nghiệp, lãnh đạo là người đứng đầu, người có tầm ảnh hưởng lớn, người ra quyết 

định về các khoản đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp vì vậy cần phải có sự quan 

tâm, ủng hộ, đồng lòng từ phía lãnh đạo thì việc đưa HTHĐĐT vào sử dụng tại doanh 

nghiệp mới đạt được hiệu quả; 

+ Nhân tố “Tính sẵn sàng”, “Tính sẵn sàng” được đề cập với nội hàm là sự sẵn 

sàng của người sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN, một số ý kiến của chuyên gia được 

tổng hợp như sau: Trong quá trình triển khai HTHĐĐT, mọi thứ thay đổi, cập nhật rất 

nhanh và thường xuyên nên người sử dụng cần phải chủ động và sẵn sàng thích ứng. 

Đây chính là một tiêu chí không thể thiếu trong quá trình đưa CNTT vào hỗ trợ thực 

hiện các công việc hàng ngày tại doanh nghiệp; 

+ Nhân tố “Cơ sở pháp lý”, các chuyên gia cho rằng: Trong bối cảnh CĐS tại 

Việt Nam, “Cơ sơ pháp lý” chính là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn và được coi là kim 

chỉ nam trong quá trình đưa HTHĐĐT vào sử dụng. Vậy, nội dung của “Cơ sở pháp lý” 

luôn phải phù hợp, chính xác, chi tiết. Các tiêu chí để xây dựng nội dung này sẽ giúp 

các bên liên quan dễ dàng nắm bắt đúng, đủ, chính xác quy định của cơ quan thuế để 

giảm thiểu những vi phạm và giúp cơ quan thuế dễ dàng kiểm soát và ngăn chặn kịp 

thời những vi phạm từ các bên liên quan.  

- Thứ tư, bên cạnh các nhân tố “Chất lượng hệ thống”; “Chất lượng thông tin”; 

“Chất lượng dịch vụ”; “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” có được từ kết quả nghiên 

cứu tổng quan, nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, “Tính sẵn sàng” và “Cơ sở pháp lý” 

được bổ sung và nhân tố “Trình độ hiểu biết về CNTT của lãnh đạo” bị loại. Tổng hợp 

ý kiến của các chuyên gia về 05 nhân tố còn lại như sau:  

+ Nhân tố “Trình độ hiểu biết về CNTT của nhân viên”: các chuyên gia gợi mở: 

Năm 2014, Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam đã ban hành thông tư7 quy định 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Ở giai đoạn này, theo quy định mới chỉ yêu cầu ở mức hiểu, 

biết về một số kiến thức và ứng dụng của CNTT. Nhưng hiện nay, Việt Nam đang trong giai 

đoạn CĐS, giai đoạn cần phải có công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi quy trình làm 

việc nên bên cạnh trình độ hiểu, biết thì cần phải có kỹ năng. Vậy để DNVN đạt được hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT trong nền KTS, kỹ năng số của nhân viên trong doanh nghiệp là 

 
7 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 
kỹ năng sử dụng CNTT  
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một yếu tố không thể thiếu nên nhân tố “Trình độ hiểu biết về CNTT của nhân viên” được 

thay thế bằng nhân tố “Kỹ năng số”. Kỹ năng số là khả năng tìm kiếm, đánh giá, sử dụng, 

chia sẻ và tạo ra nội dung bằng cách sử dụng CNTT và Internet”.  
 

+ Nhân tố “Thói quen của người sử dụng” được thể hiện theo ý kiến chuyên gia: 

Theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/07/2022, tất cả các DNVN phải áp dụng HĐĐT 

nên thói quen của người sử dụng chỉ là một yếu tố ban đầu nhằm thúc đẩy để hỗ trợ 

người sử dụng dễ dàng chấp nhận sử dụng HTHĐĐT. Sử dụng thành thạo sẽ hình thành 

nên kỹ năng.  

Bên cạnh ý kiến của chuyên gia, kết quả nghiên cứu của Hernandez-Ortega và 

Jimenez-Martinez (2013) chỉ ra rằng: nhân tố “Thói quen của người sử dụng” giúp 

cải thiện niềm tin, nhận thức về tính hữu ích và tính bảo mật của HTHĐĐT với doanh 

nghiệp nên nhân tố “Niềm tin”, “Nhận thức về tính hữu ích” và “Tính bảo mật” là 

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của doanh nghiệp khi sử dụng HTHĐĐT 

còn nhân tố “Thói quen của người sử dụng” chỉ ảnh hưởng tới “Niềm tin”, “Nhận 

thức về tính hữu ích” và “Tính bảo mật” không ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của 

doanh nghiệp khi sử dụng HTHĐĐT. 

Từ kết quả nghiên cứu của Hernandez-Ortega và Jimenez-Martinez (2013) và ý 

kiến của các chuyên gia cho thấy, nhân tố “Thói quen của người sử dụng” không phải là 

nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT mà chỉ là một tiêu chí con trong nhân 

tố “Kỹ năng số” của người sử dụng.  

+ Nhân tố “Chi phí cho đầu tư ban đầu”, “Doanh nghiệp không muốn công khai 

và minh bạch” với quan điểm của chuyên gia: Doanh nghiệp sử dụng HTHĐĐT là do 

lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT để nâng cao 

hiệu quả của doanh nghiệp nên lãnh đạo doanh nghiệp sẽ loại bỏ tư tưởng không muốn 

công khai minh bạch mà thay vào đó là sự sẵn sàng ủng hộ và luôn nhận thức được trách 

nhiệm của mình trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.  

Từ ý kiến của chuyên gia cho thấy, nhân tố “Chi phí cho đầu tư ban đầu”, nhân 

tố “Doanh nghiệp không muốn công khai và minh bạch” là hai tiêu chí thuộc về thang 

đo “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” nên hai nhân tố này không phải là hai nhân tố ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

+ Nhân tố “Quy định cụ thể”: ý kiến của chuyên gia cho rằng: Các quy định cụ 

thể, rõ ràng là buộc phải có khi các doanh nghiệp sử dụng HTHĐĐT. Quy định giúp cho 

các doanh nghiệp biết được những gì được làm và những gì không được làm và quy định 

còn là kim chỉ nam để hỗ trợ cho công tác quản lý, giám sát của cơ quan quản lý. Bên 
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cạnh đó, quy định còn giúp cơ quan quản lý dễ dàng tiến hành xử phạt khi doanh nghiệp 

vi phạm các quy định.  
 

Vậy, nhân tố “Quy định cụ thể” là yếu tố thể hiện nội hàm của nhân tố “Cơ sở 

pháp lý” nên trong nghiên cứu, nhân tố “Quy định cụ thể” không phải là nhân tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 
 

+ Nhân tố “Công tác tuyên truyền về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” với ý kiến của 

chuyên gia: trong quá trình giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả sử dụng HTHĐĐT thì 

công tác tuyên truyền là một trong những công tác không thể thiếu. Nhưng để có được 

kết quả cao thì công tác tuyên truyền phải được thực hiện từ nhiều kênh như: Từ các cơ 

quan quản lý; Từ các tổ chức cung cấp dịch vụ và đặc biệt là từ những người đã và đang 

sử dụng HTHĐĐT, những người luôn sẵn sàng sử dụng HTHĐĐT cho dù hệ thống thay 

đổi và nâng cấp thường xuyên.   
 

Vậy, nhân tố “Công tác tuyên truyền về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” không phải 

là một nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT mà chỉ là một tiêu chí trong 

thang đo nhân tố “Tính sẵn sàng” nên trong nghiên cứu nhân tố “Công tác tuyên truyền 

về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” được đưa vào làm một tiêu chí của thang đo giúp đánh 

giá nhân tố “Tính sẵn sàng”. 

Tóm lại, dựa trên kết quả tổng quan nghiên cứu và ý kiến của các chuyên gia về 

các nhân tố trong mô hình D&M cập nhật với bối cảnh sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS (Hình 2.1), NCS đã tổng hợp và đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 10 

nhân tố. Trong đó, 02 nhân tố: (i) “Sự hài lòng của người sử dụng”; (ii) “Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT” đóng vai trò là biến phụ thuộc và 08 nhân tố: (i) “Chất lượng hệ thống”; 

(ii) “Chất lượng thông tin”; (iii) “Chất lượng dịch vụ”; (iv) “Chất lượng cơ sở hạ tầng 

công nghệ”; (v) “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; (vi) “Kỹ năng số”; (vii) “Tính sẵn sàng”; (viii) 

“Cơ sở pháp lý” là biến độc lập.  

Theo Laudon và Laudon (2017), một HTTTQL được cấu thành từ ba trụ cột 

chính: quản lý, tổ chức và công nghệ. Trong đó, trụ cột “Quản lý” nhấn mạnh đến vai 

trò của người lãnh đạo trong việc định hướng chiến lược, phân bổ nguồn lực và thúc đẩy 

việc triển khai hệ thống; Trụ cột “Tổ chức” phản ánh năng lực nội tại của tổ chức, bao 

gồm nguồn nhân lực, cơ cấu, quy trình kinh doanh, chính trị và văn hóa của tổ chức; Trụ 

cột “Công nghệ” tập trung vào chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ hỗ trợ vận hành hệ 

thống như phần cứng, phần mềm, dữ liệu, mạng Internet. 

Từ nội hàm của 03 góc độ hình thành nên một HTTTQL của Laudon và Laudon 

(2017) cho thấy 08 nhân tố: (i) “Chất lượng hệ thống”; (ii) “Chất lượng thông tin”; (iii) 
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“Chất lượng dịch vụ”; (iv) “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”; (v) “Sự hỗ trợ của 
lãnh đạo”; (vi) “Kỹ năng số”; (vii) “Tính sẵn sàng”; (viii) “Cơ sở pháp lý” đã phản ánh 

đầy đủ 03 góc độ:   

Góc độ về “Quản lý” bao gồm nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” và “Cơ sở pháp 

lý” phản ánh vai trò điều phối, định hướng và môi trường thể chế trong việc thúc đẩy 
triển khai hệ thống;  

Góc độ về “Tổ chức” bao gồm “Kỹ năng số” và “Tính sẵn sàng”, thể hiện năng 
lực và mức độ thích ứng về công nghệ của nhân viên trong tổ chức khi làm việc trong 

môi trường CĐS;  

Góc độ về “Công nghệ” bao gồm “Chất lượng hệ thống”, “Chất lượng thông tin”, 

“Chất lượng dịch vụ” và “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” tập trung vào định hướng 
về công nghệ để hỗ trợ vận hành HTHĐĐT.  

Các nhân tố theo từng góc độ được thể hiện chi tiết tại Bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Danh sách 08 biến độc lập được đề xuất và phân theo 03 góc độ trong HTTT 

Góc độ Tên nhân tố 

Quản lý 1. Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

2. Cơ sở pháp lý 

Tổ chức 1. Kỹ năng số 

2. Tính sẵn sàng 

Công nghệ 1. Chất lượng hệ thống 

2. Chất lượng thông tin 

3. Chất lượng dịch vụ 

4. Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả tổng quan và nghiên cứu định tính  

 

§ Về quan điểm của chuyên gia đối với tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới 

sự hài lòng của người sử dụng và hiệu quả sử dụng HTHĐĐT của DNVN: 

- Tác động của các nhân tố đến “Sự hài lòng của người sử dụng”: Tổng hợp ý 

kiến của các chuyên gia tại Bảng 2.3 về tác động của 08 nhân tố tại Bảng 2.2 đến “Sự 

hài lòng của người sử dụng” cho thấy hầu hết các chuyên gia đều đưa ra ý kiến là 08 

nhân tố đều có ảnh hưởng tới “Sự hài lòng của người sử dụng” HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS.  



 

 

54 

Bảng 2.3. Tổng hợp ý kiến chuyên gia về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của người sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

Chuyên 

gia 

Nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người sử dụng 

Chất 

lượng 

hệ 

thống 

Chất 

lượng 

thông 

tin 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

Chất 

lượng cơ 

sở hạ tầng 

công nghệ 

Sự hỗ 

trợ của 

lãnh 

đạo 

Kỹ 

năng 

số 

Tính 

sẵn 

sàng 

Cơ 

sở 

pháp 

lý 

01 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

02 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

03 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

04 Ö Ö Ö Ö o Ö Ö Ö 

05 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

06 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

07 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

08 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

09 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

10 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

11 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

12 Ö Ö Ö Ö o Ö Ö Ö 

13 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

14 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

15 Ö Ö Ö Ö Ö o Ö Ö 

16 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

17 Ö Ö Ö Ö o Ö Ö Ö 

18 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 
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Chuyên 

gia 

Nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người sử dụng 

Chất 

lượng 

hệ 

thống 

Chất 

lượng 

thông 

tin 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

Chất 

lượng cơ 

sở hạ tầng 

công nghệ 

Sự hỗ 

trợ của 

lãnh 

đạo 

Kỹ 

năng 

số 

Tính 

sẵn 

sàng 

Cơ 

sở 

pháp 

lý 

19 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

20 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

21 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

Tổng số 

ý kiến 

chuyên 

gia  

21 21 21 21 18 20 21 21 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu định tính  

 

- Tác động của các nhân tố đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”: Tổng hợp ý kiến 

của các chuyên gia tại Bảng 2.4 về tác động của 08 nhân tố tại Bảng 2.2 đến “Hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT” cho thấy các chuyên gia đều đồng tình với sự ảnh hưởng của 08 

nhân tố trên tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS.  

Bảng 2.4. Tổng hợp ý kiến chuyên gia về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

Chuyên 

gia  

Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS 

Chất 

lượng 

hệ thống 

Chất 

lượng 

thông 

tin 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

Chất 

lượng cơ 

sở hạ tầng 

công nghệ 

Sự hỗ 

trợ của 

lãnh 

đạo 

Kỹ 

năng 

số 

Tính 

sẵn 

sàng 

Cơ sở 

pháp 

lý 

01 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

02 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

03 Ö o Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

04 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

05 Ö Ö Ö Ö o Ö Ö Ö 

06 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 
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Chuyên 

gia  

Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS 

Chất 

lượng 

hệ thống 

Chất 

lượng 

thông 

tin 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

Chất 

lượng cơ 

sở hạ tầng 

công nghệ 

Sự hỗ 

trợ của 

lãnh 

đạo 

Kỹ 

năng 

số 

Tính 

sẵn 

sàng 

Cơ sở 

pháp 

lý 

07 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

08 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

09 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

10 Ö o Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

11 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

12 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

13 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

14 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

15 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

16 Ö o Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

17 Ö Ö o Ö Ö Ö Ö Ö 

18 Ö Ö Ö Ö o Ö Ö Ö 

19 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

20 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

21 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

Tổng số 
ý kiến 
chuyên 

gia 

21 18 20 21 19 21 21 21 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu định tính  

- Tác động của các nhân tố đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” với nhân tố “Sự 

hài lòng của người sử dụng” đóng vài trò trung gian: Tổng hợp ý kiến của các chuyên 

gia tại Bảng 2.5 về tác động của 08 nhân tố tại Bảng 2.2 tác động đến “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” cho thấy các chuyên gia đều đồng tình với sự ảnh hưởng của 08 nhân tố trên 

tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS qua vai trò trung gian của 

nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng”.  



 

 

57 

Bảng 2.5. Tổng hợp ý kiến chuyên gia về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS qua biến trung gian 

Chuyên 

gia  

Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong 

nền KTS qua biến trung gian 

Chất 

lượng hệ 

thống 

Chất 

lượng 

thông 

tin 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

Chất 

lượng cơ 

sở hạ tầng 

công nghệ 

Sự hỗ 

trợ 

của 

lãnh 

đạo 

Kỹ 

năng 

số 

Tính 

sẵn 

sàng 

Cơ sở 

pháp 

lý 

01 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

02 Ö Ö o Ö Ö Ö Ö Ö 

03 Ö o Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

04 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

05 Ö Ö Ö Ö o Ö Ö Ö 

06 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

07 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

08 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

09 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

10 Ö o Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

11 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

12 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

13 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

14 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

15 Ö Ö Ö o Ö Ö Ö Ö 

16 Ö o Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

17 Ö Ö o Ö Ö Ö o Ö 

18 Ö Ö Ö Ö o Ö Ö Ö 
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Chuyên 

gia  

Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong 

nền KTS qua biến trung gian 

Chất 

lượng hệ 

thống 

Chất 

lượng 

thông 

tin 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

Chất 

lượng cơ 

sở hạ tầng 

công nghệ 

Sự hỗ 

trợ 

của 

lãnh 

đạo 

Kỹ 

năng 

số 

Tính 

sẵn 

sàng 

Cơ sở 

pháp 

lý 

19 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

20 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

21 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

Tổng số 

ý kiến 

chuyên 

gia 

21 18 19 20 19 21 21 21 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu định tính  

§ Thang đo và phát triển bảng hỏi  

 Trong quá trình phỏng vấn chuyên gia với mục đích để đánh giá sự phù hợp của 

các thang đo đo lường các khái niệm nghiên cứu, NCS đã tổng hợp và phân tích dữ liệu 

như sau: (i) Các thang đo gốc được sử dụng từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước nên có sự khác biệt về đối tượng điều tra. (ii) Mỗi thang đo nên có một câu hỏi 

ngược để giúp người trả lời đọc kỹ câu hỏi trong quá trình trả lời bảng hỏi. 

- Thang đo 

Hầu hết, các thang đo sử dụng trong Luận án đều kế thừa từ các thang đo gốc tại 

các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau đó được sàng lọc, điều chỉnh để phù 

hợp với bối cảnh đặc thù của các DNVN. Việc sàng lọc và điều chỉnh thang đo dựa trên 

thu thập, tổng hợp ý kiến từ phỏng vấn các chuyên gia, ý kiến của lãnh đạo và nhân viên 

đang công tác tại cơ quan thuế và ý kiến của lãnh đạo, nhân viên sử dụng HTHĐĐT tại 

các DNVN.  

Trong Luận án, NCS sử dụng thang đo Likert (từ 1 đến 5 - đánh giá từ mức độ 

rất không đồng ý đến rất đồng ý) để đo lường cảm nhận của nhân viên kế toán sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. Kết quả tổng hợp số lượng chỉ báo của từng 

thang đo được thể hiện trong Bảng 2.6. 
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Bảng 2.6. Tổng hợp chỉ báo của từng thang đo 

STT Nhân tố Số biến quan sát Nguồn 

1 Chất lượng hệ thống 

(SQ)  

08 (SQ1, SQ2, …., 

SQ8) 

DeLone và McLean (2016) 

Gable và cộng sự (2003) 

Ifinedo (2006) 

Amalina và Suryani (2022) 

Wagiman và cộng sự (2023) 

Kết quả phân tích định tính 

2 Chất lượng thông tin  

(IQ) 

08 (IQ1, IQ2, …., 

IQ8) 

DeLone và McLean (2016) 

Gable và cộng sự (2003) 

Amalina và Suryani (2022) 

Wagiman và cộng sự (2023) 

3 Chất lượng dịch vụ  

(SERQ) 

05 (SERQ1, SERQ2, 

… , SERQ5) 

DeLone và McLean (2016) 

Ifinedo (2006) 

Amalina và Suryani (2022) 

Wagiman và cộng sự (2023) 

4 Chất lượng cơ sở hạ 

tầng công nghệ (INFQ) 

10 (INFQ1, INFQ2 

,…, INFQ10) 

Palvia (1996) 

Kết quả phân tích định tính 

5 Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

(SL)  

04 (SL1, SL2, …, 

SL4) 

Thong và cộng sự (1996) 

Bradford và Florin (2003) 

Nah và cộng sự (2007) 

Kết quả phân tích định tính 

6 Kỹ năng số (DL) 07 (DL1, DL2, …, 

DL7) 

Tomaszewicz (2015) 

Kết quả phân tích định tính 

7 Tính sẵn sàng (R) 04 (R1, R1,…, R4) Parasuraman (2000) 

Sheu và Kim (2009) 

Kết quả phân tích định tính 

8 Cơ sở pháp lý (INS) 05 (INS1, INS2,…, 

INS5) 

Kết quả phân tích định tính 

9 Sự hài lòng của người 

sử dụng (US) 

03 (US1, US2, US3) Floropoulos và cộng sự 

(2010) 

Amalina và Suryani (2022) 

Wagiman và cộng sự (2023) 
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STT Nhân tố Số biến quan sát Nguồn 

Kết quả phân tích định tính 

10 Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT (EOC) 

07 (E0C1, E0C2 ,…, 

E0C7) 

Khayun và Ractham (2011) 

Hernandez-Ortega và 

Jimenez-Martinez (2013) 

Amalina và Suryani (2022) 

Wagiman và cộng sự (2023) 

Kết quả phân tích định tính 

Nguồn: NCS phân tích và tổng hợp từ kết quả nghiên cứu tổng quan 

- Phát triển bảng hỏi: Nội dung bảng hỏi là một trong những yếu tố quyết định 

đến chất lượng dữ liệu thu thập sử dụng cho nghiên cứu. Vì vậy, quy trình xây dựng 

bảng hỏi được NCS tuân thủ thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học gồm 05 

bước được thể hiện tại Hình 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Quy trình phát triển bảng hỏi 

Nguồn: NCS tổng hợp 

Bước 1: Xác định khái niệm, thang đo đo lường các biến trong mô hình nghiên 

cứu dựa trên các nghiên cứu trước và góp ý từ 21 chuyên gia; 

 Bước 2: Sau khi lựa chọn thang đo phù hợp, tác giả thực hiện đúng quy trình dịch 

thuật (dịch xuôi và dịch ngược). Bản dịch và bản gốc tiếng Anh của thang đo được so 
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sánh với nhau để có những điều chỉnh cần thiết. Quy trình này được thực hiện thông qua 

sự hỗ trợ của các giảng viên dạy tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và Học 

viện Hành chính quốc gia. 

Bước 3: Để đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý, rõ ràng tránh những câu từ khó hiểu, 

dễ gây nhầm lẫn của các thang đo, bảng hỏi sau khi thiết kế đã xin ý kiến góp ý bổ sung 

của 02 giảng viên HTTTQL và phỏng vấn trực tiếp 05 nhân viên kế toán sử dụng 

HTHĐĐT tại 05 DNVN nhằm xem xét lại sự phù hợp về nội dung của các thang đo và 

làm rõ nghĩa hơn về câu từ và ngữ nghĩa của từng câu hỏi để hình thành nên bảng hỏi 

trước khi tiến hành thu thập dữ liệu.  

Bước 4: Điều tra thí điểm với mẫu nhỏ (120 phiếu) để kiểm định độ tin cậy của 

thang đo. 

Bước 5: Hoàn thiện bảng hỏi với hình thức trang trọng trước khi tiến hành khảo 

sát trên quy mô rộng. 

Như vậy, bảng hỏi được hình thành sau khi xây dựng và hoàn thiện thang đo. 

Ngoài 61 biến quan sát trong phiếu hỏi còn có 04 câu hỏi nhằm thu thập thông tin cá 

nhân của đối tượng khảo sát. Chi tiết các thang đo được trình bày cụ thể tại Phụ lục 4.  

ii) Pha thứ hai: Hoàn thiện bảng hỏi 

Bảng hỏi được hoàn thiện với kết cấu gồm 03 phần như sau:  

§  Phần 1: Chọn lọc đối tượng 

Mục đích của phần này để loại bỏ người trả lời không thuộc đối tượng của nghiên 

cứu. Trong nghiên cứu, đối tượng lựa chọn trả lời bảng hỏi là những nhân viên kế toán 

sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN. 

§  Phần 2: Nội dung chính 

Phần này trình bày các câu hỏi liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN như “Chất lượng hệ thống”; “Chất lượng thông tin”; 

“Chất lượng dịch vụ”, “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”; “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; 

“Kỹ năng số”; “Tính sẵn sàng”; “Sự hài lòng của người sử dụng”; “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” với tổng số 61 tiêu chí đánh giá. Nội dung các câu hỏi dựa trên thang đo 

được đề xuất trong mẫu phiếu khảo sát tại Phụ lục 4.   

§  Phần 3: Thông tin cá nhân 

Các thông tin liên quan đến người trả lời như giới tính, tuổi, trình độ và loại hình 



 

 

62 

DNVN của người trả lời được thu thập. Những thông tin này được sử dụng để đánh giá 

các yếu tố về nhân khẩu ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các biến trong mô hình.  

Nội dung chi tiết của phiếu hỏi được trình bày tại Phụ lục 4. 

2.2.2. Đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống hóa 

đơn điện tử tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số  

a. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn 

điện tử tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số 

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS được đề xuất dựa vào các kết quả nghiên cứu chi tiết như sau:  

i) Thứ nhất 

Từ kết quả nghiên cứu tổng quan, mô hình D&M cập nhật với bối cảnh các nhân 

tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS và tổng 

hợp ý kiến trả lời của các chuyên gia, mô hình nghiên cứu được đề xuất có 10 nhân tố 

bao gồm: 08 nhân tố tại Bảng 2.2, nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng” và nhân tố 

“Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

ii) Thứ hai 

Theo ý kiến của chuyên gia được thống kê tại Bảng 2.3 cho thấy 08 nhân tố tại 

Bảng 2.2 có tác động thuận chiều đến “Sự hài lòng của người sử dụng”; 

iii) Thứ ba 

Ý kiến của các chuyên gia tại Bảng 2.4 cho thấy 08 nhân tố tại Bảng 2.2 có tác 

động thuận chiều đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”. 

iv) Thứ tư 

Ý kiến của các chuyên gia tại Bảng 2.5 cho thấy “Sự hài lòng của người sử dụng” 

đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ của 08 nhân tố trong Bảng 2.2 với nhân tố 

“Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”. 

Tóm lại, từ các kết quả nghiên cứu đạt được, mô hình nghiên cứu về các nhân tố 

ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS và mối quan 

hệ giữa các nhân tố được đề xuất tại Hình 2.3 
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Hình 2.3. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS được đề xuất 

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu  

b. Các nhân tố trong mô hình nghiên cứu dưới góc nhìn HTHĐĐT  

 Khái niệm các nhân tố: “Chất lượng hệ thống”; “Chất lượng thông tin”; “Chất 

lượng dịch vụ”; “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”; “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; “Kỹ 

năng số”; “Tính sẵn sàng”; “Cơ sở pháp lý”; “Sự hài lòng của người sử dụng”; “Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT” được NCS tổng hợp từ các nghiên cứu liên quan và được tùy 

chỉnh theo ý kiến của các chuyên gia để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Các khái 

niệm được diễn giải cụ thể như sau:   

i) Chất lượng hệ thống 

“Chất lượng hệ thống” là chất lượng các năng lực kỹ thuật và cảm nhận của người 

sử dụng về chất lượng của một HTTT mà họ đang sử dụng. Cảm nhận về “Chất lượng 

hệ thống” được hình thành thông qua tương tác của người sử dụng với các chức năng 

trong hệ thống (Harold, 2015). Theo DeLone và McLean (1992) và Glood và cộng sự 

(2016): “Chất lượng hệ thống” là một trong những nhân tố chủ yếu để đánh giá hiệu quả 

của HTTT.  
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Trong bối cảnh nghiên cứu về HTHĐĐT, Wagiman và cộng sự (2023) cho rằng: 

“Chất lượng hệ thống” được đo lường bởi khả năng hệ thống cung cấp thông tin theo 

nhu cầu của người dùng, xác định tính hiệu quả của HTTT, xác định mức độ mà hệ thống 

có thể được sử dụng mà không có những xáo trộn nhất định và được đo lường bởi độ 

chính xác của dữ liệu, tính dễ học, tính dễ sử dụng, tính linh hoạt, tích hợp, độ tin cậy, 

thời gian phản hồi, tính năng hệ thống và độ chính xác của hệ thống.  

Tại Việt Nam, triển khai HTHĐĐT được xem là việc triển khai một HTTT gồm 

các yếu tố về hạ tầng công nghệ, phần mềm (gồm các chức năng liên quan đến HĐĐT: 

tạo, sửa, xóa, gửi/nhận; trích xuất thông tin, tạo báo cáo,…) và đường truyền Internet.  

Vậy, trong Luận án, NCS đề cập “Chất lượng hệ thống” là chất lượng HTHĐĐT  

(gồm các chức năng thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT: tạo; sửa; xóa; 

gửi/nhận; trích xuất thông tin; tạo báo cáo,…) và được đánh giá bởi cảm nhận của người 

sử dụng khi tương tác với các chức năng của hệ thống.  

Các tiêu chí đo lường chất lượng HTHĐĐT được kế thừa từ nghiên cứu của 

DeLone và McLean (2016), Gable và cộng sự (2003), Ifinedo (2006), Amalina và 

Suryani (2022), Wagiman và cộng sự (2023). Bên cạnh đó, các tiêu chí đã được hiệu 

chỉnh phù hợp với việc đánh giá chất lượng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

gồm: (i) Dễ sử dụng; (ii) Giao diện thân thiện; (iii) Đầy đủ các chức năng theo quy định 

của nhà nước; (iv) Thời gian xử lý giao dịch hợp lý; (v) Dễ tích hợp với các hệ thống 

khác; (vi) Dùng được ở mọi lúc, mọi nơi; (vii) Tính bảo mật cao; (viii) Đáp ứng yêu cầu 

của người sử dụng. 

ii) Chất lượng thông tin 

“Chất lượng thông tin” thuộc cấp độ ngữ nghĩa của thông tin trong lý thuyết 

truyền thông có liên quan đến việc người nhận giải thích ý nghĩa, so với ý nghĩa dự định 

của người gửi (Shannon và Weaver, 1949). Bên cạnh đó, “Chất lượng thông tin” cũng 

được đo lường dựa theo chất lượng thông tin thực tế được tạo ra bởi HTTT và được xem 

xét đánh giá theo tiêu chí về tính thích hợp, đầy đủ, dễ hiểu, cá nhân hóa và an toàn để 

đánh giá hiệu quả của HTTT đặc biệt là hệ thống TMĐT (DeLone và McLean, 2003). 

Khi HTHĐĐT hoạt động sẽ tạo ra các thông tin về HĐĐT như: mã hóa đơn, ngày 

gửi/nhận, thông tin người bán, thông tin người mua, số lượng, đơn giá, mặt hàng, thành 

tiền, v.v. Từ nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, Wagiman và cộng sự (2023) đã 

chỉ ra rằng “Chất lượng thông tin” là tiêu chí mà người dùng sẽ rất mong đợi, mong đợi 

ở nhiều khía cạnh như độ chính xác của việc trình bày dữ liệu, tốc độ và tính đầy đủ của 

việc trình bày dữ liệu cũng như tính hữu ích của dữ liệu được trình bày.  
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Vậy, trong Luận án khái niệm “Chất lượng thông tin” được hiểu theo khái niệm 

“Chất lượng thông tin” của DeLone và McLean (2003). Các tiêu chí đo lường được kế 

thừa từ kết quả nghiên cứu của DeLone và McLean (2016), Gable và cộng sự (2003), 

Amalina và Suryani (2022), Wagiman và cộng sự (2023) và tiếp tục được hiệu chỉnh 

theo ý kiến chuyên gia để phù hợp với bối cảnh DNVN trong nền KTS.  

Các tiêu chí đánh giá “Chất lượng thông tin” sau khi hiệu chỉnh bao gồm: (i) 

Chính xác và đầy đủ; (ii) Rõ ràng, dễ hiểu; (iii) Phù hợp với nhu cầu của người sử dụng; 

(iv) Kịp thời khi người sử dụng cần; (v) Đáng tin cậy; (vi) Bảo mật cao; (vii) Dễ dàng 

kiểm chứng; (viii) Dễ tích hợp với các tính năng khác trong HTHĐĐT. 

iii) Chất lượng dịch vụ 

Chất lượng dịch vụ đề cập đến mức độ hỗ trợ mà người dùng nhận được từ tổ 

chức cung cấp dịch vụ (DeLone và McLean, 2003; DeLone và McLean, 2016).  

Với việc bắt buộc phải sử dụng HTHĐĐT là một khó khăn và thách thức đối với 

các DNVN còn hạn chế về tiềm lực kinh tế, đội ngũ nhân lực có trình độ hiểu biết về 

CNTT và cơ sở hạ tầng công nghệ (Trang Quỳnh, 2020). Với những hạn chế, DNVN 

không tự xây dựng được HTHĐĐT riêng. Vậy, một giải pháp hỗ trợ cho các DNVN 

trong quá trình bắt buộc phải sử dụng HTHĐĐT, đó là các DNVN sử dụng HTHĐĐT 

được phát triển bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT.  

Trong Luận án, NCS kế thừa các tiêu chí đo lường nhân tố “Chất lượng dịch vụ” 

từ nghiên cứu của DeLone và McLean (2016), Ifinedo (2006), Amalina và Suryani 

(2022), Wagiman và cộng sự (2023) và hiệu chỉnh theo ý kiến chuyên gia để phù hợp 

với bối cảnh nghiên cứu tại các DNVN. Các tiêu chí đo lường bao gồm: (i) Tính kịp 

thời; (ii) Tính chính xác; (iii) Sự nhiệt tình; (iv) Sự trách nhiệm; (v) Tính chủ động. 

iv) Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ 

Hạ tầng công nghệ bao gồm tập hợp các tài nguyên công nghệ hữu hình, giữ vai 

trò nền tảng cho sự phát triển và vận hành của các ứng dụng CNTT hiện tại và tương lai 

(Duncan, 1995). Các tài nguyên này bao gồm công nghệ nền tảng, mạng và viễn thông, 

dữ liệu, cùng các ứng dụng xử lý dữ liệu lõi. Một hệ thống hạ tầng công nghệ vững chắc, 

kết nối ổn định giữa các bên liên quan, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tốc độ 

xử lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong các giao dịch điện tử 

(Patnasingam và cộng sự, 2005).  

Hầu hết, HTHĐĐT đang triển khai tại các DNVN đều chạy trên nền tảng Web. 

Vậy, để HTHĐĐT hoạt động ổn định “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” là một yếu 

tố cần được quan tâm nhằm hỗ trợ các DNVN còn hạn chế nhiều về nhân lực, tài lực.  
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Trong Luận án, “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” được xem xét theo quan 

điểm của Duncan (1995), Patnasingam và cộng sự (2005) với nội hàm là chất lượng cơ 

sở hạ tầng công nghệ của DNVN và được đánh giá theo 03 khía cạnh: chất lượng phần 

cứng, chất lượng phần mềm (hệ điều hành, trình duyệt Web) và chất lượng của đường 

truyền Internet. Các tiêu chí đo lường về chất lượng phần cứng, chất lượng phần mềm 

và chất lượng đường truyền Internet được kế thừa từ nghiên cứu của Palvia (1996) và 

được hiệu chỉnh theo ý kiến chuyên gia để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu gồm: (i) 

Chất lượng về cấu hình phần cứng; (ii) Sự sẵn sàng của phần cứng; (iii) Khả năng nâng 

cấp của phần cứng; (iv) Khả năng tích hợp của phần cứng với các thiết bị khác; (v) Hệ 

điều hành và trình duyệt đáp ứng yêu cầu của HTHĐĐT; (vi) Sự phù hợp của hệ điều 

hành và trình duyệt với các thiết bị phần cứng; (vii) Hệ điều hành và trình duyệt dễ chỉnh 

sửa và nâng cấp; (viii) Dễ dàng truy cập Internet; (ix) Tốc độ đường truyền Internet đáp 

ứng yêu cầu; (x) Tốc độ đường truyền Internet ổn định.  

v)  Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

 Theo Zhang et.al (2005), “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” là sự hỗ trợ của người lãnh 

đạo - người đứng đầu doanh nghiệp trong quá trình cung cấp các nguồn lực cần thiết, 

loại bỏ các rào cản trong quá trình triển khai các ứng dụng CNTT và thúc đẩy sự hài 

lòng của người dùng. 

Tại các DNVN, để HTHĐĐT đáp ứng các tiêu chí: dễ sử dụng, giao diện thân 

thiện, bảo mật tốt, luôn luôn được hỗ trợ trong quá trình vận hành và đáp ứng đủ các 

tiêu chí do cơ quan thuế yêu cầu thì “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” tại các DNVN là một yếu 

tố không thể không kể đến.  

Trong Luận án, “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” được hiểu theo quan điểm của Zhang 

et.al (2005) và các tiêu chí đo lường được kế thừa từ nghiên cứu của Thong và cộng sự 

(1996), Bradford và Florin (2003), Nah và cộng sự (2007) và được hiệu chỉnh theo ý 

kiến chuyên gia để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Kết quả gồm: (i) Lãnh đạo nhận 

thức về tầm quan trọng và cơ hội khi sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp; (ii) Lãnh đạo 

đáp ứng đầy đủ về tài chính, nhân lực, vật lực để sử dụng HTHĐĐT; (iii) Lãnh đạo quan 

tâm đến việc bồi dưỡng kỹ năng số cho nhân viên trong doanh nghiệp; (iv) Lãnh đạo 

quyết tâm áp dụng HTHĐĐT một cách hiệu quả.      

vi) Kỹ năng số  

 Trong thời đại của xã hội thông tin, xã hội điện tử, “Kỹ năng số” là chìa khóa 

giúp đảm bảo sử dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT&TT, các hiệu ứng, sản phẩm của 

công nghệ điện tử. Khái niệm “Kỹ năng số” đã được sử dụng từ những năm 1980, với 
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nội hàm là kỹ năng sử dụng máy tính phục vụ công việc. Bên cạnh đó, có rất nhiều khái 

niệm về “Kỹ năng số” được đưa ra với các quan điểm khác nhau như: 

(i) Năm 1997, Gilster đã mở rộng khái niệm trên và mô tả “Kỹ năng số là tập hợp 

các thái độ, sự hiểu biết, kỹ năng để xử lý và truyền tải thông tin, kiến thức một cách 

hiệu quả, bằng nhiều phương tiện và định dạng khác nhau” (Gilster, 1997); 

(ii) Năm 2005, Hiệp hội Thông tin Châu Âu cho rằng: “Kỹ năng số” là nhận thức, 

thái độ và khả năng của các cá nhân trong việc sử dụng hợp lý các công cụ và phương 

tiện kỹ thuật số để xác định, truy cập, quản lý, tích hợp, đánh giá, phân tích và tổng hợp 

các tài nguyên kỹ thuật số, xây dựng các tài nguyên kỹ thuật số mới (Martin, 2005);  

(iii) Theo Martin và Madigan (2006): “Kỹ năng số” còn là sự quan tâm, thái độ 

và khả năng của các cá nhân với mục đích sử dụng hợp lý công nghệ số và các công cụ 

truyền thông để truy cập, quản lý, tích hợp, đánh giá thông tin, xây dựng kiến thức mới 

và giao tiếp với người khác để đạt được hiệu quả cao khi tham gia vào các hoạt động 

của xã hội.  

Từ các khái niệm về “Kỹ năng số” nêu trên cho thấy khái niệm về “Kỹ năng số” 

là một khái niệm rộng, tích hợp nhiều kỹ năng và kiến thức liên quan trong môi trường 

số (Virkus, 2003) nhưng trong bối cảnh nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại 

các DNVN trong nền KTS thì khái niệm “Kỹ năng số” của Martin và Madigan (2006) 

là phù hợp. Các tiêu chí đo lường “Kỹ năng số” được kế thừa từ các tiêu chí của 

Tomaszewicz (2015) và được hiệu chỉnh theo ý kiến các chuyên gia gồm: (i) Dễ dàng 

sử dụng HTHĐĐT; (ii) Thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử để lưu trữ dữ liệu về 

HĐĐT; (iii) Dễ dàng kiểm tra thông tin về HĐĐT; (iv) Thường xuyên sử dụng các phần 

mềm ứng dụng trực tuyến; (v) Dễ dàng cài đặt các tính năng nâng cao của HTHĐĐT; 

(vi) Dễ dàng cập nhật các phần mềm ứng dụng; (vii) Dễ dàng lựa chọn các thiết bị công 

nghệ số. 

vii) Tính sẵn sàng  

Sự bùng nổ về ứng dụng CNTT trong thời đại hiện nay cho thấy hầu hết mọi môi 

trường làm việc đều phụ thuộc vào công nghệ, điều này đòi hỏi một sự sẵn sàng để thích 

ứng. Từ góc nhìn trong lĩnh vực khoa học xã hội, “Tính sẵn sàng” là yếu tố chính quyết 

định liệu một cá nhân có sẵn sàng thích ứng với những thay đổi trong môi trường xã hội 

hoặc công việc hay không. Trong lĩnh vực công nghệ, “Tính sẵn sàng” là khả năng học 

hỏi và lĩnh hội công nghệ mới một cách tự tin và không sợ hãi (Steve Press, 2022).  

Tại Việt Nam, HĐĐT được triển khai theo hình thức bắt buộc từ ngày 

01/07/2022. Cùng với đó là sự thay đổi liên tục của CNTT nên HTHĐĐT phải thường 

xuyên được hiệu chỉnh, nâng cấp để phù hợp hơn với các quy định của cơ quan thuế 
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cũng như hỗ trợ người sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn khi sử dụng HTHĐĐT. Chính 

vì vậy, người sử dụng HTHĐĐT buộc phải có tính sẵn sàng, phải có khả năng thích ứng 

để bắt kịp được với sự cập nhật của HTHĐĐT.  

Tóm lại, “Tính sẵn sàng” trong Luận án được đề cập theo quan điểm của Steve 

Press (2022). Các tiêu chí đo lường kế thừa các tiêu chí của Parasuraman (2000), Sheu 

và Kim (2009) và được hiệu chỉnh theo ý kiến chuyên gia để phù hợp trong bối cảnh đo 

lường hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS gồm: (i) Sẵn sàng học 

cách sử dụng HTHĐĐT; (ii) Sẵn sàng sử dụng hiệu quả HTHĐĐT; (iii) Sẵn sàng hỗ trợ 

đồng nghiệp sử dụng HTHĐĐT; (iv) Sẵn sàng truyền thông về HTHĐĐT.  

viii) Cơ sở pháp lý  

Thể chế có vai trò nền tảng, quyết định và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển 

trong từng lĩnh vực, từng quốc gia. Theo North (1991), thể chế là những ràng buộc do 

con người nghĩ ra mà từ đó hình thành nên sự tương tác giữa chính trị, kinh tế và xã hội. 

Bên cạnh đó, thể chế còn được hiểu là cái tạo thành khuôn khổ trật tự cho các quan 

hệ của con người, định vị cơ chế thực thi và giới hạn của các quan hệ giữa các bên 

tham gia tương tác; là ý chí chung của cộng đồng xã hội trong việc xác lập trật tự, 

những quy tắc, những ràng buộc và các chuẩn mực, giá trị chung được mọi người 

chia sẻ. Thể chế gồm cả những ràng buộc chính thống (hiến pháp, luật, nghị định, 

thông tư,…) và những ràng buộc phi chính thống (phong tục, truyền thống, quy tắc ứng 

xử, cấm vận, cấm kỵ,…).  

Theo ý kiến chuyên gia, trong phạm vi Luận án, thể chế được xem xét dưới góc 

độ thể chế chính thống, với tiêu đề là “Cơ sở pháp lý”. Từ ngày 01/7/2022, tất cả các 

DNVN bắt buộc phải sử dụng hóa đơn được tạo bởi HTHĐĐT nên cần phải có cơ sở 

pháp lý với nội dung đầy đủ, phù hợp, kịp thời, chặt chẽ, chi tiết để giúp cơ quan thuế, 

tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT và các doanh nghiệp sử dụng HTHĐĐT không gặp 

khó khăn, trở ngại cũng như hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ để tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT.  

Kế thừa kết quả nghiên cứu của Bùi Anh Tuấn (2019), NCS đã xin ý kiến chuyên 

gia về bộ tiêu chí đo lường nhân tố “Cơ sở pháp lý” phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. 

Kết quả bộ tiêu chí gồm: (i) Tính đầy đủ; (ii) Tính phù hợp; (iii) Tính kịp thời; (iv) Tính 

chặt chẽ; (v) Tính chi tiết. 

ix) Sự hài lòng của người sử dụng 

Sự hài lòng của người sử dụng được xem là một trong những thước đo phổ biến 

để đánh giá hiệu quả của HTTT (Seddon & Kiew, 1996). Khái niệm này được định nghĩa 



 

 

69 

theo nhiều cách khác nhau nhằm phản ánh các góc nhìn riêng biệt tùy vào từng bối cảnh 

nghiên cứu (Maes & Poels, 2007) như: (i) Bailey và Pearson (1983) mô tả “Sự hài lòng 

của người sử dụng máy tính” là tổng hợp các cảm giác và thái độ của cá nhân đối với 

các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm; (ii) Ives và cộng sự (1983) xem sự hài lòng của 

người sử dụng là mức độ mà hệ thống đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng; 

DeLone và McLean (1992, 2003) tiếp cận khái niệm này theo hướng tổng thể, coi đây 

là mức độ hài lòng chung của người sử dụng trong quá trình đánh giá hiệu quả của 

HTTT. Mỗi định nghĩa đều đi kèm với những thang đo riêng biệt nhằm đánh giá mức 

độ hài lòng của người sử dụng trong các bối cảnh khác nhau. 

Trong phạm vi Luận án, khái niệm về “Sự hài lòng của người sử dụng” của 

Seddon và Kiew (1996) được sử dụng xuyên suốt. Các tiêu chí đo lường được kế thừa 

từ nghiên cứu của Floropoulos và cộng sự (2010), Amalina và Suryani (2022), Wagiman 

và cộng sự (2023) và được hiệu chỉnh theo ý kiến chuyên gia để phù hợp với bối cảnh 

nghiên cứu. Kết quả của bộ tiêu chí gồm: (i) Hài lòng với sự hỗ trợ của HTHĐĐT trong 

công việc; (ii) HTHĐĐT phù hợp với mong chờ; (iii) Hoàn toàn hài lòng với hiệu quả 

đạt được khi sử dụng HTHĐĐT. 

x) Hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử 

 Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT được hiểu là mức độ đóng góp và hỗ trợ của hệ 

thống đối với cá nhân, nhóm, tổ chức, ngành và quốc gia trong quá trình ra quyết định. 

Theo DeLone và McLean (2016), HTHĐĐT giúp nâng cao độ chính xác của quyết định, 

cải thiện năng suất, tiết kiệm thời gian, tăng doanh thu, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, 

và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. 

Với hiệu quả đạt được khi sử dụng, HTHĐĐT sẽ mang lại hiệu quả cho nhiều đối 

tượng như: Người sử dụng hệ thống; Doanh nghiệp; cơ quan thuế; Xã hội.  

Trong Luận án, khái niệm về “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” được thống nhất 

theo quan điểm của DeLone và McLean (2016). Hiệu quả của DNVN khi sử dụng 

HTHĐĐT được đánh giá thông qua cảm nhận của nhân viên kế toán sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS với các tiêu chí được kế thừa từ  Khayun và Ractham 

(2011), Hernandez-Ortega và Jimenez-Martinez (2013), Amalina và Suryani (2022); 

Wagiman và cộng sự (2023) và được hiệu chỉnh theo ý kiến chuyên gia để phù hợp với 

bối cảnh nghiên cứu. Kết quả gồm: (i) Tiết kiệm chi phí; (ii) Tiết kiệm không gian lưu 

trữ hóa đơn và bảo vệ môi trường; (iii) Nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch; (iv) 

Dễ dàng giám sát quy trình quản lý hóa đơn; (v) Hỗ trợ doanh nghiệp thuận tiện tiến 

hành giao dịch; (vi) Tăng sự hài lòng của khách hàng; (vii) Nâng cao mức độ chính xác. 
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c) Giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình  

Nhằm xây dựng một khung lý thuyết về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS, dựa trên nghiên cứu tổng quan và ý kiến của các chuyên gia, 

NCS đề xuất một số giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố như:  

(i) 08 nhân tố trong Bảng 2.2 có mối quan hệ trực tiếp với “Sự hài lòng của người 

sử dụng”;  

(ii) 08 nhân tố trong Bảng 2.2 có mối quan hệ trực tiếp với “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT”;  

(iii)  08 nhân tố trong Bảng 2.2 có mối quan hệ gián tiếp với “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” thông qua “Sự hài lòng của người sử dụng”.  

 Tất cả các giả thuyết được xây dựng dựa trên kết quả của các nghiên cứu trước 

và được hiệu chỉnh theo ý kiến của các chuyên gia. Các giả thuyết được mô tả cụ thể: 

i) Quan hệ “Chất lượng hệ thống” với “Sự hài lòng của người sử dụng” và 

“Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

  “Chất lượng hệ thống” trong bối cảnh HTHĐĐT được đo lường bằng mức độ 

cảm nhận của người sử dụng về các chức năng của hệ thống được thiết kế phù hợp với 

nhu cầu của người sử dụng. Trong nghiên cứu của DeLone và McLean (2003) cho thấy 

có tác động tích cực từ “Chất lượng hệ thống” đến “Sự hài lòng của người dùng”. Đặc 

biệt, trong bối cảnh sử dụng HTHĐĐT là bắt buộc thì sự hài lòng của người dùng càng 

trở nên quan trọng.  

Kết quả của một số nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh tác động tích cực và 

đáng kể của “Chất lượng hệ thống” tới “Sự hài lòng của người sử dụng” như đã đưa ra 

trong mô hình của D&M (1992, 2003). Điều đó cho thấy rằng: “Chất lượng hệ thống” 

càng cao thì càng mang lại “Sự hài lòng cho người sử dụng” (Iivari, 2005; Rai và cộng 

sự, 2002; Rana và cộng sự, 2013; Seddon, 1997; Seddon và Kiew, 1996).  

Trong bối cảnh đánh giá hiệu quả HTTT/CNTT trong môi trường các dịch vụ tài 

chính tại Ấn Độ, Harold (2015) chỉ ra rằng “Chất lượng hệ thống” không ảnh hưởng tới 

“Sự hài lòng của người sử dụng” (β= 0,15; p=0,005). Cũng giống như kết quả nghiên 

cứu của Harold (2015), kết quả nghiên cứu về đo lường hiệu quả của HTTT thuế tại Hy 

Lạp của Floropoulos và cộng sự (2010) cho thấy: “Chất lượng hệ thống” không ảnh 

hưởng tới “Sự hài lòng của người sử dụng”, điều này có thể là do thực tế mẫu nghiên 

cứu đã có đủ kiến thức để thao tác thành thạo với máy tính và internet và “Chất lượng 

hệ thống” không phải là yếu tố quyết định trong việc xác định “Sự hài lòng của người 

sử dụng”. Thêm nữa là nghiên cứu của Khayun và Ractham (2011) về các nhân tố ảnh 
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hưởng tới hiệu quả của hệ thống thuế Thái Lan (e-Excise) và nghiên cứu của Wagiman 

và cộng sự (2023) về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại doanh 

nghiệp ở Indonesia cũng cho thấy “Chất lượng hệ thống” không ảnh hưởng tới “Sự hài 

lòng của người sử dụng”.  

Trái ngược với kết quả nghiên cứu ở trên, một số nghiên cứu của Kurt (2019), 

Rana và cộng sự (2015), Wang và Liao (2008), Wang (2008), Wu và Wang (2006), 

Duong Thi Hai Phuong (2019) chỉ ra “Chất lượng hệ thống” có tác động tích cực và đáng kể 

đến “Sự hài lòng của người sử dụng HTTT điện tử” với kết quả lần lượt như sau: β chuẩn hóa 

là 0,512; 0,239; 0,31; 0,21; 0,248 và p là <0,001;  <0,001; <0,01; <0,01; <0,001.  

Trong bối cảnh nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, 

kết quả của Amalina và Suryani (2022) và Wagiman và cộng sự (2023) cho thấy nhân tố 

“Chất lượng hệ thống” ảnh hưởng tích cực đến “Sự hài lòng của người sử dụng”. 

Theo tổng quan nghiên cứu và kết quả nghiên cứu định tính tại Bảng 2.3, 2.4 và 

2.5, giả thuyết được đưa ra như sau:  

H1: Chất lượng hệ thống tác động thuận chiều đến sự hài lòng của người sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

H2: Chất lượng hệ thống tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS. 

ii) Quan hệ “Chất lượng thông tin” với “Sự hài lòng của người sử dụng” và 

“Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

“Chất lượng thông tin” được đo lường theo các đặc điểm liên quan đến thông tin 

được tạo ra từ hệ thống như mức độ phù hợp với mong đợi của người dùng về độ chính 

xác, độ tin cậy, ý nghĩa, tính toàn diện và ngắn gọn (Bailey và Pearson, 1983; Rai và 

cộng sự, 2002; Wang và Strong, 1996). 

“Chất lượng thông tin” là một trong những nhân tố quyết định hiệu quả của 

HTTT: Zhang và cộng sự (2005) chỉ ra rằng “Chất lượng thông tin” là yếu tố quyết định 

hiệu quả của hệ thống ERP. Cùng với đó, nhân tố “Chất lượng thông tin” cũng được 

khám phá trong bối cảnh nghiên cứu về CPĐT (Lin và cộng sự, 2011; Floropoulos và 

cộng sự, 2010; Shareef và cộng sự, 2011).  

Một số nghiên cứu về hiệu quả của HTTT đã chứng minh rằng: “Chất lượng 

thông tin” càng cao thì người sử dụng càng hài lòng (Chae và cộng sự, 2002; Floropoulos 

và cộng sự, 2010; Iivari, 2005; McGill và cộng sự, 2003; Rai và cộng sự, 2002; Rana và 

cộng sự, 2013; Seddon, 1997; Seddon và Kiew, 1996; Wang và Liao, 2008; Zhang và 
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cộng sự, 2005). Bên cạnh đó, Petter và McLean (2009) tiến hành phân tích tổng thể mô 

hình DeLone và McLean năm 1992 cũng khẳng định có sự ảnh hưởng lớn của “Chất 

lượng thông tin” đối với “Sự hài lòng của người dùng”.  

Trong bối cảnh nghiên cứu tại Ấn Độ về đánh giá hiệu quả đầu tư HTTT/CNTT 

trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Harold (2015) chỉ ra ảnh hưởng của “Chất lượng thông 

tin” đến “Sự hài lòng của người sử dụng” được hỗ trợ đáng kể (β chuẩn hóa = 0,30, 

p<0,001). Bên cạnh đó, nghiên cứu của Rana và cộng sự (2015) về đánh giá hiệu quả hệ 

thống giải quyết khiếu nại công trực tuyến của Ấn Độ từ cảm nhận của người dân Ấn 

Độ cũng chỉ ra sự ảnh hưởng tích cực của “Chất lượng thông tin” đến “Sự hài lòng của 

người sử dụng” (β chuẩn hóa = 0,234; p<0,001).  

Một số nghiên cứu khác cũng cho kết quả về mối quan hệ giữa “Chất lượng thông 

tin” và “Sự hài lòng của người sử dụng” tương tự như kết quả nghiên cứu của Harold 

(2015), Rana và cộng sự (2015) đó là: Nghiên cứu về đo lường hiệu quả của HTTT thuế 

ở Hy Lạp (β chuẩn hóa = 0,499; p<0,001) (Floropoulos và cộng sự, 2010); Nghiên cứu 

về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống Thuế điện tử của Thái Lan (β chuẩn 

hóa = 0,318; p<0,05) (Khayun và Ractham, 2011); Nghiên cứu về đánh giá hiệu quả của hệ 

thống CPĐT Đài Loan (β chuẩn hóa = 0,37; p<0,001); Nghiên cứu về đánh giá hiệu quả hệ 

thống TMĐT của Đài Loan (β chuẩn hóa = 0,23) (Wang, 2008); Nghiên cứu đánh giá hiệu 

quả hệ thống Quản lý tri thức (β chuẩn hóa = 0,28; p<0,05); Nghiên cứu của Kurt (2019) 

đánh giá hiệu quả của hệ thống E-learning dựa trên cảm nhận của sinh viên tại trường đại 

học Rome ở Italy (β chuẩn hóa = 0,278; p<0,01); Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các DNVN (Duong Thi Hai Phuong, 2019); 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp ở 

Indonesia của Amalina và Suryani (2022) và Wagiman và cộng sự (2023). 

Dựa vào kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trên đây và kết quả nghiên cứu 

định tính tại Bảng 2.3, 2.4 và 2.5, giả thuyết đưa ra: 

H3: Chất lượng thông tin tác động thuận chiều đến sự hài lòng của người sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

H4: Chất lượng thông tin tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS. 

iii) Quan hệ “Chất lượng dịch vụ” với “Sự hài lòng của người sử dụng” và 

“Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

Sự phức tạp về kỹ thuật là một trong những rào cản đối với các doanh nghiệp khi 

xem xét triển khai giải pháp liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Để 
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giải quyết rào cản này, doanh nghiệp cần phải có được sự hỗ trợ của các tổ chức cung 

cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực CNTT.  

Một số nghiên cứu gần đây về cung ứng dịch vụ điện tử đã chỉ ra vai trò quan 

trọng về mức độ ảnh hưởng của nhân tố “Chất lượng dịch vụ” tới “Sự hài lòng của 

người sử dụng” như: nghiên cứu của Harold (2015) về đánh giá hiệu quả đầu tư 

HTTT/CNTT trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Ấn Độ đã cho kết quả “Chất lượng 

dịch vụ” tác động tích cực tới “Sự hài lòng của người sử dụng” (β chuẩn hóa = 0,23; 

p<0,001). Tương tự với kết quả nghiên cứu của Harold (2015) là kết quả nghiên cứu 

tại các bối cảnh nghiên cứu khác nhau như của Wang và cộng sự (2007) (β chuẩn hóa 

= 0,15; p<0,1), Wang (2008) (β chuẩn hóa = 0,27; p<0,001), Floropoulos và cộng sự 

(2010) (β chuẩn hóa = 0,16; p<0,1).  

Trong bối cảnh nghiên cứu về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp ở 

Indonesia cho thấy: “Chất lượng dịch vụ” tác động tích cực tới “Sự hài lòng của người 

sử dụng” ở kết quả nghiên cứu của Wagiman và cộng sự (2023) còn kết quả của Amalina 

và Suryani (2022) lại khẳng định “Chất lượng dịch vụ” không tác động tích cực tới “Sự 

hài lòng của người sử dụng”. 

 Từ tổng quan nghiên cứu và kết quả nghiên cứu định tính tại Bảng 2.3, 2.4 và 

2.5, giả thuyết được đưa ra:   

H5: Chất lượng dịch vụ tác động thuận chiều đến sự hài lòng của người sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

H6: Chất lượng dịch vụ tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại 

các DNVN trong nền KTS. 

iv) Quan hệ “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” với “Sự hài lòng của 

người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

“Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” là một trong hai nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng tới hiệu quả sử dụng HTTT” (Byrd và Turner, 2001).  

Nghiên cứu của Harold (2015) về đánh giá hiệu quả đầu tư HTTT/CNTT trong 

lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Ấn Độ cho thấy “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” là 

nhân tố ảnh hưởng lớn nhất (β chuẩn hóa = 0,31; p<0,001) tới “Sự hài lòng của người 

sử dụng” trong các dịch vụ tài chính ngân hàng. 

 Kết quả nghiên cứu của Kim Chung, 2019; Nguyễn Thị Thu Trang và Nông Thị 

Kim Dung, 2018; Thanh Hà, 2019 đưa ra nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” 

là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại Việt Nam. 
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Từ tổng quan các nghiên cứu và kết quả nghiên cứu định tính tại Bảng 2.3, 2.4 và 

2.5, NCS đề xuất giả thuyết nghiên cứu như sau: 

H7: Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ tác động thuận chiều đến sự hài lòng 

của người sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

H8: Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ tác động thuận chiều đến hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

v) Quan hệ “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” với “Sự hài lòng của người sử dụng” 

và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

 “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” cung cấp các nguồn lực cần thiết như nguồn lực về 

tài chính, con người, hạ tầng công nghệ (phần cứng, phần mềm, đường truyền mạng) 

nhằm hỗ trợ cho việc đạt được hiệu quả trong quá trình sử dụng HTTT và thúc đẩy 

sự quan tâm đến hài lòng của nhân viên đối với CNTT (Yoon và Guimaraes, 1995). 

Lawrence và Low (1993) và Igbaria và cộng sự (1995) cũng cho rằng “Sự hỗ trợ của 

lãnh đạo” có thể tạo ra một môi trường và văn hóa phù hợp với sự thay đổi của doanh 

nghiệp. Kết quả nghiên cứu giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy “Sự hài lòng 

của người dùng”.  

 Sự hỗ trợ của lãnh đạo không chỉ là nhân tố ảnh hưởng tới “Sự hài lòng của người 

sử dụng” mà còn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTTT nói chung 

(Thong và cộng sự, 1996) và HTHĐĐT nói riêng. Trong Luận án, HTHĐĐT được xem 

xét dưới góc độ là một HTTT. Dựa vào kết quả nghiên cứu tổng quan và kết quả nghiên 

cứu định tính tại Bảng 2.3, 2.4 và 2.5, NCS đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

 H9: Sự hỗ trợ của lãnh đạo tác động thuận chiều tới sự hài lòng của người sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

H10: Sự hỗ trợ của lãnh đạo tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS. 

vi) Quan hệ “Kỹ năng số” với “Sự hài lòng của người sử dụng” và “Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT” 

 Trong thế kỷ 21, CNTT&TT là yếu tố cốt lõi giúp cho sự thay đổi trong mọi 

ngành, mọi lĩnh vực đặc biệt là sự thay đổi từ nền kinh tế truyền thống sang nền KTS. 

Nhằm thích ứng với sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ trong lĩnh vực CNTT và TT, nhân 

viên tại các doanh nghiệp không chỉ cần có kiến thức mà cần có cả kỹ năng về 

CNTT&TT để thích ứng với yêu cầu của công việc khi phải thực hiện trên nền tảng số 

(Ahmad, Karim, Din, & Albakri, 2013; Carnevale & Smith, 2013).  
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  Kết quả nghiên cứu của Mohammadyari và Singh (2015) về vai trò của kỹ năng 

số đối với hiệu quả sử dụng hệ thống học tập trực tuyến của nhân viên kế toán tại các 

DNNVV NewZealand cho thấy kỹ năng số của người sử dụng hệ thống học tập trực 

tuyến có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả sử dụng hệ thống học tập trực tuyến (β chuẩn 

hóa = 0,15; p<0,001). Với những nhân viên có kỹ năng số, họ sẽ không có cảm giác lo 

sợ khi phải tham gia các khóa học trực tuyến được xây dựng trên nền tảng Web 2.0.  

Nghiên cứu của Tomaszewicz (2015) cho thấy kỹ năng số của người dân và kỹ 

năng số của nhân viên trong các cơ quan hành chính tại các quốc gia trong EU là một 

yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển và hiệu quả đạt được của hệ thống quản trị điện 

tử, CPĐT. 

Tiếp theo là nghiên cứu của Kim và cộng sự (2021), trong bối cảnh COVID 19, 

cho thấy học tập từ xa là một giải pháp tối ưu, với kết quả khảo sát từ 221 sinh viên 

trường cao đẳng tại Hàn Quốc tham gia học từ xa cho thấy kỹ năng số của sinh viên là 

một nhân tố ảnh hưởng tích cực tới sự hài lòng của sinh viên trong quá trình học từ xa.  

Dựa vào, kết quả nghiên cứu tổng quan và kết quả nghiên cứu định tính tại Bảng 

2.3, 2.4 và 2.5, trong bối cảnh nghiên cứu, Luận án đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

 H11: Kỹ năng số của người sử dụng tác động thuận chiều tới sự hài lòng của 

người sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS.  

H12: Kỹ năng số của người sử dụng tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

 vii) Quan hệ “Tính sẵn sàng” với “Sự hài lòng của người sử dụng” và “Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT” 

 Theo Hollenbeck (1999): sự thay đổi về công nghệ là sự thay đổi phổ biến nhất 

trong tất cả những thay đổi gần đây. Đặc biệt là trong bối cảnh thúc đẩy triển khai CPĐT 

theo hướng đưa các HTTT vào phục vụ người dân, doanh nghiệp. Một trong những 

HTTT phục vụ cho người dân, doanh nghiệp là HTHĐĐT. Người dân, doanh nghiệp 

muốn dễ dàng tiếp cận và nâng cao sự hài lòng khi sử dụng các HTTT nói chung, 

HTHĐĐT nói riêng thì sự sẵn sàng tham gia học hỏi, khả năng thích ứng với sự thay 

đổi là cần thiết.     

 Warkentin và cộng sự (2002), Gilbert và cộng sự (2004) đã đề cập đến sự sẵn 

sàng thích ứng của doanh nghiệp và người dân khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

Kết quả nghiên cứu về “Tác động của môi trường và tính sẵn sàng thích ứng công nghệ 

đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại một số doanh nghiệp ở Bình Dương” 
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của Nguyễn Văn Phương (2017) đã khẳng định tính sẵn sàng thích ứng công nghệ của 

doanh nghiệp có ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến (β chuẩn hóa = 0,407; p<0,001) với 05 tiêu chí đo lường.  

 Bổ sung thêm cho kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Phương (2017), Chircu 

và Kauffman (2000) khám phá ra rằng nếu con người thiếu đi tính sẵn sàng để thích ứng 

với sự thay đổi của công nghệ sẽ tạo ra rào cản về kiến thức, về khả năng áp dụng công 

nghệ mới, ngay cả khi sẵn sàng để chấp nhận. Do đó, tính sẵn sàng thích ứng với việc 

áp dụng công nghệ mới là điều kiện quyết định hiệu quả sử dụng các HTTT nói chung 

cũng như HTHĐĐT nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển CPĐT phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tính sẵn sàng còn là một yếu tố ảnh hưởng tới 

sự hài lòng của người sử dụng khi sử dụng hệ thống lưu trữ đám mây (Pilevari và cộng 

sự, 2012). 

 Dựa vào kết quả nghiên cứu tổng quan và kết quả nghiên cứu định tính tại Bảng 

2.3, 2.4 và 2.5, NCS đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

 H13: Tính sẵn sàng tác động thuận chiều tới sự hài lòng của người sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS.  

H14: Tính sẵn sàng tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS. 

viii) Quan hệ “Cơ sở pháp lý” với “Sự hài lòng của người sử dụng” và “Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT” 

 Cơ sở pháp lý là một nền tảng, điều kiện và giữ vai trò kim chỉ nam để hướng 

dẫn một hoạt động, một mối quan hệ theo một kỷ luật chung.  

Theo Harald (2009), cộng đồng các chuyên gia về HĐĐT đã đề xuất “Cơ sở pháp 

lý” là một trong ba thành phần trong khung hỗ trợ sử dụng và kết nối HĐĐT chung tại 

châu Âu. Ba thành phần trong khung hỗ trợ sử dụng và kết nối HĐĐT chung tại châu 

Âu gồm: Cơ sở pháp lý; khả năng tương tác trên khắp châu Âu và giải pháp hỗ trợ việc 

cung cấp dịch vụ theo hướng mở.  

Nghiên cứu của Munene và cộng sự (2017) chỉ ra rằng: “Cơ sở pháp lý” là một trong 

4 nhân tố (đào tạo, chi phí, cơ sở hạ tầng công nghệ, Cơ sở pháp lý) ảnh hưởng đến việc triển 

khai HTTTQL tại một số tập đoàn liên kết tài chính được lựa chọn tại Nairobi.  

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Diệu Hồng (2021) cho thấy nhân tố “Cơ sở 

pháp lý” ảnh hưởng thuận chiều tới quyết định sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa với β = 0,396 và p <0,005.  
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Tại Việt Nam, Cơ sở pháp lý về việc sử dụng HĐĐT và HTHĐĐT là các văn bản 

mang tính quy phạm pháp luật (thuộc thể chế chính thống) như Luật quản lý Thuế, Nghị 

quyết, Nghị định, Thông tư, Quyết định liên quan trực tiếp đến việc sử dụng HĐĐT của 

cơ quan quản lý nhà nước/cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, doanh nghiệp 

và người sử dụng HĐĐT. 

 Từ kết quả nghiên cứu tổng quan và kết quả nghiên cứu định tính tại Bảng 2.3, 

2.4 và 2.5, “Cơ sở pháp lý” được xem là một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng 

tới việc sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN. Nhằm mang lại sự hài lòng cho người sử 

dụng và hiệu quả cho DNVN trong quá trình sử dụng HTHĐĐT thì Cơ sở pháp lý 

phải được xây dựng với nội dung đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chặt chẽ, chi tiết. NCS 

đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

H15: Cơ sở pháp lý tác động thuận chiều tới sự hài lòng của người sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS.  

H16: Cơ sở pháp lý tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại 

DNVN trong nền KTS. 

ix) Quan hệ “Sự hài lòng của người sử dụng” với “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT”  

“Sự hài lòng của người sử dụng” là một trong những thang đo hiệu quả quá trình 

tương tác giữa người dùng và một HTTT (Conrath và Mignen, 1990; Davis và cộng sự, 

1989; DeLone và McLean, 1992; Gelderman, 1998; Ives và Olson, 1984; McKeen và 

cộng sự, 1994; Melone, 1990; Rai và cộng sự, 2002; Schaupp và cộng sự, 2009; 

Venkatesh và cộng sự, 2003). Một hệ thống đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thì sự 

hài lòng của người sử dụng hệ thống sẽ gia tăng và ngược lại.  

Một số nghiên cứu trước đây đã xem xét về mức độ ảnh hưởng của “Sự hài lòng 

của người sử dụng” tới “Hiệu quả sử dụng HTTT” như: Kurt (2019) đã chỉ ra mức độ 

ảnh hưởng từ sự hài lòng của sinh viên – người trực tiếp sử dụng hệ thống học tập trực 

tuyến tới hiệu quả của hệ thống học tập trực tuyến tại các trường đại học công lập của 

Italy (β chuẩn hóa = 0,678; p<0,001); Nghiên cứu của Harold (2015), “Sự hài lòng của 

người sử dụng” trong các hệ thống về dịch vụ tài chính tại Ấn Độ có ảnh hưởng tích cực 

tới hiệu quả sử dụng hệ thống với β chuẩn hóa = 0,68 và p<0,001; Kết quả của tác động 

tích cực từ “Sự hài lòng của người sử dụng” tới hiệu quả của hệ thống thuế điện tử tại 

Thái Lan với β chuẩn hóa = 0,447 và p<0,05. Khayun và Ractham (2011) và Wang và 

Liao (2008) đã xem xét mối quan hệ giữa “Sự hài lòng của người sử dụng” với “Hiệu 

quả sử dụng hệ thống CPĐT” từ quan điểm của người dân – người trực tiếp sử dụng hệ 

thống với kết quả (β chuẩn hóa = 0,35; p<0,01). Kết quả nghiên cứu của Amalina và 
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Suryani (2022) và Wagiman và cộng sự (2023) cho thấy “Sự hài lòng của người sử dụng 

HTHĐĐT” ảnh hưởng tích cực tới “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại doanh nghiệp ở 

Indonesia.  

Từ kết quả nghiên cứu tổng quan và kết quả nghiên cứu định tính tại Bảng 2.3, 

2.4 và 2.5, NCS đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

 H17: Sự hài lòng của người sử dụng tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. 

Các giả thuyết được tổng hợp tại Bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Các giả thuyết được đề xuất 

Giả 
thuyết 

Mô tả 

H1 
Chất lượng hệ thống tác động thuận chiều đến sự hài lòng của người sử 
dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H2 
Chất lượng hệ thống tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 
tại các DNVN trong nền KTS 

H3 
Chất lượng thông tin tác động thuận chiều đến sự hài lòng của người sử 
dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H4 
Chất lượng thông tin tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 
tại các DNVN trong nền KTS 

H5 
Chất lượng dịch vụ tác động thuận chiều đến sự hài lòng của người sử dụng 
HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H6 
Chất lượng dịch vụ tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 
tại các DNVN trong nền KTS 

H7 
Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ tác động thuận chiều đến sự hài lòng 
của người sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H8 
Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ tác động thuận chiều đến hiệu quả sử 
dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H9 
Sự hỗ trợ của lãnh đạo tác động thuận chiều tới sự hài lòng của người sử 
dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS  

H10 
Sự hỗ trợ của lãnh đạo tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 
tại các DNVN trong nền KTS 

H11 
Kỹ năng số tác động thuận chiều tới sự hài lòng của người sử dụng 
HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 
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Giả 
thuyết 

Mô tả 

H12 
Kỹ năng số tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 
DNVN trong nền KTS 

H13 
Tính sẵn sàng của người sử dụng tác động thuận chiều tới sự hài lòng của 
người sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H14 
Tính sẵn sàng của người sử dụng tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng 
HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H15 
Cơ sở pháp lý tác động thuận chiều tới sự hài lòng của người sử dụng 
HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

H16 
Cơ sở pháp lý tác động thuận chiều tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 
DNVN trong nền KTS 

H17 
Sự hài lòng của người sử dụng tác động thuận chiều đến hiệu quả sử dụng 
HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu tổng quan 
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Tổng kết Chương 2 

Trong Chương 2, với mục tiêu đề xuất mô hình nghiên cứu gồm các nhân tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS, từ kết quả của 

Chương 1, NCS tiếp tục tiến hành tổng quan các nghiên cứu nhằm tổng hợp một số nhân 

tố đặc trưng ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp trong bối cảnh 

nền KTS tại Việt Nam. Sau đó, áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng hình 

thức phỏng vấn sâu với 21 chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với HTHĐĐT tại Việt 

Nam, 02 giảng viên ngành HTTTQL và 05 nhân viên kế toán sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN theo hai pha: 

 - Pha thứ nhất thực hiện phỏng vấn sâu với 21 chuyên gia ở vị trí công tác khác 

nhau: (i) Nhóm doanh nghiệp (gồm 04 giám đốc DNVN); (ii) Nhóm tổ chức cung cấp 

dịch vụ (gồm 01 giám đốc, 02 phó giám đốc và 02 kỹ sư); (iii) Nhóm cơ quan thuế (gồm 

12 nhân viên đang làm việc tại cơ quan thuế) để tìm ra các nhân tố chính ảnh hưởng tới 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS; Phát triển, hiệu chỉnh thang 

đo và xây dựng bảng hỏi. 

 - Pha thứ hai được thực hiện với 02 giảng viên ngành HTTTQL và 05 nhân viên 

kế toán sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN nhằm làm rõ nội dung, ý nghĩa, sự phù hợp 

của thang đo với từng nhân tố. 

 Từ ý kiến của các chuyên gia, NCS đã đề xuất mô hình nghiên cứu, đưa ra các 

khái niệm, thang đo, mối quan hệ giữa các nhân tố để từ đó hoàn thiện bảng hỏi.  

Trong quá trình nghiên cứu những nội dung liên quan ở chương này, NCS đã 

đăng tải 02 ấn phẩm: “Hóa đơn điện tử: thúc đẩy vận hành nền kinh tế số” trên tạp chí 

Thuế nhà nước và “Đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNNVV-VN trong nền kinh tế số” trên tạp chí Kinh tế dự báo.  

Kết quả đạt được trong chương này sẽ là tiền đề để NCS tiến hành kiểm định độ 

tin cậy của các thang đo, kiểm định nhân tố khám phá, kiểm định nhân tố khẳng định, 

độ phù hợp của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu và các giả thuyết bằng phương 

pháp nghiên cứu định lượng tại Chương 3.  
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CHƯƠNG 3: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI DOANH 

NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ SỐ 

 Từ kết quả của Chương 2, NCS tiến hành kiểm định độ tin cậy của các thang đo 

với dữ liệu từ 120 nhân viên sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN tập trung trên địa bàn TP. 

Hà Nội để loại bỏ các biến quan sát không phù hợp, rồi từ đó điều chỉnh bảng hỏi. Sau 

khi có được bảng hỏi với những thang đo tin cậy, NCS tiến hành thu thập 588 phiếu trả 

lời của 588 DNVN tại 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam (TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú 

Thọ và tỉnh Quảng Ninh). Với dữ liệu thu được, NCS sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định lượng để kiểm định độ tin cậy cho từng thang đo của các nhân tố, kiểm định nhân 

tố khám phá, kiểm định nhân tố khẳng định, độ phù hợp của các nhân tố trong mô hình. 

3.1. Nghiên cứu định lượng  

 Trong Luận án, NCS tiến hành nghiên cứu định lượng theo hai giai đoạn: nghiên 

cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Mục tiêu cụ thể ở mỗi giai đoạn như sau: 

 Giai đoạn 1: Nghiên cứu định lượng sơ bộ được tiến hành nhằm kiểm tra nội hàm 

khái niệm của các biến trong mô hình, đánh giá độ tin cậy của thang đo nhằm loại bỏ 

các biến quan sát không phù hợp, hiệu chỉnh lại thang đo một lần nữa trước khi tiến 

hành thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định lượng chính thức. Dữ liệu được thực hiện 

trên nhóm có đặc trưng giống như mẫu nghiên cứu chính thức nhưng ở phạm vi quy mô 

nhỏ hơn. 

 Giai đoạn 2: Nghiên cứu định lượng chính thức. Từ kết quả nghiên cứu sơ bộ, 

một lần nữa thang đo được hiệu chỉnh để xây dựng bảng hỏi chính thức. Bảng hỏi này 

được gửi đi để thu thập dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu định lượng chính thức. Dữ liệu 

thu thập được sẽ được sử dụng để tiến hành kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ 

số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định CFA và 

mức độ phù hợp của các giả thuyết thông qua kiểm định phương trình cấu trúc (SEM). 

3.1.1. Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ 

a. Mẫu nghiên cứu  

 Mục tiêu chính của nghiên cứu định lượng với dữ liệu thí điểm là kiểm tra độ tin 

cậy của thang đo. Theo Yurdugül (2008), cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được cho phân tích 

hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha là 100. Do vậy, NCS đã gửi bảng hỏi trực tiếp hoặc trực 

tuyến tới 120 DNVN tại TP. Hà Nội. Cách thức chọn mẫu theo phương pháp phi xác 

suất, cụ thể là chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện. 
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b. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 

Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu định lượng thí điểm, NCS sử dụng kỹ thuật 

phân tích độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha. Tuy nhiên, đối với kiểm 

định này, hệ số Cronbach’s Alpha mới chỉ đưa ra thông tin kết luận về tính liên kết của 

các biến quan sát trong thang đo chứ chưa thể kết luận được việc loại bỏ biến. Vì vậy, 

trong giai đoạn này, NCS tập trung vào chỉ số của hệ số tương quan với biến tổng giúp 

xem xét các biến quan sát không có nhiều đóng góp cho sự mô tả của thang đo.  

c. Kết quả kiểm định  

 Sau khi thu thập được 120 phiếu trả lời của nhân viên kế toán sử dụng HTHĐĐT 

tại 120 DNVN ở TP. Hà Nội, NCS tiến hành làm sạch dữ liệu và kiểm định độ tin cậy 

thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha. Kết quả được thể hiện tại Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với dữ liệu thí điểm 

STT Nhân tố Độ tin cậy 

1 Chất lượng hệ thống (SQ) 0,874 

2 Chất lượng thông tin (IQ) 0,930 

3 Chất lượng dịch vụ (SERV) 0,923 

4 Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ (INFQ) 0,928 

5 Sự hỗ trợ của lãnh đạo (SL) 0,897 

6 Kỹ năng số (DL) 0,924 

7 Tính sẵn sàng (R) 0,925 

8 Cơ sở pháp lý (INS) 0,919 

9 Sự hài lòng (US) 0,872 

10 Hiệu quả sử dụng (EOC) 0,932 

Nguồn: Kết quả NCS phân tích từ dữ liệu thí điểm 

Kết quả Bảng 3.1 cho thấy cả 10 thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha nằm 

trong khoảng từ ≥ 0,8 đến ≤ 0,932 thỏa mãn điều kiện (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc, 2008). Ngoài ra, kết quả kiểm định còn cho thấy hệ số tương quan với biến 

tổng của tất cả các biến quan sát trong mô hình đều lớn hơn 0,5 nên các biến đều được 

giữ lại để tiếp tục tiến hành thu thập dữ liệu chính thức. Như vậy, kết quả cho thấy các 

thang đo đo lường tốt, phù hợp và là căn cứ để thu thập dữ liệu mở rộng phục vụ cho 

quá trình kiểm tra mức độ phù hợp của các giả thuyết. Kết quả kiểm định chi tiết được 

thể hiện tại Phụ lục 5. 
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3.1.2. Kết quả nghiên cứu định lượng chính thức 

 Với kết quả thỏa mãn về độ tin cậy của các thang đo tại Bảng 3.1, NCS đã sử 

dụng các thang đo này tiếp tục thu thập dữ liệu với quy mô mở rộng tại các 04 tỉnh, 

thành phố ở miền Bắc Việt Nam (TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ và tỉnh 

Quảng Ninh). 

a. Mẫu nghiên cứu 

 Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, tổng thể nghiên cứu được xác định là các 

DNVN tại 04 tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam (TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú 

Thọ và tỉnh Quảng Ninh). Khảo sát toàn bộ tổng thể rất khó thực hiện do hạn chế về các 

nguồn lực. Vậy để tiết kiệm thời gian và chi phí, NCS dự kiến khảo sát trên cỡ mẫu đủ 

khả năng suy rộng cho tổng thể nghiên cứu theo phương thức chọn mẫu thuận tiện.  

 Có nhiều kết quả nghiên cứu đề cập về sự phù hợp của cỡ mẫu như: (i) theo Hair 

và cộng sự (2009), số quan sát tối thiểu cho các nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân 

tố là 100 quan sát; (ii) Nghiên cứu của VanVoorhis và Morgan (2007), một nguyên tắc 

về số quan sát (n) được chấp nhận cho phân tích nhân tố, đó là: n = 50 kết quả thu được 

rất kém, n = 100 kết quả kém, n = 200 kết quả khá, n = 300 kết quả tốt, n = 500 kết quả 

rất tốt và n từ 1000 trở lên kết quả tuyệt vời; (iii) Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc (2008) kiến nghị quy tắc tính số quan sát theo công thức n = 5*i (i là số biến quan 

sát trong mô hình). Vậy từ quy tắc tính số quan sát của Hoàng Trọng và Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc (2008), với 61 biến quan sát trong mô hình nghiên cứu được mô tả chi tiết 

tại Bảng 3.2 thì kích thước mẫu tối thiểu là 5 x 61 = 305 quan sát. 

Bảng 3.2. Tổng số lượng biến quan sát 

STT Nhân tố Mã hóa Số biến 

quan sát 

1 Chất lượng hệ thống SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5, SQ6, SQ7, 

SQ8 

8 

2 Chất lượng thông tin IQ1, IQ2, IQ3, IQ4, IQ5, IQ6, IQ7, IQ8 8 

3 Chất lượng dịch vụ SERQ1, SERQ2, SERQ3, SERQ4, SERQ5 5 

4 Chất lượng cơ sở hạ 

tầng công nghệ 

INFQ1, INFQ2, INFQ3, INFQ4, INFQ5, 

INFQ6, INFQ7, INFQ8, INFQ9, INFQ10 

10 

5 Sự hỗ trợ của lãnh 

đạo 

SL1, SL2, SL3, SL4 4 
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STT Nhân tố Mã hóa Số biến 

quan sát 

6 Kỹ năng số DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7 7 

7 Tính sẵn sàng R1, R2, R3, R4 4 

8 Cơ sở pháp lý INS1, INS2, INS3, INS4, INS5 5 

9 Sự hài lòng  US1, US2, US3 3 

10 Hiệu quả sử dụng  EOC1, EOC2, EOC3, EOC4, EOC5, 

EOC6, EOC7 

7 

Tổng số biến quan sát 61 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu định tính  

Từ các công thức tính kích thước trên, để đảm bảo độ tin cậy về mặt thống kê đối 

với các kỹ thuật phân tích định lượng như phân tích nhân tố (EFA), phân tích nhân tố 

khẳng định (CFA), phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng trong 

Luận án, NCS sử dụng công thức tính kích thước mẫu của Hoàng Trọng và Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc (2008) để tiến hành thu thập dữ liệu. Kết quả là NCS đã thu được 588 quan 

sát từ 588 DNVN.  

 Việc lựa chọn doanh nghiệp ở 04 tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam là đối 

tượng điều tra nghiên cứu về “Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN trong nền KTS” có thể đảm bảo tính hợp lý của mẫu đại diện cho tổng 

thể vì 02 lý do sau: (i) Khung pháp lý quy định liên quan đến sử dụng HĐĐT, 

HTHĐĐT tại các DNVN được xây dựng và áp dụng chung cho tất cả các doanh 

nghiệp trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt vùng, miền. Điều này cho 

thấy, các doanh nghiệp ở miền Bắc, Trung, Nam đều không có sự khác biệt về khía 

cạnh tuân thủ pháp luật; (ii) Việc tuân thủ pháp luật là bắt buộc nên DNVN từ quy 

mô nhỏ tới lớn, trên mọi vùng miền khác nhau đều phải tìm cách thay đổi thói quen, 

thích ứng với việc sử dụng HĐĐT. Với những lý do trên, việc lựa chọn các DNVN 

tại khu vực miền Bắc mặc dù mang tính thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo tính đại diện 

của mẫu và có khả năng suy rộng ra tổng thể. 

b. Phương pháp phân tích dữ liệu 

 Quy trình phân tích dữ liệu sơ cấp của Luận án được thực hiện thông qua các 

bước: (i) Phân tích thống kê mô tả; (ii) Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của thang đo 

bao gồm phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân 
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tố khẳng định (CFA); (iii) Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu thông qua phân 

tích mô  hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và thực hiện các phân tích chuyên sâu như kiểm 

định bootstrap và phân tích đa nhóm. Các bước phân tích dữ liệu định lượng được miêu 

tả cụ thể tại Hình 3.1. 

 

Hình 3.1. Tóm tắt các bước phân tích dữ liệu định lượng 

Nguồn: NCS tổng hợp 

i) Mã hóa, làm sạch và nhập dữ liệu 

Sau khi thu thập, dữ liệu được làm sạch và mã hóa. Tiếp đó, NCS sử dụng phần 

mềm SPSS 22.0 và AMOS 20 để thực hiện các bước phân tích dữ liệu. 

ii) Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu sẽ mô tả từ dữ liệu thực tế thu thập được. Các thông tin mô tả 

mẫu giúp kiểm tra dữ liệu thu thập thực tế có gần với kế hoạch nghiên cứu đã đặt ra hay 

không. Các thông tin về mẫu bao gồm các nội dung về nhân khẩu học như độ tuổi, giới 

tính, trình độ học vấn, loại hình doanh nghiệp. Mẫu nghiên cứu được đánh giá thông qua 

tần suất và tỷ lệ các câu trả lời của người được hỏi. 
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iii) Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của thang đo 

Mục đích của bước này nhằm xem xét tính phù hợp của thang đo. Quá trình đánh 

giá thang đo được thực hiện qua các bước sau: 

§ Bước 1: Đánh giá độ tin cậy thang đo (CA)  

Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua phân tích hệ số CA và hệ số tương quan 

biến tổng. Theo Hair và cộng sự (2013), thang đo được lựa chọn khi CA ≥ 0,6. Trường 

hợp, 0,8 ≤ CA ≤ 9,5 thì hệ số CA là rất tốt. Đây là kết quả cho thấy bảng câu hỏi được 

thiết kế trực quan, rõ ràng, phân nhóm tốt và mẫu nghiên cứu phù hợp. Thang đo được 

sử dụng phải có hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,3 (Hair và cộng sự, 2013). 

§ Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kỹ thuật phân tích này nhằm đánh giá độ hội tụ và độ phân biệt của thang đo 

đồng thời rút gọn một tập K biến quan sát thành một tập F (F ≤ K). Theo đó, các biến 

có liên quan được nhóm lại với nhau và tách ra khỏi các biến ít liên quan thể hiện thông 

qua hệ số tải. Trong mô hình nghiên cứu của Luận án có biến trung gian nên phép xoay 

không vuông góc Promax với phép trích Principal Axis Factoring được sử dụng nhằm 

khám phá các cấu trúc tiềm ẩn được sử dụng. Theo Hair và cộng sự (2013), các điều 

kiện phải thỏa mãn khi phân tích EFA như sau:  

- Hệ số tải nhân tố (Factor loading) > 0,5 được giữ lại; 

- Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) phải đảm bảo điều kiện: 0,5 ≤ KMO ≤ 1, đây 

là tiêu chí xem xét độ phù hợp của phân tích nhân tố khám phá với bộ dữ liệu; 

- Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. <0,05), khi đó các biến quan sát có 

mối tương quan với nhau trong tổng thể; 

- Phần trăm phương sai toàn bộ (Percentage of variance) > 50% cho biết phân 

tích nhân tố giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến thiên của dữ liệu; 

 - Trị số Eigenvalue thỏa mãn điều kiện > 1. Với tiêu chí này cho thấy nhân tố có 

Eigenvalue > 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích. 

§ Bước 3: Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

 Sau khi thang đo được kiểm định thông qua hệ số tin cậy CA và EFA, các biến 

quan sát đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được đưa vào phân tích CFA để đánh giá tính đơn hướng, 

độ tin cậy và độ giá trị của thang đo. CFA là một kỹ thuật giúp khẳng định sự phù hợp 

của mô hình lý thuyết với dữ liệu nghiên cứu. Các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp của 

mô hình CFA và SEM được thể hiện trong Bảng 3.3. 
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Bảng 3.3. Tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp của mô hình 

STT Chỉ số Mức độ phù hợp Nguồn 

1 Chỉ số điều chỉnh 

theo bậc tự do 

(CMIN/df) 

CMIN/df ≤ 3: Tốt 

CMIN/df ≤ 2: Rất tốt 

Hu và Bentler (1999) 

CMIN/df ≤ 2: Tốt 

CMIN/df ≤ 5: Chấp nhận được 

Hair và cộng sự (2013) 

2 Chỉ số tích hợp so 

sánh 

GFI, TLI, CFI ≥ 0,9 Hair và cộng sự (2013) 

GFI ≥ 0,8 Baumgartner và 

Homburg (1996),  Doll 

và cộng sự (1994) 

3 Chỉ số RMSEA 

(Root Mean 

Squared Error of 

Approximation) 

RMSEA ≤ 0,08: Tốt 

RMSEA ≤ 0,05: Rất tốt 

 

Hair và cộng sự (2013) 

Nguồn: NCS tổng hợp từ các nghiên cứu trước 

iv) Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

 Việc kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu được NCS tiến hành thông qua 

03 phân tích sau: 

§ Phân tích mô hình cấu trúc SEM 

Mô hình SEM được sử dụng nhằm phân tích mối quan hệ đa chiều giữa nhiều 

biến trong mô hình. Mô hình SEM phối hợp được tất cả các kỹ thuật như hồi quy đa 

biến, phân tích nhân tố và phân tích mối quan hệ tương hỗ để cho phép kiểm tra mối 

quan hệ phức tạp trong mô hình. Các điều kiện về sự phù hợp mô hình tương tự với các 

điều kiện trong Bảng 3.3. 

§ Kiểm định Bootstrap 

Mục đích của kiểm định Bootstrap là kiểm tra nhằm đánh giá sự ổn định của mô 

hình. Do tính chất của nghiên cứu chọn mẫu, kết quả nghiên cứu trên mẫu được sử dụng 

để suy rộng cho tổng thể mục tiêu. Tuy nhiên, các ước lượng trên mẫu có thể thay đổi 

đối với các quy mô mẫu khác nhau. Mặt khác, việc lấy mẫu thực tế theo nhiều quy mô 

khác nhau rất phức tạp và tốn kém nên nhà nghiên cứu thường sử dụng kỹ thuật phân 

tích Bootstrap. Độ lệch của ước lượng Bootstrap càng nhỏ càng thể hiện được tính tin 

cậy của các ước lượng trên mẫu. Nghiên cứu sử dụng cỡ mẫu có hoàn lại là 1000, giá trị 

tới hạn về độ lệch không quá 1,96 được xem như là mô hình vững và đáng tin. 
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§ Phân tích đa nhóm 

Phân tích đa nhóm được thực hiện sau khi phân tích SEM nhằm kiểm tra sự khác 

biệt của các mối quan hệ tác động trong mô hình giữa các giá trị khác nhau của biến 

định tính, chẳng hạn xem xét về sự cảm nhận khác nhau của từng loại hình doanh nghiệp 

về sự hài lòng của người sử dụng cũng như hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN.  

Theo Jöreskog (1970) để phân tích đa nhóm, nhà nghiên cứu dựa vào sự chênh 

lệch của giá trị Chi-square (Chi bình phương) trong mối ràng buộc với bậc tự do (df) 

giữa mô hình khả biến và mô hình bất biến. Trong mô hình khả biến, các tham số ước 

lượng trong từng mô hình của các nhóm không bị ràng buộc (các hệ số tác động của 

đường dẫn để tự do). Ngược lại, trong mô hình bất biến, thành phần đo lường không bị 

ràng buộc nhưng các mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu được 

ràng buộc có giá trị như nhau cho tất cả các nhóm, hay nói cách khác các hệ số tại đường 

dẫn đều được giữ cố định. 

Sau khi phân tích SEM cho 02 mô hình khả biến và bất biến, thu được giá trị Chi-

square và bậc tự do ở từng mô hình. Thực hiện kiểm định sự khác biệt Chi-square giữa 

hai mô hình này, giả thuyết đặt ra: 

H0: Không có sự khác biệt giữa mô hình bất biến và khả biến 

H1: Có sự khác biệt giữa mô hình bất biến và khả biến 

Trường hợp, H0 không bị bác bỏ, không có sự khác biệt giữa mô hình bất biến và 

khả biến, mô hình bất biến sẽ được lựa chọn để giải thích kết quả do mô hình có bậc tự 

do cao hơn. Trường hợp, H0 bị bác bỏ, điều đó chứng tỏ giữa hai mô hình có sự khác 

biệt đáng kể, mô hình khả biến sẽ được lựa chọn để giải thích kết quả. 

c. Kết quả thống kê mô tả mẫu  

Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp, NCS đã thu về được 588 phiếu trả 

lời từ 588 nhân viên kế toán là người sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp. NCS đã 

loại bỏ những phiếu trả lời thiếu hoặc người trả lời chỉ trả lời một phương án cho tất 

cả các câu hỏi.  

Cuối cùng, 579 phiếu khảo sát hợp lệ tại 579 DNVN đạt 98% với số lượng chi 

tiết như sau: TP. Hà Nội: 146 phiếu; tỉnh Bắc Ninh: 105 phiếu; tỉnh Phú Thọ: 148 phiếu; 

tỉnh Quảng Ninh: 180 phiếu. Đặc điểm mẫu nghiên cứu được mô tả chi tiết như sau: 

i) Về giới tính   

Trong tổng số 579 người được hỏi, có 119 nam và 460 nữ với tỉ lệ tương ứng là 

20,6% và 79,4%. Thống kê mô tả mẫu theo giới tính chi tiết tại Bảng 3.4.  
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Bảng 3.4. Thống kê mô tả mẫu theo giới tính 

STT Giới tính Số lượng Tỉ lệ % 

1 Nam 119 20,6 

2 Nữ 460 79,4 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu 

Vì đặc thù lĩnh vực làm việc là kế toán nên người trả lời tại doanh nghiệp về hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT phần lớn là nữ nên tỉ lệ 79,4% mẫu nghiên cứu là nữ phù hợp 

với mục đích nghiên cứu. 

ii) Về trình độ học vấn 

 Xét về trình độ học vấn, kết quả thống kê tại Bảng 3.5 cho thấy người trả lời có 

trình độ học vấn ở mức “Cao đẳng” và “Đại học” chiếm đa số gần 90% còn trình độ học 

vấn ở mức “Trung cấp” và “Sau đại học” chỉ chiếm hơn 10%. Điều này cho thấy, người 

trả lời có trình độ học vấn ở mức “Cao đẳng” và “Đại  học” là điều kiện phù hợp để thực 

hiện các công việc về nghiệp vụ kế toán, thuế trong DNVN. Vậy, người được hỏi đảm 

bảo tính tin cậy về trình độ. 

Bảng 3.5. Thống kê mô tả mẫu theo trình độ học vấn 

STT Trình độ học vấn Số lượng Tỉ lệ % 

1 Trung cấp 26 4,5 

2 Cao đẳng 76 13,1 

3 Đại học 444 76,7 

4 Sau đại học 33 5,7 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu 

iii) Về độ tuổi 

 Hầu hết, người tham gia trả lời bảng hỏi ở lứa tuổi từ 31 đến 40 tuổi chiếm 56,8%, 

tiếp đến là lứa tuổi từ 41 đến 50 chiếm 23,6%, từ 30 tuổi trở xuống chiếm 17,6% còn lại 

là lứa tuổi trên 50 tuổi chiếm 2,6%. 

Bảng 3.6. Thống kê mô tả mẫu theo độ tuổi 

STT Độ tuổi Số lượng Tỉ lệ % 

1 <=30 102 17,6 

2 Từ 31 đến 40 329 56,8 

3 Từ 41 đến 50 133 23,0 

4 >= 50 15 2,6 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu 
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Kết quả về mô tả mẫu theo độ tuổi tại Bảng 3.6 thể hiện: có gần 80% số người 

được hỏi nằm trong độ tuổi lao động từ 31 đến 50 tuổi. Ở lứa tuổi này cho thấy người 

trả lời là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, thuế và là những người 

đang sử dụng HTHĐĐT. Vậy, những người này sẽ cảm nhận được hiệu quả của DNVN 

khi sử dụng HTHĐĐT.  

iv) Về loại hình doanh nghiệp 

 Tổng hợp thống kê mô tả mẫu về loại hình doanh nghiệp cho thấy: Thương mại 

và dịch vụ chiếm 61,8%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 30,7%; Còn lại 7,4% cho 

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 

Bảng 3.7. Thống kê mô tả mẫu theo loại hình doanh nghiệp 

STT Loại hình doanh nghiệp Số lượng Tỉ lệ % 

1 Thương mại và dịch vụ 358 61,8 

2 Công nghiệp, xây dựng 178 30,7 

3 Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 43 7,4 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu  

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023), khu vực thương mại, dịch vụ có số lượng 

doanh nghiệp lớn nhất so với khu vực công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản. Kết quả thống kê mô tả mẫu theo loại hình doanh nghiệp tại Bảng 3.7 

phù hợp với thực tế.  

 Kết quả của phần mô tả và phân tích về mẫu nghiên cứu cho thấy: từ 579 quan 

sát có gần 80% là nữ, gần 90% là những người có trình độ học vấn ở mức cao đẳng, đại 

học, xấp xỉ 80%, độ tuổi từ 30 đến 50 và tập trung số lượng lớn quan sát vào loại hình 

doanh nghiệp “Thương mại và dịch vụ” và “Công nghiệp, xây dựng” thể hiện mẫu 

nghiên cứu được lựa chọn hoàn toàn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và đảm bảo tính 

đại diện nhằm hỗ trợ cho kết quả suy rộng sau này.  

 Tóm lại, đặc điểm của mẫu nghiên cứu đã đáp ứng được phần lớn các tiêu chí đề 

ra so với khung tiêu chí chọn mẫu.  

d. Phân tích và xử lý dữ liệu 

 Quá trình phân tích và xử lý dữ liệu được thực hiện nhằm kiểm định độ tin cậy 

của thang đo (Cronbach’s Alpha), nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA). 

Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu được mô tả tại Phụ lục 6. 
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i) Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Độ tin cậy của thang đo cho từng nhóm biến quan sát thuộc các nhân tố khác 

nhau được kiểm định thông qua hệ số Cronbach’s Alpha (α). Kết quả kiểm định cho từng 

nhân tố được thể hiện chi tiết như sau:   

§ Nhân tố “Chất lượng hệ thống” 

 Phân tích hệ số α của nhân tố “Chất lượng hệ thống” với 08 biến quan sát được 

đưa vào phân tích từ SQ1 đến SQ8, kết quả phân tích cho thấy hệ số α = 0,909 > 0,6; 

Các hệ số tương quan biến tổng đều thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0,3. Kết quả được trình 

bày tại Bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Chất lượng hệ thống” 

Nhân tố  Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

 

Chất lượng hệ 

thống 

 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,909 

SQ1 0,781 0,892 

SQ2 0,730 0,896 

SQ3 0,685 0,900 

SQ4 0,691 0,900 

SQ5 0,514 0,913 

SQ6 0,708 0,898 

SQ7 0,732 0,895 

SQ8 0,839 0,886 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Từ kết quả bảng 3.8 cho thấy: nếu xóa biến quan sát SQ5 thì hệ số α = 0,913 > 

0,909 nên NCS loại biến quan sát SQ5. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố 

“Chất lượng hệ thống” với 07 biến quan sát: SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ6, SQ7 và SQ8 

được trình bày tại Bảng 3.9. 

Bảng 3.9. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Chất lượng hệ 

thống” sau khi loại SQ5 

Nhân tố  Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha 

nếu xóa biến quan sát 

Chất lượng hệ 

thống 

SQ1 0,779 0,896 

SQ2 0,726 0,901 
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Nhân tố  Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha 

nếu xóa biến quan sát 

 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,913 

SQ3 0,687 0,905 

SQ4 0,688 0,906 

SQ6 0,721 0,902 

SQ7 0,731 0,901 

SQ8 0,841 0,889 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Chất lượng thông tin” 

 Đối với nhân tố “Chất lượng thông tin”, sau lần chạy thứ nhất hệ số α = 0,923 > 

0,6, bao gồm 08 biến quan sát từ IQ1 đến IQ8 với hệ số tương quan biến tổng đều > 0,3. 

Với kết quả đạt được của hệ số α và hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát, 

cả 08 biến quan sát của nhân tố “Chất lượng thông tin” đều phù hợp. Kết quả phân tích 

được mô tả tại Bảng 3.10.  

Bảng 3.10. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố  

“Chất lượng thông tin” 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

 

Chất lượng 

thông tin  

 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,923 

IQ1 0,701 0,916 

IQ2 0,680 0,918 

IQ3 0,823 0,907 

IQ4 0,832 0,906 

IQ5 0,566 0,927 

IQ6 0,776 0,911 

IQ7 0,843 0,905 

IQ8 0,730 0,915 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
 

 Kết quả Bảng 3.10 cho thấy nếu loại biến quan sát IQ5 thì giá trị hệ số α = 0,927 

> 0,923 ở lần chạy thứ nhất với 08 biến quan sát từ IQ1 đến IQ8 vì vậy để gia tăng độ 
tin cậy cho thang đo biến IQ5 sẽ bị loại. Kết quả được mô tả tại Bảng 3.11.  
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Bảng 3.11. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Chất lượng thông 

tin” sau khi loại IQ5 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

Chất lượng 

thông tin  

 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,927 

IQ1 0,698 0,922 

IQ2 0,671 0,924 

IQ3 0,829 0,910 

IQ4 0,832 0,909 

IQ6 0,784 0,914 

IQ7 0,841 0,908 

IQ8 0,738 0,919 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Chất lượng dịch vụ” 

 Nhân tố “Chất lượng dịch vụ” được đo lường hệ số α thông qua 05 biến quan sát 

từ SERQ1 đến SERQ5 với hệ số α là 0,842 > 0,6 và các hệ số tương quan biến tổng > 

0,3. Vì vậy, ở lần kiểm định đầu tiên không có biến quan sát nào bị loại, cả 05 biến quan 

sát đều được chuyển sang phân tích ở bước tiếp theo. Kết quả kiểm định được mô tả tại 

Bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố  

“Chất lượng dịch vụ” 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

Chất lượng 
dịch vụ 

Hệ số 

Cronbach’s 
Alpha 

α = 0,842 

SERQ1 0,743 0,798 

SERQ2 0,718 0,808 

SERQ3 0,707 0,794 

SERQ4 0,606 0,829 

SERQ5 0,625 0,827 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” 

 Kết quả phân tích hệ số α của nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” 
trong Bảng 3.13 cho thấy hệ số α = 0,929 đảm bảo điều kiện lớn hơn 0,6, hệ số tương 
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quan biến tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3, vì vậy cả 10 biến quan sát của 
nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” từ INFQ1 đến INFQ10 ở lần chạy thứ 

nhất đều được giữ lại để sử dụng trong nghiên cứu EFA. 

Bảng 3.13. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ 

tầng công nghệ” 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 
biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 
xóa biến quan sát 

Chất lượng cơ 
sở hạ tầng công 

nghệ 

 

Hệ số 
Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,929 

INFQ1 0,775 0,919 

INFQ2 0,798 0,918 

INFQ3 0,615 0,927 

INFQ4 0,754 0,919 

INFQ5 0,804 0,917 

INFQ6 0,814 0,917 

INFQ7 0,625 0,928 

INFQ8 0,725 0,921 

INFQ9 0,674 0,925 

INFQ10 0,724 0,921 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” 

 Thực hiện phân tích độ tin cậy thang đo cho nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, 

kết quả tại Bảng 3.14 cho thấy, sau lần chạy thứ nhất hệ số α = 0,927 > 0,6 và các hệ số 
tương quan biến tổng của cả 04 biến từ SL1 đến SL4 đều lớn hơn 0,3, do đó, thang đo 

“Sự hỗ trợ của lãnh đạo” đảm bảo tính tin cậy và được tiếp tục đưa vào phân tích trong 
bước phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Bảng 3.14. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố  
“Sự hỗ trợ của lãnh đạo” 

Nhân tố Biến quan 
sát 

Hệ số tương 
quan biến tổng 

Cronbach’s Alpha 
nếu xóa biến quan 

sát 

Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

Hệ số Cronbach’s Alpha  

 α = 0,927 

SL1 0,863 0,895 

SL2 0,842 0,902 

SL3 0,807 0,913 

SL4 0,816 0,912 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Nhân tố “Kỹ năng số” 

 Đối với nhân tố “Kỹ năng số”, sau lần chạy thứ nhất hệ số α = 0,907 và hệ số 

tương quan biến tổng của 07 biến từ DL1 đến DL7 đều có giá trị > 0,3 nên không có 
biến nào bị loại. Kết quả được mô tả cụ thể tại Bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Kỹ năng số” 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 
biến tổng 

Cronbach’s alpha nếu 
xóa biến quan sát 

 

Kỹ năng số 

 

Hệ số 

Cronbach’s 
Alpha  

α = 0,907 

DL1 0,762 0,890 

DL2 0,665 0,904 

DL3 0,817 0,884 

DL4 0,784 0,886 

DL5 0,556 0,909 

DL6 0,757 0,889 

DL7 0,775 0,887 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Tính sẵn sàng” 

 Kết quả phân tích độ tin cậy thang đo của nhân tố “Tính sẵn sàng” trong Bảng 

3.16 cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha đảm bảo điều kiện lớn hơn 0,6, hệ số tương quan 

biến tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3. Vậy 04 biến quan sát của nhân tố “Tính 

sẵn sàng” từ R1 đến R4 được giữ lại để sử dụng trong phần nghiên cứu tiếp theo. 
 

Bảng 3.16. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Tính sẵn sàng” 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương 

quan biến tổng 

Cronbach’s Alpha 

nếu xóa biến quan sát 

Tính sẵn sàng 

Hệ số Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,891 

R1 0,823 0,839 

R2 0,839 0,832 

R3 0,693 0,890 

R4 0,709 0,879 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Cơ sở pháp lý” 

 Kết quả phân tích hệ số tin cậy của thang đo nhân tố “Cơ sở pháp lý” với 05 biến 

quan sát từ INS1 đến INS5 ở lần chạy thứ nhất với kết quả tại Bảng 3.17 cho thấy giá 
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trị của hệ số α là 0,737 > 0,6 thỏa mãn điều kiện nhưng INS3 có giá trị hệ số tương quan 

biến tổng < 0,3, không thỏa mãn điều kiện nên loại INS3.  

Bảng 3.17. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Cơ sở pháp lý” 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

Cơ sở pháp lý 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,737 

INS1 0,718 0,629 

INS2 0,760 0,613 

INS3 0,148 0,908 

INS4 0,643 0,645 

INS5 0,630 0,652 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của NCS 

 Ở lần chạy thứ hai với 04 biến quan sát (INS3 đã bị loại): INS1, INS2, INS4, 

INS5, kết quả kiểm định được mô tả tại Bảng 3.18, hệ số α = 0,908 > 0,6 và hệ số tương 

quan biến tổng của cả 04 biến quan sát đều > 0,3, nên cả 04 biến quan sát đều được giữ 

lại cho phần nghiên cứu tiếp theo.  

Bảng 3.18. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Cơ sở pháp lý” sau 

khi loại INS3 

Nhân tố  Biến quan 

sát 

Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

Cơ sở pháp lý 

Hệ số Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,908 

INS1 0,851 0,860 

INS2 0,865 0,855 

INS4 0,730 0,904 

INS5 0,731 0,902 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng” 

Nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng” được đo lường thông qua 03 biến quan 

sát US1, US2, US3, kết quả được thể hiện tại Bảng 3.19 cho thấy hệ số α = 0,806 > 0,6 

và các hệ số tương quan biến tổng đều > 0,3. Vậy không có biến quan sát nào bị loại vì 

không thỏa mãn điều kiện. 
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Bảng 3.19. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Sự hài lòng của 

người sử dụng” 

Nhân tố Biến quan 

sát 

Hệ số tương 

quan biến tổng 

Cronbach’s Alpha 

nếu xóa biến quan sát 

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

Hệ số Cronbach’s Alpha 

α = 0,860 

US1 0,755 0,786 

US2 0,782 0,760 

US3 0,672 0,861 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

 Nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” được đo lường bởi 07 biến quan sát từ 

EOC1 đến EOC7, tuy nhiên sau lần thứ nhất kiểm tra độ tin cậy của thang đo cho thấy 

biến quan sát EOC5 có hệ số tương quan biến tổng là 0,257 < 0,3. Với kết quả này biến 

quan sát EOC5 không thoả mãn điều kiện về hệ số tương quan biến tổng nên bị loại. Kết 

quả quá trình phân tích hệ số tin cậy thang đo của nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

ở lần chạy thứ nhất được thể hiện chi tiết tại Bảng 3.20.   

Bảng 3.20. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT  

 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,843 

EOC1 0,639 0,816 

EOC2 0,762 0,799 

EOC3 0,672 0,811 

EOC4 0,685 0,808 

EOC5 0,257 0,883 

EOC6 0,663 0,811 

EOC7 0,641 0,815 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 Sau khi loại biến quan sát EOC5, NCS tiếp tục tiến hành kiểm định độ tin cậy 

của thang đo “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” gồm 06 biến quan sát: EOC1; EOC2; 

EOC3; EOC4; EOC6; EOC7. Kết quả cho thấy hệ số α sau khi loại biến EOC5 là 0,883 
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>0,6 và lớn hơn hệ số α = 0,843 của lần kiểm định thang đo lần thứ nhất gồm 07 biến 

quan sát từ EOC1 đến EOC7. Tất cả giá trị của hệ số tương quan biến tổng của các biến 

quan sát đều lớn hơn 0,3. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT” sau khi loại EOC5 được thể hiện tại Bảng 3.21.  

Bảng 3.21. Kết quả phân tích hệ số tin cậy thang đo nhân tố “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” sau khi loại EOC5 

Nhân tố Biến quan sát Hệ số tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s Alpha nếu 

xóa biến quan sát 

Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT  

 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

α = 0,883 

EOC1 0,674 0,866 

EOC2 0,783 0,849 

EOC3 0,704 0,861 

EOC4 0,690 0,864 

EOC6 0,679 0,866 

EOC7 0,644 0,872 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 Dựa vào kết quả phân tích độ tin cậy lần 2 của thang đo “Chất lượng hệ thống”, 

“Chất lượng thông tin”, “Cở sở pháp lý” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”, NCS quyết 

định loại bỏ biến SQ5, IQ5, INS3 và EOC5. 

 Kết quả độ tin cậy của thang đo “Chất lượng hệ thống”; “Chất lượng thông tin”; 

“Chất lượng dịch vụ”; “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”; “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; 

“Kỹ năng số”; “Tính sẵn sàng”; “Cơ sở pháp lý”; “Sự hài lòng của người sử dụng”; 

“Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại Bảng 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 

3.21 cho thấy cả 10 thang đo đều có hệ số α nằm trong khoảng từ 0,76 đến 0,93 thỏa 

mãn điều kiện (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Ngoài ra, kết quả 

kiểm định còn cho thấy hệ số tương quan với biến tổng của tất cả các biến quan sát 

trong mô hình đều lớn hơn 0,3 nên các biến được giữ lại để thực hiện các kiểm định 

tiếp theo. Kết quả độ tin cậy của các thang đo được miêu tả chi tiết tại Bảng 1 và 

Bảng 2 trong Phụ lục 6.1. 

ii) Kết quả kiểm định độ phù hợp của thang đo bằng phân tích nhân tố khám 

phá (EFA)  

Để kiểm tra độ kết dính của những chỉ báo trong thang đo đo lường biến độc lập 

và biến phụ thuộc, có thể gom thành các nhân tố phản ánh chính xác thành phần đo 
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lường các biến trong mô hình, NCS tiếp tục tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA 

với phép phân tích Principal Axis Factoring và phép xoay không vuông góc Promax. Kỹ 

thuật này được sử dụng để đánh giá giá trị hội tụ và phân biệt của thang đo. Kết quả kiểm 

định độ phù hợp của thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) được trình bày cụ thể 

tại Bảng 1 trong Phụ lục 6.2. 

 Sau khi phân tích nhân tố lần 1, hệ số tải của các biến đo lường đều đảm bảo lớn 

hơn 0,5. Kết quả phân tích EFA cho thấy, hệ số KMO đạt mức 0,935 phù hợp với yêu 

cầu đặt ra (0,5<KMO<1). Kiểm định Bartllett có P-value = 0,000 < 0,05. Do vậy, phân 

tích nhân tố phù hợp với bộ dữ liệu. Mặt khác, tổng phương sai trích = 70,019% > 50% 

cho thấy, dữ liệu giải thích được sự biến thiên của các nhân tố, kết quả được tổng hợp 

tại Bảng 3.22.  

Bảng 3.22. Hệ số KMO, kiểm định Bartlett và tổng phương sai trích lần cuối cùng 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,935 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 24066,404 

df 1596 

Sig. 0,000 

Tổng phương sai trích  70,109% 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 Với 61 biến ban đầu, sau khi phân tích độ tin cậy thang đo đã loại 04 biến còn lại 57 

biến quan sát được tiếp tục sử dụng để phân tích nhân tố EFA. Từ 57 biến quan sát  được rút 

trích thành 10 nhân tố. Các nhân tố được giữ lại, được đặt tên và ký hiệu trong Bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Số lượng các nhân tố và biến quan sát của từng nhân tố sau khi tiến 

hành EFA 

STT Tên nhân tố 
Ký 

hiệu 

Số lượng 

biến quan 

sát 

Ký hiệu biến quan sát 

1 Chất lượng hệ thống SQ 7 SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ6, 

SQ7, SQ8 

2 Chất lượng thông tin IQ 7 IQ1, IQ2, IQ3, IQ4, IQ6, IQ7, 

IQ8 
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STT Tên nhân tố 
Ký 

hiệu 

Số lượng 

biến quan 

sát 

Ký hiệu biến quan sát 

3 Chất lượng dịch vụ SEVQ 5 SEVQ1, SEVQ2, SEVQ3, 

SEVQ4, SEVQ5 

4 Chất lượng cơ sở hạ 

tầng công nghệ 

INFQ 10 INFQ1, INFQ2, INFQ3, 

INFQ4, INFQ5, INFQ6, 

INFQ7, INFQ8, INFQ9, 

INFQ10 

5 Sự hỗ trợ của lãnh đạo SL 4 SL1, SL2, SL3, SL4  

6 Kỹ năng số DL 7 DL1, DL2, DL3, DL4, DL5 

7 Tính sẵn sàng R 4 R1, R2, R3, R4 

8 Cơ sở pháp lý INS 4 INS1, INS2, INS4, INS5 

9 Sự hài lòng của người 

sử dụng 

US 3 US1, US2, US3 

10 Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT  

EOC 6 EOC1, EOC2, EOC3, EOC4, 

EOC6, EOC7 

Tổng số biến quan sát 57  

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 Kết quả ma trận xoay nhân tố được mô tả chi tiết tại Bảng 3.24.
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Bảng 3.24. Kết quả ma trận xoay nhân tố  

 INFQ IQ SQ DL SEVQ EOC SL INS R US 

INFQ5 0,846          

INFQ1 0,843          

INFQ6 0,817          

INFQ2 0,801          

INFQ4 0,775          

INFQ10 0,751          

INFQ9 0,729          

INFQ8 0,711          

INFQ3 0,676          

INFQ7 0,661          

IQ7  0,891         

IQ4  0,878         

IQ3  0,865         

IQ6  0,807         

IQ1  0,754         
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 INFQ IQ SQ DL SEVQ EOC SL INS R US 

IQ8  0,750         

IQ2  0,705         

SQ8   0,889        

SQ1   0,827        

SQ2   0,808        

SQ7   0,763        

SQ6   0,751        

SQ3   0,725        

SQ4   0,714        

DL4    0,855       

DL3    0,830       

DL6    0,828       

DL7    0,819       

DL1    0,782       

DL2    0,730       

DL5    0,604       
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 INFQ IQ SQ DL SEVQ EOC SL INS R US 

SEVQ1     0,976      

SEVQ2     0,911      

SEVQ3     0,722      

SEVQ5     0,577      

SEVQ4     0,504      

EOC2      0,930     

EOC3      0,735     

EOC6      0,710     

EOC1      0,670     

EOC4      0,659     

EOC7      0,599     

SL1       0,885    

SL2       0,880    

SL3       0,878    

SL4       0,831    

INS2        0,950   
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 INFQ IQ SQ DL SEVQ EOC SL INS R US 

INS1        0,949   

INS4        0,765   

INS5        0,756   

R2         0,907  

R1         0,888  

R3         0,742  

R4         0,693  

US2          0,875 

US1          0,786 

US3          0,624 

KMO 0,935        

Bartlett’s Test 24066,404        

df 1596        

Sig. 0,000        

Eigenvalues 1,249        

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS
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iii) Kết quả đánh giá chất lượng và độ tin cậy của thang đo ở mức độ khẳng 

định (CFA) 

 Căn cứ vào kết quả phân tích nhân tố khám phá, để khẳng định giá trị thang đo 

một cách nghiêm ngặt hơn, đảm bảo giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của 10 nhân tố, 

NCS tiến hành phân tích nhân tố khẳng định CFA. Việc phân tích nhằm đánh giá mức 

độ phù hợp của mô hình với dữ liệu điều tra, khẳng định độ hội tụ, độ phân biệt của 

thang đo. Sau khi lần lượt loại các biến quan sát nhận giá trị thấp hoặc có mức độ tương 

quan với các thang đo hay nhân tố khác quá lớn.  

§ Độ phù hợp của mô hình 

 Các chỉ số phản ánh độ phù hợp của mô hình CFA tại Bảng 3.25 cho thấy các chỉ 

số đều thỏa mãn các tiêu chuẩn tại Bảng 3.3, duy chỉ có chỉ số GFI = 0,838 < 0,9 nhưng 

lớn hơn 0,8 nên vẫn trong ngưỡng được chấp nhận (Baumgartner và Homburg, 1996). 

Kết quả cho thấy mô hình hoàn toàn phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Chi tiết kết quả 

kiểm định mô hình được trình bày tại Bảng 1, Phụ lục 6.3. 

Bảng 3.25. Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình CFA 

Điều kiện Kết quả CFA Đánh giá 

Cmin/df ≤ 2 1,999 Thỏa mãn  

TLI ≥ 0,9 0,932 Thỏa mãn 

CFI ≥ 0,9 0,936 Thỏa mãn 

GFI ≥ 0,8 0,838 Chấp nhận được 

RMSEA ≤ 0,05 0,042 Thỏa mãn (Rất tốt) 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Kết quả phân tích nhân tố CFA được thể hiện trong Hình 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Độ tin cậy của thang đo 

Bảng 3.26 cho thấy, hệ số tải chuẩn hóa của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5. 

Do vậy, các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy. 

Bảng 3.26. Hệ số tải chuẩn hóa của các thang đo 

Biến 

quan 

sát 

 Nhân tố 
Hệ số 

chuẩn hóa 
 

Biến quan 

sát 
 Nhân tố 

Hệ số 

chuẩn 

hóa 

SQ8 <--- SQ 0,891  IQ4 <--- IQ 0,877 

SQ1 <--- SQ 0,823  IQ3 <--- IQ 0,868 

SQ7 <--- SQ 0,774  IQ7 <--- IQ 0,866 

SQ2 <--- SQ 0,762  IQ6 <--- IQ 0,816 

SQ6 <--- SQ 0,762  IQ8 <--- IQ 0,777 

SQ4 <--- SQ 0,724  IQ1 <--- IQ 0,726 

SQ3 <--- SQ 0,713  IQ2 <--- IQ 0,704 

SEVQ1 <--- SEVQ 0,909  INFQ6 <--- INFQ 0,875 

SEVQ2 <--- SEVQ 0,896  INFQ5 <--- INFQ 0,866 

SEVQ3 <--- SEVQ 0,729  INFQ2 <--- INFQ 0,851 

SEVQ5 <--- SEVQ 0,618  INFQ4 <--- INFQ 0,803 

SEVQ4 <--- SEVQ 0,577  INFQ1 <--- INFQ 0,785 

SL1 <--- SL 0,916  INFQ8 <--- INFQ 0,760 

SL2 <--- SL 0,884  INFQ10 <--- INFQ 0,752 

SL4 <--- SL 0,855  INFQ9 <--- INFQ 0,659 

SL3 <--- SL 0,841  INFQ7 <--- INFQ 0,619 

DL3 <--- DL 0,872  INFQ3 <--- INFQ 0,611 

DL7 <--- DL 0,819  R2 <--- R 0,919 

DL1 <--- DL 0,816  R1 <--- R 0,896 

DL4 <--- DL 0,815  R4 <--- R 0,764 

DL6 <--- DL 0,790  R3 <--- R 0,730 

DL2 <--- DL 0,706  INS2 <--- INS 0,946 

DL5 <--- DL 0,585  INS1 <--- INS 0,929 

EOC2 <--- EOC 0,833  INS5 <--- INS 0,754 
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Biến 

quan 

sát 

 Nhân tố 
Hệ số 

chuẩn hóa 
 

Biến quan 

sát 
 Nhân tố 

Hệ số 

chuẩn 

hóa 

EOC3 <--- EOC 0,764  INS4 <--- INS 0,752 

EOC4 <--- EOC 0,747  EOC6 <--- EOC 0,723 

EOC1 <--- EOC 0,744  EOC7 <--- EOC 0,692 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Độ hội tụ của thang đo 

 Kết quả phân tích nhân tố khẳng định cho thấy, hệ số tin cậy tổng hợp (CR) của 

các nhân tố đều thỏa mãn điều kiện > 0,7 và phương sai trung bình trích (AVE) > 0,5 

nên thang đo đảm bảo tính hội tụ. Kết quả được mô tả tại Bảng 3.27. 

Bảng 3.27. Kết quả đánh giá hội tụ và phân biệt của thang đo 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Độ phân biệt của thang đo 

 Kết quả phân tích cho thấy, tại Bảng 3.27, giá trị phương sai chia sẻ lớn nhất 

MSV < AVE và tại Bảng 3.28, các giá trị nằm trên đường chéo đều đảm bảo điều kiện 

lớn hơn giá trị tuyệt đối trên hàng ngang, hàng dọc bên trong. Như vậy, xét theo điều 

kiện của Fornell và Larcker (1981) các thang đo đảm bảo tính phân biệt. 

Nhân tố Ký hiệu CR AVE MSV 

Chất lượng hệ thống SQ 0,916 0,609 0,251 

Chất lượng thông tin IQ 0,929 0,652 0,172 

Chất lượng dịch vụ SEVQ 0,867 0,575 0,184 

Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ INFQ 0,932 0,583 0,238 

Sự hỗ trợ của lãnh đạo SL 0,928 0,765 0,228 

Kỹ năng số DL 0,913 0,604 0,216 

Tính sẵn sàng R 0,899 0,691 0,189 

Cơ sở pháp lý INS 0,912 0,723 0,223 

Sự hài lòng của người sử dụng  US 0,864 0,680 0,317 

Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT  EOC 0,886 0,565 0,317 
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Bảng 3.28. Bảng Fornell and Larcker 

 
R INFQ IQ SQ DL SEVQ EOC SL INS US 

R 0,831                   

INFQ 0,323 0,764                 

IQ 0,298 0,357 0,808               

SQ 0,331 0,366 0,322 0,780             

DL 0,338 0,359 0,345 0,324 0,777           

SEVQ 0,280 0,314 0,209 0,305 0,269 0,758         

EOC 0,435 0,488 0,411 0,466 0,454 0,407 0,752       

SL 0,257 0,355 0,306 0,381 0,372 0,264 0,477 0,874     

INS 0,281 0,377 0,308 0,350 0,369 0,285 0,472 0,355 0,850   

US 0,424 0,466 0,415 0,501 0,465 0,429 0,563 0,456 0,442 0,825 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 Tóm lại, từ kết quả độ phù hợp của mô hình, độ hội tụ, độ phân biệt của thang đo 

cho thấy kết quả phân tích CFA là thỏa mãn và được giữ lại để tiếp tục thực hiện phân 

tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). 

3.2. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 

3.2.1. Kết quả kiểm định mô hình 

 Dựa vào kết quả CFA, NCS tiến hành phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 

(SEM) và kiểm định các giả thuyết. Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

SEM được tổng hợp tại Bảng 3.29 và kết quả kiểm định các giả thuyết được thể hiện 

tại Hình 3.3.  

Bảng 3.29. Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình SEM 

Điều kiện Kết quả SEM Đánh giá 

Cmin/df ≤ 2 1,999 Thỏa mãn 

TLI ≥ 0,9 0,932 Thỏa mãn 

CFI ≥ 0,9 0,936 Thỏa mãn 

GFI ≥ 0,8 0,838 Chấp nhận được 

RMSEA ≤ 0,05 0,042 Thỏa mãn 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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 Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình SEM ở Bảng 3.29 cho thấy mặc 

dù chỉ số GFI = 0,834 < 0,9 nhưng vẫn ở mức cho phép là lớn hơn 0,8 nên vẫn được 

chấp nhận (Baumgartner và Homburg, 1996; Doll và cộng sự, 1994). Bên cạnh đó các 

giá trị và các tiêu chí đo lường khác thỏa mãn so với thông số tiêu chuẩn. Điều này 

chứng tỏ mô hình hoàn toàn phù hợp với dữ liệu điều tra thị trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Kết quả phân tích mô hình SEM 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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3.2.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết  

 Kết quả kiểm định giả thuyết được tổng hợp tại Bảng 3.30 cho thấy, 17 giả thuyết 

sau khi kiểm định đều được chấp nhận. Nói cách khác cả 08 nhân tố ở Bảng 2.2 đều tác 

động trực tiếp đến “Sự hài lòng của người sử dụng” và tác động cả trực tiếp và gián tiếp 

đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” thông qua “Sự hài lòng của người sử dụng”.  

Bảng 3.30. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ trực tiếp 

Giả thuyết Mối quan hệ giữa các 

biến 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa 

P. value Kết luận 

H1 US <--- SQ 0,190 *** Chấp nhận 

H3 US <--- IQ 0,113 0,005 Chấp nhận 

H5 US <--- SEVQ 0,168 *** Chấp nhận 

H7 US <--- INFQ 0,122 0,004 Chấp nhận 

H9 US <--- SL 0,137 *** Chấp nhận 

H11 US <--- DL 0,141 *** Chấp nhận 

H13 US <--- R 0,127 0,002 Chấp nhận 

H15 US <--- INS 0,111 0,007 Chấp nhận 

H2 EOC <--- SQ 0,107 0,012 Chấp nhận 

H4 EOC <--- IQ 0,088 0,028 Chấp nhận 

H6 EOC <--- SEVQ 0,115 0,004 Chấp nhận 

H8 EOC <--- INFQ 0,138 *** Chấp nhận 

H10 EOC <--- SL 0,153 *** Chấp nhận 

H12 EOC <--- DL 0,097 0,021 Chấp nhận 

H14 EOC <--- R 0,131 0,001 Chấp nhận 

H16 EOC <--- INS 0,139 *** Chấp nhận 

H17 EOC <--- US 0,128 0,017 Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS  

 Theo kết quả Bảng 3.30 cho thấy, mối quan hệ giữa các biến đều có ý nghĩa thống 

kê khi giá trị p-value < 5%. Đồng thời, xét về dấu của các hệ số chưa chuẩn hóa trong 

các mối quan hệ, cho thấy: 
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 + Nhân tố “Chất lượng hệ thống” có tác động thuận chiều với “Sự hài lòng của 

người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Chất lượng thông tin” có tác động thuận chiều với “Sự hài lòng của 

người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Chất lượng dịch vụ” có tác động thuận chiều với “Sự hài lòng của 

người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” có tác động thuận chiều với “Sự 

hài lòng của người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” có tác động thuận chiều với “Sự hài lòng của 

người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Kỹ năng số” có tác động thuận chiều với “Sự hài lòng của người sử 

dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Tính sẵn sàng” có tác động thuận chiều với “Sự hài lòng của người 

sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Cơ sở pháp lý” có tác động thuận chiều với “Sự hài lòng của người 

sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 + Nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng” có tác động thuận chiều với “Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT”; 

 Xét về giá trị tuyệt đối các trọng số hồi quy chuẩn hóa khi so sánh mức độ tác động 

của các biến độc lập đến biến phụ thuộc, kết quả Bảng 3.30 cho thấy: “Chất lượng hệ thống” 

tác động mạnh nhất đến “Sự hài lòng của người sử dụng” với β = 0,190, “Sự hỗ trợ của lãnh 

đạo” tác động mạnh nhất đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” với β = 0,153.  

 Tóm lại, từ những kết luận và phân tích ở trên cho thấy: các giả thuyết H1, H2, 

H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17 được chấp 

nhận. Kết quả về mức độ tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc được mô tả tại 

Bảng 3.31. 

Bảng 3.31. Mức độ tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc 

Biến phụ thuộc R2 

US 0,502 

EOC 0,512 

 Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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 Với giá trị R2
  của “Sự hài lòng của người sử dụng” tại Bảng 3.31 là 0,502%, cho 

thấy cả 08 biến độc lập tại Bảng 2.2 tác động lên 50,2% sự biến thiên của “Sự hài lòng 

của người sử dụng”. Tương tự, với kết quả R2
 của “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” là 

0,512%, kết quả này minh chứng rằng: các biến độc lập tại Bảng 2.2 tác động lên 51,2% 

sự biến thiên của “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy “Sự hài lòng của người sử dụng” đóng vai trò quan 

trọng trong mô hình vừa là yếu tố tác động trực tiếp đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

vừa là yếu tố trung gian trong mối quan hệ giữa 08 biến tại Bảng 2.2 với “Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS. 

 Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu được thể hiện chi tiết 

tại Bảng 1, Phụ lục 6.4. 

3.2.3. Kết quả Bootstrap 

 Do đặc thù của nghiên cứu trong phương pháp chọn mẫu nên kết quả có thể thay 

đổi khi quy mô mẫu thay đổi. Vì vậy, kiểm định Bootstrap giúp đánh giá độ tin cậy của 

các ước lượng. Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế (Schumacker và 

Lomax, 2004) trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò đám đông. Khi thực hiện kiểm định 

Bootstrap, máy tính sẽ chọn ra những mẫu khác theo phương pháp lặp lại có thay thế. 

Nghiên cứu sử dụng cỡ mẫu có hoàn lại là 1000 để đánh giá độ vững của mô hình ước 

lượng được. Giá trị tới hạn (CR) về độ chệch ước lượng không quá 1,96, tương ứng với 

mức tin cậy 95%, mô hình được xem là vững và đáng tin cậy. 

Bảng 3.32. Kiểm định Bootstrap 

Parameter Bias 
SE-

Bias 
CR 

 
Parameter Bias 

SE-

Bias 
CR 

US <-- SQ -0,002 0,002 -1  SQ3 <-- SQ -0,001 0,001 -1 

US <-- INFQ 0,001 0,001 1  SQ4 <-- SQ 0,001 0,001 1 

US <-- SL 0 0,001 0  DL4 <-- DL 0,001 0,001 1 

US <-- DL -0,005 0,001 -5  DL6 <-- DL 0 0,001 0 

US <-- INS 0 0,001 0  DL7 <-- DL 0 0,001 0 

EOC <-- IQ -0,001 0,001 -1  DL1 <-- DL -0,001 0,001 -1 

EOC <-- SQ 0 0,001 0  DL2 <-- DL 0,001 0,001 1 

EOC <-- SEVQ -0,001 0,001 -1  DL5 <-- DL 0,001 0,001 1 
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Parameter Bias 
SE-

Bias 
CR 

 
Parameter Bias 

SE-

Bias 
CR 

EOC <-- INFQ -0,004 0,001 -4  SEVQ3 <-- SEVQ 0 0,001 0 

EOC <-- SL -0,002 0,002 -1  SEVQ5 <-- SEVQ -0,001 0,001 -1 

EOC <-- R -0,001 0,002 -0,5  SEVQ4 <-- SEVQ 0 0,001 0 

EOC <-- INS -0,001 0,001 -1  EOC2 <-- EOC 0 0,001 0 

INFQ5 <-- INFQ 0,001 0,001 1  EOC3 <-- EOC 0 0,001 0 

INFQ1 <-- INFQ -0,001 0,001 -1  EOC6 <-- EOC -0,001 0,001 -1 

INFQ2 <-- INFQ 0 0,001 0  EOC1 <-- EOC 0,001 0,001 1 

INFQ4 <-- INFQ 0 0,001 0  EOC4 <-- EOC 0 0,001 0 

INFQ10 <-- INFQ 0,001 0,001 1  EOC7 <-- EOC 0 0,001 0 

INFQ9 <-- INFQ -0,001 0,001 -1  SL2 <-- SL 0 0,001 0 

INFQ8 <-- INFQ -0,001 0,001 -1  SL3 <-- SL 0 0,001 0 

INFQ3 <-- INFQ -0,001 0,001 -1  SL4 <-- SL 0 0,001 0 

INFQ7 <-- INFQ 0 0,001 0  INS4 <-- INS 0,001 0,001 1 

IQ7 <-- IQ -0,001 0,001 -1  INS5 <-- INS 0,001 0,001 1 

IQ6 <-- IQ -0,001 0,001 -1  R1 <-- R 0,001 0,001 1 

IQ1 <-- IQ 0,001 0,001 1  R3 <-- R 0,001 0,001 1 

IQ8 <-- IQ -0,001 0,001 -1  R4 <-- R 0 0,001 0 

IQ2 <-- IQ 0,001 0,001 1  US2 <-- US 0 0,001 0 

SQ1 <-- SQ 0 0,001 0  US1 <-- US 0 0,001 0 

SQ2 <-- SQ 0 0,001 0  US3 <-- US -0,002 0,001 -2 

SQ7 <-- SQ 0 0,001 0  SEVQ1 <-- SEVQ -0,001 0,001 -1 

SQ6 <-- SQ 0 0,001 0  SEVQ2 <-- SEVQ -0,001 0,001 -1 

 Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS  

 Giá trị CR được tính bằng cách lấy giá trị Bias chia cho Se-Bias, trị tuyệt đối của 
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CR<1,96 thì độ lệch của mô hình ước lượng là rất nhỏ với mức ý nghĩa thống kê 5%. 

Kết quả Bảng 3.32 cho thấy hầu hết các giá trị CR đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1,96. 

Vậy, các ước lượng mô hình có thể tin cậy được và các giá trị kiểm định được minh 

chứng tại Phụ lục 6.5. 

3.2.4. Kết quả kiểm định biến nhân khẩu học  

 Kiểm định biến nhân khẩu học là quá trình kiểm định để xác nhận có hay 

không sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc 

giữa các nhóm.  

Trong Luận án, khách thể nghiên cứu là các DNVN với 03 nhóm loại hình: (i) 

Thương mại và dịch vụ; (ii) Công nghiệp, xây dựng; (iii) Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

sản nên để kiểm chứng việc có hay không sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các 

biến độc lập lên biến phụ thuộc trong các nhóm, NCS tiến hành kiểm định sự khác biệt 

theo phương pháp phân tích đa nhóm.  

 Kết quả cho thấy: Nhóm loại hình doanh nghiệp - “Nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản” không thỏa mãn điều kiện xét vì số lượng doanh nghiệp là quá nhỏ. Vậy kết 

quả mô hình bất biến, mô hình khả biến và bậc tự do của 02 nhóm loại hình doanh 

nghiệp: (i) Thương mại và dịch vụ; (ii) Công nghiệp xây dựng được mô tả chi tiết tại 

Bảng 3.33:  

Bảng 3.33. Kết quả kiểm định sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các biến độc 

lập lên biến phụ thuộc giữa các nhóm loại hình doanh nghiệp 

 Chi-square df 

Khả biến 4766,943 2988 

Bất biến 4795,501 3005 

Sai biệt 28,558 17 

Chidist 3,88% 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 Kết quả kiểm định sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên 

biến phụ thuộc giữa các nhóm loại hình doanh nghiệp trong Bảng 3.33 cho thấy: Giá trị 

Chidist = 0,038% < 5% nên mô hình được lựa chọn là mô hình khả biến. Điều này cho 

thấy, có sự khác biệt về tác động của 08 biến độc lập tại Bảng 2.2 lên biến phụ thuộc 

gồm: “Sự hài lòng của người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” của hai nhóm 

loại hình doanh nghiệp (Thương mại và dịch vụ; Công nghiệp, xây dựng). Sự khác biệt 
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về mối quan hệ giữa các nhân tố trong từng nhóm loại hình doanh nghiệp được trình bày 

chi tiết tại Bảng 3.34. 

Bảng 3.34. Kết quả sự khác biệt mô hình giữa hai nhóm  

“Loại hình doanh nghiệp” 

Giả 

thuyết 

Mỗi quan hệ  

giữa các biến 

Nhóm loại hình doanh 

nghiệp: Thương mại và 

dịch vụ 

Nhóm loại hình doanh 

nghiệp: Công nghiệp, 

xây dựng 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa 
P.value 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa 
P.value 

H1 US <-- SQ 0,292 *** -0,038 0,643 

H3 US <-- IQ 0,087 0,076 0,129 0,093 

H5 US <-- SEVQ 0,177 *** 0,12 0,127 

H7 US <-- INFQ 0,149 0,006 0,119 0,121 

H9 US <-- SL 0,134 0,012 0,106 0,163 

H11 US <-- DL 0,117 0,030 0,195 0,012 

H13 US <-- R 0,073 0,131 0,322 *** 

H15 US <-- INS 0,102 0,045 0,083 0,256 

H2 EOC <-- SQ 0,102 0,067 0,064 0,41 

H4 EOC <-- IQ 0,057 0,251 0,198 0,007 

H6 EOC <-- SEVQ 0,102 0,036 0,078 0,296 

H8 EOC <-- INFQ 0,106 0,054 0,178 0,016 

H10 EOC <-- SL 0,130 0,016 0,181 0,013 

H12 EOC <-- DL 0,161 0,003 0,074 0,319 

H14 EOC <-- R 0,128 0,008 0,043 0,606 

H16 EOC <-- INS 0,107 0,037 0,234 *** 

H17 EOC <-- US 0,183 0,011 0,096 0,296 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS  

 Kết quả Bảng 3.34 cho thấy: đối với nhóm loại hình doanh nghiệp “Thương mại 

và dịch vụ” có 12/17 giả thuyết được chấp nhận (H1, H5, H7, H9, H11, H15, H6, H10, 
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H12, H14, H16, H17) còn nhóm loại hình doanh nghiệp “Công nghiệp, xây dựng” chỉ 

có 6/17 giả thuyết được chấp nhận (H4, H8, H11, H13, H10, H16).  

Trong cả 02 nhóm “Thương mại và dịch vụ” và “Công nghiệp, xây dựng” đều có 

sự ảnh hưởng của nhân tố “Kỹ năng số” tới “Sự hài lòng của người sử dụng” và “Sự hỗ 

trợ của lãnh đạo”, “Cơ sở pháp lý” ảnh hưởng tới “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”. Bên 

cạnh những nhân tố cùng có sự ảnh hưởng trong cả 02 nhóm loại hình doanh nghiệp thì 

mỗi nhóm cũng có những nhân tố ảnh hưởng khác nhau tới “Sự hài lòng của người sử 

dụng” cũng như “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”. Kết quả cho thấy: 

- Các nhân tố khác nhau của 2 nhóm loại hình doanh nghiệp ảnh hưởng đến “Sự 

hài lòng của người sử dụng”. Với loại hình doanh nghiệp “Thương mại và dịch vụ” gồm: 

(i) “Chất lượng hệ thống”; (ii) “Chất lượng dịch  vụ”; (iii) “Chất lượng cơ sở hạ tầng 

công nghệ”; (iv) “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” và (v) “Cơ sở pháp lý” còn với loại hình doanh 

nghiệp “Công nghiệp và xây dựng” là “Tính sẵn sàng”. 

- Các nhân tố khác nhau của 2 nhóm loại hình doanh nghiệp ảnh hưởng đến “Hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT” với loại hình doanh nghiệp “Thương mại và dịch vụ” bao gồm: 

(i) “Chất lượng dịch  vụ”; (ii) “Kỹ năng số”; (iii) “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; (iv) “Tính 

sẵn sàng” và (v) “Sự hài lòng của người sử dụng”. Với loại hình doanh nghiệp “Công 

nghiệp và xây dựng” gồm có (i) “Chất lượng thông tin”; (ii) “Chất lượng cơ sở hạ tầng 

công nghệ”. 

Kết quả kiểm định được trình bày chi tiết tại Phụ lục 6.6.  
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Tổng kết Chương 3 
 

 Trong Chương 3, NCS đã tiến hành thực hiện nghiên cứu định lượng qua hai pha: 

(i) Pha thứ nhất, tiến hành nghiên cứu định lượng với dữ liệu sơ bộ từ 120 quan sát được thu 

thập theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ 120 DNVN tại TP. Hà Nội. Kết quả cho thấy, 

các thang đo trong bảng hỏi đều phù hợp để sử dụng cho thu thập dữ liệu chính thức; (ii) Pha 

thứ hai, từ kết quả kiểm định độ phù hợp của thang đo ở pha thứ nhất, NCS tiến hành thu thập 

dữ liệu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 588 DNVN tại 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam 

(TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Phú Thọ).  

Từ 588 quan sát, NCS làm sạch dữ liệu bằng cách loại bỏ các quan sát chỉ trả lời 

theo một đáp án, thu về được 579 quan sát. Các quan sát được phân tích kỹ trong phần 

mô tả mẫu. Với quy mô và đặc điểm mẫu lựa chọn được cho là phù hợp với mục tiêu và 

đảm bảo tính đại diện cho nghiên cứu.  

 Cuối cùng, NCS tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo, kiểm định nhân tố 

khám phá, kiểm định nhân tố khẳng định, độ phù hợp của các nhân tố trong mô hình sử 

dụng công cụ Cronbach’s Alpha, EFA, CFA, SEM, kiểm định bootstrap và phân tích đa 

nhóm. Kết quả cho thấy, các giả thuyết đưa ra từ mô hình nghiên cứu được chấp nhận. 

Kết quả của Chương 3 sẽ là tiền đề đưa ra các giải pháp, khuyến nghị ở Chương 4. 
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CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

VÀ KHUYẾN NGHỊ 
 

 Tại Việt Nam, việc sử dụng HTHĐĐT để hỗ trợ các công việc liên quan đến 

HĐĐT được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tiến trình CĐS tại các 

doanh nghiệp, CĐS tại cơ quan tài chính cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. Đưa 

HTHĐĐT vào sử dụng sẽ góp phần chuyển đổi phương thức phục vụ người dân và 

doanh nghiệp, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự 

động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí và tăng năng suất 

hoạt động của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng 

HTHĐĐT, dựa trên kết quả kiểm định dữ liệu thu thập được từ 579 nhân viên kế toán 

sử dụng HTHĐĐT tại 579 DNVN trong Chương 3, Luận án sẽ tiến hành phân tích về 

kết quả đạt được để từ đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT dưới góc độ nâng cao hiệu quả sử dụng của một HTTTQL.  

4.1. Phân tích kết quả  

 Kết quả quá trình nghiên cứu của Luận án từ tổng quan cơ sở lý thuyết tới nghiên 

cứu định tính, nghiên cứu định lượng đã đáp ứng được mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

đặt ra. Sau khi tiến hành phân tích dữ liệu thu thập được từ 579 nhân viên kế toán sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN, mô hình nghiên cứu đã thỏa mãn các tiêu chuẩn kiểm 

định và được minh chứng tại Hình 4.1.  

Hình 4.1. Kết quả mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS  
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 Kết quả được chỉ ra trong Hình 4.1 cho thấy: các giả thuyết đưa ra đều được chấp 

nhận và mô hình nghiên cứu đề xuất là phù hợp. So sánh với những kết quả nghiên cứu 

khoa học trước, NCS sẽ luận bàn một số phát hiện theo 02 khía cạnh sau: (i) Các 

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới “Sự hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT” và các 

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong 

nền KTS; (ii) Các nhân tố ảnh hưởng gián tiếp tới “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại 

các DNVN trong nền KTS. 

i) Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới sự hài lòng của người sử dụng, hiệu 

quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS 

§ Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới “Sự hài lòng của người sử dụng” tại các 

DNVN trong nền KTS  

 Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới “Sự hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT” 

tại các DNVN trong nền KTS đã được khẳng định thông qua kết quả quá trình thu thập 

và phân tích số liệu tại Bảng 4.1.  

Bảng 4.1. Kết quả các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới sự hài lòng  

của người sử dụng HTHĐĐT  

Xếp 

hạng 

Giả 

thuyết 

Mối quan hệ giữa các biến Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa 

P. value 

1 H1 US <--- SQ 0,190 *** 

2 H5 US <--- SEVQ 0,168 *** 

3 H11 US <--- DL 0,141 *** 

4 H9 US <--- SL 0,137 *** 

5 H13 US <--- R 0,127 0,002 

6 H7 US <--- INFQ 0,122 0,004 

7 H3 US <--- IQ 0,113 0,005 

8 H15 US <--- INS 0,111 0,007 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Kết quả của Bảng 4.1 cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến “Sự hài 

lòng của người sử dụng HTHĐĐT” được thể hiện theo thứ tự xếp hạng: (i) “Chất lượng 

hệ thống”; (ii) “Chất lượng dịch vụ”; (iii) “Kỹ năng số”; (iv) “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; 
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(v) “Tính sẵn sàng”; (vi) “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”; (vii) “Chất lượng thông 

tin”; (viii) “Cơ sở pháp lý” và được mô tả chi tiết như sau: 

 -“Chất lượng hệ thống” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng 

lớn nhất đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS với β = 0,190 và p.value < 0,001.  

Trong thực tế, mối quan hệ giữa “Chất lượng hệ thống” với “Sự hài lòng của 

người sử dụng” phù hợp với kết quả nghiên cứu của một số tác giả, như: Kurt (2019); 

Amalina và Suryani (2022). Các kết quả nghiên cứu của các tác giả này có sự tương 

đồng với kết quả phỏng vấn sâu của chuyên gia trong lĩnh vực HTHĐĐT về nhân tố 

“Chất lượng hệ thống” tại Phụ lục 3.2. 

 Từ các kết quả nghiên cứu đã cho thấy vai trò quan trọng của “Chất lượng hệ 

thống” đối với “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS.  

- “Chất lượng dịch vụ” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng 

lớn thứ hai đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS. Mối quan hệ được chấp nhận với hệ số β là 0,168 và p.value < 0,001. 

Thực tế, kết quả phỏng vấn sâu đối với các chuyên gia về nhân tố “Chất lượng dịch vụ” 

tại Phụ lục 3.2 cho thấy kết quả trên cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu về hiệu 

quả đạt được của các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình triển khai HTHĐĐT tại 

Indonesia của Wagiman và cộng sự (2023) và một số kết quả nghiên cứu của Harold (2015); 

Rana và cộng sự (2015); Khayun và Ractham (2011); Floropoulos và cộng sự (2010); Wang 

(2008); Wang và Liao (2008). 

- “Kỹ năng số” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng lớn thứ 

ba đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền 

KTS với β = 0,141 và p.value < 0,001. Kết quả này khẳng định thêm cho kết quả nghiên 

cứu của Kim và cộng sự (2021) về vai trò của “Kỹ năng số” ảnh hưởng tới “Sự hài lòng 

của người sử dụng” khi sử dụng HTTT. Ngoài ra, kết quả cũng được kiểm chứng thông 

qua ý kiến của chuyên gia về nhân tố “Kỹ năng số” tại Phụ lục 3.2. 

-  “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh 

hưởng lớn thứ tư đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS với β = 0,137 và p.value < 0,001. Kết quả của nghiên cứu phù 

hợp với kết quả nghiên cứu của Lawrence và Low (1993) về sự hài lòng của nhân viên 

đối với sự hỗ trợ của lãnh đạo trong quá trình sử dụng các HTTT tại doanh nghiệp; 

Igbaria và cộng sự (1995); Guimaraes và Igbaria (1997); Cho và Information (2007) và 
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cũng đồng quan điểm với ý kiến của các chuyên gia trong quá trình phỏng vấn sâu về 

nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” tại Phụ lục 3.2.  

- “Tính sẵn sàng” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng lớn 

thứ năm đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS với β = 0,127 và p.value < 0,005.  

Kết quả của mối quan hệ này cũng đã được Pilevari và cộng sự (2012) đề cập đến 

khi nghiên cứu mối quan hệ giữa “Tính sẵn sàng” tác động tới “Sự hài lòng của người 

sử dụng” khi sử dụng HTTT điện toán đám mây. Những kết quả đưa ra cũng tương đồng 

với ý kiến của chuyên gia trong quá trình thực hiện phỏng vấn sâu về nhân tố “Tính sẵn 

sàng” tại Phụ lục 3.2. 

- “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” là nhân tố tác động thuận chiều và có 

mức độ ảnh hưởng lớn thứ sáu đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS (β = 0,122 và p.value < 0,005). Kết quả nghiên 

cứu này cũng tương đồng với ý kiến chuyên gia trong quá trình phỏng vấn sâu tại Phụ 

lục 3.2 về nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”.  

Những kết quả nghiên cứu trên cũng có sự tương đồng với nghiên cứu của Harold 

(2015) về đánh giá hiệu quả đầu tư HTTT/CNTT trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Ấn 

Độ. Kết quả đã chỉ ra “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” là nhân tố ảnh hưởng lớn 

nhất tới “Sự hài lòng của người sử dụng” trong các dịch vụ tài chính ngân hàng (β chuẩn 

hóa = 0,310; p<0,005).  

- “Chất lượng thông tin” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng 

lớn thứ bảy đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS (β = 0,113 và p.value < 0,05). Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần 

làm rõ hơn kết quả của những nghiên cứu trước như kết quả nghiên cứu của Chae và 

cộng sự (2002); McGill và cộng sự (2003); Iivari (2005); Wang và Liao (2008); Petter 

và McLean (2009)  Floropoulos và cộng sự (2010); Harold (2015); Khayun và Ractham 

(2011) và cũng đồng nhất với ý kiến của các chuyên gia mà NCS đã phỏng vấn về nhân 

tố “Chất lượng thông tin” tại Phụ lục 3.2.  

- “Cơ sở pháp lý” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng lớn 

thứ tám đến “Sự hài lòng của người sử dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS (β = 0,111 và p.value < 0,05). Đây là nhân tố có giá trị về mức độ chuẩn 

hóa thấp nhất trong 08 nhân tố có tác động thuận chiều tới “Sự hài lòng của người sử 

dụng” khi sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS.  

Cho dù mức độ chuẩn hóa không cao trong 08 nhân tố có tác động, nhưng “Cơ 

sở pháp lý” vẫn là nhân tố quan trọng góp phần mang tới sự hài lòng của người sử dụng 



 

 

123 

HTHĐĐT tại các DNVN. Kết quả phỏng vấn sâu đối với các chuyên gia tại Phụ lục 3.2 

về vai trò của nhân tố “Cơ sở pháp lý” cũng cho thấy rõ điều đó. 

§ Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS 

Qua quá trình thu thập và xử lý dữ liệu của 579 nhân viên sử dụng HTHĐĐT tại 

các DNVN ở 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam cho thấy 08 nhân tố tại Bảng 2.2 đều có tác 

động thuận chiều đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” và được thể hiện theo thứ tự tại 

Bảng 4.2 như sau: (i) “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; (ii) “Cơ sở pháp lý”; (iii) “Chất lượng 

cơ sở hạ tầng công nghệ”; (iv) “Tính sẵn sàng”; (v) “Chất lượng dịch vụ”; (vi) “Chất 

lượng hệ thống”; (vii) “Kỹ năng số”; (viii) “Chất lượng thông tin”. 

Bảng 4.2. Kết quả các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT của DNVN trong nền KTS 

Xếp hạng 
Giả 

thuyết 
Mối quan hệ giữa các biến 

Hệ số hồi 

quy chuẩn 

hóa 

P. value 

1 H10 EOC <--- SL 0,153 *** 

2 H16 EOC <--- INS 0,139 *** 

3 H8 EOC <--- INFQ 0,138 *** 

4 H14 EOC <--- R 0,131 0,001 

5 H6 EOC <--- SEVQ 0,115 0,004 

6 H2 EOC <--- SQ 0,107 0,012 

7 H12 EOC <--- DL 0,097 0,021 

8 H4 EOC <--- IQ 0,088 0,028 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Từ kết quả xếp hạng thứ tự của từng nhân tố ảnh hưởng tới “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” của DNVN tại Bảng 4.2 cho thấy: 

-  “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh 

hưởng lớn nhất đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với 

giá trị β = 0,153 và p.value < 0,001. Nghiên cứu trước đây của Thong và cộng sự (1996) 
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cũng đã khẳng định về sự tác động thuận chiều của nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” tới 

“Hiệu quả sử dụng HTTT” tại doanh nghiệp có kích cỡ nhỏ, vừa, lớn.  

Đặc biệt, Thong và cộng sự (1996) nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo đối với 

doanh nghiệp nhỏ vì doanh nghiệp nhỏ là loại hình doanh nghiệp có bộ máy đơn giản, 

tinh gọn. Người lãnh đạo trong doanh nghiệp cũng chính là người đứng đầu của doanh 

nghiệp, đưa ra những quyết định đối với hoạt động của doanh nghiệp. Thiếu sự hỗ trợ 

của lãnh đạo là một rào cản lớn đối với hiệu quả đạt được trong quá trình đưa các ứng 

dụng liên quan đến CNTT đặc biệt là các HTTT vào sử dụng tại doanh nghiệp. Kết quả 

nghiên cứu một lần nữa được khẳng định bởi ý kiến chuyên gia trong quá trình phỏng 

vấn sâu về nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” tại Phụ lục 3.3.   

- “Cơ sở pháp lý” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng lớn 

thứ hai đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với β = 0,139 

và p.value < 0,001. Kết quả này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của nhân tố “Cơ 

sở pháp lý” đối với hiệu quả sử dụng HTTT nói chung và HTHĐĐT nói riêng, kết quả 

này cũng đã được chỉ ra tại nghiên cứu của Munene và cộng sự (2017), Nguyễn Thị 

Diệu Hồng (2021) và Hong và Shibghatullah (2024) và được khẳng định thêm nhờ ý 

kiến góp ý của chuyên gia về nhân tố “Cơ sở pháp lý” tại Phụ lục 3.3. 

- “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” là nhân tố tác động thuận chiều và có 

mức độ ảnh hưởng lớn thứ ba đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền 

KTS với giá trị β = 0,138 và p.value < 0,001. Kết quả về mối quan hệ này cũng được đề cập 

trong kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Trang và Nông Thị Kim Dung (2018) và cũng 

đồng quan điểm với các ý kiến của chuyên gia trong quá trình phỏng vấn sâu về vai trò 

của nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” tại Phụ lục 3.3. 

- “Tính sẵn sàng” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng lớn 

thứ tư đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với kết quả β = 

0,131 và p.value < 0,005. Kết quả của mối quan hệ này góp phần làm dày hơn cho luận 

giải trong các nghiên cứu trước của Chircu và Kauffman (2000), Sheu và Kim (2009) 

và Nguyễn Văn Phương (2017) và một lần nữa được khẳng định bởi ý kiến góp ý của 

các chuyên gia về nhân tố tại Phụ lục 3.3. 

- “Chất lượng dịch vụ” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng 

lớn thứ năm đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với giá 

trị β = 0,115 và p.value < 0,005. Kết quả nghiên cứu đã được Wei và cộng sự (2009) 

khẳng định trong nghiên cứu về nhân tố “Chất lượng dịch vụ” ảnh hưởng tới hiệu quả 

sử dụng hệ thống ERP tại các doanh nghiệp tại Malaysia và cũng được làm rõ thêm bởi 
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ý kiến của nhóm chuyên gia trong quá trình phỏng vấn sâu về nhân tố “Chất lượng dịch 

vụ” ở Phụ lục 3.3. 

- “Chất lượng hệ thống” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh 

hưởng lớn thứ sáu đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với 

β = 0,107 và p.value < 0,05. Nhận định này cũng phù hợp với quan điểm của Khayun 

và Ractham (2011) về nhân tố “Chất lượng hệ thống” tác động thuận chiều với hiệu quả 

của hệ thống thuế Thái Lan và ý kiến của chuyên gia trong quá trình phỏng vấn sâu về 

nhân tố tại Phụ lục 3.3 cũng làm rõ hơn về kết quả nghiên cứu. 

-  “Kỹ năng số” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng lớn thứ 

bảy đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với kết quả β = 

0,097 và p.value < 0,05. Kết quả này cũng khẳng định hơn nữa kết quả nghiên cứu của 

Mohammadyari và Singh (2015) trong bối cảnh sử dụng hệ thống học tập điện tử và 

được khẳng định thêm bởi ý kiến của nhóm chuyên gia về nhân tố “Kỹ năng số” tại Phụ 

lục 3.3.  

- “Chất lượng thông tin” là nhân tố tác động thuận chiều và có mức độ ảnh hưởng 

lớn thứ tám đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với kết 

quả β = 0,088 và p.value < 0,05. Kết quả cho thấy, gia tăng “Chất lượng thông tin” của 

HTHĐĐT sẽ gia tăng hiệu quả cho DNVN khi sử dụng HTHĐĐT. Kết quả này bổ sung 

cho kết quả nghiên cứu của Wu và Wang (2006) về sự gia tăng “Chất lượng thông tin” 

sẽ gia tăng hiệu quả đạt được khi sử dụng hệ thống quản lý tri thức và kết quả nghiên 

cứu của Wei và cộng sự (2009). Kết quả nghiên cứu một lần nữa được khẳng định bởi 

ý kiến của nhóm chuyên gia tại Phụ lục 3.3. 

  Tóm lại, từ kết quả phân tích cho thấy cả 08 nhân tố tại Bảng 2.2 đều có ảnh 

hưởng trực tiếp đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS.  

ii) Các nhân tố ảnh hưởng gián tiếp tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền KTS  

Kết quả tại Bảng 4.3 cho thấy cả 08 nhân tố tại Bảng 2.2 đều có ảnh hưởng gián 

tiếp tới “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” với giá trị p.value < 0,05 lần lượt: 0,030; 0,026; 

0,030; 0,037; 0,021; 0,020; 0,038; 0,037 và hệ số hồi quy chuẩn hóa β tương ứng với 

từng giá trị p.value: 0,024; 0,014; 0,021; 0,016; 0,018; 0,018; 0,016; 0,014 thông qua 

vai trò trung gian của nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng”. Với kết quả như trên 

cho thấy cả 08 nhân tố đều ảnh hưởng tới “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” theo hình thức 

trung gian một phần. 
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Bảng 4.3. Kết quả các nhân tố ảnh hưởng gián tiếp tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT của DNVN trong nền KTS với nhân tố sự hài lòng của người sử dụng 

giữ vai trò trung gian 

Mối tác động 

Trực tiếp Gián tiếp 

Loại 

trung gian 

Hệ số 

hồi quy 

chuẩn 

hóa 

P.value 

Hệ số hồi 

quy 

chuẩn hóa 

P.value 

EOC<--- US<---SQ 0,107 0,012 0,024 0,030 Một phần 

EOC<---US<---IQ 0,088 0,028 0,014 0,026 Một phần 

EOC<--- US<---SEVQ 0,115 0,004 0,021 0,030 Một phần 

EOC<--- US<---INFQ 0,138 *** 0,016 0,037 Một phần 

EOC<---US<---SL 0,153 *** 0,018 0,021 Một phần 

EOC<---US<---DL 0,097 0,021 0,018 0,020 Một phần 

EOC<---US<---R 0,131 0,001 0,016 0,038 Một phần 

EOC<---US<---INS 0,139 *** 0.014 0,037 Một phần 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Kết quả về vai trò trung gian của nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng” trong 

mối quan hệ gián tiếp của 08 nhân tố: (i) “Chất lượng hệ thống”; (ii) “Chất lượng thông 

tin”; (iii) “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”; (iv) “Chất lượng dịch vụ”; (v) “Sự hỗ 

trợ của lãnh đạo”; (vi) “Kỹ năng số”; (vii) “Tính sẵn sàng”; (viii) “Cơ sở pháp lý” với 

“Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” được thể hiện chi tiết tại Bảng 4.4.  
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Bảng 4.4. Kết quả các nhân tố ảnh hưởng gián tiếp tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

của DNVN trong nền KTS thông qua nhân tố sự hài lòng của người sử dụng  

Nhân 

tố 

Hệ số hồi quy chuẩn hóa 

Ảnh hưởng 

trực tiếp của 

08 nhân tố 

đến “Hiệu 

quả sử dụng 

HTHĐĐT” 

Ảnh hưởng 

trực tiếp của 

08 nhân tố 

đến “Sự hài 

lòng của 

người sử 

dụng” 

Ảnh hưởng 

của “Sự hài 

lòng của 

người sử 

dụng” tới 

“Hiệu quả 

sử dụng HT 

HĐĐT” 

Ảnh hưởng của 

gián tiếp của 08 

nhân tố tới 

“Hiệu quả sử 

dụng HT 

HĐĐT” qua “Sự 

hài lòng của 

người sử dụng” 

Tổng 

β1 β2 β3 β2*β3 
β1+ 

β2*β3 

SQ 0,107 0,190 0,128 0,024 0,131 

IQ 0,088 0,113 
 

0,014 0,102 

SEVQ 0,115 0,168 
 

0,021 0,136 

INFQ 0,138 0,122 
 

0,015 0,153 

SL 0,153 0,137 
 

0,017 0,170 

DL 0,097 0,141 
 

0,018 0,115 

R 0,131 0,127 
 

0,016 0,147 

INS 0,139 0,111 
 

0,014 0,153 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Từ kết quả Bảng 4.4 cho thấy, giá trị hệ số hồi quy chuẩn hóa tổng lớn hơn giá 
trị hệ số hồi quy chuẩn hóa trực tiếp của các nhân tố nên thông qua biến trung gian sẽ 

giúp tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc mạnh hơn. Vậy, biến trung gian 

“Sự hài lòng của người sử dụng” sẽ hỗ trợ tác động của 08 nhân tố trong Bảng 2.2 

tới nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” mạnh hơn so với tác động trực tiếp. Kết 

quả nghiên cứu đã bổ sung thêm vào kết quả nghiên cứu của Wagiman và cộng sự 

(2023); Amalina và Suryani (2022); Kurt (2019); Harold (2015); Khayun và 

Ractham (2011) và Wang và Liao (2008). Kết quả kiểm định các nhân tố ảnh hưởng 

gián tiếp đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS được mô 

tả chi tiết tại Bảng 2, Phụ lục 6.4. 
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4.2. Giải pháp và khuyến nghị  

Từ mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong HTHĐĐT của Việt Nam và kết quả của các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS tại Hình 4.2, NCS đưa ra một số giải pháp 

và khuyến nghị cho 08 nhân tố tại Bảng 2.2 có ảnh hưởng tới “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” tại các DNVN trong nền KTS với từng bên liên quan vì mỗi bên liên quan 

sẽ có những vai trò, những nhiệm vụ, những nhân tố đặc trưng ảnh hưởng đến hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp.  
 

Hình 4.2. Kết quả các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền kinh tế số 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Kết quả sau khi kiểm định độ phù hợp của các giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

cho thấy nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, “Cơ sở pháp lý”, “Chất lượng cơ sở hạ tầng 

công nghệ” là ba nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả của DNVN khi sử dụng 

HTHĐĐT. Bên cạnh đó, “Tính sẵn sàng” của người sử dụng HTHĐĐT; “Chất lượng 

dịch vụ” của tổ chức cung cấp dịch vụ; “Chất lượng hệ thống” của tổ chức cung cấp 

dịch vụ; “Kỹ năng số” của người sử dụng và “Chất lượng thông tin” được tạo ra từ quá 

trình sử dụng HTHĐĐT đều là các nhân tố có ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

của DNVN trong nền KTS.  
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Kết quả cho thấy để đạt được hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong 

nền KTS thì cần có sự tác động của cả 08 nhân tố. Các nhân tố này không chỉ tác động 

đến riêng HTHĐĐT nào mà có tác động đến tất cả các HTHĐĐT được xây dựng bởi 

các tổ chức cung cấp dịch vụ khác nhau vì mọi HTHĐĐT đều phải tuân thủ thống nhất 

các yêu cầu nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật và chức năng do cơ quan thuế quy định.  

Chính sự thống nhất theo quy định đã định hình các nhân tố ảnh hưởng mang tính 

tổng thể, từ đó tác động sâu rộng tới toàn bộ hệ sinh thái HTHĐĐT.  

Nói đến hệ sinh thái HTHĐĐT là nói đến một HTTTQL – bao gồm hệ thống nội 

bộ của DNVN, HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ và HTHĐĐT của cơ quan thuế 

kết nối liên thông với nhau. 

Từ kết quả nghiên cứu, NCS đề xuất một số giải pháp cho các DNVN dựa trên các 

nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong nền KTS. Trên cơ sở đó, NCS đưa 

ra các khuyến nghị với tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế nhằm hỗ trợ DNVN triển 

khai hiệu quả các giải pháp. Các giải pháp và khuyến nghị được trình bày chi tiết theo 03 

góc độ của một HTTTQL dựa trên khung lý thuyết về HTTTQL của Laudon và Laudon 

(2017). 

4.2.1. Giải pháp đối với doanh nghiệp Việt Nam 

Sau đây là đề xuất của NCS về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS theo cách góc độ về quản lý, tổ chức và công 

nghệ, trong đó: Góc độ quản lý gồm nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; Góc độ tổ chức 

gồm nhân tố “Kỹ năng số”, “Tính sẵn sàng”; Góc độ công nghệ gồm nhân tố “Chất 

lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”. Các nhân tố liên quan đến doanh nghiệp ảnh hưởng 

đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại DNVN trong nền KTS được tổng hợp tại Bảng 4.5. 

Bảng 4.5. Các nhân tố liên quan đến doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền kinh tế số  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Góc độ Nhân tố 

Quản lý Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

Tổ chức Kỹ năng số 

Tính sẵn sàng 

Công nghệ Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu 
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a) Về góc độ quản lý 

Sự hỗ trợ của lãnh đạo được thể hiện qua sự sẵn sàng hỗ trợ về kinh phí về nguồn 

lực để doanh nghiệp luôn đáp ứng các tiêu chí cần thiết trong quá trình triển khai 

HTHĐĐT đạt hiệu quả. Trong bối cảnh sử dụng HTHĐĐT, doanh nghiệp không chỉ 

thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật mà còn tối ưu hóa quy trình quản lý, giảm chi 

phí vận hành, tăng cường tính minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh. Để đạt được 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, lãnh đạo doanh nghiệp phải phải phát huy vai trò của mình 

trong doanh nghiệp, lãnh đạo không chỉ là người điều hành mà phải là người trực tiếp 

tham gia vận hành hệ thống, nêu cao tinh thần đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo, 

ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” có tác động mạnh nhất 

đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại DNVN (β = 0,153) khẳng định sự hỗ trợ, sự cam 

kết, sự đồng thuận, ý chí quyết tâm cũng như định hướng chiến lược của lãnh đạo trong 

quá trình thúc đẩy triển khai HTHĐĐT tại DNVN là yếu tố trọng tâm. 

Với vai trò là người đứng đầu, người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của 

doanh nghiệp, để thúc đẩy và duy trì sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo trong quá trình triển 

khai HTHĐĐT tại DNVN, người lãnh đạo cần: (i) Là người lãnh đạo luôn đồng hành 

và nêu cao tinh thần là người đi đầu trong việc sử dụng các HTTT hỗ trợ công việc để 

tạo động lực cũng như lan tỏa nhận thức về chuyển đổi số trong toàn doanh nghiệp; (ii) 

Xác định tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng khi buộc phải sử dụng HĐĐT tại DNVN; (iii) 

Hình thành văn hóa chấp nhận thay đổi từ mô hình làm việc truyền thống sang mô hình 

làm việc trên môi trường số; (iv) Nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia các buổi 

hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai HTHĐĐT từ các chuyên gia để nắm 

bắt và hiểu rõ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc triển khai 

HTHĐĐT tại DNVN cũng như học tập kinh nghiệm triển khai HTHĐĐT từ các bên liên 

quan; (v) Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn hướng dẫn sử dụng các 

thiết bị điện tử hiện đại phục vụ cho công việc cũng như các khóa hướng dẫn sử dụng 

các chức năng mới của HTHĐĐT theo hình thức trực tiếp cũng như trực tuyến. 

Người lãnh đạo hiểu rõ vai trò là người đứng đầu, là người tiên phong trong công 

cuộc CĐS tại doanh nghiệp và việc sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp là một công cụ 

chiến lược giúp nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, lãnh đạo sẽ sẵn sàng xây dựng 

chiến lược cụ thể về ngân sách dành cho đổi mới khoa học công nghệ, thúc đẩy văn hóa 

chấp nhận thay đổi cùng với đó sẽ tạo ra động lực để nhân viên trong doanh nghiệp sử 

dụng HTHĐĐT một cách nghiêm túc, hiệu quả, giảm thiểu tình trạng chống đối, làm 

việc đối phó.  
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Từ những quan điểm trên cho thấy “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” trong doanh nghiệp 

số được xem là chất xúc tác giúp tạo nên những gắn kết, những thúc đẩy từ kỹ năng, sự 

sẵn sàng, sự cống hiến đến mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp số minh bạch để 

triển khai hệ sinh thái số nói chung và HTHĐĐT nói riêng tại doanh nghiệp.  

b) Về góc độ tổ chức 

i) Kỹ năng số của nhân viên DNVN 

“Kỹ năng số” được xét dưới góc độ là kiến thức và khả năng thực hiện các chức 

năng trong HTHĐĐT. Theo kết quả nghiên cứu, “Kỹ năng số” của nhân viên trong 

DNVN có mức độ ảnh hưởng không cao đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại DNVN (β 

= 0,097) nhưng “Kỹ năng số” lại được xem là một kỹ năng quan trọng giúp nhân viên 

sử dụng các chức năng của HTTT nói chung và HTHĐĐT nói riêng một cách hiệu quả 

(Stofkova và cộng sự, 2022).  

Cùng với đó, “Kỹ năng số” cũng được xem là kỹ năng ảnh hưởng đến hiệu quả 

sử dụng các ứng dụng công nghệ, chất lượng trải nghiệm và khả năng thích ứng với sự 

thay đổi trong môi trường số, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

năng lực số, thúc đẩy giao tiếp và trao đổi thông tin giữa con người với công nghệ.  

“Kỹ năng số” hiện nay được định hướng theo nhu cầu phát triển của xã hội. Thiếu 

“Kỹ năng số” sẽ không chỉ tạo ra rào cản cho phát triển cá nhân mà còn tiềm ẩn rủi ro về 

việc tiếp cận công nghệ hiện đại của doanh nghiệp (Stofkova và cộng sự, 2022). Mặc dù, 

AI đã phát triển rất nhiều robot nhưng chưa có robot thay thế con người sử dụng HTHĐĐT 

tại DNVN vì HTHĐĐT là một HTTTQL được cập nhật thường xuyên nên để sử dụng thành 

thạo các chức năng của HTHĐĐT, người sử dụng cần phải nâng cao “Kỹ năng số”.  

Từ góc độ doanh nghiệp, để nâng cao “Kỹ năng số” cho nhân viên trong việc sử 

dụng HTHĐĐT nói riêng cũng như các HTTT khác trong doanh nghiệp nói chung, NCS 

đề xuất một số giải pháp để doanh nghiệp thực hiện: (i) Tập trung trang bị các kiến thức 

và kỹ năng về CNTT cho nhân viên để đáp ứng các yêu cầu sử dụng HTHĐĐT do tổ 

chức cung cấp dịch vụ cũng như cơ quan thuế yêu cầu thông qua việc tham gia cộng 

đồng chia sẻ tri thức, hội thảo và tọa đàm chuyên ngành; (ii) Yêu cầu nhân viên tham 

gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng, chương trình đào tạo về các kỹ năng ứng dụng CNTT 

và kỹ năng sử dụng HTHĐĐT giúp giảm thiểu sai sót, nâng cao tính chủ động, tự tin 

khi làm việc trên HTHĐĐT; (iii) Kết hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ xây dựng chương 

trình bồi dưỡng kỹ năng số chuyên biệt cho nhân viên gồm kỹ năng sử dụng HTHĐĐT, 

quản lý dữ liệu điện tử, bảo đảm an toàn thông tin theo hình thức trực tiếp hoặc trực 

tuyến; (iv) Tăng cường theo dõi trên nền tảng mạng xã hội, các chương trình truyền hình 
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về “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp” để lan tỏa nhận thức; (v) Lập kế hoạch kiểm tra 

năng lực về “Kỹ năng số” của nhân viên 3 tháng/lần. 

ii) Tính sẵn sàng của nhân viên DNVN 

“Tính sẵn sàng” của nhân viên thể hiện khả năng thích ứng, thái độ tích cực, tâm 

lý chấp nhận thay đổi khi tiếp cận với những tính năng mới của HTHĐĐT cùng với 

những thay đổi thường xuyên của các thiết bị điện tử. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân 

tố này có mức độ ảnh hưởng đứng thứ tư tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong DNVN 

(β = 0,131). Mặc dù mức độ tác động không mạnh như “Chất lượng cơ sở hạ tầng công 

nghệ” hay “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” nhưng “Tính sẵn sàng” để thích ứng với sự thay đổi 

công nghệ của nhân viên giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót trong vận hành và tối ưu hóa 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT.  

“Tính sẵn sàng” thích ứng của nhân viên khi sử dụng HTHĐĐT được hình thành 

khi họ tin rằng sử dụng HTHĐĐT sẽ nâng cao hiệu quả công việc, gia tăng lợi nhuận 

cho doanh nghiệp và có xu hướng sẵn sàng thích ứng khi họ nhận thức được lợi ích do 

sự sẵn sàng thích ứng mang lại như khả năng thực hiện tốt các thay đổi kỹ thuật, nâng 

cao khả năng hoặc nhận được sự ghi nhận từ phía lãnh đạo hoặc khi họ nhận thức được 

rủi ro của việc không sẵn sàng thích ứng. 

Bên cạnh đó, khi nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ năng, được hỗ trợ và nhận 

thức rõ lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong công việc, họ sẽ có thái độ tích cực, sẵn 

sàng tham gia vào quá trình thử nghiệm các tính năng mới của HTHĐĐT, chia sẻ cách 

sử dụng HTHĐĐT với đồng nghiệp từ đó cải thiện hiệu quả vận hành và tăng cường 

khả năng đổi mới của tổ chức.  

 Vậy để nâng cao “Tính sẵn sàng” thích ứng của nhân viên khi sử dụng HTHĐĐT, 

doanh nghiệp cần: (i) Tăng cường truyền thông về lợi ích sử dụng HTHĐĐT, rủi ro nếu 

không sử dụng HTHĐĐT; (ii) Thúc đẩy tư duy đổi mới từ xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp khuyến khích đổi mới (như tôn trọng sáng kiến, sẵn sàng đưa vào thử nghiệm) 

sẽ giúp giảm thiểu tâm lý ngại rủi ro, sợ thay đổi; (iii) Thiết lập các cơ chế khuyến khích 

(như khen thưởng sáng kiến, ghi nhận sự nỗ lực của nhân viên khi sử dụng HTHĐĐT 

hiệu quả cũng như ứng dụng công nghệ vào thực hiện các công việc hàng ngày) để tạo 

động thúc đẩy nhân viên tích cực tham gia môi trường làm việc số. (iv) Tạo cơ chế hỗ 

trợ chuyển đổi số mang tính đồng hành (như yêu cầu tổ chức cung cấp HTHĐĐT bố trí 

đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7, thiết lập quy trình hướng dẫn sử dụng HTHĐĐT chi tiết, 

cung cấp các công cụ hỗ trợ trực quan để nhân viên dễ tiếp cận HTHĐĐT) giúp nhân 

viên cảm nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp để sẵn sàng thích ứng khi tiếp cận các 

chức năng mới của HTHĐĐT; (v) Tạo dựng tinh thần tự học, tự tìm hiểu của nhân viên 
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qua những khóa học bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT trực tiếp cũng như trực 

tuyến bằng việc hỗ trợ thời gian và kinh phí học tập. 

c) Về góc độ công nghệ   

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” (β = 

0,138) là nhân tố có tác động mạnh thứ ba trong tám nhân tố đến hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại DNVN. Điều này cho thấy, nhóm nhân tố về công nghệ là nhóm yếu tố 

then chốt quyết định khả năng kết nối, xử lý và duy trì các hoạt động của DNVN khi sử 

dụng HTHĐĐT.   

Trong bối cảnh hiện nay, đa phần DNVN vẫn đang đối mặt với những hạn chế về 

nguồn lực tài chính dẫn đến việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ chưa được quan 

tâm đúng mức (Hoblos và cộng sự, 2024). Đặc biệt, do quy mô nhỏ và dòng tiền không 

ổn định, nhiều DNVN không có khả năng duy trì mức kinh phí hàng năm cho việc đầu 

tư, nâng cấp và bảo trì cơ sở hạ tầng công nghệ tại doanh nghiệp. Điều này khiến chất 

lượng cơ sở hạ tầng công nghệ tại doanh nghiệp lạc hậu, thiếu đồng bộ gây cản trở cho 

việc kết nối, thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT từ hệ thống nội bộ của doanh 

nghiệp với HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ.  

Do đó, để khắc phục những hạn chế về chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ, các 

DNVN cần xem xét việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng công 

nghệ theo mô hình dịch vụ (Hoblos và cộng sự, 2024). Cách tiếp cận này giúp giảm 

thiểu chi phí đầu tư ban đầu bên cạnh đó cũng hạn chế được các chi phí vận hành, bảo 

trì và thay thế định kỳ các thiết bị.  

Việc chuyển sang sử dụng các dịch vụ về cơ sở hạ tầng công nghệ do các nhà 

cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp giúp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật luôn được duy 

trì trong trạng thái ổn định và tối ưu, từ đó duy trì khả năng kết nối giữa phần mềm nội 

bộ của doanh nghiệp với HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ.  

4.2.2. Khuyến nghị với tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế 

Dựa trên những giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại DNVN và thực tế triển khai HTHĐĐT tại Việt Nam, NCS đưa ra một số 

khuyến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT đối với tổ chức 

cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế.  

Với tổ chức cung cấp dịch vụ 

Trong bối cảnh các DNVN bắt buộc phải sử dụng HĐĐT theo quy định, đa phần 

DNVN với nhân lực và vật lực hạn chế nên không thể tự xây dựng HTHĐĐT để thực 

hiện các nghiệp vụ liên quan đến HĐĐT như tạo, sửa, xóa, truyền, nhận, lưu trữ. Do đó, 
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việc thuê HTHĐĐT từ các tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT trở thành giải pháp tối 

ưu đối với các DNVN. 

Tuy nhiên, trong thực tế, tổ chức cung cấp dịch vụ vẫn còn nhiều hạn chế: (i) Cơ 

sở hạ tầng công nghệ cũ, chậm; (ii) HTHĐĐT chưa thân thiện với người sử dụng; (iii) 

HTHĐĐT thường xuyên xảy ra lỗi trong quá trình vận hành; (iv) Kiến thức chuyên môn 

của đội ngũ nhân viên trong tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT còn hạn chế và thái độ 

phục vụ chưa nhiệt tình. Để mang lại hiệu quả cho DNVN trong quá trình sử dụng 

HTHĐĐT, tổ chức cung cấp dịch vụ cần khắc phục những hạn chế này theo góc độ về 

quản lý, tổ chức và công nghệ.  

Dựa vào kết quả nghiên cứu của Luận án, NCS đề xuất một số khuyến nghị theo 

góc độ về quản lý, tổ chức và công nghệ giúp tổ chức cung cấp dịch vụ khắc phục được 

các hạn chế từ đó giúp DNVN đạt được hiệu quả khi sử dụng HTHĐĐT. Bảng 4.6 liệt 

kê các nhân tố liên quan đến tổ chức cung cấp dịch vụ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS được thể hiện theo góc độ về quản lý, tổ chức 

và công nghệ.   

Bảng 4.6. Các nhân tố liên quan đến tổ chức cung cấp dịch vụ ảnh hưởng đến 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền kinh tế số  

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu 

Từ thực tiễn triển khai HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như kết quả 

nghiên cứu tại Bảng 4.6 cho thấy để trở thành cầu nối hiệu quả giữa DNVN và cơ quan 

thuế nhằm mang lại hiệu quả cao khi đưa HTHĐĐT vào phục vụ doanh nghiệp và kết 

nối liên thông với cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Tổ chức cấp dịch vụ (TVAN) 

Góc độ Nhân tố 

Quản lý Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

Tổ chức Kỹ năng số 

Tính sẵn sàng 

Công nghệ Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ 

Chất lượng hệ thống 

Chất lượng thông tin 

Chất lượng dịch vụ 
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a) Về góc độ quản lý  

Để các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ có thể triển khai và khai thác hiệu quả 
HTHĐĐT, vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ là yếu tố mang tính quyết 

định trong việc định hướng chiến lược, xây dựng chính sách và tổ chức nguồn lực nhằm 
bảo đảm chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh HTHĐĐT không chỉ là một giải pháp công 

nghệ mà còn là một hạ tầng dữ liệu quan trọng trong quản trị tài chính – kế toán và quản 
lý thuế, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần xác định rõ mục tiêu phát triển dịch 

vụ theo hướng ổn định, an toàn và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số của khách 
hàng. 

Trên cơ sở đó, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần xây dựng chiến lược 
phát triển dịch vụ HTHĐĐT theo định hướng dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu 

nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng khả năng tích hợp hệ thống và bảo đảm khả năng 
đáp ứng các yêu cầu pháp lý về dữ liệu và giao dịch điện tử. Việc xây dựng chiến lược 

phát triển dịch vụ cần gắn với các quy định pháp lý liên quan đến quản lý dữ liệu và hóa 
đơn điện tử tại Việt Nam, bao gồm Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 

123/2020/NĐ-CP. Khi lãnh đạo doanh nghiệp xác định rõ định hướng phát triển dịch vụ 
phù hợp với khung pháp lý và xu hướng chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ sẽ có cơ sở để đầu tư và tổ chức hệ thống dịch vụ một cách bền vững. 

Bên cạnh việc định hướng chiến lược, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
cũng cần ban hành các chính sách đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ nhằm bảo 

đảm hệ thống HTHĐĐT hoạt động ổn định, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn 
và duy trì khả năng kết nối liên tục với hệ thống của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cũng 

như hệ thống của cơ quan thuế. Các quyết định đầu tư cần ưu tiên phát triển các nền 
tảng hạ tầng công nghệ hiện đại, bảo đảm khả năng mở rộng hệ thống, tăng cường độ 

an toàn dữ liệu và duy trì tính sẵn sàng cao của dịch vụ. 

Song song với việc đầu tư hạ tầng công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ cần xây dựng chính sách hỗ trợ khách hàng toàn diện, trong đó chú trọng đến 
việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai và sử dụng HTHĐĐT. Điều 

này bao gồm việc thiết lập các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, xây dựng hệ 
thống hỗ trợ khách hàng 24/7 và cung cấp các kênh tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp 

trong quá trình vận hành hệ thống. Việc duy trì cơ chế hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả không 
chỉ giúp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhanh chóng xử lý các sự cố phát sinh mà còn 

góp phần nâng cao mức độ tin cậy của khách hàng đối với dịch vụ. 

Không chỉ dừng lại ở các chính sách hỗ trợ khách hàng, lãnh đạo doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ còn cần chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ và 
dịch vụ khách hàng nhằm bảo đảm đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và tư vấn có đủ năng 

lực hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng HTHĐĐT. Các chương trình đào tạo và bồi dưỡng 
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chuyên môn cần được tổ chức thường xuyên nhằm giúp đội ngũ nhân sự cập nhật các 
quy định pháp lý mới, nâng cao kiến thức về công nghệ và cải thiện khả năng tư vấn cho 

khách hàng. Khi đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có năng lực 
chuyên môn cao, chất lượng dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp sử dụng sẽ được 

nâng cao đáng kể. 

Đồng thời, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần xây dựng cơ chế hợp tác 

chặt chẽ với cơ quan thuế và các đối tác công nghệ nhằm bảo đảm hệ thống HTHĐĐT 
luôn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn dữ liệu do cơ quan quản lý nhà nước quy 

định. Việc duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan thuế sẽ giúp doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ kịp thời cập nhật các thay đổi trong chính sách quản lý hóa đơn 

điện tử, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tuân thủ đúng các quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng cần xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp định hướng chất lượng dịch vụ và lấy khách hàng làm trung tâm. 
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao của các dịch vụ công nghệ số, việc đặt mục 

tiêu nâng cao trải nghiệm của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không 
ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng hỗ trợ và phát triển các giải pháp phù hợp 

với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp sử dụng HTHĐĐT. 

Tóm lại, sự hỗ trợ của lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đóng vai trò then 

chốt trong việc bảo đảm chất lượng và hiệu quả của dịch vụ HTHĐĐT. Thông qua việc 

xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn 

nhân lực và thiết lập cơ chế hỗ trợ khách hàng hiệu quả, lãnh đạo doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ có thể tạo ra nền tảng vững chắc để cung cấp các dịch vụ HTHĐĐT chất 

lượng cao, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nâng cao hiệu quả vận hành 

và đáp ứng các yêu cầu pháp lý trong môi trường kinh doanh số 

b) Về góc độ tổ chức 

“Kỹ năng số” và “Tính sẵn sàng” của nhân viên trong tổ chức cung cấp dịch vụ 

là các nhân tố liên quan đến tổ chức cung cấp dịch vụ ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT tại DNVN. Sau đây là một số khuyến nghị đối với các nhân tố. 

i) “Kỹ năng số” 

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho nhân viên trực tiếp tham gia quá trình xây 

dựng, vận hành và phát triển HTHĐĐT, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần có chính sách 
cử nhân viên tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các chương 

trình đào tạo kiến thức mới hoặc đào tạo lại do các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin trong nước và quốc tế tổ chức. Thông qua các khóa đào tạo này, đội ngũ nhân 

viên có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, các ứng dụng tiên tiến và các phương 
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pháp phát triển hệ thống hiện đại, từ đó góp phần hoàn thiện HTHĐĐT với các chức 
năng tối ưu, linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ cần xây dựng chương trình đào tạo nội bộ 
thường xuyên về kỹ năng số cho đội ngũ nhân viên, đặc biệt là các kỹ năng liên quan 

đến quản trị hệ thống, phân tích dữ liệu, bảo mật thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh 
nghiệp. Việc tổ chức các buổi đào tạo định kỳ hoặc các chương trình chia sẻ kinh nghiệm 

giữa các bộ phận trong tổ chức sẽ giúp nhân viên cập nhật kịp thời những thay đổi về 
công nghệ cũng như các quy định pháp lý liên quan đến hóa đơn điện tử. 

Đồng thời, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần khuyến khích nhân viên chủ động 
học tập và nâng cao năng lực công nghệ thông qua việc tham gia các khóa học trực 

tuyến, chương trình đào tạo chuyên sâu hoặc các chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo hoặc có cơ chế khuyến khích đối với 

nhân viên đạt được các chứng chỉ chuyên môn sẽ góp phần nâng cao động lực học tập 
và phát triển năng lực số của đội ngũ nhân sự. 

Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ cần tăng cường hoạt động thực hành và ứng 
dụng công nghệ trong môi trường làm việc, tạo điều kiện để nhân viên tham gia trực tiếp 

vào quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến các chức năng của hệ thống hóa đơn 
điện tử. Việc kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực hành thực tế sẽ giúp nhân viên nâng 

cao khả năng vận dụng kiến thức công nghệ vào công việc, từ đó cải thiện chất lượng 
vận hành và hỗ trợ hệ thống. 

Không những vậy, các tổ chức cung cấp dịch vụ cũng cần chú trọng phát triển kỹ 

năng hỗ trợ và tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp đối với đội ngũ nhân viên kỹ thuật. 
Nhân viên không chỉ cần có năng lực chuyên môn về công nghệ thông tin mà còn phải 

hiểu rõ các quy định pháp lý về hóa đơn điện tử, quy trình kế toán và nhu cầu sử dụng 
hệ thống của doanh nghiệp. Khi đội ngũ nhân viên có kiến thức toàn diện và kỹ năng số 

vững vàng, họ sẽ có khả năng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các chức 
năng của hệ thống hóa đơn điện tử. 

Cuối cùng, tổ chức cung cấp dịch vụ cần xây dựng cơ chế đánh giá năng lực số 
của nhân viên thông qua các tiêu chí cụ thể về trình độ công nghệ, khả năng ứng dụng 

công nghệ trong công việc và mức độ hiệu quả trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp. Việc 
đánh giá định kỳ sẽ giúp tổ chức nhận diện những hạn chế trong năng lực số của đội ngũ 

nhân viên, từ đó có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng phù hợp. 

Nhìn chung, việc nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ nhân viên của tổ chức cung 

cấp dịch vụ không chỉ góp phần cải thiện chất lượng xây dựng và vận hành hệ thống hóa 
đơn điện tử mà còn giúp doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả hơn trong 

quá trình sử dụng hệ thống, từ đó nâng cao hiệu quả ứng dụng hóa đơn điện tử trong 
hoạt động quản trị và thực hiện nghĩa vụ thuế. 
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ii) “Tính sẵn sàng” 

Thực tế cho thấy các quy định pháp lý cũng như các chức năng của HTHĐĐT 
thường xuyên được cập nhật và hiệu chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan 

thuế cũng như sự phát triển của công nghệ. Do đó, đội ngũ nhân viên của tổ chức cung 
cấp dịch vụ cần luôn sẵn sàng thích ứng với những thay đổi về công nghệ, quy trình vận 

hành và quy định pháp lý liên quan đến hóa đơn điện tử. Để nâng cao mức độ sẵn sàng 
này, các tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT cần thiết lập các cơ chế khen thưởng, công 

nhận và khuyến khích đối với những nhân viên chủ động học hỏi, tích cực tiếp cận các 
công cụ mới và nhanh chóng thích nghi với các tính năng mới được phát triển trong hệ 

thống. 

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ cần xây dựng văn hóa tổ chức khuyến 

khích đổi mới và học tập liên tục, trong đó việc cập nhật kiến thức công nghệ và thích 
ứng với các thay đổi của hệ thống được xem là một yêu cầu quan trọng đối với mỗi nhân 

viên. Việc thường xuyên tổ chức các buổi cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoặc 
hội thảo nội bộ về các thay đổi trong hệ thống hóa đơn điện tử sẽ giúp nhân viên nhanh 

chóng nắm bắt các cải tiến mới và nâng cao khả năng thích ứng trong công việc. 

Đồng thời, tổ chức cung cấp dịch vụ cần thiết lập cơ chế đào tạo nhanh hoặc 
hướng dẫn sử dụng ngay khi hệ thống được cập nhật hoặc bổ sung chức năng mới. Các 

chương trình đào tạo này có thể được thực hiện thông qua các buổi hướng dẫn trực 
tuyến, tài liệu hướng dẫn cập nhật hoặc các video hướng dẫn thao tác, giúp nhân viên 

kịp thời nắm bắt và sử dụng hiệu quả các chức năng mới của hệ thống. 

Ngoài ra, việc tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật, phát triển hệ 

thống và bộ phận hỗ trợ khách hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 
mức độ sẵn sàng của nhân viên. Khi các bộ phận trong tổ chức có cơ chế trao đổi thông 

tin hiệu quả về các thay đổi của hệ thống, đội ngũ nhân viên hỗ trợ sẽ có thể chủ động 
tiếp cận các tính năng mới và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp khi phát sinh vấn đề trong 

quá trình sử dụng HTHĐĐT. 

Không những vậy, tổ chức cung cấp dịch vụ cần xây dựng cơ chế đánh giá mức 

độ sẵn sàng thích ứng của nhân viên như một tiêu chí trong hệ thống đánh giá hiệu quả 
công việc. Các tiêu chí đánh giá có thể bao gồm khả năng tiếp cận và sử dụng các công 

nghệ mới, mức độ chủ động trong việc học hỏi và cập nhật kiến thức, cũng như khả năng 
hỗ trợ doanh nghiệp khi hệ thống có sự thay đổi. Việc đưa tiêu chí này vào hệ thống 

đánh giá nhân sự sẽ góp phần tạo động lực để nhân viên nâng cao tinh thần chủ động và 
khả năng thích ứng với môi trường công nghệ luôn thay đổi. 

Cuối cùng, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần tạo điều kiện để nhân viên tham gia 
vào quá trình thử nghiệm và cải tiến hệ thống trước khi triển khai chính thức, từ đó giúp 

họ làm quen với các chức năng mới và chủ động chuẩn bị cho việc hỗ trợ doanh nghiệp. 
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Khi đội ngũ nhân viên có mức độ sẵn sàng cao đối với các thay đổi của hệ thống, quá 
trình triển khai và vận hành HTHĐĐT sẽ diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời doanh nghiệp 

cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả trong quá trình sử dụng hệ thống hóa đơn 
điện tử. 

c) Về góc độ công nghệ 

“Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”, “Chất lượng hệ thống”, “Chất lượng thông 

tin” và “Chất lượng dịch vụ” của nhân viên trong tổ chức cung cấp dịch vụ là các nhân 

tố liên quan đến tổ chức cung cấp dịch vụ ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại 

DNVN. Sau đây là một số khuyến nghị đối với các nhân tố. 

i) “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” 

Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ là nền tảng quan trọng bảo đảm cho 
HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ vận hành ổn định, an toàn và có khả năng đáp 

ứng nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng của doanh nghiệp. Trong bối cảnh dữ liệu hóa 
đơn điện tử là loại dữ liệu tài chính có giá trị pháp lý và được truyền nhận trực tiếp với 

cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần xây dựng và duy trì hệ thống 
hạ tầng công nghệ có độ tin cậy cao, khả năng mở rộng linh hoạt và bảo đảm an toàn 

thông tin. Việc đầu tư và vận hành hạ tầng công nghệ cũng cần phù hợp với các yêu cầu 
pháp lý về quản trị dữ liệu và giao dịch điện tử theo quy định của Luật Dữ liệu, Luật 

Giao dịch điện tử và các quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 
Theo đó, tổ chức cần chú trọng bảo đảm chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ trên ba khía 

cạnh chính gồm: hạ tầng máy chủ và trung tâm dữ liệu, hạ tầng bảo mật và hạ tầng điện 
toán đám mây. 

Trước hết, đối với hạ tầng máy chủ và trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ 
cần triển khai hệ thống trên các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế như Tier III hoặc 
Tier IV nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục và giảm thiểu rủi ro gián đoạn dịch 

vụ. Việc sử dụng các máy chủ hiệu năng cao từ các nhà cung cấp uy tín như Dell 
Technologies với dòng máy chủ Dell PowerEdge, Hewlett Packard Enterprise với hệ 

thống HPE ProLiant hoặc IBM với nền tảng IBM System X sẽ giúp nâng cao khả năng 
xử lý khối lượng lớn dữ liệu hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, việc áp dụng các công nghệ 

ảo hóa và container hóa như VMware, OpenStack, Docker hoặc Kubernetes cho phép 
đóng gói và triển khai ứng dụng trong các môi trường độc lập, từ đó giúp hệ thống linh 

hoạt mở rộng tài nguyên khi số lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tăng cao. Đồng 
thời, các hệ thống cân bằng tải như NGINX hoặc HAProxy cần được triển khai để phân 

bổ lưu lượng truy cập và xử lý hóa đơn theo thời gian thực, bảo đảm hiệu suất vận hành 
ổn định ngay cả khi khối lượng giao dịch tăng đột biến. 
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Tiếp theo, đối với hạ tầng bảo mật, nhà cung cấp dịch vụ cần áp dụng các tiêu 
chuẩn bảo mật quốc tế nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. 

Các tiêu chuẩn như ISO/IEC 27001, SOC 2 hoặc PCI DSS cần được triển khai trong 
toàn bộ quy trình quản lý và vận hành hệ thống. Đồng thời, hệ thống cần áp dụng các 

công nghệ mã hóa dữ liệu hiện đại như SSL/TLS 1.3 để bảo vệ dữ liệu trong quá trình 
truyền nhận. Các giải pháp bảo mật như tường lửa thế hệ mới, hệ thống giám sát an ninh 

mạng và các công cụ phân tích sự kiện bảo mật (SIEM) như Splunk hoặc IBM QRadar 
cũng cần được triển khai nhằm giám sát hoạt động của hệ thống 24/7 và phát hiện kịp 

thời các nguy cơ tấn công mạng. Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ chế xác thực đa lớp 
(Multi-Factor Authentication) đối với người sử dụng hệ thống sẽ góp phần nâng cao 

mức độ an toàn thông tin và hạn chế rủi ro truy cập trái phép. 

Bên cạnh đó, đối với hạ tầng điện toán đám mây, nhà cung cấp dịch vụ cần xây 

dựng mô hình hạ tầng kết hợp giữa Public Cloud và Private Cloud nhằm vừa bảo đảm 
tính bảo mật của dữ liệu vừa duy trì khả năng mở rộng linh hoạt của hệ thống. Các nền 

tảng điện toán đám mây như Amazon Web Services hoặc Google Cloud có thể được sử 
dụng để mở rộng tài nguyên xử lý khi nhu cầu sử dụng tăng cao, trong khi các nền tảng 

Private Cloud dựa trên VMware hoặc OpenStack giúp tổ chức kiểm soát tốt hơn các dữ 
liệu nhạy cảm. Đồng thời, việc triển khai các hệ thống phân phối nội dung (Content 

Delivery Network – CDN) từ nhiều nhà cung cấp khác nhau sẽ giúp tối ưu tốc độ truy 
cập, giảm độ trễ và bảo đảm đường truyền Internet thông suốt khi người dùng truy cập 
hệ thống HTHĐĐT cũng như khi thực hiện truyền nhận dữ liệu hóa đơn với cơ quan 

thuế. 

Ngoài việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT cũng cần 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa hệ thống công nghệ, 

phần mềm ứng dụng và các yêu cầu quản lý của nhà nước. Việc cập nhật kịp thời các 

thay đổi trong chính sách quản lý hóa đơn điện tử và chuẩn dữ liệu do cơ quan thuế ban 

hành sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp trong quá trình phát hành, truyền nhận, lưu trữ và tra cứu thông tin hóa đơn điện 

tử. Như vậy, việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng công nghệ không chỉ bảo đảm chất lượng 

kỹ thuật của hệ thống mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT của doanh 

nghiệp và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản lý tài chính – kế toán. 

ii) “Chất lượng hệ thống” 

Bên cạnh các nội dung nêu trên, để nâng cao chất lượng HTHĐĐT và hỗ trợ 

doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình sử dụng, các tổ chức cung cấp 
dịch vụ cần quan tâm triển khai một số khuyến nghị bổ sung sau: 
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Thứ nhất, cần tăng cường khả năng tích hợp của hệ thống với các phần mềm quản 
trị khác của doanh nghiệp, đặc biệt là phần mềm kế toán, phần mềm quản trị nguồn lực 

doanh nghiệp (ERP) và hệ thống quản lý bán hàng. Việc tích hợp này giúp dữ liệu hóa 
đơn được đồng bộ tự động giữa các hệ thống, hạn chế việc nhập liệu nhiều lần, giảm sai 

sót và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu tài chính – kế toán của doanh nghiệp. 

Thứ hai, cần chú trọng nâng cao khả năng bảo mật và an toàn thông tin của hệ 

thống. Tổ chức cung cấp dịch vụ cần áp dụng các giải pháp bảo mật hiện đại như mã 
hóa dữ liệu, xác thực nhiều lớp và cơ chế kiểm soát truy cập nhằm bảo vệ dữ liệu hóa 

đơn điện tử của doanh nghiệp. Đồng thời, cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt 
Nam về bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin trong quá trình lưu trữ và truyền nhận hóa 

đơn điện tử. 

Thứ ba, cần xây dựng cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu hiệu quả nhằm đảm bảo 

dữ liệu hóa đơn điện tử được lưu trữ an toàn và có thể khôi phục nhanh chóng trong 
trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu và đảm 

bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần thường xuyên nâng cấp và tối ưu hóa 

hiệu năng hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống có thể xử lý khối lượng lớn hóa đơn trong 
các thời điểm cao điểm như cuối kỳ kế toán hoặc kỳ kê khai thuế. Việc cải thiện hiệu 

năng hệ thống sẽ giúp giảm tình trạng quá tải, tăng tốc độ xử lý và nâng cao trải nghiệm 
sử dụng của doanh nghiệp. 

Thứ năm, cần phát triển hệ thống hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng trực tuyến như 

thư viện tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn thao tác hoặc hệ thống trợ giúp thông minh 
nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng làm quen và sử dụng hiệu quả các chức năng của 

hệ thống. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực 
công nghệ thông tin còn hạn chế. 

Nhìn chung, việc nâng cao chất lượng hệ thống hóa đơn điện tử không chỉ dừng 

lại ở việc cải thiện các chức năng kỹ thuật mà còn cần chú trọng đến khả năng tích hợp, 

bảo mật, tính ổn định và mức độ hỗ trợ người sử dụng. Khi hệ thống được thiết kế theo 

hướng hiện đại, thân thiện và an toàn, doanh nghiệp sẽ dễ dàng khai thác các lợi ích của 

hóa đơn điện tử, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng tốt hơn với quá trình 

chuyển đổi số trong nền kinh tế. 

iii) “Chất lượng thông tin” 

Thông tin được tạo ra từ HTHĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ phải bảo đảm 
nội dung chính xác, đầy đủ và đúng định dạng theo quy định của cơ quan thuế, qua đó 

cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy cho các chức năng khác trong hệ thống 
như tổng hợp dữ liệu và tạo báo cáo. Đồng thời, tổ chức cung cấp dịch vụ cần tuân thủ 
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nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật An toàn thông tin mạng 
và Luật An ninh mạng, nhằm bảo đảm an toàn thông tin và an ninh dữ liệu mạng cho 

các DNVN trong quá trình tạo lập, truyền nhận và lưu trữ hóa đơn điện tử. 

Trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật nêu trên, các tổ chức cung 

cấp dịch vụ HTHĐĐT cần tiếp tục triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
thông tin của hệ thống, qua đó giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử hiệu 

quả hơn trong hoạt động quản trị và thực hiện nghĩa vụ thuế. Trước hết, cần xây dựng 
cơ chế kiểm soát và xác thực dữ liệu đầu vào trong quá trình tạo lập hóa đơn điện tử, 

trong đó hệ thống được thiết kế với các chức năng kiểm tra tự động về định dạng và tính 
hợp lệ của các trường dữ liệu quan trọng như mã số thuế, thông tin người mua – người 

bán, mã hàng hóa, thuế suất và giá trị thanh toán trước khi hóa đơn được phát hành. Cơ 
chế kiểm soát này giúp hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu, đồng thời bảo đảm tính 

chính xác và nhất quán của dữ liệu hóa đơn. 

Bên cạnh đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần chú trọng chuẩn hóa và đồng bộ 

dữ liệu thông tin hóa đơn điện tử trong toàn bộ hệ thống. Việc chuẩn hóa dữ liệu theo 
các định dạng thống nhất sẽ giúp thông tin hóa đơn có thể dễ dàng tích hợp và trao đổi 

với các hệ thống khác của doanh nghiệp như phần mềm kế toán, hệ thống quản trị doanh 
nghiệp hoặc hệ thống của cơ quan thuế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

trong quá trình quản lý và phân tích thông tin. Đồng thời, hệ thống cần được phát triển 
theo hướng tăng cường khả năng tra cứu, tìm kiếm và tổng hợp dữ liệu hóa đơn, cho 
phép doanh nghiệp truy xuất thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau như thời gian, khách 

hàng, loại hàng hóa hoặc giá trị giao dịch. Việc tích hợp các công cụ tổng hợp dữ liệu 
và tạo báo cáo tự động cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong quá trình xử lý 

thông tin và lập các báo cáo kế toán – tài chính. 

Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ cần thiết lập cơ chế cập nhật và đồng bộ dữ 

liệu theo thời gian thực giữa hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ với hệ thống của cơ 
quan thuế nhằm bảo đảm tính kịp thời và nhất quán của thông tin hóa đơn điện tử. Song 

song với đó, cần tăng cường các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn và khả năng truy vết 
dữ liệu, thông qua việc xây dựng cơ chế ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu, kiểm soát 

quyền truy cập và theo dõi các hoạt động liên quan đến dữ liệu hóa đơn. Điều này không 
chỉ giúp nâng cao độ tin cậy của thông tin mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình 

kiểm tra, đối chiếu và kiểm toán dữ liệu. 

Cuối cùng, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần thường xuyên đánh giá và cải thiện 

chất lượng dữ liệu của hệ thống thông qua việc rà soát và khắc phục các lỗi dữ liệu phát 

sinh trong quá trình vận hành. Việc duy trì cơ chế kiểm tra và cập nhật định kỳ sẽ góp 

phần bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin hóa đơn điện tử. Nhìn 

chung, việc nâng cao chất lượng thông tin của HTHĐĐT không chỉ dừng lại ở việc bảo 
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đảm tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp lý mà còn đòi hỏi các tổ chức cung 

cấp dịch vụ phải xây dựng cơ chế quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả. Khi chất lượng 

thông tin được bảo đảm, doanh nghiệp sẽ có nguồn dữ liệu đáng tin cậy để phục vụ công 

tác kế toán, quản trị tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế, từ đó nâng cao hiệu quả sử 

dụng hệ thống hóa đơn điện tử. 

iv) “Chất lượng dịch vụ” 

Chất lượng dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT là một trong những 

yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN. Tuy 
nhiên, trong quá trình cung cấp dịch vụ cho DNVN, một số tổ chức cung cấp dịch vụ 

vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: các gói dịch vụ hóa đơn điện tử chưa thực 
sự phù hợp với nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp; thời gian hỗ trợ giải đáp còn bị giới 

hạn; chưa có kênh riêng để hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các chức năng của hệ thống; 
đồng thời thái độ và mức độ nhiệt tình của một bộ phận nhân viên hỗ trợ kỹ thuật còn 

chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp. Những hạn chế này phần nào ảnh hưởng 
đến trải nghiệm của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hệ thống, từ đó làm giảm hiệu 

quả khai thác các chức năng của HTHĐĐT. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm khắc phục những hạn chế nêu 

trên, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần triển khai một số giải pháp đồng bộ. Trước hết, 
cần thiết kế và cung cấp các gói dịch vụ hóa đơn điện tử linh hoạt, phù hợp với nhu cầu 

và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp, chẳng hạn như các gói dịch vụ theo thời 
hạn sử dụng (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) hoặc các gói dịch vụ theo số lượng hóa đơn điện 

tử thực tế phát hành. Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng hệ thống 
hỗ trợ tự động như chatbot hoặc trợ lý ảo có thể giúp giải đáp nhanh các lỗi thường gặp 

trong quá trình sử dụng HTHĐĐT, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí không 
giới hạn thời gian (24/7), qua đó giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. 

Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ cần phân công kỹ thuật viên phụ trách trực 
tiếp từng nhóm doanh nghiệp nhằm theo dõi quá trình sử dụng hệ thống và hỗ trợ giải 

đáp các thắc mắc khi cần thiết. Song song với đó, việc thường xuyên tổ chức các chương 
trình hướng dẫn sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử trên các nền tảng trực tuyến hoặc 

mạng xã hội sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các chức năng của hệ thống và nâng 
cao hiệu quả khai thác các tiện ích mà hệ thống mang lại. Đồng thời, các tổ chức cung 

cấp dịch vụ cũng cần xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết như cẩm 
nang sử dụng, video hướng dẫn thao tác, danh mục câu hỏi thường gặp và các hướng 

dẫn xử lý lỗi phổ biến để doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết. 

Bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức cung cấp dịch vụ cần thiết lập 

hệ thống hỗ trợ khách hàng đa kênh, bao gồm điện thoại, email, cổng hỗ trợ trực tuyến 
hoặc các nền tảng giao tiếp trực tuyến khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh 
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nghiệp tiếp cận dịch vụ hỗ trợ một cách nhanh chóng. Đồng thời, việc triển khai hệ thống 
quản lý yêu cầu hỗ trợ sẽ giúp tiếp nhận, phân loại và theo dõi quá trình xử lý các yêu 

cầu hỗ trợ của doanh nghiệp một cách minh bạch và hiệu quả. 

Mặt khác, tổ chức cung cấp dịch vụ cần chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn 

và kỹ năng phục vụ của đội ngũ nhân viên hỗ trợ, thông qua các chương trình đào tạo 
định kỳ về công nghệ, quy định pháp lý liên quan đến hóa đơn điện tử và kỹ năng chăm 

sóc khách hàng. Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế thưởng – phạt rõ ràng dựa trên mức 
độ hài lòng của doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của 

nhân viên. Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ cũng cần thường xuyên thu thập phản hồi 
và đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp, từ đó kịp thời điều chỉnh và cải thiện 

chất lượng dịch vụ. Đồng thời, việc thiết lập các cam kết chất lượng dịch vụ với các tiêu 
chí cụ thể về thời gian phản hồi, thời gian xử lý sự cố và mức độ ổn định của hệ thống 

cũng sẽ giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và độ tin cậy của dịch vụ. 

Nhìn chung, việc nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ giúp doanh nghiệp nhận 

được sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả trong quá trình sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử mà 

còn góp phần tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp và tổ chức 

cung cấp dịch vụ, từ đó nâng cao hiệu quả ứng dụng HTHĐĐT trong bối cảnh chuyển 

đổi số của nền kinh tế.  

iv) “Kỹ năng số” của nhân viên 

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho nhân viên trực tiếp tham gia quá trình xây 

dựng và phát triển HTHĐĐT, tổ chức cần có chế tài cử nhân viên tham gia các khóa học 

nâng cao trình độ chuyên môn từ những chương trình đào tạo kiến thức mới hoặc đào 

tạo lại của các chuyên gia lĩnh vực CNTT trong nước cũng như quốc tế. Qua lớp học, 

các nhân viên được tiếp cận với các ứng dụng mới, công nghệ mới giúp hoàn thiện 

HTHĐĐT với những chức năng tối ưu, linh hoạt.   

v) “Tính sẵn sàng” của nhân viên 

Thực tế các quy định cũng như các chức năng của HTHĐĐT thường xuyên được 

cập nhật, hiệu chỉnh nên nhân viên của tổ chức cần phải sẵn sàng thích ứng với những 

thay đổi. Tổ chức cung cấp dịch vụ HTHĐĐT nên thiết lập các quy định khen thưởng, 

công nhận, khuyến khích đối với nhân viên luôn sẵn sàng thích ứng để làm việc và học 

cách sử dụng các công cụ mới, tính năng mới được phát triển trong HTHĐĐT.  

Với cơ quan thuế 

Cơ quan thuế đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành và giám sát HTHĐĐT 

trên phạm vi quốc gia. Bảng 4.7 thể hiện các nhân tố liên quan đến cơ quan thuế ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS.  
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Bảng 4.7. Các nhân tố liên quan đến cơ quan thuế ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền kinh tế số  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: NCS tổng hợp từ kết quả nghiên cứu 

Từ thực tế triển khai HTHĐĐT tại DNVN cùng với kết quả nghiên cứu, NCS đưa 

ra một số khuyến nghị liên quan đến các nhân tố của cơ quan thuế có ảnh hưởng đến 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại DNVN dựa trên góc độ về quản lý, tổ chức và công nghệ 

nhằm giúp DNVN nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT: 

a) Về góc độ quản lý 

i) “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” 

Trong quá trình xây dựng và phát triển HTHĐĐT, vai trò của lãnh đạo cơ quan 

thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng chiến lược, tổ chức nguồn lực 
và thiết lập các cơ chế quản lý nhằm bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả và hỗ trợ tốt 

cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với vai trò là cơ 
quan quản lý nhà nước về thuế, lãnh đạo cơ quan thuế cần chủ động định hướng phát 

triển HTHĐĐT theo hướng hiện đại, ổn định và thân thiện với người sử dụng, qua đó 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai và khai thác hiệu quả hệ thống hóa 

đơn điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trước hết, lãnh đạo cơ quan thuế cần xây dựng chiến lược phát triển HTHĐĐT 

theo định hướng dài hạn, gắn với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế và 
hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ thuế điện tử. Chiến lược này cần xác định 

rõ lộ trình nâng cấp hệ thống công nghệ, mở rộng khả năng tích hợp dữ liệu và cải thiện 
chất lượng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp. Việc định hướng phát triển hệ 

Cơ quan thuế 

Góc độ Nhân tố 

Quản lý Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

Cơ sở pháp lý 

Tổ chức Kỹ năng số 

Tính sẵn sàng 

Công nghệ Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ 

Chất lượng hệ thống 

Chất lượng thông tin 
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thống một cách đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn sẽ giúp HTHĐĐT không chỉ đáp ứng 
yêu cầu quản lý của cơ quan thuế mà còn hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong quá 

trình sử dụng. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan thuế cần ban hành các chính sách và cơ chế hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử. Các chính 
sách này có thể bao gồm việc đơn giản hóa quy trình đăng ký, phát hành và quản lý hóa 

đơn điện tử, xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng rõ ràng và cung cấp các công cụ 
hỗ trợ trực tuyến giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống. Đối với các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa có hạn chế về nguồn lực công nghệ thông tin, việc cung cấp 
các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn kịp thời sẽ giúp họ giảm bớt khó khăn trong quá 

trình chuyển đổi từ hóa đơn truyền thống sang hóa đơn điện tử. 

Đồng thời, lãnh đạo cơ quan thuế cần chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

công nghệ và các nền tảng dữ liệu phục vụ cho hoạt động của HTHĐĐT nhằm bảo đảm 
hệ thống có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch hóa đơn điện tử một cách nhanh 

chóng, ổn định và an toàn. Việc duy trì tính sẵn sàng cao của hệ thống, nâng cao tốc độ 
xử lý giao dịch và giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ sẽ góp phần nâng cao trải 

nghiệm sử dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn có 
nguồn lực hạn chế trong việc xử lý các sự cố công nghệ. 

Song song với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, lãnh đạo cơ quan thuế cũng cần tăng 
cường các hoạt động tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình 
sử dụng HTHĐĐT. Việc tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề hoặc các 

khóa đào tạo trực tuyến về hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy 
trình sử dụng hệ thống, các quy định pháp lý liên quan cũng như các lợi ích mà hóa đơn 

điện tử mang lại trong quản lý tài chính – kế toán. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi họ thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin 

và cập nhật các quy định mới về quản lý thuế. 

Ngoài ra, lãnh đạo cơ quan thuế cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 
nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa hệ thống HTHĐĐT của cơ quan thuế với các hệ thống 

công nghệ của doanh nghiệp và các tổ chức trung gian. Việc xây dựng các chuẩn dữ liệu 
thống nhất, phát triển các nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp dễ 

dàng tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử với các phần mềm kế toán, hệ thống quản trị 
doanh nghiệp hoặc các nền tảng quản lý khác. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan thuế cũng cần thúc đẩy việc ứng dụng các công 
nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và tự động hóa trong quản lý và 

khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử. Việc áp dụng các công nghệ này không chỉ giúp nâng 
cao hiệu quả quản lý thuế mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tra cứu, phân tích và 
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khai thác dữ liệu hóa đơn phục vụ cho hoạt động quản trị tài chính và ra quyết định kinh 
doanh. 

Cuối cùng, lãnh đạo cơ quan thuế cần xây dựng cơ chế đánh giá và cải tiến liên 
tục đối với HTHĐĐT dựa trên phản hồi của doanh nghiệp và các bên liên quan. Việc 

thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, tiếp nhận ý kiến đóng góp và 
kịp thời điều chỉnh các chức năng của hệ thống sẽ giúp HTHĐĐT ngày càng hoàn thiện 

và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. 

Như vậy, thông qua việc định hướng chiến lược phát triển hệ thống, ban hành các 

chính sách hỗ trợ phù hợp, đầu tư hạ tầng công nghệ và tăng cường các hoạt động hướng 
dẫn doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan thuế có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 

cao hiệu quả vận hành của HTHĐĐT. Điều này không chỉ giúp cơ quan thuế nâng cao 
hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa triển khai và sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử một cách hiệu quả trong hoạt 
động kinh doanh. 

ii) “Cơ sở pháp lý” 

Cơ sở pháp lý là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho việc triển khai, 
vận hành và khai thác hiệu quả HTHĐĐT. Một khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng và ổn định 
không chỉ giúp cơ quan thuế thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về thuế mà 

còn tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng và sử dụng HTHĐĐT một cách hiệu quả. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, cơ sở pháp lý là nhân tố có mức độ ảnh hưởng lớn nhất trong tám nhân tố 
ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT (β = 0,139). Một hệ thống quy định pháp 

luật đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với thực tiễn không chỉ giúp cơ quan thuế tăng cường 
hiệu quả quản lý mà còn tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn 

điện tử trong nền kinh tế số. 

Do cơ sở pháp lý là nhân tố liên quan trực tiếp đến vai trò quản lý của cơ quan 

thuế và có tác động đáng kể đến hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các doanh nghiệp trong 
nền kinh tế số, cơ quan thuế cần triển khai một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện 

khung pháp lý cho hệ thống này. Trước hết, cơ quan thuế cần thường xuyên cập nhật và 
hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hóa đơn điện tử theo hướng kịp thời, 

chi tiết và rõ ràng, đồng thời ban hành các chế tài xử phạt đủ mạnh đối với các hành vi 
gian lận về hóa đơn điện tử như mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc không xuất 

hóa đơn khi thực hiện giao dịch. Việc hoàn thiện các quy định và chế tài xử lý vi phạm 
sẽ góp phần nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp cũng như bảo đảm tính minh bạch 

của các giao dịch trong nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần thiết lập cơ chế công bố minh bạch về các quy 

định liên quan đến bảo mật, lưu trữ và truy xuất dữ liệu hóa đơn điện tử, qua đó giúp 
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doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình khi sử dụng hệ thống. Việc 
minh bạch hóa các quy định về quản lý dữ liệu không chỉ góp phần nâng cao mức độ tin 

cậy của hệ thống mà còn tạo nền tảng pháp lý cho việc khai thác và chia sẻ dữ liệu trong 
các hoạt động quản lý nhà nước. 

Đồng thời, trong bối cảnh thương mại điện tử và giao dịch xuyên biên giới ngày 
càng phát triển, cơ quan thuế cần xây dựng cơ chế và quy trình hỗ trợ kết nối liên thông 

HTHĐĐT của Việt Nam với các hệ thống hóa đơn điện tử của các quốc gia khác. Việc 
tăng cường khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy quá trình 

hình thành cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử, hỗ trợ quản lý các giao dịch thương mại 
điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế số. 

Ngoài ra, cơ quan thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến các quy 
định pháp luật liên quan đến HTHĐĐT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

Việc cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt các quy định 
mới, từ đó thực hiện đúng các yêu cầu pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử. 

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, cơ quan thuế cũng cần thiết lập nhiều kênh tiếp 
nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử 

dụng HTHĐĐT, chẳng hạn thông qua các nền tảng trực tuyến như chatbot, cổng thông 
tin điện tử hoặc các kênh mạng xã hội chính thức của cơ quan thuế. Thông qua việc tiếp 

nhận và tổng hợp ý kiến từ doanh nghiệp, cơ quan thuế có thể kịp thời điều chỉnh hoặc 
ban hành các quy định mới với nội dung chi tiết, rõ ràng và phù hợp hơn với thực tiễn. 

Ngoài ra, trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, cơ quan thuế cần 

xem xét hoàn thiện cơ sở pháp lý cho phép thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới 
trong quản lý hóa đơn điện tử, chẳng hạn như công nghệ chuỗi khối  hoặc trí tuệ nhân 

tạo trong việc kiểm soát, xác thực và phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử. Việc tạo hành 
lang pháp lý cho các công nghệ mới sẽ giúp hệ thống HTHĐĐT có khả năng thích ứng 

tốt hơn với xu hướng phát triển của công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 

Cuối cùng, cơ quan thuế cần tăng cường nghiên cứu và học tập kinh nghiệm quốc 

tế trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho hệ thống hóa đơn điện tử. Việc 
tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia đã triển khai thành công HTHĐĐT như Estonia, 

Đan Mạch, Phần Lan, Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam có thêm 
cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng các quy định phù hợp cũng như nâng cao hiệu quả 

triển khai hệ thống. 

Nhìn chung, việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho HTHĐĐT không chỉ góp 

phần bảo đảm hệ thống được vận hành ổn định và minh bạch mà còn tạo điều kiện thuận 
lợi để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Khi khung pháp lý được xây dựng đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với thực 
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tiễn, HTHĐĐT sẽ phát huy tốt hơn vai trò của mình trong quản lý thuế cũng như trong 
quá trình thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số. 

b) Về góc độ tổ chức 

i) “Kỹ năng số” 

Kỹ năng số của đội ngũ nhân viên thuế là một trong những yếu tố quan trọng 
quyết định hiệu quả vận hành và khai thác hệ thống hóa đơn điện tử (HTHĐĐT). Trong 

bối cảnh quản lý thuế ngày càng dựa nhiều hơn vào dữ liệu số và các nền tảng công 
nghệ, việc nâng cao năng lực số cho nhân viên thuế không chỉ giúp hệ thống HTHĐĐT 

hoạt động hiệu quả hơn mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử một cách thuận lợi và đúng quy định. 

Đối với những người trực tiếp quản lý, khai thác và vận hành HTHĐĐT, cơ quan 
thuế cần triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, mang tính định kỳ và có hệ 

thống nhằm nâng cao năng lực số của đội ngũ nhân sự. Nội dung đào tạo không chỉ dừng 
lại ở việc cập nhật kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ thuế mà cần được mở rộng sang 
các lĩnh vực công nghệ số. Cụ thể, các chương trình đào tạo nên tập trung vào một số 

nội dung như: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; kỹ năng phân tích và 
khai thác dữ liệu từ hệ thống hóa đơn điện tử; năng lực sử dụng các công cụ phân tích 

dữ liệu; khả năng khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý thuế; 
cũng như cập nhật các xu hướng công nghệ mới liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh 

vực tài chính – thuế. 

Việc nâng cao năng lực số thông qua các chương trình đào tạo và bồi dưỡng 

chuyên môn sẽ giúp nhân viên thuế vận hành các chức năng của HTHĐĐT một cách 
hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, từ đó giảm thiểu các sai sót phát sinh do hạn chế về kiến 

thức công nghệ thông tin. Đồng thời, khi hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu, quy trình xử 
lý dữ liệu và các chức năng của hệ thống, nhân viên thuế có thể khai thác dữ liệu hóa 

đơn điện tử một cách hiệu quả hơn trong quá trình giám sát và quản lý nghĩa vụ thuế của 
doanh nghiệp. 

Bên cạnh hoạt động đào tạo, cơ quan thuế cũng cần xây dựng cơ chế học tập và 
cập nhật kiến thức công nghệ thường xuyên cho nhân viên thuế, chẳng hạn thông qua 

các chương trình đào tạo trực tuyến, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn hoặc các hội thảo 
chuyên đề về chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý thuế. Việc tạo ra môi trường học tập 

liên tục sẽ giúp đội ngũ nhân viên thuế nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của công 
nghệ và nâng cao khả năng ứng dụng các công cụ số trong công việc. 

Ngoài ra, cơ quan thuế cần khuyến khích nhân viên thuế phát triển tư duy quản 
lý dựa trên dữ liệu thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu từ HTHĐĐT 

để phục vụ công tác giám sát, đánh giá rủi ro và hỗ trợ ra quyết định. Khi cán bộ thuế 
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có khả năng phân tích và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả, cơ quan thuế có thể nâng 
cao chất lượng dự báo, phát hiện sớm các dấu hiệu gian lận và xây dựng các chính sách 

quản lý thuế phù hợp với thực tiễn. 

Bên cạnh đó, việc nâng cao kỹ năng số của nhân viên cũng cần gắn với xây dựng 

đội ngũ chuyên gia công nghệ và phân tích dữ liệu trong ngành thuế. Những nhân viên 
có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, dữ liệu lớn hoặc trí tuệ nhân tạo có thể đóng 

vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ triển khai, vận hành và phát triển HTHĐĐT cũng như 
các hệ thống quản lý thuế điện tử khác. 

Nhìn chung, việc nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ nhân viên thuế không chỉ giúp 
tăng cường hiệu quả vận hành và khai thác HTHĐĐT mà còn góp phần nâng cao năng 

lực quản lý của cơ quan thuế trong bối cảnh chuyển đổi số. Khi nhân viên thuế có đủ 
năng lực công nghệ và khả năng phân tích dữ liệu, hệ thống hóa đơn điện tử sẽ được vận 

hành hiệu quả hơn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sử dụng hệ thống 
một cách hiệu quả và minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

ii) “Tính sẵn sàng” 

Tính sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi công nghệ của nhân viên thuế thể hiện 
mức độ mà cán bộ thuế sẵn sàng tiếp nhận, thích nghi và tham gia tích cực vào các thay 
đổi trong môi trường làm việc, đặc biệt là những thay đổi gắn với quá trình chuyển đổi 

số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Trong bối cảnh ngành thuế đang 
đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý và triển khai các hệ thống số như HTHĐĐT, khả năng 

thích ứng của đội ngũ nhân viên thuế trở thành yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả 
vận hành của hệ thống cũng như chất lượng phục vụ doanh nghiệp. 

Để nâng cao tính sẵn sàng thích ứng của nhân viên thuế đối với các ứng dụng 
công nghệ mới, trước hết cơ quan thuế cần tạo động lực và nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng số cho cán bộ thuế, đặc biệt là những người trực tiếp 
khai thác và sử dụng HTHĐĐT trong công việc hàng ngày. Việc thường xuyên tổ chức 

các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu 
và các công cụ quản lý thuế điện tử sẽ giúp cán bộ thuế tự tin hơn khi tiếp cận và sử 

dụng các hệ thống số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần thúc đẩy tư duy đổi mới thông qua việc xây dựng 

văn hóa cơ quan số, trong đó khuyến khích tinh thần sáng tạo và chấp nhận thử nghiệm 
các giải pháp công nghệ mới. Một môi trường làm việc đề cao sự đổi mới, tôn trọng các 

sáng kiến cải tiến và sẵn sàng đưa các ý tưởng mới vào thử nghiệm sẽ góp phần giảm 
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bớt tâm lý e ngại rủi ro, sợ thay đổi – vốn là những rào cản phổ biến trong quá trình 
chuyển đổi số của các tổ chức công. 

Song song với việc xây dựng môi trường làm việc khuyến khích đổi mới, cơ quan 
thuế cũng cần thiết lập các cơ chế khuyến khích và khen thưởng phù hợp đối với các cá 

nhân hoặc tập thể có sáng kiến trong việc ứng dụng công nghệ vào công việc. Việc ghi 
nhận và khen thưởng kịp thời những nỗ lực của cán bộ thuế trong quá trình sử dụng hiệu 

quả HTHĐĐT hoặc triển khai các giải pháp công nghệ trong quản lý thuế sẽ tạo động 
lực tích cực, thúc đẩy cán bộ thuế chủ động tham gia vào môi trường làm việc số. 

Ngoài ra, để giúp nhân viên thuế dễ dàng thích ứng với các thay đổi công nghệ, 
cơ quan thuế cần xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số mang tính đồng hành, trong đó 

tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và bộ phận công nghệ thông tin. Việc 
ban hành các quy trình hướng dẫn sử dụng HTHĐĐT chi tiết, cung cấp các tài liệu 

hướng dẫn trực quan, các công cụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc hệ thống trợ giúp trực tuyến sẽ 
giúp nhân viên thuế tiếp cận hệ thống một cách dễ dàng hơn. Khi nhân viên thuế cảm 

nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ bộ phận công nghệ thông tin, họ sẽ có tâm lý sẵn sàng 
hơn trong việc tiếp nhận các chức năng mới của hệ thống. 

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng cần khuyến khích tinh thần tự học và chủ động 
cập nhật kiến thức công nghệ của cán bộ thuế thông qua việc tạo điều kiện tham gia các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số dưới nhiều hình thức 
khác nhau, như đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo trực tuyến. Việc hỗ trợ thời gian và kinh 
phí học tập sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thuế chủ động nâng cao năng 

lực cá nhân và thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của môi trường công nghệ. 

Nhìn chung, việc nâng cao tính sẵn sàng thích ứng với công nghệ của đội ngũ 

nhân viên thuế không chỉ giúp quá trình triển khai và vận hành HTHĐĐT diễn ra hiệu 

quả mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính thuế hiện đại, linh hoạt và thích ứng 

nhanh với sự phát triển của công nghệ số. Khi nhân viên thuế có thái độ tích cực và sẵn 

sàng đổi mới, các hệt hống quản lý thuế điện tử sẽ được khai thác hiệu quả hơn, qua đó 

tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử và 

thực hiện nghĩa vụ thuế. 

c) Về góc độ công nghệ 

i) Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ 

 HTHĐĐT của cơ quan thuế là hệ thống trung tâm kết nối và quản lý toàn bộ quá 
trình giao dịch hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc 

bảo đảm sự thông suốt của quá trình phát hành, truyền nhận và quản lý dữ liệu hóa đơn 
điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, 

cơ quan thuế đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng công nghệ nhằm bảo đảm 
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hệ thống vận hành ổn định, an toàn và có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch. Cơ 
quan thuế đã xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ hóa đơn điện tử và 

các ứng dụng của HTHĐĐT dành cho cơ quan thuế với 25 chức năng, được thiết kế trên 
kiến trúc tổng thể dựa trên nền tảng công nghệ 4.0, bảo đảm tính linh hoạt, mức độ an 

toàn bảo mật cao và khả năng xử lý số lượng lớn giao dịch hóa đơn cũng như cấp mã 
hóa đơn nhanh chóng, gần như tức thời. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được 

tăng cường thông qua việc nâng cấp và lắp đặt 557 máy chủ, 52 thiết bị mạng, 08 thiết 
bị bảo mật cùng với 01 hệ thống sao lưu dữ liệu đặt tại trung tâm dữ liệu chính và trung 

tâm dữ liệu dự phòng nhằm bảo đảm tính liên tục của hệ thống. Bên cạnh đó, các giải 
pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của HTHĐĐT đã được triển khai theo cấp độ 

5 – cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại an toàn thông tin – với nhiều lớp bảo mật 
và cơ chế giám sát hoạt động hệ thống 24/7. 

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ, để bảo đảm 
HTHĐĐT vận hành ổn định và hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng 

hóa đơn điện tử, cơ quan thuế cần tiếp tục triển khai một số giải pháp bổ sung. Trước 
hết, cần xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hoặc thay thế trang 

thiết bị công nghệ thông tin một cách định kỳ nhằm duy trì khả năng hoạt động liên tục 
của hệ thống 24/7. Đồng thời, việc bảo đảm đường truyền Internet thông suốt và có băng 

thông đủ lớn là yếu tố quan trọng giúp giảm thời gian cấp mã hóa đơn điện tử, nâng cao 
tốc độ xử lý giao dịch và đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin hóa đơn của doanh 
nghiệp cũng như các bên liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần thường xuyên sử 

dụng các công cụ kiểm thử xâm nhập (PenTest) nhằm phát hiện sớm các lỗ hổng bảo 
mật có thể bị khai thác, từ đó chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và ngăn 

chặn các nguy cơ tấn công mạng vào hệ thống HTHĐĐT. 

Song song với các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống, cơ quan thuế cũng cần 

tiếp tục hoàn thiện kiến trúc công nghệ của HTHĐĐT theo hướng có khả năng mở rộng 
linh hoạt nhằm đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng về số lượng giao dịch hóa đơn điện tử 

trong nền kinh tế số. Việc áp dụng các mô hình kiến trúc hệ thống hiện đại và tăng cường 
khả năng dự phòng dữ liệu theo thời gian thực sẽ giúp hệ thống duy trì hoạt động ổn 

định ngay cả khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc sự gia tăng đột biến về lưu lượng giao dịch. 
Ngoài ra, việc đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và học máy 

trong phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử cũng là một hướng đi quan trọng, giúp cơ quan 
thuế khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu lớn từ hệ thống HTHĐĐT, qua đó phát hiện sớm 

các dấu hiệu bất thường, cảnh báo các trường hợp có nguy cơ gian lận thuế và hỗ trợ 
phân tích rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử. 

Nhìn chung, việc tiếp tục đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ của 

HTHĐĐT không chỉ giúp cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử trên 

phạm vi toàn quốc mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình phát 
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hành, truyền nhận và khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử. Khi hệ thống của cơ quan thuế 

được vận hành ổn định, an toàn và có khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng, doanh 

nghiệp sẽ có môi trường sử dụng hóa đơn điện tử thuận lợi hơn, từ đó góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý tài chính – kế toán và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trong bối cảnh 

chuyển đổi số của nền kinh tế. 

ii) Chất lượng hệ thống  

HTHĐĐT của cơ quan thuế không chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ việc lập, gửi và 

lưu trữ hóa đơn điện tử mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản 
lý nhà nước về thuế như: thu thập và quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử; xác thực và kiểm 

tra tính hợp pháp của hóa đơn; giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp; 
hỗ trợ tự động hóa các thủ tục hành chính thuế; cung cấp dữ liệu phục vụ công tác phân 

tích, dự báo và hoạch định chính sách; đồng thời kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ 
thống thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước khác. Do đó, việc nâng cao chất lượng 

HTHĐĐT của cơ quan thuế có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với hiệu quả quản lý 
thuế mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử 

dụng hóa đơn điện tử một cách thuận lợi và hiệu quả hơn. 

Để đảm bảo chất lượng của HTHĐĐT, trước hết cơ quan thuế cần tiếp tục hiệu 

chỉnh giao diện của hệ thống theo hướng thân thiện và thuận tiện cho người sử dụng, 
đặc biệt là đối với đội ngũ nhân viên thuế – những người trực tiếp khai thác và xử lý dữ 

liệu trên hệ thống. Việc thiết kế giao diện rõ ràng, dễ thao tác và phù hợp với quy trình 
nghiệp vụ sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ thuế, đồng thời góp phần nâng 

cao tốc độ xử lý các giao dịch liên quan đến hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, chức năng phân quyền trên hệ thống cần được thiết kế và hiệu chỉnh 

phù hợp với nhiệm vụ của từng vị trí công việc, giúp nhân viên thuế có thể dễ dàng truy 
cập và khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp theo đúng phạm vi được giao. 

Cơ chế phân quyền rõ ràng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu mà còn 
góp phần tăng cường tính bảo mật và kiểm soát truy cập trong hệ thống. 

Đồng thời, cơ quan thuế cần bổ sung chức năng “cảnh báo rủi ro” trên HTHĐĐT 
và kết nối chức năng này theo thời gian thực giữa cơ quan thuế với các tổ chức cung cấp 

dịch vụ hóa đơn điện tử. Khi hệ thống phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật về thuế hoặc có rủi ro trong giao dịch hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có thể gửi cảnh 

báo ngay lập tức đến tổ chức cung cấp dịch vụ để thông báo cho bên mua về tình trạng 
của bên bán. Việc triển khai chức năng này không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro 



 

 

154 

khi tham gia giao dịch mà còn hỗ trợ cơ quan thuế phát hiện sớm các hành vi gian lận, 
từ đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 

Song song với đó, cơ quan thuế cần hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá 
hiệu quả triển khai hóa đơn điện tử dựa trên các chỉ số định lượng như tỷ lệ lỗi hệ thống, 

thời gian xử lý giao dịch, mức độ hài lòng của doanh nghiệp và mức độ tuân thủ dữ liệu. 
Việc xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên các chỉ số cụ thể sẽ giúp công tác quản lý 

được thực hiện một cách khách quan, minh bạch và có cơ sở để cải thiện chất lượng hệ 
thống trong thời gian tới. 

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế cần áp dụng 
các chuẩn mã hóa dữ liệu ở mức độ cao như AES-256 nhằm bảo vệ các thông tin quan 

trọng của doanh nghiệp trong quá trình truyền nhận và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống. 

Bên cạnh các giải pháp trên, cơ quan thuế cũng cần triển khai thêm một số khuyến 

nghị bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của HTHĐĐT. Trước hết, cần tăng 
cường khả năng tích hợp và kết nối dữ liệu giữa HTHĐĐT với các hệ thống quản lý thuế 

khác cũng như với các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan. Việc xây dựng các chuẩn dữ 
liệu và giao diện lập trình ứng dụng (API) thống nhất sẽ giúp các hệ thống của doanh 

nghiệp và các tổ chức cung cấp dịch vụ dễ dàng kết nối với HTHĐĐT, qua đó giảm 
thiểu các thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu. 

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần phát triển các công cụ tra cứu và phân tích dữ liệu 
hóa đơn điện tử cho phép doanh nghiệp dễ dàng truy xuất thông tin hóa đơn theo nhiều 
tiêu chí khác nhau như thời gian giao dịch, đối tác giao dịch hoặc giá trị hóa đơn. Việc 

cung cấp các công cụ hỗ trợ khai thác dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng dữ liệu hóa 
đơn điện tử hiệu quả hơn trong công tác quản lý tài chính và kế toán. 

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng nên tăng cường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 
và hướng dẫn sử dụng hệ thống cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Việc xây dựng các trung tâm hỗ trợ trực tuyến, hệ thống hướng dẫn sử dụng, tài 
liệu đào tạo và các khóa tập huấn về hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng 

làm quen với hệ thống và khai thác hiệu quả các chức năng của HTHĐĐT. 

Không những vậy, cơ quan thuế cần duy trì cơ chế tiếp nhận phản hồi và cải tiến 

hệ thống dựa trên ý kiến của doanh nghiệp và các tổ chức cung cấp dịch vụ. Việc thường 
xuyên khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng và kịp thời điều chỉnh các chức năng 

của hệ thống sẽ giúp HTHĐĐT ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh 
nghiệp. 

Nhìn chung, việc nâng cao chất lượng HTHĐĐT của cơ quan thuế không chỉ góp 

phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về thuế mà còn tạo ra môi trường thuận lợi 

để doanh nghiệp triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả. Khi hệ thống 
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được thiết kế ổn định, an toàn và thân thiện với người sử dụng, doanh nghiệp sẽ có điều 

kiện thuận lợi hơn trong việc quản lý hóa đơn, thực hiện nghĩa vụ thuế và khai thác dữ 

liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

iii) Chất lượng thông tin   

Chất lượng thông tin của HTHĐĐT là một trong những nhân tố quan trọng góp 
phần nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát nghĩa 
vụ thuế. Khi dữ liệu HĐĐT được bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và nhất quán, 
cơ quan thuế có thể dễ dàng theo dõi doanh thu, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế 

của doanh nghiệp; phát hiện sớm các hành vi gian lận hoặc sử dụng hóa đơn không hợp 
pháp; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích rủi ro và đánh giá mức độ tuân thủ thuế 

của doanh nghiệp. Đồng thời, dữ liệu chất lượng cao từ HTHĐĐT còn tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước khác như 

công an, ngân hàng, kho bạc nhà nước, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu 
số phục vụ quản lý kinh tế – xã hội. Ngoài ra, chất lượng thông tin của HTHĐĐT còn 

đóng vai trò nền tảng trong quá trình xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và 
thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững. 

Do HTHĐĐT hiện nay đã được quy định các tiêu chuẩn và quy chuẩn dữ liệu 
thống nhất, nhiệm vụ của cơ quan thuế không còn dừng lại ở việc xây dựng cấu trúc dữ 

liệu mà cần tập trung vào việc bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu trong 
quá trình vận hành hệ thống. Trước hết, cơ quan thuế cần tăng cường các cơ chế kiểm 

tra và xác thực dữ liệu tự động trong quá trình tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử, nhằm 
kịp thời phát hiện những trường hợp thông tin chưa đầy đủ, sai lệch hoặc có dấu hiệu 

bất thường. Việc kiểm soát chất lượng dữ liệu ngay trong quá trình vận hành hệ thống 
sẽ giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao độ tin cậy của thông tin được lưu trữ trong 

HTHĐĐT. 

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần triển khai cơ chế rà soát, đối chiếu và làm sạch dữ 

liệu định kỳ nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp dữ liệu trùng lặp, sai lệch hoặc 
không đồng nhất giữa các nguồn thông tin khác nhau. Quá trình này không chỉ giúp bảo 

đảm tính chính xác và nhất quán của dữ liệu HĐĐT mà còn tạo nền tảng dữ liệu tin cậy 
phục vụ công tác phân tích, giám sát và quản lý thuế. 

Ngoài ra, cơ quan thuế cần đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu 
hiện đại như trí tuệ nhân tạo và học máy trong việc khai thác dữ liệu từ HTHĐĐT. Các 

công nghệ này có thể hỗ trợ nhận diện các mẫu giao dịch bất thường, phát hiện sớm dấu 
hiệu gian lận hoặc các hành vi sử dụng HĐĐT không hợp pháp. Thông qua việc phân 

tích dữ liệu lớn từ hệ thống, cơ quan thuế có thể xây dựng các mô hình đánh giá rủi ro 
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và hệ thống cảnh báo sớm đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, từ đó nâng 
cao hiệu quả quản lý thuế. 

Đồng thời, để nâng cao giá trị khai thác của dữ liệu HĐĐT, cơ quan thuế cần tăng 
cường khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa HTHĐĐT với các HTTT của các cơ quan 

quản lý nhà nước khác. Việc liên thông và tích hợp dữ liệu sẽ giúp hình thành một hệ 
thống dữ liệu thống nhất, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước cũng như quá 

trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội. 

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, cơ quan thuế cũng cần thiết lập cơ chế giám sát 

và đánh giá chất lượng dữ liệu thường xuyên thông qua các chỉ số cụ thể như mức độ 
đầy đủ của thông tin hóa đơn, tỷ lệ sai sót dữ liệu, tốc độ cập nhật thông tin và khả năng 

đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu. Việc theo dõi các chỉ số này sẽ giúp cơ quan thuế kịp 
thời phát hiện những hạn chế trong chất lượng dữ liệu và có các biện pháp cải thiện phù 

hợp. 

Nhìn chung, việc nâng cao chất lượng thông tin của HTHĐĐT không chỉ giúp cơ 

quan thuế tăng cường hiệu quả quản lý và giám sát nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp mà 
còn tạo ra một hệ thống dữ liệu đáng tin cậy phục vụ cho quá trình phân tích, dự báo và 

hoạch định chính sách. Khi thông tin trên hệ thống được bảo đảm chính xác, kịp thời và 
minh bạch, các doanh nghiệp cũng sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc quản lý thông 

tin tài chính, kế toán từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 
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Tổng kết Chương 4 

 Kết quả quá trình nghiên cứu của Luận án đã đáp ứng được mục tiêu và câu hỏi 

nghiên cứu đặt ra bởi các giả thuyết nghiên cứu đưa ra đều được chấp nhận. Điều này 

cho thấy, mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS mà Luận án đưa ra là phù hợp và có giá trị thực tiễn.  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, Luận án đề xuất một số giải pháp với 

các DNVN nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại DNVN. Bên cạnh đó, để đảm 

bảo các giải pháp được triển khai hiệu quả, Luận án cũng đưa ra một số khuyến nghị 

theo góc độ về quản lý, tổ chức và công nghệ với tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan 

thuế. 

Trong quá trình nghiên cứu những nội dung liên quan ở chương này, NCS đã 

công bố ấn phẩm: “Hóa đơn điện tử: thúc đẩy vận hành nền kinh tế số” trên tạp chí Thuế 

nhà nước. 
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KẾT LUẬN 
  

Sử dụng HTHĐĐT là một điều tất yếu trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang trải 

rộng trên toàn cầu vì HTHĐĐT được coi là một trong những ứng dụng CNTT quan 

trọng nhất được tạo ra trong thời gian gần đây đặc biệt với ngành thuế.  

Việc sử dụng HTHĐĐT giúp thúc đẩy quá trình CĐS, phát triển chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số nhằm mang lại sự công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi 

phí, không gian lưu trữ, nâng cao hiệu quả làm việc, nâng cao khả năng cạnh tranh, 

chống thất thu thuế.  

Nhận thức được vai trò quan trọng của HTHĐĐT trong xu thế hội nhập, hầu hết 

các nước trên thế giới đã xây dựng chương trình cụ thể đối với việc bắt buộc sử dụng 

HĐĐT. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế. Từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã 

ban hành rất nhiều Luật, nghị định, thông tư, quyết định liên quan đến thúc đẩy sử dụng 

HĐĐT đặc biệt gần đây nhất là Luật số 38 về Quản lý thuế được ban hành năm 2019, 

Nghị định số 123 được ban hành năm 2020 và Thông tư số 78 được ban hành năm 2021.  

Với quyết tâm triển khai HĐĐT, từ ngày 01/07/2022, các doanh nghiệp Việt 

Nam bắt buộc phải sử dụng HĐĐT. HĐĐT được tạo, sửa, xóa, cập nhật thông tin, … 

thông qua một HTTT. HTTT này là HTHĐĐT giúp thực hiện tất cả các công việc lên 

quan đến HĐĐT.   

Trong quá trình triển khai HTHĐĐT tại Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp đều 

gặp khó khăn do thiếu kinh phí, nguồn nhân lực có kỹ năng số tốt, cơ sở hạ tầng công 

nghệ nên việc sử dụng HTHĐĐT còn nhiều trở ngại.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng HTHĐĐT trong công cuộc 

CĐS tại Việt Nam cũng như sự khó khăn, trở ngại mà các DNVN đang gặp phải trong 

quá trình sử dụng HTHĐĐT và từ 04 hướng nghiên cứu chính về HTHĐĐT của các nhà 

nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành về HTHĐĐT: (i) Mức độ sử dụng 

HTHĐĐT; (ii) Xây dựng khung và quy trình cho việc triển khai HTHĐĐT; (iii) Khám 

phá nhân tố ảnh hưởng tới sự chấp nhận sử dụng HTHĐĐT; (iv) Khám phá nhân tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT, NCS đã chọn hướng nghiên cứu thứ tư về hiệu quả 

sử dụng HTHĐĐT với nội dung “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số” vì trong bối cảnh 

triển khai chương trình CĐS tại Việt Nam hướng nghiên cứu này chưa có nhiều và từ 

kết quả nghiên cứu sẽ tìm ra những nhân tố giúp cho DNVN đạt được hiệu quả khi sử 

dụng HTHĐĐT. 
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Dựa vào kết quả nghiên cứu tổng quan, NCS tiến hành phương pháp nghiên cứu 

định tính bằng hình thức phỏng vấn sâu 28 chuyên gia để từ đó đề xuất mô hình nghiên 

cứu gồm 08 nhân tố chính ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

trong nền KTS gồm: (i) “Chất lượng hệ thống”; (ii) “Chất lượng thông tin”; (iii) “Chất 

lượng dịch vụ”; (iv) “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”; (v) “Kỹ năng số”; (vi) “Tính sẵn sàng”; 

(vii) “Cơ sở hạ tầng công nghệ”; (viii) “Cơ sở pháp lý” và chiều tác động của các nhân 

tố tới “Sự hài lòng của người sử dụng” và “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”.   

Sau khi đề xuất mô hình gồm 10 biến (08 biến độc lập, 01 biến trung gian, 01 

biến phụ thuộc) và 17 giả thuyết, NCS tiến hành kiểm định độ phù hợp của mô hình và 

các giả thuyết bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. NCS đã thu thập dữ liệu bằng 

cách tiến hành khảo sát thông qua bảng câu hỏi với 588 người sử dụng HTHĐĐT của 

588 DNVN tại 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam.  

Từ kết quả trả lời của 588 người sử dụng, NCS tiến hành làm sạch dữ liệu bằng 

cách loại bỏ 09 kết quả của 09 người sử dụng vì các câu trả lời chỉ trả lời một đáp án 

duy nhất còn lại 579 kết quả trả lời là hợp lệ được sử dụng để tiến hành nghiên cứu định 

lượng với quy trình như sau: (i) Kiểm định độ tin cậy của từng thang đo (Cronbach’s Alpha); 

(ii) Kiểm định nhân tố khám phá (EFA); (iii) Kiểm định nhân tố khẳng định (CFA); (iv) 

Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả kiểm định cho thấy, tất cả các giả 

thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận. Vậy, mô hình nghiên cứu là phù hợp. 

Dựa vào kết quả SEM, NCS tiếp tục tiến hành kỹ thuật phân tích đa nhóm với biến loại 

hình doanh nghiệp để kiểm chứng xem có sự khác biệt về sự tác động của các nhân tố giữa các 

nhóm trong biến loại hình doanh nghiệp với hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong 

nền KTS. Kết quả trả về là có sự khác biệt trong nhóm loại hình doanh nghiệp đối với nhóm 

doanh nghiệp thương mại dịch vụ và nhóm doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, Luận án đề xuất một số giải pháp với 

các DNVN nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại DNVN. Bên cạnh đó, để đảm 

bảo các giải pháp được triển khai hiệu quả, Luận án cũng đưa ra một số khuyến nghị 

theo góc độ quản lý, tổ chức và công nghệ với tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế. 

Từ đó, cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như người sử dụng HTHĐĐT hiểu 

rõ hơn bức tranh tổng thể về chu trình hoạt động của HTHĐĐT để chuẩn bị nhân lực, 

vật lực cần thiết giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của DNVN trong quá trình sử dụng 

HTHĐĐT.  

Với các kết quả đạt được, Luận án đã đạt được mục tiêu nghiên cứu và đóng góp 

một số những điểm mới về lý luận cũng như về thực tiễn như sau: 
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§ Về lý luận:  

i) Luận án đã đề xuất một mô hình nghiên cứu gồm tám nhân tố: “Chất lượng hệ 

thống”, “Chất lượng thông tin”, “Chất lượng dịch vụ”, “Chất lượng cơ sở hạ tầng công 

nghệ”, “Sự hỗ trợ của lãnh đạo”, “Kỹ năng số”, “Tính sẵn sàng” và “Cơ sở pháp lý” tác 

động trực tiếp đến “Sự hài lòng của người sử dụng”. Bên cạnh đó, 08 nhân tố này cũng 

vừa có tác động trực tiếp cũng như gián tiếp đến “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN” thông qua “Sự hài lòng của người sử dụng” trong bối cảnh nền KTS. Mô hình 

hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng HTHĐĐT một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao 

kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp.  

ii) Luận án đã hiệu chỉnh mô hình D&M cập nhật ban đầu theo hướng bổ sung 

năm nhân tố mới, bao gồm: “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ”, “Sự hỗ trợ của lãnh 

đạo”, “Kỹ năng số”, “Tính sẵn sàng” và “Cơ sở pháp lý”. Ngoài ra, Luận án còn loại bỏ 

nhân tố “Sử dụng” vì sử dụng là một hành vi nên nhân tố “Sử dụng” sẽ phù hợp với mô 

hình đánh giá hiệu quả theo hướng nghiên cứu quy trình hơn là hướng nghiên cứu nhân 

quả. Bên cạnh đó, Luận án loại bỏ ảnh hưởng từ nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

tới “Sự hài lòng của người sử dụng” nhằm đảm bảo tính phù hợp với đặc thù của 

HTHĐĐT tại các DNVN và bối cảnh nghiên cứu là nền KTS (Nhận định này được làm 

rõ tại Mục 2.1).  

§ Về thực tiễn:  

i) Căn cứ trên mô hình đề xuất, Luận án đã phân tích các nhân tố, hiệu chỉnh các 

thang đo của các nhân tố và tiến hành kiểm định sự phù hợp của các nhân tố trong mô 

hình. Kết quả cho thấy, tất cả các nhân tố có mối quan hệ trực tiếp, cùng chiều và tích 

cực với nhân tố “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”, đồng thời cũng có mối quan hệ trực tiếp, 

cùng chiều và tích cực với nhân tố “Sự hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT”. Ngoài 

ra, nghiên cứu còn chỉ ra tác động gián tiếp của các nhân tố đến “Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT” thông qua vai trò trung gian của “Sự hài lòng của người sử dụng” mạnh hơn 

tác động trực tiếp, qua đó nhấn mạnh vai trò then chốt của yếu tố con người trong việc 

nâng cao hiệu quả vận hành và ứng dụng HTHĐĐT tại các DNVN. 

ii) Luận án đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị dựa trên mối quan hệ và mức 

độ tác động của mối quan hệ giữa các nhân tố.  

Tóm lại, các điểm mới của Luận án đã góp phần làm phong phú thêm nguồn tài 

liệu về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTTT nói chung và HTHĐĐT nói 

riêng. Bên cạnh, ý nghĩa học thuật, các điểm mới còn mang lại giá trị thực tiễn giúp 

doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ quan thuế và các bên liên quan có cơ sở xây 
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dựng lộ trình triển khai chi tiết và phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng HTHĐĐT. 

Cụ thể: 

i) Thông qua việc xác định và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT, Luận án giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp nhận diện những 

yếu tố cần ưu tiên trong từng giai đoạn triển khai như từ chuẩn bị hạ tầng công nghệ, 

lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức đào tạo người sử dụng đến xây dựng quy trình 

vận hành phù hợp với đặc điểm nguồn lực. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xây dựng lộ 

trình triển khai mang tính hệ thống và khả thi hơn. 

ii) Các phát hiện của luận án cho thấy hiệu quả sử dụng HTHĐĐT không chỉ phụ 

thuộc vào yếu tố công nghệ mà còn chịu tác động của năng lực quản lý, tổ chức, mức 

độ sẵn sàng của người dùng và bối cảnh thể chế. Điều này tạo cơ sở để các cơ quan chức 

năng cũng như doanh nghiệp tiếp cận HTHĐĐT như một công cụ quản trị tạo giá trị 

thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và 

năng lực cạnh tranh trong nền KTS. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Luận án vẫn còn những hạn chế nhất định về:  

i) Đối tượng thu thập dữ liệu: Trong DNVN, Luận án mới chỉ tập trung thu thập 

dữ liệu từ nhân viên kế toán – nhân viên trực tiếp sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN với 

quy mô nhỏ và vừa.  

ii) Nguồn dữ liệu thu thập: Dữ liệu mới chỉ được thu thập đối với nhân viên kế 

toán ở DNVN tại 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam, đó là: TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh 

Phú Thọ, tỉnh Quảng Ninh. 

iii) Phạm vi nghiên cứu: Mới chỉ tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN với quy mô nhỏ và vừa. 

Từ những hạn chế trên cho thấy, vẫn cần những nghiên cứu chuyên sâu hơn về: 

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT; Mở rộng thêm đối tượng đại 

diện cho doanh nghiệp, cơ quan thuế để trả lời bảng hỏi; Mở rộng thêm địa bàn thu thập 

dữ liệu; Mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu với các quy mô doanh nghiệp khác.  

Vậy, trong nghiên cứu tiếp theo để có một mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả sử dụng HTHĐĐT hoàn chỉnh hơn cần mở rộng thêm đối tượng trả lời bảng 

hỏi như lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên liên quan trực tiếp đến HTHĐĐT tại doanh 

nghiệp (ngoài nhân viên kế toán), nhân viên liên quan đến HTHĐĐT tại cơ quan thuế. 

Thêm nữa là mở rộng địa bàn thu thập dữ liệu đến các tỉnh miền Trung, miền Nam Việt 

Nam và mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có vốn 

nước ngoài. Ngoài ra, cũng cần đề xuất một mô hình gồm các nhân tố ảnh hưởng đến 
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hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại cơ quan thuế Việt Nam trong nền KTS. Cuối cùng, các 

nhà nghiên cứu có thể sử dụng mẫu lớn hơn bao gồm nhóm nhân khẩu học rộng hơn với 

thời gian khảo sát và nghiên cứu kéo dài hơn.  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng tóm tắt các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT và hệ thống thông tin điện tử sử dụng mô hình D&M cập nhật 

STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

1 Wagima

n và cộng 

sự 

(2023) 

- Định 

tính  

- Định 

lượng 

121 người 

có kinh 

nghiệm sử 

dụng 

HTHĐĐT 

tại 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

- Chất lượng hệ 

thống 

- Chất lượng 

thông tin 

- Chất lượng 

dịch vụ 

- Ý định sử 

dụng hệ thống 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Hiệu quả của 

HTHĐĐT  

- Chất lượng hệ thống  

Ý định sử dụng 

- Chất lượng hệ thống  

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng thông tin 

 Ý định sử dụng 

- Chất lượng thông tin 

 Sự hài lòng của người 

sử dụng 

- Chất lượng dịch vụ  

Ý định sử dụng 

- Chất lượng dịch vụ  

Sự hài lòng của người 

sử dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Ý định sử 

dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Hiệu quả sử 

dụng HTHĐĐT  

- Ý định sử dụng  

Hiệu quả sử dụng 

HTHĐĐT 

2 Amalina 

và 

- Định 

tính  

34 người 

dùng hệ 

- Chất lượng hệ 

thống 
- Chất lượng hệ thống   

Ý định sử dụng 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

Suryani 

(2022) 

- Định 

lượng 

thống 

HĐĐT  

trong một 

doanh 

nghiệp nhà 

nước có trụ 

sở chính tại 

Rembang, 

Indonesia 

- Chất lượng 

thông tin 

- Chất lượng 

dịch vụ 

- Ý định sử 

dụng 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Hiệu quả của 

hệ thống 

- Chất lượng hệ thống   

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng thông tin   

Ý định sử dụng 

- Chất lượng thông tin   

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng dịch vụ   

Ý định sử dụng 

- Chất lượng dịch vụ   

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng   Ý định sử 

dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng   Hiệu quả sử 

dụng 

- Ý định sử dụng   Hiệu 

quả sử dụng 

3 Kurt 

(2019) 

- Định 

tính  

- Định 

lượng 

144 sinh 

viên những 

người đã sử 

dụng  một 

hệ thống 

học trực 

tuyến tại 

một trường 

- Chất lượng 

hệ thống 

- Chất lượng 

thông tin 

- Sử dụng hệ 

thống 

- Chất lượng hệ thống   

Sử dụng hệ thống 

- Chất lượng hệ thống   

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng thông tin   

Sử dụng hệ thống 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

đại học 

công lập ở 

Rome, Ý 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Hiệu quả của 

hệ thống 

- Chất lượng thông tin   

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Sử dụng hệ thống  

Hiệu quả của hệ thống 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Hiệu quả của 

hệ thống 

4 Harold 

(2015) 

- Định 

tính  

- Định 

lượng 

450 nhân 

viên trong 

lĩnh vực 

ngân hàng 

và 150 

nhân viên 

trong các 

doanh 

nghiệp 

không phải 

là ngân 

hàng sử 

dụng 

HTTT 

- Chất lượng cơ 

sở hạ tầng 

- Chất lượng hệ 

thống 

- Chất lượng 

thông tin 

- Chất lượng 

dịch vụ 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Hiệu quả sử 

dụng HTTT  

- Chất lượng cơ sở hạ 

tầng  Sự hài lòng của 

người sử dụng 

- Chất lượng thông tin  

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng hệ thống  

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng dịch vụ  

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Lợi ích của 

HTTT 

5 Rana và 

cộng sự 

(2015) 

- Định 

tính  

- Định 

lượng 

Mẫu từ một 

số thành 

phố của Ấn 

Độ như: 

New 

- Chất lượng hệ 

thống 

- Chất lượng 

thông tin 

- Cảm nhận chất lượng 

thông tin  Thái độ về 

hệ thống giải quyết 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

Delphi, 

Pune, 

Mumbai, 

Bangalore, 

Patna, 

Siliguri, 

Gangtok 

Bảng hỏi 

được thử 

nghiệm với 

32 người 

trả lời bao 

gồm nhân 

viên và 

sinh viên 

sau đại học 

của một 

Viện Hàn 

Lâm ở Ấn 

Độ. 

Sau đó có 

1500 bảng 

hỏi được 

phát tới 

người trả 

lời. Thu về 

485 kết quả 

trong đó có 

66 bảng hỏi 

là không 

- Chuẩn chủ 

quan 

- Ý định sử 

dụng 

- Thái độ 

- Niềm tin 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

khiếu nại công trực 

tuyến 

- Cảm nhận chất lượng 

thông tin  Sự hài lòng 

của người sử dụng về hệ 

thống giải quyết khiếu 

nại công trực tuyến 

- Cảm nhận chất lượng 

hệ thống  Thái độ về hệ 

thống giải quyết khiếu 

nại công trực tuyến 

- Cảm nhận chất lượng 

hệ thống   Sự hài lòng 

của người sử dụng về hệ 

thống giải quyết khiếu 

nại công trực tuyến 

- Cảm nhận niềm tin 

Cảm nhận chất lượng 

thông tin của hệ thống 

giải quyết khiếu nại công 

trực tuyến 

- Cảm nhận niềm tin 

Cảm nhận chất lượng 

của hệ thống giải quyết 

khiếu nại công trực tuyến 

- Chuẩn chủ quan  Cảm 

nhận chất lượng thông 

tin của hệ thống giải 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

hợp lệ còn 

lại 419 

quyết khiếu nại công trực 

tuyến 

- Chuẩn chủ quan  Cảm 

nhận chất lượng hệ thống 

giải quyết khiếu nại công 

trực tuyến 

- Chuẩn chủ quan  Thái 

độ sử dụng hệ thống giải 

quyết khiếu nại công trực 

tuyến 

- Chuẩn chủ quan  Thái 

độ của người sử dụng 

hướng tới sử dụng hệ 

thống giải quyết khiếu 

nại công trực tuyến 

- Cảm nhận về niềm tin 

của người sử dụng về hệ 

thống giải quyết khiếu 

nại công trực tuyến Sự 

hài lòng của người sử 

dụng 

- Thái độ của người sử 

dụng Ý định để sử 

dụng hệ thống giải quyết 

khiếu nại công trực tuyến 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Ý định của 

người sử dụng để sử 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

dụng hệ thống giải quyết 

khiếu nại công trực tuyến 

6 Khayun 

và 

Ractham 

(2011) 

- Định 

tính  

- Định 

lượng 

77 người 

sử dụng hệ 

thống từ 

các ngành 

khác nhau 

- Độ tin cậy đối 

với các trang 

web CPĐT 

- Nhận thức về 

chất lượng 

thông tin 

- Nhận thức về 

chất lượng hệ 

thống 

- Nhận thức về 

chất lượng dịch 

vụ 

- Đặc trưng của 

cá nhân 

- Sử dụng hệ 

thống 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Cảm nhận về 

lợi ích của hệ 

thống 

- Độ tin cậy đối với các 

trang web CPĐT  Cảm 

nhận về chất lượng thông 

tin 

- Độ tin cậy đối với các 

trang web CPĐT  Cảm 

nhận về chất lượng hệ 

thống 

- Độ tin cậy đối với các 

trang web CPĐT  Cảm 

nhận về chất lượng dịch 

vụ 

- Cảm nhận về chất 

lượng thông tin  Sử 

dụng hệ thống 

- Cảm nhận về chất 

lượng thông tin  Sự hài 

lòng của người sử dụng 

- Cảm nhận về chất 

lượng hệ thống  Sử 

dụng hệ thống 

- Cảm nhận về chất 
lượng hệ thống  Sự hài 
lòng của người sử dụng 

- Cảm nhận về chất 

lượng dịch vụ  Sử dụng 
hệ thống 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

- Cảm nhận về chất 

lượng dịch vụ  Sự hài 

lòng của người sử dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Sử dụng hệ 

thống 

- Sử dụng hệ thống  

Sự hài lòng của người 

sử dụng 

- Đặc trưng của cá nhân 

 Sử dụng hệ thống 

- Sử dụng hệ thống  

Cảm nhận về lợi ích của 

hệ thống 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Cảm nhận về 

lợi ích của hệ thống 

7 Floropoul

os và cộng 

sự (2010)  

- Định 

tính  

- Định 

lượng 

340 nhân 

viên là 

chuyên gia 

làm việc 

trong các 

bộ phận 

của cơ 

quan Kinh 

tế công 

(PEA) tại 

Hy Lạp 

- Chất lượng 

thông tin 

- Chất lượng 

hệ thống 

- Chất lượng 

dịch vụ 

- Cảm nhận về 

tính hữu dụng 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Chất lượng thông tin 

  Cảm nhận về tính 

hữu dụng 

- Chất lượng thông tin 

  Sự hài lòng của 

người sử dụng 

- Chất lượng hệ thống   

Cảm nhận về tính hữu 

dụng 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

 - Chất lượng hệ thống   

Sự hài lòng của người 

sử dụng 

- Chất lượng dịch vụ   

Cảm nhận về tính hữu 

dụng 

- Chất lượng dịch vụ  

Sự hài lòng của người 

sử dụng 

- Cảm nhận về tính hữu 

dụng   Sự hài lòng của 

người sử dụng 

8 Wang 

(2008) 

- Định 

tính  

- Định 

lượng 

240 người 

sử dụng hệ 

thống 

- Chất lượng 

thông tin 

- Chất lượng 

hệ thống 

- Chất lượng 

dịch vụ 

- Giá trị cảm 

nhận 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Ý định sử 

dụng lại 

- Chất lượng thông tin 

Sự hài lòng của người 

sử dụng  

- Chất lượng hệ thống 

Sự hài lòng của người 

sử dụng 

- Chất lượng dịch vụ  

Sự hài lòng của người 

sử dụng 

- Chất lượng thông tin  

Giá trị cảm nhận 

- Chất lượng hệ thống 

Giá trị cảm nhận 

- Chất lượng dịch vụ  

Giá trị cảm nhận 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

- Giá trị cảm nhận  Ý 

định sử dụng lại hệ thống 

- Giá trị cảm nhận  Sự 

hài lòng của người sử 

dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Ý định sử 

dụng lại hệ thống   

9 Wang và 

Liao 

(2008) 

Định 

lượng 

119 người 

sử dụng hệ 

thống dịch 

vụ của 

CPĐT tại 

Đài Loan 

- Chất lượng 

thông tin 

- Chất lượng 

hệ thống 

- Chất lượng 

dịch vụ 

- Sử dụng hệ 

thống 

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Lợi ích ròng 

- Chất lượng thông tin  

Sử dụng hệ thống  

- Chất lượng hệ thống  

Sử dụng hệ thống 

- Chất lượng dịch vụ   

Sử dụng hệ thống 

- Chất lượng thông tin  

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng hệ thống  

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng dịch vụ  

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Sử dụng hệ thống   

Sự hài lòng của người sử 

dụng 
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STT Tác giả 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kích 

thước 

mẫu 

Nhân tố 

ảnh hưởng   
Kết quả tác động 

- Sử dụng hệ thống   

Lợi ích ròng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng  Lợi ích ròng 

10 Wu và 

Wang 

(2006) 

Định 

tính và 

Định 

lượng 

50 doanh 

nghiệp với 

350 bảng 

hỏi phát ra 

nhận về 

204 bảng 

hỏi phù 

hợp.  

Bảng hỏi 

được trả lời 

bởi những 

nhân viên 

có cái nhìn 

đúng đắn 

về hiệu quả 

của KMS 

mang lại 

cho doanh 

nghiệp của 

họ 

- Chất lượng 

hệ thống 

- Chất lượng 

tri thức/thông 

tin 

- Cảm nhận về 

lợi ích của 

KMS   

- Sự hài lòng 

của người sử 

dụng 

- Sử dụng hệ 

thống  

- Chất lượng hệ thống   

Sự hài lòng của người sử 

dụng 

- Chất lượng tri 

thức/thông tin   Cảm 

nhận về lợi ích của KMS 

- Chất lượng tri 

thức/thông tin   Sự hài 

lòng của người sử dụng 

- Cảm nhận về lợi ích 

của KMS  Sự hài lòng 

của người sử dụng 

- Sự hài lòng của người 

sử dụng    Sử dụng hệ 

thống 

- Cảm nhận về lợi ích 

của KMS   Sử dụng hệ 

thống 
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Phụ lục 2: Mẫu phiếu phỏng vấn chuyên gia 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

(Về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử tại 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong nền kinh tế số) 

 

Kính thưa Quý Ông/bà! 

 Với mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống hóa 

đơn điện tử (HTHĐĐT) tại doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) để từ đó có thể đề xuất 

được các giải pháp giúp cho người sử dụng HTHĐĐT, giải pháp giúp cho DNVN, giải pháp 

giúp cho nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp với cơ quan thuế, nhóm nghiên cứu chúng tôi tại 

Đại học Kinh tế Quốc dân đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu 

quả sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử tại các DNVN trong nền kinh tế số”.  

 Qua quá trình tổng quan tài liệu và nghiên cứu thực tiễn tại một số DNVN, chúng 

tôi đã xác định được một số nhân tố chính ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

tại các DNVN cũng như mối quan hệ giữa các nhân tố. Nhằm tăng cường hơn nữa tính 

thực tế của kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu chúng tôi rất mong Quý Ông/bà là 

người có kinh nghiệm trong quá trình sử dụng HTHĐĐT chia sẻ suy nghĩ và quan điểm 

của Ông/bà về các vấn đề liên quan đến nội dung nói trên bằng cách hoàn thành một số 

câu hỏi dưới đây. Những ý kiến của Quý Ông/bà sẽ là nguồn tư liệu rất quý giá để nhóm 

hoàn thiện kết quả nghiên cứu. 

 Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin Quý Ông/bà cung cấp chỉ sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu và hoàn toàn được bảo mật. 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/bà! 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 Họ và tên:  

 Đơn vị công tác:  

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Theo Ông/bà, khi sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử, DNVN đạt được những hiệu quả gì?  

§ Tiết kiệm chi phí khi thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT (khởi tạo, 

lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý,…);  
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§ Tiết kiệm không gian lưu trữ HĐĐT và bảo vệ môi trường;  

§ Tiết kiệm thời gian thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT (khởi tạo, lập, 

gửi, nhận, lưu trữ và quản lý,…);  

§ Giúp giảm lỗi khi thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT (khởi tạo, lập, 

gửi, nhận, lưu trữ và quản lý,…);  

§ Gia tăng tính minh bạch của HĐĐT (doanh nghiệp phải xuất HĐĐT giá trị gia 

tăng ngay khi có giao dịch );  

§ Dễ dàng tổng hợp dữ liệu về HĐĐT;  

§ Dễ dàng phát hiện các dấu hiệu gian lận về HĐĐT; 

… 

2. Theo Ông/bà những đối tượng nào sau đây được hưởng lợi khi HTHĐĐT được đưa 

vào sử dụng? 

§ Người trực tiếp sử dụng hệ thống;  

§ Doanh nghiệp;  

§ Cơ quan thuế;  

§ Xã hội;  

§ … 

3. Những đối tượng nào sau đây tham gia vào quá trình sử dụng HTHĐĐT tại các 

DNVN trong nền kinh tế số và HTHĐĐT tại cơ quan thuế?  

§ Nhân viên kế toán của DNVN; 

§ Giám đốc DNVN;  

§ Nhân viên cơ quan thuế; 

§ Nhà cung cấp dịch vụ HTHĐĐT; 

§ … 

4. Dựa trên kết quả tổng quan nghiên cứu, chúng tôi đã xác định được các nhân tố sau 

đây ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS. Ông/bà, 

có đồng ý với những nhân tố này không? Tại sao?  

§  Chất lượng hệ thống; 

§  Chất lượng thông tin; 

§  Chất lượng dịch vụ; 

§  Thói quen của người sử dụng; 

§  Trình độ hiểu biết CNTT của lãnh đạo; 

§  Trình độ hiểu biết CNTT của nhân viên; 
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§  Cơ sở hạ tầng công nghệ; 

§  Chi phí cho đầu tư ban đầu; 

§  Doanh nghiệp không muốn công khai, minh bạch; 

§  Công tác tuyên truyền về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT; 

§  Ngại thay đổi của doanh nghiệp; 

§  Quy định cụ thể; 

§  Theo Ông/bà, các nhân tố Ông/bà đề xuất có ảnh hưởng tới sự hài lòng của 

người sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN trong nền KTS? 

5. Theo Ông/bà, với mục đích tăng cường hiệu quả sử dụng HTHĐĐT tại các DNVN 

nói chung cũng như các tỉnh nói riêng thì cần phải đưa ra những giải pháp gì? Với 

những đối tượng nào? 

§  Giải pháp về cơ sở hạ tầng; 

§  Giải pháp về con người; 

§  Giải pháp về cơ sở pháp lý; 

§  Giải pháp đối với người sử dụng HTHĐĐT;  

§  Giải pháp đối với DNVN;  

§  Giải pháp với nhà cung cấp dịch vụ;  

§  Giải pháp với cơ quan thuế; 

§ … 
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Phụ lục 3: Danh sách chuyên gia, kết quả phỏng vấn và thang đo 

Phụ lục 3.1: Danh sách chuyên gia 

Chuyên 

gia 

(CG) 

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Phương Giám đốc  Công ty Cổ phần dịch vụ T-

VAN HILO  

2 Phạm Văn Hùng Phó Giám đốc  Công ty cổ phần giải pháp HT 

3 Nguyễn Quốc Cường Kỹ sư quản lý 

xây dựng và phát 

triển HTHĐĐT 

(VNPT Invoice) 

Tập đoàn bưu chính viễn 

thông Việt Nam 

4 Lê Vũ Tài Kỹ sư quản lý 

xây dựng và phát 

triển HTHĐĐT 

(Lava Invoice) 

Công ty TNHH Lava 

5 Lê Đức Anh Phó Giám đốc, 

Trung tâm, phụ 

trách mảng phát 

triển sản phẩm 

hoá đơn điện tử 

Tập đoàn FPT  

6 Trần Diệu Thanh Phó Vụ trưởng  Vụ Chính sách, Tổng Cục 

thuế 

7 Nguyễn Mạnh Tùng Chuyên viên, 

Cục CNTT 

Tổng Cục thuế 

8 Nguyễn Ngọc Tú Cục trưởng  Cục Thuế Quảng Trị 

9 Đặng Thị Thủy Kiểm tra viên Cục Thuế Hà Nội 

10 Phạm Ngọc Phương Kiểm tra viên Cục Thuế Hà Nội 

11 Phạm Thùy Trang Kiểm tra viên Cục Thuế Hà Nội 

12 Nguyễn Hữu Tâm Cục phó Cục Thuế Bắc Ninh 

13 Nguyễn Quốc Hà  Trưởng phòng 

CNTT 

Cục Thuế Phú Thọ 

14 Vũ Thành Long Chuyên viên 

Phòng CNTT 

Chi Cục thuế Phú Thọ 
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Chuyên 

gia 

(CG) 

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

15 Sái Mạnh Duy Chuyên viên văn 

phòng  

Cục Thuế Phú Thọ 

16 Hoàng Thị Lan Công chức Đội 

Tuyên truyền, hỗ 

trợ người nộp 

thuế  

Chi Cục Thuế huyện Đoan 

Hùng, Phú Thọ 

17 Nguyễn Thị Thúy Công chức  đội 

nghiệp vụ quản 

lý Thuế 

Chi Cục Thuế khu vực Tam 

Nông, Thanh Thủy, Phú Thọ 

18 Trần Văn Đông  Giám đốc Công ty TNHH nội thất xây 

dựng và thương mại Đông 

Đức 

19 Trần Việt Hùng Giám đốc Công ty TNHH Gương kính 

Việt Hùng 

20 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại 

và Dịch vụ Minh Dũng 

21 Nguyễn Thị Thu Dung Giám đốc Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Phú Gia 

Thịnh 
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Phụ lục 3.2: Ý kiến của chuyên gia về các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người sử 

dụng khi sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số 

§ Nhân tố “Chất lượng hệ thống” 

“…Đúng vậy, để mang lại sự hài lòng cho người sử dụng khi sử dụng HTHĐĐT 

thì yếu tố chất lượng hệ thống phải được đề cập…”   

“…Doanh nghiệp phải lựa chọn hệ thống đảm bảo các tính năng đúng quy định, 

có giao diện dễ sử dụng, dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác,… thì mới mang lại 

được sự hài lòng cho những nhân viên sử dụng hệ thống…” 

“…Nói gì thì nói HTHĐĐT phải được đánh giá cao về chất lượng thì sự hài lòng 

sẽ tự đến với người sử dụng…” 

“…Các chức năng của HTHĐĐT mà không hỗ trợ tốt cho người sử dụng khi thực 

hiện các công việc với HĐĐT thì làm sao người sử dụng thấy hài lòng được. 

“…Chất lượng hệ thống là đề cập đến chất lượng của mọi chức năng trong 

HTHĐĐT. Tất cả các chức năng này phải hoạt động trơn tru thì mới nâng cao mức độ 

hài lòng người sử dụng…” 

“…Khi người dùng cảm nhận được HTHĐĐT hoạt động ổn định, bảo mật, dễ sử 

dụng thì họ sẽ có niềm tin và có sự hài lòng…” 

“…Chắc chắn rồi, chất lượng HTHĐĐT ảnh hưởng tới sự hài lòng của người sử 

dụng chứ. Ví dụ, hoá đơn in ra mà thiếu dòng, thừa dòng, xấu thôi là cũng không ổn 

rồi. Nhiều khi chúng tôi còn quảng cáo ngay cả trên hoá đơn in ra đó mà …” 

§ Nhân tố “Chất lượng thông tin” 

“…Khi sử dụng HTHĐĐT, thông tin được cung cấp từ HTHĐĐT là một trong 

những yếu tố quan trọng hàng đầu. Thông tin này mà không chính xác, không phù hợp 

với yêu cầu thì không thể mang lại sự hài lòng cho người sử dụng HTHĐĐT …” 

“…Thông tin cũng như những định dạng của thông tin không chính xác, không 

đúng quy chuẩn thì làm sao mà hài lòng được. Toàn con số mà lại không chính xác thì 

chết người…” 

“…Sự hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT chỉ có được khi HTHĐĐT cung cấp 

các thông tin thật chính xác, phù hợp với các quy chuẩn của cơ quan thuế…” 

“…Thông tin từ HTHĐĐT được trình bày rõ ràng, đầy đủ thì sẽ hỗ trợ cho người 

dùng dễ dàng dựa vào đó để kết nối, chia sẻ. Điều này không chỉ giúp tăng cường hiệu 
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quả quản lý mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của người sử dụng nhờ vào sự minh 

bạch và đáng tin cậy của thông tin…” 

“…Chất lượng thông tin do HTHDĐT tạo ra thông tin nội bộ, cũng như thông tin 

liên quan đến thuế, đến quản lý nhà nước cũng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử 

dụng, vì HTTT tạo ra thông tin mà ko chính xác hoặc chất lượng thấp thì chúng tôi mất 

nhiều thời gian sửa chữa hơn thì chúng tôi dùng làm gì?...” 

§ Nhân tố “Chất lượng dịch vụ” 

“… 100% các doanh nghiệp nhỏ và vừa là sử dụng HTHĐĐT của nhà cung cấp 

dịch vụ nên chất lượng dịch vụ của VAN mà không ra gì thì không thể có được sự hài 

lòng của người sử dụng khi sử dụng HTHĐĐT …”. 

“… Khi sử dụng HTHĐĐT thì không thể tránh được lỗi phát sinh có khi do chủ 

quan, có khi do khách quan nhưng dù cho lỗi phát sinh từ đâu mà nhà cung cấp dịch vụ 

không chỉ ra được cũng như không khắc phục ngay được thì người sử dụng HTHĐĐT rất lo 

lắng và rất khó chịu. Từ sự lo lắng, sự khó chịu này sẽ không thể có được sự hài lòng …”     

“…VAN nào mà cung cấp dịch vụ giải đáp 24/24 và mô hình cung cấp dịch vụ là 

trực tiếp qua điện thoại hoặc zoom, … thì luôn luôn đạt được sự hài lòng của người sử 

dụng HTHĐĐT vì có những VAN chỉ cung cấp dịch vụ giải đáp trong giờ hành chính, 

điều này khó làm cho người sử dụng cảm thấy hài lòng khi sử dụng dịch vụ…” 

“… Chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp giải pháp chắc chắn ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của doanh nghiệp chúng tôi chứ. Ví dụ: lúc doanh nghiệp chúng tôi gặp khó khăn chat 

cái có người hỗ trợ ngay thì đương nhiên sẽ tốt hơn phải chờ mấy tiếng sau mới có người hỗ 

trợ, khi được hỗ trợ thì công việc của doanh nghiệp chúng tôi đã delay rồi…” 

§ Nhân tố “Chất lượng hạ tầng công nghệ” 

“…Có một hạ tầng tốt là một khía cạnh quan trọng giúp cho các doanh nghiệp 

tăng tốc độ xử lý, gia tăng mức độ hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT…”  

“…Chất lượng hạ tầng công nghệ (phần cứng, phần mềm và Internet) là yếu tố 

quyết định trực tiếp đến sự hài lòng của người sử dụng khi sử dụng HTHĐĐT…” 

“… Các thiết bị để phục vụ cho việc sử dụng HTHĐĐT cũ kỹ, đường truyền 

chậm không ổn định thì làm sao mà hài lòng được…” 

“…Khi đưa HTHĐĐT vào sử dụng thì cần phải có các thiết bị phần cứng, phần 

mềm và đường truyền Internet tốt, điều này sẽ gia tăng mức độ hài lòng của người sử 

dụng hệ thống...”  
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“... Chắc chắn rồi, hạ tầng ví dụ như Internet có những giai đoạn mà chờ thuế cấp 

mã để xuất hoá đơn mà đến cả ngày thì không ổn với các DN phải thực hiện giao dịch 

thường xuyên với khách hàng… ” 

§ Nhân tố “Sự hỗ trợ lãnh đạo” 

“…Có được sự quan tâm của lãnh đạo thì chúng tôi thấy yên tâm và thoải mái 

hơn khi sử dụng HTHĐĐT…” 

“…Lãnh đạo ko quan tâm, thờ ơ thì chỉ đầu tư cho có, vừa đủ để ko vi phạm quy định 

thì làm sao mà chúng tôi vui vẻ, hài lòng trước những hỗ trợ như vậy của lãnh đạo…” 

“…Lãnh đạo phải thật sâu sát, ủng hộ hết mình trong công cuộc đầu tư về nhân 

lực, vật lực để hỗ trợ cho quá trình sử dụng HTHĐĐT thì sự hài lòng của người sử dụng 

khi sử dụng HTHĐĐT của nhân viên mới gia tăng được…” 

“…Có chứ, sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉ lệ thuận với sự hài lòng của người sử dụng 

HTHĐĐT …” 

“…Có những doanh nghiệp, khi mới triển khai HTHĐĐT lãnh đạo còn chọn 

những nhà cung cấp dịch vụ mời giá thấp nhưng khi đưa HTHĐĐT vào sử dụng thì hệ 

thống thường xuyên gặp trục trặc và nhà cung cấp dịch vụ thì thiếu trách nhiệm, nhân 

viên kêu nhiều nên lãnh đạo đã thay đổi quan điểm là chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín 

thế là nhân viên cảm thấy hài lòng với sự hỗ trợ này của lãnh đạo…” 

“…Trong DNVN, lãnh đạo là người có quyền quyết định tất cả các công việc liên 

quan đến hoạt động của doanh nghiệp nên sự hỗ trợ về các nguồn lực như phần cứng, phần 

mềm, đào tạo, sự hỗ trợ về kỹ thuật, v.v… được xem là yếu tố then chốt thúc đẩy nhằm mang 

lại sự hài lòng cho nhân viên trong quá trình sử dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp…” 

“…Khi lãnh đạo chủ động tham gia, cam kết đầu tư và tạo ra một môi trường làm 

việc thuận tiện trong quá trình sử dụng HTHĐĐT thì sẽ giúp người dùng cảm nhận được 

sự an tâm, tin cậy và nâng cao hài lòng cao …” 

“…Sự hỗ trợ của lãnh đạo là một trong các yếu tố quyết định đến việc đầu tư cho 

hệ thống, đầu tư cho nhân viên nâng cao năng lực sử dụng hệ thống…” 

§ Nhân tố “Kỹ năng số” 

“…Bây giờ mà thao tác với HTHĐĐT hoặc các thiết bị còn lúng túng thì căng 

thẳng tột cùng…”  

“…Trong thời đại cái gì cũng số thì kỹ năng số phải được trau dồi hàng ngày mới 

mang đến sự hài lòng trong công việc đặc biệt là sử dụng HTHĐĐT …” 
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“…Sử dụng các chức năng trong HTHĐĐT là không khó nhưng để thường xuyên 

cập nhật các thông tin mới, thích ứng với các HTHĐĐT mới mà cảm thấy thoải mái, hài 

lòng thì đòi hỏi người sử dụng phải thường xuyên học tập và trau dồi các kỹ năng liên 

quan đến số…” 

“…Trong một nền kinh tế số không ngừng phát triển, việc trang bị kỹ năng số 

cho người dùng là yếu tố quyết định để doanh nghiệp không bị tụt lại phía sau. Khi 

người dùng hiểu và sử dụng hiệu quả các công nghệ mới sẽ mang tới sự hài lòng cho 

người sử dụng và giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng và phát triển…” 

“…Kỹ năng số của người sử dụng đóng vai trò cốt lõi trong nhiệm vụ mang tới 

sự hài lòng cho người sử dụng khi sử dụng HTHĐĐT…”  

“… Kỹ năng số tốt giúp cho tôi cũng như nhân viên của chúng tôi làm chủ công 

nghệ, làm chủ HTHĐĐT nhanh hơn, dễ dàng hơn…” 

§ Nhân tố “Tính sẵn sàng” 

“…Các ứng dụng liên quan đến CNTT thì thay đổi hàng ngày hàng giờ, điều này 

buộc chúng ta phải luôn sẵn sàng trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng để thích ứng để 

gia tăng mức độ hài lòng…” 

“…Chúng ta cứ kệ, cứ ì thì sự hài lòng khi sử dụng các HTTT nói chung cũng 

như HTHĐĐT là khó mà đạt được…” 

“…Muốn hài lòng và tự tin khi sử dụng các ứng dụng CNTT thì cần phải có sự sẵn sàng 

học hỏi, trau dồi, tìm hiểu đặc biệt với các ứng dụng CNTT đang phục vụ cho công việc của 

mình. Khi mình làm chủ nó thì mình sẽ hài lòng và vui vẻ để sử dụng nó…” 

“…Có chứ! Tính sẵn sàng là một trong những tiêu chí phải đưa vào đầu tiên để 

mang lại sự hài lòng cho người sử dụng HTTT nói chung, HTHĐĐT nói riêng. Các hệ 

thống này thường xuyên cập nhật các tính năng mới, các phiên bản mới mà người sử 

dụng không sẵn sàng đón nhận thì làm sao mà cảm thấy hài lòng khi sử dụng nó được…” 

“…Tính sẵn sàng của người sử dụng là yếu tố góp phần tạo ra môi trường làm 

việc thuận lợi, giảm thiểu rào cản công nghệ với người sử dụng HTHĐĐT. Điều này 

giúp người sử dụng cảm thấy hài lòng khi sử dụng HTHĐĐT…” 

“… Cái này đúng chứ, khi tư tưởng đã thông thì làm gì cũng được vì vậy muốn 

làm được thì phải sẵn sàng học hỏi và đón nhận những cái mới, những cái thay đổi và 

cập nhật đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ…” 

§ Nhân tố “Cơ sở pháp lý” 
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“…Cơ sở pháp lý là kim chỉ nam cho mọi hoạt động mà doanh nghiệp phải tuân 

thủ nên cơ sở pháp lỹ càng rõ ràng, càng chặt chẽ, càng chi tiết thì càng mang lại cho 

người sử dụng sự hài lòng khi sử dụng HTHĐĐT…” 

“…Quy định nọ chồng chéo lên quy định kia thì các chức năng trong HTHĐĐT 

sẽ rối tung và nó sẽ làm cho người sử dụng bức xúc khi phải thực hiện công việc trên 

đó. Đôi khi làm mà không biết là mình làm đúng hay sai nữa đó là do sự không nắm rõ 

về nội dung của cơ sở pháp lý. Vì thế cần phải có cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng để mang 

lại sự hài lòng cho người sử dụng…” 

“…Cơ sở pháp lý không chỉ định hình khung pháp lý cho hoạt động của 

HTHĐĐT mà còn tạo ra một môi trường an toàn, minh bạch và ổn định cho các giao 

dịch nhằm mang lại sự hài lòng, sự an tâm của người sử dụng…” 

“…Khi HTHĐĐT được xây dựng và vận hành dựa trên các quy định pháp lý rõ 

ràng sẽ giúp người sử dụng yên tâm để thực hiện các giao dịch, chứng từ điện tử. Chính 

sự yên tâm, tin cậy sẽ tác động đến mức độ hài lòng của người sử dụng HTHĐĐT…” 

“…Lúc đầu chúng tôi chưa sẵn sàng, nhưng có công văn bắt buộc thì phải triển 

khai thôi vì ai cũng muốn làm việc đúng quy định, đúng pháp luật. Muốn đúng quy 

định, đúng pháp luật thì cơ quan quản lý phải ban hành văn bản chuẩn chỉ, rõ ràng, 

dễ hiểu, chi tiết…điều này giúp chúng tôi cảm thấy hài lòng” 
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Phụ lục 3.3: Ý kiến của chuyên gia về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng 

hệ thống hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số 

§ Nhân tố “Chất lượng hệ thống” 

“… Có chứ! HTHĐĐT có chất lượng là hệ thống luôn hướng tới người sử dụng. 

Lấy người sử dụng làm trung tâm như với tiêu chí là dễ sử dụng …”. 

“… Chất lượng hệ thống phải tốt, giúp cho người sử dụng hài lòng. Hài lòng thì 

đó là động lực giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình sử dụng HTHĐĐT, 

cụ thể gồm một số tiêu chí: quy trình xử lý nghiệp vụ rõ ràng, giao diện thân thiện, thao 

tác đơn giản, phát triển trên nền tảng công nghệ mới (cloud, client – server, có khả năng 

kết nối với hệ thống khác, đặc biệt là khả năng bảo mật của hệ thống (ví dụ: thường 

xuyên yêu cầu đổi mật khẩu, mã hóa tài khoản, sử dụng mật khẩu OTP,…)”. 

“… Hệ thống thì đương nhiên là phải tốt thì mới có hiệu quả khi sử dụng. Chốt 

lại một số tiêu chí để đánh giá chất lượng hệ thống giúp mang lại hiệu quả khi sử dụng 

HTHĐĐT như dễ sử dụng, dễ học, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của người sử dụng, đáp ứng 

đầy đủ các tính năng cần thiết, hệ thống là chính xác, hệ thống có thể tùy biến theo yêu cầu 

của khách hàng, hệ thống dễ tích hợp với các hệ thống khác, hệ thống linh hoạt …”. 

§ Nhân tố “Chất lượng thông tin” 

“… À! Thông tin do HTHĐĐT cung cấp chắc chắn là quan trọng rồi. Thông tin hỗ trợ 

doanh nghiệp kết nối liên thông nhiều công viên nên phải chính xác không thì vỡ trận…”. 

“… Chất lượng thông tin chính là đầu ra của HTHĐĐT. Hệ thống tốt phải tạo ra 

được những thông tin tốt phù hợp với yêu cầu của người sử dụng, phù hợp với những 

yêu cầu của cơ quan thuế,…”. 

“… Chất lượng thông tin được tạo ra từ HTHĐĐT là quan trọng chứ…”. Chất 

lượng thông tin được đánh giá qua sự chính xác, kịp thời, dễ hiểu và dễ kiểm tra …”. 

“… Thông tin do HTHĐĐT tạo ra mà không đúng chuẩn, khó để tích hợp được 

với các chức năng khác thì không thể đánh giá HTHĐĐT là hiệu quả khi đưa vào sử 

dụng được…”.   

§ Nhân tố “Chất lượng dịch vụ” 

“… Khi mà chuyển sang sử dụng HTHĐĐT và mong đạt được hiệu quả khi sử 

dụng thì vấn đề quan tâm đầu tiên của khách hàng chính là khâu hỗ trợ.  Em nghĩ giá cả 

nó cũng không thành vấn đề gì cả vì HĐĐT vẫn còn mới, và khi chị sử dụng thì cũng là 

lúc chị mới bắt đầu làm quen, mới tinh luôn vì vậy chị rất cần sự hỗ trợ …”. 
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“… Bên em không có quy định về thời gian hỗ trợ khách hàng. Đã là khách hàng 

của công ty là chúng em hỗ trợ hết mình thôi …”. 

“… Trong quá trình đẩy mạnh để sử dụng HTHĐĐT đạt hiệu quả thì nếu có bất 

kỳ trục trặc gì thì nhà cung cấp dịch vụ họ hỗ trợ ngay. Chính vì thế nên rất cần có các 

nhà cung cấp dịch vụ có uy tín để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng 

HTHĐĐT …” . 

“… Sử dụng HTHĐĐT cần phải có sự giúp đỡ, chăm sóc từ TVAN vì DNVN 

làm gì có đủ tiềm lực mà tự xây dựng HTHĐĐT cho riêng mình …”. 

“… Đặc thù của cái mảng HĐĐT cần phải real time rất là cao, ví dụ: một số đối 

tượng là những công ty vận tải biển thì họ làm liên vận quốc tế thế thì nửa đêm họ cũng 

có nhu cầu xuất hóa đơn để họ làm thủ tục thông quan vì vậy dịch vụ hỗ trợ của mình 

chắc chắn phải 24/7 đấy là yếu tố tiên quyết …”. 

“… Nhà cung cấp dịch vụ (TVAN) phải đảm bảo các tiêu chí tốt, nhanh, hướng 

dẫn sử dụng tận tình, chu đáo, hồi đáp ngay đặc biệt là triển khai phương pháp hỗ trợ 

trực tuyến cùng với việc cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng rất chi tiết …”. 

§ Nhân tố “Chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ” 

“… Internet thì chắc chắn là có. HTHĐĐT mà ko có Internet thì không xuất được 

hóa đơn. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi tốc độ máy tính nữa. Nếu sử dụng máy tính để làm 

việc với HTHĐĐT thì nên đầu tư máy có tốc độ cao một chút để cho đỡ bị chậm khi 

thao tác với các chức năng trên máy tính …” 

“… Đường truyền Internet chậm, bị gián đoạn thì HTHĐĐT không thể hoạt động …”.    

“… Bây giờ HTHĐĐT sử dụng chủ yếu là trên nền tảng web …”. 

“… Máy tính của chị nó cũng phải tốt chứ (cấu hình phải cao – tốc độ xử lý 

nhanh) …” 

“… Để đạt được hiệu quả khi sử dụng HTHĐĐT thì theo em hệ thống máy tính 

và đường truyền là yếu tố quan trọng, vì nếu không đáp ứng thì rất khó làm việc có hiệu 

quả và nhanh chóng …”. 

“… Hệ thống máy tính tốt, đường truyền ổn định, phần mềm có liên quan phù 

hợp với yêu cầu công việc là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả làm việc với HTHĐĐT …”. 

“… Vâng. Đúng rồi ạ. Bình thường chị xuất một cái HĐĐT từ HTHĐĐT mất 

khoảng 1 phút mà bây giờ phải mất 5 phút mới xuất được hóa đơn thì theo em nó là lỗi 

gì?” Do máy tính hoặc đường truyền của mình chậm thôi chị …”. 
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“… Máy tính phải có cấu hình cao, tốc độ truy cập Internet cao thì HTHĐĐT của 

mình sẽ chạy tốt vì hệ thống của mình chạy trên máy tính của người sử dụng …”. 

“… HTHĐĐT bây giờ nó là một hệ thống được xây dựng trên nền tảng Web. Vậy 

muốn sử dụng nó thì phải có các thiết bị mà kết nối được với Internet như máy tính, 

ipad, điện thoại thông minh …”. 

“… Máy tính lởm khởm thì ai mà dùng được …”. 

“… Tốc độ đường truyền Internet cũng phải đảm bảo thì mới mang lại hiệu quả 

được vì bây giờ Web-based rồi mà …”. 

“… Bây giờ nó cũng xảy ra trường hợp đó chứ với thành phố Hà nội và thành 

phố HCM thì ít nhưng với các tỉnh thì điều này xảy ra thường xuyên vì máy tính đã cũ 

quá mà không đầu tư. Cơ sở hạ tầng công nghệ thì các doanh nghiệp phải đầu tư tốt vì 

nó liên quan đến kế toán, liên quan đến túi tiền của chính doanh nghiệp …”. 

“… Bây giờ không có Internet chẳng làm được gì …”. 

“… Công việc với HTHĐĐT sẽ bị trì hoãn, không thể giải quyết nếu không có 

Internet hoặc hệ thống đang bảo trì hay bị lỗi…”. 

“… Cần: HTHĐĐT, Internet, máy tính, đường truyền ổn định, tốc độ xử lý nhanh 

để làm việc được hiệu quả tránh gián đoạn nhằm đạt kết quả cao …”. 

“… Hạ tầng công nghệ hiện đại thì tốt chứ sao. Cơ quan Thuế hay TVAN hay 

doanh nghiệp đều mong …”. 

“… Hệ thống tốt, máy tính, đường truyền tốt nhằm đảm bảo HTHĐĐT thông 

suốt, rút ngắn thời gian giải quyết công việc …”. 

 “… Nếu máy tính, đường truyền Internet chất lượng không tốt sẽ ảnh hưởng đến 

thời gian, tiến độ, hiệu quả khi làm việc với HTHĐĐT …”. 

“… Kết nối Internet ổn định: Điều này là quan trọng nhất vì làm việc với 

HTHĐĐT là làm việc trên môi trường số nên phụ thuộc vào kết nối Internet để thực hiện 

các công việc liên quan đến HĐĐT như việc truy cập thông tin, tạo, sửa, hủy, truyền,…”. 

“… Đạt được hiệu quả sử dụng HTHĐĐT khi được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất 

để phục vụ cho công việc vì cơ sở vật chất như máy tính, mạng internet đầy đủ thì mới 

có thể sử dụng và làm việc hiệu quả được …” 

“… Trang thiết bị số hiện đại, đường truyền ổn định, đảm bảo an toàn thông tin 

thì sử dụng HTHĐĐT mới đạt hiệu quả …”.  
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§ Nhân tố “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” 

“… Đúng rồi! ủng hộ là đầu tư. Lãnh đạo ủng hộ thì lãnh đạo sẽ đầu tư …”. 

“… Triển khai cái này mà sếp không quan tâm thì khó chịu lắm rồi lại sử dụng 

mấy cái hệ thống đơ ra …”. 

“… Nếu ông ý (lãnh đạo) không hỗ trợ tốt thì cả nhân viên và doanh nghiệp đều 

khổ và không đạt được hiệu quả cao khi sử dụng HTHĐĐT …”. 

“… Máy tính, đường truyền Internet, HTHĐĐT, nó sẽ liên quan đến sự hỗ trợ 

của ông lãnh đạo doanh nghiệp …”. 

“… Ông này không chi thì sao mà có HTHĐĐT tốt để dùng được nên ông này 

cực kì quan trọng đấy …”. 

“… Trang thiết bị phục vụ cho quá trình triển khai HTHĐĐT còn nhiều hạn chế, 

phải xin kinh phí hỗ trợ từ cấp trên để nâng cấp …”. 

“… Việc thiếu nguồn lực hỗ trợ có thể ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố hiệu suất 

như khả năng, động lực và tinh thần. Một nhân viên dù xuất sắc đến mấy cũng không 

thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu như họ không được cung cấp đầy đủ những công cụ 

cần thiết để thực hiện công việc. Thiết bị lạc hậu, công cụ không đầy đủ và nguồn cung 

hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện hiệu quả các chức năng công việc 

của nhân viên, dẫn tới việc năng suất suy giảm và không tối ưu được chất lượng đầu ra. 

Vì vậy rất cần sự hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo …”. 

§ Nhân tố “Kỹ năng số” 

“… Qua rồi cái thời kỳ nhân viên chỉ biết soạn thảo văn bản, truy cập các trang 

web mà phải làm việc được với tất cả các ứng dụng mà doanh nghiệp yêu cầu…”. 

“… Đánh giá trình độ hiểu biết về CNTT là tiêu chí xưa rồi, 5,7 năm về trước 

thôi còn hiện tại chính phủ số là phải nhận thức số, hiểu biết số, kỹ năng số…”. Đây 

chính là những tiêu chí mang lại sự dễ dàng, thuận tiện giúp đạt hiệu quả cao trong quá 

trình sử dụng HTHĐĐT.  

“… Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số thì phải có kỹ năng số 

để làm việc trên môi trường số là điều tất yếu…”. 

“… Vì đây là yêu cầu bắt buộc, trọng yếu, sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm 

vụ nếu không nắm vững kỹ năng này …”. 
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“… Cuộc cách mạng 4.0 đang lan tỏa với tốc độ kỳ vọng, đem theo nhiều cơ hội 

hấp dẫn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đưa HTHĐĐT vào sử dụng, 

việc thúc đẩy kỹ năng số trở thành nền tảng quan trọng, với sự tập trung đặc biệt vào 

nguồn nhân lực có khả năng thích nghi với môi trường số hóa ngày càng rõ ràng …”. 

“… Môi trường làm việc ngày càng chuyển sang số hóa, đòi hỏi nhân viên cần 

có các kỹ năng số như sử dụng thành thạo các công cụ, làm việc từ xa, và phân tích dữ 

liệu. Những kỹ năng này số này trở nên quan trọng để đảm bảo năng suất và hiệu quả 

công việc đặc biệt là làm việc với HTHĐĐT …”. 

“… Kỹ năng thao tác tốt trên các ứng dụng văn phòng cũng như trên HTHĐĐT giúp 

hiểu rõ chức năng và cách thức vận hành của HTHĐĐT để xử lý công việc tốt hơn …”. 

“… Người sử dụng HTHĐĐT cần có kỹ năng số vì nhờ kỹ năng số sẽ có khả 

năng tìm kiếm, đánh giá, sử dụng, chia sẻ và tạo nội dung bằng CNTT và Internet từ đó 

có thêm nguồn thông tin mới, mở nhằm hỗ trợ ra quyết định và dễ dàng đạt hiệu quả khi 

sử dụng HTHĐĐT …”. 

“… Nếu có kỹ năng số thì sẽ thao tác với các HTTT trong đó có HTHĐĐT  và 

ký số dễ dàng hơn. Còn nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian để làm việc với HTHĐĐT 

mà rất khó đạt được hiệu quả …”. 

“… Khi làm việc với HTHĐĐT cần phải có hiểu biết về dữ liệu, thông tin và đặc 

biệt là kỹ năng số; Tăng cường tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về 

môi trường số …”. 

“… Làm việc với HTHĐĐT là làm việc trong môi trường số nên đòi hỏi phải có 

kỹ năng số để đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả công việc …”. 

“… Toàn online rồi, TVAN toàn hướng dẫn sửa lỗi online nếu không được thì 

mới offline thế nên không có kỹ năng số thì thao tác rất chậm, rất khó tương tác và 

không kiểm soát được việc kết nối liên thông của HTHĐĐT với các hệ thống khác …”. 

“… Có kỹ năng số thì sẽ dễ tiếp cận với HTHĐĐT hơn và dễ dàng hiểu được quy trình triển 

khai của HTHĐĐT và không sợ khi HTHĐĐT liên tục được cập nhật, nâng cấp …”. 

“… Cần không ngừng học tập và nâng cao trình độ ứng dụng CNTT để có thêm 

các kỹ năng số nhằm hỗ trợ việc bổ sung thêm nền tảng kiến thức, kinh nhiệm, trải 

nghiệm để biết cách sàng lọc thông tin nhờ kỹ năng số …”. 

“… Làm việc trong môi trường số nói chung, HTHĐĐT nói riêng cần trang bị 

các thiết bị phù hợp, đầy đủ, người làm việc phải được đào tạo kỹ năng số đáp ứng được 

nhu cầu thực hiện các công việc trên môi trường số hiệu quả …”. 
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“… Phải có kỹ năng số thật tốt để sử dụng thành thạo các thiết bị, các ứng dụng 

CNTT vì cái gì cũng số mà …”. 

“… Nhân viên trong doanh nghiệp bây giờ là lứa trẻ được đào tạo tốt về kỹ năng 

số nên rất dễ bắt nhịp với các ứng dụng CNTT,…”. 

“… Muốn đạt được hiệu quả sử dụng HTHĐĐT cần trang bị kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ về lĩnh vực phụ trách, các kiến thức để hỗ trợ sử dụng các thiết bị công 

nghệ số và sử dụng nhuần nhuyễn các phần mềm, rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết 

bị công nghệ số …”. 

“… Phải thường xuyên học hỏi, nghiên cứu cập nhật và trang bị kỹ năng số vì 
môi trường số ngày càng phát triển mạnh mẽ. Môi trường số là môi trường làm việc 
không thể không diễn ra trong bối cảnh hiện tại và tương lai …”. 

§ Nhân tố “Tính sẵn sàng” 

“… Còn 1 điều nữa đó chính là về bản thân người sử dụng HTHĐĐT. Nếu chị là 

người ham học hỏi hay là người muốn tìm tòi và muốn thử với công nghệ mới để giúp 

nâng cao hiệu quả của công việc thì HTHĐĐT chính là một lựa chọn vì HTHĐĐT là hệ 

thống thường xuyên được nâng cấp …”. 

“… Tính sẵn sàng cũng là yếu tố cần để thúc đẩy việc sử dụng HTHĐĐT đạt hiệu quả 

cao. Tính sẵn sàng ở đây có thể hiểu là việc sẵn sàng sử dụng HTHĐĐT của người nộp thuế 

và cán bộ thuế. Việc sẵn sàng đó thúc đẩy hiệu quả sử dụng HTHĐĐT cao hơn  …”. 

“… HTHĐĐT được ứng dụng trên môi trường số, cả nhân viên doanh nghiệp lẫn 

cán bộ thuế cần có khả năng sẵn sàng để thích ứng với sự thay đổi của môi trường, của 

các yếu tố liên quan giúp vận hành hiệu quả HTHĐĐT …”. 

“… Tính sẵn sàng là một tiêu chí quan trọng đó. Nó không phải chỉ đến từ phía người 

lãnh đạo đâu mà còn đến từ chính người trực tiếp sử dụng HTHĐĐT, chính từ cô kế toán …”. 

“… Hiện tại, có rất nhiều doanh nghiệp triển khai nhiều HTHT khác nhau mà 

mỗi hệ thống lại của một nhà cung cấp, ví dụ như: HTTT về nghiệp vụ hải quan của 

Thái Sơn, HTTT kế toán của Misa, HTHĐĐT của VNPT mà mỗi hệ thống lại có rất 

nhiều tính năng thế nên nhân viên sử dụng các hệ thống muốn đạt được hiệu quả khi sử 

dụng các HTTT trong đó có HTHĐĐT thì phải sẵn sàng thích ứng, sẵn sàng thích nghi …”. 

“… Thay đổi môi trường làm việc mới, không nhiều người sẵn sàng thay đổi thói 

quen, thay đổi để thích nghi quy trình mới …”. 

“… Khả năng ứng dụng CNTT trong công việc hầu hết vẫn còn yếu lắm nên ai 

sẵn sàng học hỏi thì còn khá thì còn thích ứng được chứ không cũng mệt vì CNTT nó 

không chờ mình …”. 
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“… Với những ai chịu khó học hỏi và có tính sẵn sàng cao thì việc sử dụng 

HTHĐĐT là không khó …”. 

“… HTHĐĐT được ứng dụng trên môi trường số, cả hệ thống bao gồm các đối 

tượng liên quan như cán bộ thuế cần có sự sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của môi 

trường từ truyền thống sang môi trường số để sử dụng hiệu quả HTHĐĐT …”. 

“… Khi có đầy đủ các yếu tố để đi vào hoạt động như cơ sở hạ tầng, nguồn nhân 

lực luôn luôn sẵn sàng để thích ứng với sự thay đổi thì việc sử dụng HTHĐĐT mới hoạt 

động được một cách đồng bộ và trơn tru, đạt hiệu quả cao …”. 

“… Việc triển khai HTHĐĐT thường đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi quy 

trình làm việc, từ quản lý hóa đơn thủ công sang quản lý điện tử. Do đó, sự sẵn sàng 

thích ứng nhanh chóng của doanh nghiệp, nhân viên và các bên liên quan là yếu tố quyết 

định hiệu quả sử dụng của hệ thống. Nếu nhân viên sẵn sàng thích ứng, quá trình chuyển 

đổi sẽ diễn ra mượt mà, ít gặp trở ngại …”. 

“… Buộc phải thay đổi buộc phải sẵn sàng sử dụng HTHĐĐT vì việc đưa 

HTHĐĐT vào hỗ trợ công việc là bắt buộc …”. 

“… Bởi vì đang trong quá trình chuyển đổi nên cần phải có sự sẵn sàng để dễ 

dàng tiếp nhận những cái mới nên tính sẵn sàng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy việc sử 

dụng hiệu quả HTHĐĐT …”. 

“… Tính năng mới là điều tất yếu của sự hoàn thiện trong HTHĐĐT nên luôn phải 

sẵn sàng để đón nhận nó để không bị lỗi thời và không gặp trở ngại trong công việc …”. 

“… khi hệ thống vận hành có sự cố hoặc thay đổi cập nhật thì đòi hỏi mỗi người 

sử dụng cần sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi, quản trị được sự thay đổi để giải quyết 

các tình huống phát sinh trên môi trường số, làm chủ công nghệ. Người sử dụng cần sẵn 

sàng tiếp cận tri thức mới để làm việc có hiệu quả với HTHĐĐT …”. 

“… Tính sẵn sàng là kỹ năng giúp bạn hòa nhập, thích nghi nhanh chóng với sự thay 

đổi. Với xu hướng công nghệ 4.0 hiện nay, sẽ có nhiều thay đổi trong việc sử dụng 

HTHĐĐT …”. 

“… Tính sẵn sàng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hiệu quả sử dụng HTHĐĐT 

đạt hiệu quả cao …”. 

“… Sự sẵn sàng thích ứng khi làm việc trong môi trường số điển hình như sự sẵn 

sàng thích ứng khi làm việc với HTHĐĐT rất quan trọng nhằm đảm bảo HTHĐĐT được 

thực hiện hiệu quả cho dù có sự thay đổi, cập nhật liên tục …”.  
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§ Nhân tố “Cơ sở pháp lý” 

“… Cơ sở pháp lý là phải có đấy, nó làm kim chỉ nam cho việc đạt hiệu quả khi 

sử dụng HTHĐĐT vì rất nhiều đối tượng luôn tìm những lỗ hổng của luật pháp để cố 

tình thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép, xuất khống HĐĐT, xâm nhập HTHĐĐT 

để lấy dữ liệu cũng như đánh sập HTHĐĐT …”.  

“… Cơ sở pháp lý là một yếu tố cần để thúc đẩy việc sử dụng HTHĐĐT đạt hiệu 

quả cao …”.  

“… Phải có cơ sở pháp lý để dễ dàng kiểm soát được những vi phạm, kịp thời 

ngăn chặn những hoạt động phi pháp trong quá trình sử dụng HTHĐĐT như làm giả 

hóa đơn …”. 

“… Cơ sở pháp lý giúp việc quản lý, sử dụng HTHĐĐT được thống nhất, hiệu 

quả nên mọi hoạt động quản lý thuế đều phải dựa trên cơ sở pháp lý …”. 

“… Cơ sở pháp lý là nền tảng căn bản để đưa HTHĐĐT vào vận hành, là căn cứ 

để xử lý trong quá trình HTHĐĐT hoạt động …”. 

“… Lấy cơ sở pháp lý làm nền tảng để đưa HTHĐĐT tới đúng người đúng việc …”. 

“… Cơ sở pháp lý là yếu tố vô cùng quan trọng để xây dựng HTHĐĐT hiệu quả 

vì xây dựng hệ thống phải căn cứ vào cơ sở pháp lý hiện hành và khi có thay đổi về vấn 

đề pháp lý thì đồng thời phải cập nhật hệ thống để đáp ứng kịp thời …”. 

“… HTHĐĐT là triển khai trên cả nước nên phải có những quy định rất chặt chẽ, 

nội dung của các quy định là phải chi tiết, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp …”.  

“… Muốn đạt được hiệu quả khi đưa HTHĐĐT vào sử dụng phải có quy định rõ 

ràng về hình thức của HĐĐT cũng như định dạng chuẩn về dữ liệu vì HĐĐT không chỉ 

giao dịch trong nước mà còn cả với thế giới …”.  

“… Nếu không có quy định pháp lý rõ ràng, chi tiết, chặt chẽ thì trăm hoa đua 

nở, mỗi anh hiểu một phách vì HTHĐĐT là HTTT được xây dựng và phát triển bởi 

nhiều nhà cung cấp dịch vụ - mỗi nhà cung cấp dịch vụ sẽ tự phát triển HTHĐĐT của 

riêng mình tùy thuộc vào thế mạnh của mình. Chính vì điều này nên rất cần phải có cơ 

sở pháp lý để việc phát triển HTHĐĐT phải được tuân thủ theo quy chuẩn chung …”. 

“… Quy định rõ ràng là phải có đấy vì mới mà mọi thứ vẫn còn ngổn ngang 

hoang mang lắm …”. 

“… Mỗi anh cung cấp dịch vụ đến giới thiệu hệ thống lại thấy có cái mới nên cần phải 

có quy định rõ ràng về đầu vào, đầu ra của cơ quan Thuế để người sử dụng còn biết đâu là 

đúng đâu là sai khi sử dụng HTHĐĐT để thực hiện các công việc liên quan đến HĐĐT …”. 



 

 

208 

“… Cần phải có các văn bản hướng dẫn cụ thể tránh hiểu sai hiểu không đúng để 

đạt được hiệu quả sử dụng HTHĐĐT …”. 

“… Cơ sơ pháp lý chính là môi trường và là điều kiện "mềm" cho HTHĐĐT đạt 

đc hiệu quả vì HTHĐĐT là hệ thống được kết nối liên thông với các đơn vị chi cục thuế 

trên cả nước. Giao dịch được thực hiện theo từng lần phát sinh …”. 

“… Cơ sở pháp lý giúp đảm bảo rằng mọi giao dịch trên HTHĐĐT được ghi nhận 

chính xác và minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan. Nếu có tranh 

chấp, cơ sở pháp lý chặt chẽ còn giúp được các bên liên quan (doanh nghiệp, cơ quan 

thuế, khách hàng) có căn cứ để giải quyết vấn đề một cách công bằng và minh bạch …”. 

§ Nhân tố “Trình độ hiểu biết về CNTT của nhân viên” 

“… Trình độ hiểu biết về CNTT là khái niệm trước đây thôi còn bây giờ nó phải 

được đề cập là kỹ năng số. Bây giờ, đâu đâu cũng nói đến số, đến kỹ năng số vì nó là xu 

thế của CĐS. Kỹ năng số sẽ giúp làm việc trong môi trường số một cách dễ dàng và hiệu 

quả …”. 

“… Qua rồi cái thời kỳ nhân viên chỉ biết soạn thảo văn bản, truy cập các trang 

Web mà phải làm việc được với tất cả các ứng dụng mà doanh nghiệp yêu cầu…”. 

“… Đánh giá trình độ hiểu biết về CNTT là tiêu chí xưa rồi, 5 - 7 năm về trước 

thôi còn hiện tại chính phủ số là phải nhận thức số, hiểu biết số, kỹ năng số…”. 

“… Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, CĐS thì phải có kỹ năng số để làm việc 

trên môi trường số là điều tất yếu…”. 

“… Nếu có kỹ năng số thì sẽ thao tác với hệ thống và ký số dễ dàng hơn. Còn 

nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian để làm việc với HTHĐĐT …”. 

“… Không có kỹ năng số, nói chung là thao tác với các chức năng trong 

HTHĐĐT rất chậm và rất khó kiểm soát được việc kết nối liên thông của HTHĐĐT với 

các hệ thống khác …”. 

“…Có kỹ năng số thì sẽ dễ tiếp cận các chức năng của HTHĐĐT hơn, dễ dàng 

hiểu được quy trình triển khai của HTHĐĐT và dễ dàng thích ứng với sự thay đổi, nâng 

cấp thường xuyên của HTHĐĐT …”. 

“…Nhân viên trong doanh nghiệp bây giờ là lứa trẻ được đào tạo tốt về kỹ năng 

CNTT nên rất dễ để bắt nhịp với các ứng dụng CNTT như HTHĐĐT, hệ thống các dịch 

vụ công trực tuyến; hệ thống học tập và đào tạo từ xa, v.v…”. 
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§ Nhân tố “Thói quen của người sử dụng” 

“…Theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/07/2022, tất cả các doanh nghiệp 

trên cả nước phải áp dụng HĐĐT nên thói quen của người sử dụng chỉ là một yếu tố ban 

đầu nhằm thúc đẩy để người sử dụng dễ dàng chấp nhận sử dụng HTHĐĐT thôi …”. 

“…Bắt buộc rồi thì thói quen chẳng liên quan gì …”. 

“…Ban đầu là phải có thói quen sử dụng HTHĐĐT đã, sau đó sử dụng nhiều thì 

sẽ trở thành có kỹ năng sử dụng HTHĐĐT, có kỹ năng rồi thì chẳng sợ gì cả …”. 

§ Nhân tố “Chi phí cho đầu tư ban đầu”, “Doanh nghiệp không muốn công 

khai và minh bạch” và “Nhận thức trách nhiệm của doanh nghiệp”  

“…Thay đổi không chỉ là sự gượng ép, không phải vì bắt buộc mà phải dùng mà 

ở đây muốn nói đến lãnh đạo hiểu được quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp khi sử 

dụng HTHĐĐT, khi nhận thức được trách nhiệm của doanh nghiệp và của chính mình 

thì lãnh đạo sẽ loại bỏ tư tưởng không muốn công khai minh bạch và sẵn sàng chi cho 

đầu tư …”. 

§ Nhân tố “Quy định cụ thể”, “Chế tài xử phạt khi vi phạm”  

“…Muốn đạt được hiệu quả khi sử dụng HTHĐĐT thì phải có những quy định 

cụ thể, phải có chế tài xử phạt khi vi phạm. Đây chính là những yếu tố thuộc về cơ sở 

pháp lý …”. 

“…Làm gì cũng vậy, phải có quy định rõ ràng để từ đó còn làm căn cứ thưởng phạt”. 

“…Đưa cả một HTHĐĐT vào sử dụng mà không có quy định cụ thể thì lung tung 

hết. Lợi bất cập hại …”. 

“…Quy định ở đây là các Luật, Nghị định, Thông tư. Những quy định này chính là 

cơ sở pháp lý để các đối tượng làm căn cứ giúp hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình …”. 

§ Nhân tố “Công tác tuyên truyền về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT”  

“…Nếu người sử dụng sẵn sàng học hỏi khi hệ thống thay đổi/nâng cấp thì trong bối 

cảnh CĐS họ thay đổi để thích nghi như vậy họ sẽ dễ dàng vượt qua sự ngại ngùng, thêm 

nữa, họ còn sẵn sàng tuyên truyền về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT với người khác …”. 

“…Trong bối cảnh việc sử dụng HTHĐĐT là bắt buộc đối với các DNVN thì 

một trong những kênh truyền thông tốt nhất về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT đó chính là 

công tác tuyên truyền. Nhưng công tác tuyên truyền muốn đạt được hiệu quả phải được 

thực hiện từ những người đã sử dụng HTHĐĐT và sẵn sàng tiếp tục sử dụng cho dù 

HTHĐĐT có thường xuyên nâng cấp để hoàn thiện …”. 

§ Nhân tố “An toàn và bảo mật”  
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 “…Chất lượng hệ thống phải tốt, giúp cho người sử dụng hài lòng trong quá 

trình trải nghiệm như: quy trình xử lý nghiệp vụ rõ ràng, giao diện thân thiện, thao tác 

đơn giản, phát triển trên nền tảng công nghệ mới (điện toán đám mây, máy chủ - máy 

trạm) có khả năng kết nối với hệ thống khác, đặc biệt là khả năng bảo mật của hệ thống 

(ví dụ: thường xuyên yêu cầu đổi mật khẩu, mã hóa tài khoản, sử dụng mật khẩu 

OTP,…)”. 

§ Nhân tố “Đào tạo và hướng dẫn sử dụng” với câu trả lời của các chuyên 

gia:  

 “…Chất lượng TVAN khi cung cấp dịch vụ cho DNVN luôn có những khóa tập 

huấn để hướng dẫn chi tiết HTHĐĐT …”. 

“…Nhà cung cấp dịch vụ HTHĐĐT phải đảm bảo các tiêu chí tốt, nhanh, hướng 

dẫn sử dụng tận tình, chu đáo, hồi đáp ngay đặc biệt là triển khai phương pháp hỗ trợ 

trực tuyến cùng với việc cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng rất chi tiết …”. 

“…Nhà cung cấp dịch vụ muốn cạnh tranh được với các nhà cung cấp dịch vụ 

khác thì phải nhiệt tình trong đào tạo và thường xuyên mở các khóa học hướng dẫn sử 

dụng với những người sử dụng HTHĐĐT …”. 
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Phụ lục 3.4: Ý kiến của chuyên gia về thang đo của các nhân tố   

Bảng 1. Thang đo “Chất lượng hệ thống” 

STT Thang đo “Chất lượng hệ thống” 

1 Dễ dàng sử dụng  

2 Giao diện thân thiện (màu sắc phù hợp, bố trí chức năng thuận tiện..,) 

3 Đầy đủ các chức năng theo quy định của nhà nước 

4 Thời gian xử lý giao dịch hợp lý 

5 Khó tích hợp với các hệ thống khác (hệ thống kế toán, hệ thống bán hàng, hệ 
thống cảng vụ, viễn thông, bệnh viện, ERP) 

6 Dùng được ở mọi nơi, mọi lúc  

7 Tính bảo mật cao (thiết lập mật khẩu, thường xuyên yêu cầu thiết lập lại mật 
khẩu, xác nhận qua email mỗi khi đăng nhập, khi đăng nhập ở thiết bị khác 
đưa ra cảnh báo, bảo mật bằng TOKEN, OTP) 

8 Đáp ứng yêu cầu của người sử dụng 

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu  

Bảng 2. Thang đo “Chất lượng thông tin” 

STT Thang đo “Chất lượng thông tin” 

1 Chính xác và đầy đủ 

2 Rõ ràng, dễ hiểu 

3 Phù hợp với nhu cầu của ông/bà 

4 Kịp thời khi ông/bà cần 

5 Không đáng tin cậy 

6 Có tính bảo mật cao 

7 Dễ dàng kiểm chứng 

8 Dễ dàng tích hợp, chia sẻ với các tính năng khác trong hệ thống  

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu 
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Bảng 3 Thang đo “Chất lượng dịch vụ” 

STT Thang đo “Chất lượng dịch vụ” 

1 Kịp thời 

2 Chính xác 

3 Không nhiệt tình 

4 Trách nhiệm 

5 Chủ động (Giới thiệu về các tính năng mới, cập nhật của HTHĐĐT; Cung cấp 
các khóa đào tạo bồi dưỡng có chất lượng; Giữ liên lạc với khách hàng) 

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu 

Bảng 4 Thang đo “Chất lượng hạ tầng công nghệ” 

STT Thang đo “Chất lượng hạ tầng công nghệ” 

1 Cấu hình thiết bị phần cứng được trang bị tại doanh nghiệp là đủ mạnh để đáp 

ứng các yêu cầu của HTHĐĐT 

2 Các thiết bị phần cứng luôn sẵn sàng để ông/bà sử dụng khi cần 

3 Cấu hình thiết bị phần cứng ông/bà đang dùng không có khả năng nâng cấp và 

tích hợp khi cần  

4 Cấu hình thiết bị phần cứng ông/bà đang dùng dễ dàng tích hợp với các thiết bị 

ngoại vi (máy in, máy tính tiền, máy chấm công, camera,…)  

5 Hệ điều hành, trình duyệt web ông/bà đang sử dụng đáp ứng được yêu cầu sử 

dụng HTHĐĐT 

6 Hệ điều hành, trình duyệt web theo yêu cầu của nhà cung cấp HTHĐĐT đều 

chạy được trên các thiết bị phần cứng (máy tính bàn, labtop, ipad, điện thoại 

thông minh,…) mà ông/bà đang dùng 

7 Hệ điều hành, trình duyệt Web ông/bà đang dùng khó chỉnh sửa, xử lý các lỗi 

sai hoặc nâng cấp 

8 Ông/bà có thể truy cập Internet bất cứ khi nào ông/bà cần  

9 Tốc độ đường truyền Internet không đáp ứng được yêu cầu khi ông/bà sử dụng 

HTHĐĐT 

10 Đường truyền Internet là ổn định trong quá trình ông/bà sử dụng HTHĐĐT 

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu 
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Bảng 5. Thang đo “Kỹ năng số” 

STT Thang đo “Kỹ năng số” 

1 Ông/bà dễ dàng sử dụng HTHĐĐT để tìm kiếm thông tin, trích xuất báo cáo 

theo yêu cầu  

2 Ông/bà thường xuyên sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc sử dụng các 

thiết bị lưu trữ ngoài để lưu trữ dữ liệu về HĐĐT 

3 Ông/bà có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin về HĐĐT một cách dễ dàng, nhanh 

chóng trên HTHĐĐT  

4 Ông/bà thường xuyên sử dụng các phần mềm trực tuyến (zoom, google meet, 

ultraview, teamview, …) hoặc các thiết bị điện tử (điện thoại thông minh, 

ipad…) để nhận hỗ trợ sử dụng HTHĐĐT  

5 Ông/bà không có khả năng cài đặt các tính năng nâng cao trong HTHĐĐT 

ông/bà đang sử dụng (tùy chỉnh báo cáo, tạo mẫu, …) 

6 Ông/bà có khả năng cập nhật các phần mềm đảm bảo an toàn khi cần thiết trong 

quá trình sử dụng HTHĐĐT  

7 Ông/bà có khả năng lựa chọn các thiết bị công nghệ số an toàn, phù hợp và 

hiệu quả  

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu 

 

Bảng 6 Thang đo “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” 

STT Thang đo “Sự hỗ trợ của lãnh đạo” 

1 Lãnh đạo nhận thức rõ tầm quan trọng và cơ hội của việc sử dụng HTHĐĐT 

2 Lãnh đạo luôn luôn cung cấp đầy đủ tài chính, nhân lực, vật lực để thúc đẩy sử 

dụng HTHĐĐT tại doanh nghiệp 

3 Lãnh đạo không quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho nhân 

viên trong doanh nghiệp 

4 Lãnh đạo quyết tâm trong việc áp dụng HTHĐĐT một cách hiệu quả  

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu  
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Bảng 7. Thang đo “Tính sẵn sàng của người sử dụng” 

STT Thang đo “Tính sẵn sàng của người sử dụng” 

1 Sẵn sàng học sử dụng HTHĐĐT 

2 Sẵn sàng thích ứng với việc nâng cấp của HTHĐĐT  

3 Không sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng HTHĐĐT 

4 Sẵn sàng truyền thông về HTHĐĐT 

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu  

Bảng 8. Thang đo “Cơ sở pháp lý” 

STT Thang đo “Cơ sở pháp lý” 

1 Các chính sách hiện hành là đầy đủ nhằm giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả 
trong quá trình sử dụng HTHĐĐT  

2 Các chính sách hiện hành là phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được hiệu 
quả trong quá trình sử dụng HTHĐĐT  

3 Các chính sách hiện hành được ban hành kịp thời giúp các doanh nghiệp đạt 
được hiệu quả trong quá trình sử dụng HTHĐĐT  

4 Các chính sách hiện hành là không chặt chẽ để giúp các doanh nghiệp đạt được 
hiệu quả trong quá trình sử dụng HTHĐĐT  

5 Các chính sách hiện hành có nội dung chi tiết nhằm giúp các doanh nghiệp dễ 
dàng đạt được hiệu quả trong quá trình sử dụng HTHĐĐT 

Nguồn: Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu 

 

Bảng 9. Thang đo “Sự hài lòng của người sử dụng” 

STT Thang đo “Sự hài lòng của người sử dụng” 

1 Hài lòng với sự hỗ trợ của HTHĐĐT trong công việc của ông/bà 

2 HTHĐĐT phù hợp với mong chờ của ông/bà 

3 Hoàn toàn hài lòng  

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu 
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Bảng 10. Thang đo “Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT” 

STT Thang đo “Hiệu quả sử dụng Hóa đơn điện tử” 

1 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí  

2 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm không gian lưu trữ hóa đơn và 
bảo vệ môi trường 

3 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian thực hiện các công 
việc liên quan đến hóa đơn 

4 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp giảm lỗi khi thực hiện các công việc liên 
quan đến hóa đơn 

5 Sử dụng HTHĐĐT không giúp doanh nghiệp gia tăng tính minh bạch của hóa 
đơn 

6 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp dễ dàng tổng hợp dữ liệu về hóa đơn  

7 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp dễ dàng phát hiện các dấu hiệu gian lận 
về hóa đơn 

Nguồn: NCS đề xuất từ kết quả nghiên cứu  
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Phụ lục 4: Mẫu phiếu khảo sát 

PHIẾU KHẢO SÁT  

VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 Thưa ông/bà 

 Tôi là NCS đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang tiến hành một 

cuộc nghiên cứu về “Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng Hệ thống hóa đơn 

điện tử (HTHĐĐT) tại các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số”. Nghiên cứu 

rất mong nhận được sự giúp đỡ của ông/bà thông qua việc bày tỏ quan điểm với các nội 

dung dưới đây. Những thông tin mà ông/bà cung cấp sẽ chỉ sử dụng cho công tác nghiên 

cứu và sẽ được bảo mật theo Luật Thống kê.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

------------------------------------------------ 

Xin ông/bà hãy thể hiện quan điểm của mình về những ý kiến sau đây bằng cách 

đánh dấu (Ö) vào ô có số thích hợp. 

Câu 1. Xin ông/bà cho biết mức độ đồng tình về chất lượng của HTHĐĐT tại doanh 

nghiệp theo các tiêu chí sau đây? (Trong đó 1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Dễ dàng sử dụng  O1 O2 O3 O4 O5 

2 Giao diện thân thiện (màu sắc phù hợp, bố trí 
chức năng thuận tiện..,) 

O1 O2 O3 O4 O5 

3 Đầy đủ các chức năng theo quy định của nhà nước O1 O2 O3 O4 O5 

4 Thời gian xử lý giao dịch hợp lý O1 O2 O3 O4 O5 

5 Khó tích hợp với các hệ thống khác (hệ thống 
kế toán, hệ thống bán hàng, hệ thống cảng vụ, 
viễn thông, bệnh viện, ERP) 

O1 O2 O3 O4 O5 

6 Dùng được ở mọi nơi, mọi lúc  O1 O2 O3 O4 O5 

7 Tính bảo mật cao (thiết lập mật khẩu, thường 
xuyên yêu cầu đổi mật khẩu, xác nhận qua 
email mỗi khi đăng nhập, khi đăng nhập ở thiết 
bị khác đưa ra cảnh báo, bảo mật bằng 
TOKEN, OTP) 

O1 O2 O3 O4 O5 

8 Đáp ứng yêu cầu của người sử dụng O1 O2 O3 O4 O5  
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Câu 2. Xin ông/bà cho biết mức độ đồng tình về chất lượng thông tin do HTHĐĐT 

cung cấp tại doanh nghiệp theo các tiêu chí sau đây? (Trong đó 1 là rất không đồng 

ý, 5 là rất đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Chính xác và đầy đủ O1 O2 O3 O4 O5 

2 Rõ ràng, dễ hiểu O1 O2 O3 O4 O5 

3 Phù hợp với nhu cầu của ông/bà O1 O2 O3 O4 O5 

4 Kịp thời khi ông/bà cần O1 O2 O3 O4 O5 

5 Không đáng tin cậy O1 O2 O3 O4 O5 

6 Có tính bảo mật cao O1 O2 O3 O4 O5 

7 Dễ dàng kiểm chứng O1 O2 O3 O4 O5 

8 Dễ dàng tích hợp với các tính năng khác trong 
hệ thống (như tạo báo cáo) 

O1 O2 O3 O4 O5 

Câu 3. Xin ông/bà cho biết mức độ đồng tình về chất lượng dịch vụ của nhà cung 

cấp HTHĐĐT cho doanh nghiệp theo các tiêu chí sau đây? (Trong đó 1 là rất không 

đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Kịp thời O1 O2 O3 O4 O5 

2 Chính xác O1 O2 O3 O4 O5 

3 Không nhiệt tình  O1 O2 O3 O4 O5 

4 Trách nhiệm O1 O2 O3 O4 O5 

5 Chủ động (Giới thiệu về các tính năng mới, 
tính năng cập nhật của HTHĐĐT; Cung cấp 
các khóa đào tạo bồi dưỡng có chất lượng; 
Giữ liên lạc với khách hàng) 

O1 O2 O3 O4 O5 
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Câu 4. Xin ông/bà cho biết mức độ đồng tình về chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ 

của doanh nghiệp theo các tiêu chí sau đây? (Chỉ liên quan đến môi trường làm việc 

tại cơ quan)(Trong đó 1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

Phần cứng (Máy tính bàn, labtop, ipad, điện thoại thông minh,…) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Cấu hình thiết bị phần cứng được trang bị tại doanh 

nghiệp là đủ mạnh để đáp ứng các yêu cầu của 

HTHĐĐT 

O1 O2 O3 O4 O5 

2 Các thiết bị phần cứng luôn sẵn sàng để ông/bà sử 

dụng khi cần 
O1 O2 O3 O4 O5 

3 Cấu hình thiết bị phần cứng ông/bà đang dùng 

không có khả năng nâng cấp và tích hợp khi cần  
O1 O2 O3 O4 O5 

4 Cấu hình thiết bị phần cứng ông/bà đang dùng dễ 

dàng tích hợp với các thiết bị ngoại vi (máy in, máy 

tính tiền, máy chấm công, camera,…)  

O1 O2 O3 O4 O5 

 

Phần mềm (Hệ điều hành, trình duyệt web) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Hệ điều hành, trình duyệt web ông/bà đang sử dụng 

đáp ứng được yêu cầu sử dụng HTHĐĐT 
O1 O2 O3 O4 O5 

2 Hệ điều hành, trình duyệt web theo yêu cầu của nhà 

cung cấp HTHĐĐT đều chạy được trên các thiết bị 

phần cứng (máy tính bàn, labtop, ipad, điện thoại 

thông minh,…) mà ông/bà đang dùng 

O1 O2 O3 O4 O5 

3 Hệ điều hành, trình duyệt web ông/bà đang dùng 

khó chỉnh sửa, xử lý các lỗi sai hoặc nâng cấp 
O1 O2 O3 O4 O5 

 

 



 

 

219 

Đường truyền Internet 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Ông/bà có thể truy cập Internet bất cứ khi nào 
ông/bà cần  O1 O2 O3 O4 O5 

2 Tốc độ đường truyền Internet không đáp ứng được 

yêu cầu khi ông/bà sử dụng HTHĐĐT 
O1 O2 O3 O4 O5 

3 Đường truyền Internet ổn định trong quá trình 

ông/bà sử dụng HTHĐĐT  
O1 O2 O3 O4 O5 

 

Câu 5. Xin ông/bà cho biết mức độ đồng tình về kỹ năng số của ông/bà? (Trong đó 

1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Ông/bà dễ dàng sử dụng HTHĐĐT để tìm kiếm 

thông tin, trích xuất báo cáo theo yêu cầu  
O1 O2 O3 O4 O5 

2 Ông/bà thường xuyên sử dụng các dịch vụ lưu trữ 

đám mây hoặc sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài để 

lưu trữ dữ liệu về HĐĐT 

O1 O2 O3 O4 O5 

3 

Ông/bà có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin về 

HĐĐT một cách dễ dàng, nhanh chóng trên 

HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

 

4 Ông/bà thường xuyên sử dụng các phần mềm trực 

tuyến (zoom, google meet, ultraview, teamview, …) 

hoặc các thiết bị điện tử (điện thoại thông minh, 

ipad,…) để nhận hỗ trợ sử dụng HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

5 Ông/bà không có khả năng cài đặt các tính năng 

nâng cao trong HTHĐĐT ông/bà đang sử dụng (tùy 

chỉnh báo cáo, tạo mẫu, …) 

O1 O2 O3 O4 O5 

6 Ông/bà có khả năng cập nhật các phần mềm đảm 

bảo an toàn khi cần thiết trong quá trình sử dụng 

HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

7 Ông/bà có khả năng lựa chọn các thiết bị công nghệ 

số an toàn, phù hợp và hiệu quả  
O1 O2 O3 O4 O5 
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Câu 6. Xin ông/bà cho biết mức độ đồng tình về sự hỗ trợ của lãnh đạo doanh 

nghiệp theo các tiêu chí sau đây? (Trong đó 1 là rất không đồng ý, 5 là rất đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Lãnh đạo nhận thức rõ tầm quan trọng và cơ hội 

của việc sử dụng HTHĐĐT 

(Lãnh đạo xây dựng chiến lược cụ thể để đưa 

HTHĐĐT vào sử dụng tại doanh nghiệp và luôn 

là người đi đầu trong việc sử dụng HTHĐĐT) 

O1 O2 O3 O4 O5 

2 Lãnh đạo luôn luôn cung cấp đầy đủ tài chính, 

nhân lực, vật lực để thúc đẩy sử dụng HTHĐĐT  
O1 O2 O3 O4 O5 

3 Lãnh đạo không quan tâm đến việc bồi dưỡng 

nâng cao kỹ năng số cho nhân viên trong doanh 

nghiệp 

O1 O2 O3 O4 O5 

4 Lãnh đạo quyết tâm trong việc áp dụng  HTHĐĐT 

một cách hiệu quả  
O1 O2 O3 O4 O5 

 

Câu 7: Xin cho biết mức độ đồng tình của ông/bà về sự sẵn sàng của ông/bà với 

việc sử dụng HTHĐĐT theo các tiêu chí sau (Trong đó 1 là rất không đồng ý, 5 là rất 

đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Sẵn sàng học sử dụng HTHĐĐT O1 O2 O3 O4 O5 

2 Sẵn sàng thích ứng với việc nâng cấp của 

HTHĐĐT  
O1 O2 O3 O4 O5 

3 Không sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng 

HTHĐĐT 
O1 O2 O3 O4 O5 

4 Sẵn sàng truyền thông về HTHĐĐT O1 O2 O3 O4 O5 
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Câu 8: Xin cho biết mức độ đồng tình của ông/bà về Cơ sở pháp lý theo tiêu chí  

đánh giá về nội dung của các chính sách (Trong đó 1 là rất không đồng ý, 5 là rất 

đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Các chính sách hiện hành là đầy đủ nhằm giúp các 

doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình sử 

dụng HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

2 Các chính sách hiện hành là phù hợp để hỗ trợ các 

doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình sử 

dụng HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

3 Các chính sách hiện hành được ban hành kịp thời 

giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá 

trình sử dụng HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

4 Các chính sách hiện hành là không chặt chẽ để giúp 

các doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình 

sử dụng HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

5 Các chính sách hiện hành có nội dung chi tiết nhằm 

giúp các doanh nghiệp dễ dàng đạt được hiệu quả 

trong quá trình sử dụng HTHĐĐT  

O1 O2 O3 O4 O5 

 

 

Câu 9: Xin cho biết mức độ về sự hài lòng của ông/bà khi sử dụng HTHĐĐT theo 

tiêu chí sau (Trong đó 1 là rất không hài lòng, 5 là rất hài lòng)   

STT Các biêu chí Mức độ đồng tình 

1 Hài lòng với sự hỗ trợ của HTHĐĐT trong công 

việc của ông/bà 
O1 O2 O3 O4 O5 

2 
HTHĐĐT phù hợp với mong chờ của ông/bà  O1 O2 O3 O4 O5 

3 Hoàn toàn hài lòng  O1 O2 O3 O4 O5 
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Câu 10: Xin cho biết mức độ đồng tình về hiệu quả sử dụng HTHĐĐT đối với 

doanh nghiệp của ông/bà theo tiêu chí sau? (Trong đó 1 là rất không đồng ý, 5 là rất 

đồng ý) 

STT Các tiêu chí Mức độ đồng tình 

1 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm 

chi phí  
O1 O2 O3 O4 O5 

2 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm 

không gian lưu trữ hóa đơn và bảo vệ môi trường 

 

O1 O2 O3 O4 O5 

3 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời 

gian thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn 
O1 O2 O3 O4 O5 

4 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp giảm lỗi khi 

thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn 
O1 O2 O3 O4 O5 

5 Sử dụng HTHĐĐT không giúp doanh nghiệp gia 

tăng tính minh bạch của hóa đơn  
O1 O2 O3 O4 O5  

6 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp dễ dàng 

tổng hợp dữ liệu về hóa đơn  
O1 O2 O3 O4 O5  

7 Sử dụng HTHĐĐT giúp doanh nghiệp dễ dàng 

phát hiện các dấu hiệu gian lận về hóa đơn 
O1 O2 O3 O4 O5 

------------------------------------------------------------------- 

Xin ông/bà cho biết thêm một số thông tin cá nhân 

I. Giới tính của ông/bà:             1. Nam                                2. Nữ 

II. Năm sinh của ông/bà: …………… 

III. Trình độ học vấn cao nhất đã hoàn thành của ông bà 

1. Trung cấp 2. Cao đẳng 

3. Đại học 4. Sau đại học 

IV. Lĩnh vực doanh nghiệp của ông/bà đang hoạt động? 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

2. Công nghiệp, xây dựng 

3. Thương mại, dịch vụ 
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Phụ lục 5: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với dữ liệu sơ bộ 

Nhân tố Biến quan sát Độ tin cậy 
Hệ số tương 

quan biến tổng 

Cronbach’s 
alpha nếu xóa 
biến quan sát 

CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (SQ) 0,874   

 SQ1  0,735 0,856 

SQ2  0,735 0,852 

SQ3  0,590 0,868 

SQ4  0,797 0,847 

SQ5  0,578 0,867 

SQ6  0,630 0,878 

SQ7  0,663 0,856 

SQ8  0,773 0,847 

CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN 

(IQ) 

0,930   

 IQ1  0,801 0,919 

IQ2  0,848 0,918 

IQ3  0,860 0,914 

IQ4  0,741 0,925 

IQ5  0,739 0,922 

IQ6  0,741 0,922 

IQ7  0,866 0,912 

IQ8  0,630 0,934 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
(SERV) 

0,923   

 SERQ1  0,814 0,913 

SERQ2  0,845 0,899 

SERQ3  0,834 0,903 

SERQ4  0,846 0,906 

SERQ5  0,830 0,903 

CHẤT LƯỢNG HẠ TẦNG 
CÔNG NGHỆ (INFQ) 

0,928   
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Nhân tố Biến quan sát Độ tin cậy 
Hệ số tương 

quan biến tổng 

Cronbach’s 
alpha nếu xóa 
biến quan sát 

 INFQ1  0,694 0,923 

INFQ2  0,754 0,920 

INFQ3  0,795 0,917 

INFQ4  0,801 0,916 

INFQ5  0,729 0,921 

INFQ6  0,821 0,916 

INFQ7  0,783 0,917 

INFQ8  0,700 0,922 

INFQ9  0,705 0,922 

INFQ10  0,553 0,933 

SỰ HỖ TRỢ CỦA LÃNH ĐẠO (SL) 0,897   

 SL1  0,787 0,862 

SL2  0,803 0,856 

SL3  0,780 0,865 

SL4  0,720 0,886 

KỸ NĂNG SỐ (DL) 0,924   

 DL1  0,617 0,929 

DL2  0,637 0,924 

DL3  0,775 0,912 

DL4  0,857 0,903 

DL5  0,803 0,911 

DL6  0,822 0,907 

DL7  0,877 0,901 

TÍNH SẴN SÀNG (R) 0,925   

 R1  0,732 0,936 

R2  0,854 0,893 

R3  0,891 0,880 

R4  0,838 0,900 
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Nhân tố Biến quan sát Độ tin cậy 
Hệ số tương 

quan biến tổng 

Cronbach’s 
alpha nếu xóa 
biến quan sát 

CƠ SỞ PHÁP LÝ (INS) 0,919   

 INS1  0,694 0,920 

INS2  0,681 0,922 

INS3  0,868 0,885 

INS4  0,867 0,885 

INS5  0,867 0,885 

SỰ HÀI LÒNG (US) 0,872   

 US1  0,778 0,799 

US2  0,745 0,843 

US3  0,770 0,810 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG (EOC) 0,932   

 EOC1  0,674 0,866 

EOC2  0,783 0,849 

EOC3  0,704 0,861 

EOC4  0,690 0,864 

EOC6  0,679 0,866 

EOC7  0,644 0,872 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu thí điểm của NCS 
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Phụ lục 6: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với dữ liệu chính thức 

Phụ lục 6.1 Kết quả kiểm định Cronbach’s alpha  

Bảng 1: Kết quả kiểm định Cronbach’s alpha lần 1 

§ Chất lượng hệ thống 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 
0,909 8 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

SQ1 31,33 12,270 0,781 0,892 
SQ2 31,34 12,102 0,730 0,896 
SQ3 31,16 12,871 0,685 0,900 
SQ4 31,38 11,966 0,691 0,900 
SQ5 31,75 13,251 0,514 0,913 
SQ6 31,36 12,129 0,708 0,898 
SQ7 31,41 12,138 0,732 0,895 
SQ8 31,39 11,861 0,839 0,886 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Chất lượng thông tin 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 
0,923 8 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted

IQ1 31,32 13,957 0,701 
IQ2 31,23 14,391 0,680 
IQ3 31,28 13,428 0,823 
IQ4 31,31 13,470 0,832 
IQ5 31,46 14,487 0,566 
IQ6 31,40 13,109 0,776 
IQ7 31,33 13,333 0,843 
IQ8 31,52 13,319 0,730 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Chất lượng dịch vụ 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,842 5 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

SEVQ1 16,19 4,588 0,743 0,798 

SEVQ2 16,15 4,757 0,718 0,808 

SEVQ3 16,37 4,130 0,707 0,794 

SEVQ4 15,92 3,929 0,606 0,829 

SEVQ5 16,07 3,770 0,625 0,827 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 

§ Chất lượng hạ tầng công nghệ 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,929 10 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

INFQ1 39,47 23,896 0,775 0,919 

INFQ2 39,49 23,257 0,798 0,918 

INFQ3 39,66 23,813 0,615 0,927 

INFQ4 39,63 23,006 0,754 0,919 

INFQ5 39,50 23,327 0,804 0,917 

INFQ6 39,54 23,505 0,814 0,917 

INFQ7 39,82 23,242 0,625 0,928 

INFQ8 39,63 23,396 0,725 0,921 

INFQ9 39,75 22,948 0,674 0,925 

INFQ10 39,70 23,377 0,724 0,921 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Kỹ năng số 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,907 7 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

DL1 25,72 14,391 0,762 0,890 

DL2 26,10 12,977 0,665 0,904 

DL3 25,78 13,844 0,817 0,884 

DL4 25,88 13,591 0,784 0,886 

DL5 25,87 15,020 0,556 0,909 

DL6 26,00 13,668 0,757 0,889 

DL7 25,91 13,125 0,775 0,887 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 

§ Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,927 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if Item 
Deleted 

SL1 13,80 2,562 0,863 0,895 

SL2 13,83 2,547 0,842 0,902 

SL3 13,81 2,656 0,807 0,913 

SL4 13,87 2,444 0,816 0,912 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Tính sẵn sàng 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 
0,891 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

R1 13,87 2,472 0,823 0,839 
R2 13,89 2,432 0,839 0,832 
R3 13,91 2,373 0,693 0,890 
R4 13,97 2,524 0,709 0,879 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Cơ sở pháp lý 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 
0,737 5 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

INS1 16,86 7,220 0,718 0,629 
INS2 16,89 7,038 0,760 0,613 
INS3 17,40 7,547 0,148 0,908 
INS4 17,02 7,195 0,643 0,645 
INS5 17,05 7,316 0,630 0,652 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

§ Sự hài lòng của người sử dụng 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 
0,860 3 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

US1 7,89 2,483 0,755 0,786 
US2 7,80 2,434 0,782 0,760 
US3 7,90 2,724 0,672 0,861 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT  

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,843 7 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

EOC1 24,27 14,597 0,639 0,816 

EOC2 24,31 13,893 0,762 0,799 

EOC3 24,24 14,167 0,672 0,811 

EOC4 24,32 14,014 0,685 0,808 

EOC5 24,70 15,740 0,257 0,883 

EOC6 24,38 13,960 0,663 0,811 

EOC7 24,44 13,946 0,641 0,815 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Bảng 2: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha lần 2 

§ Chất lượng hệ thống loại SQ5 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,913 7 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

SQ1 27,21 9,963 0,779 0,896 

SQ2 27,21 9,814 0,726 0,901 

SQ3 27,03 10,487 0,687 0,905 

SQ4 27,26 9,682 0,688 0,906 

SQ6 27,23 9,773 0,721 0,902 

SQ7 27,28 9,833 0,731 0,901 

SQ8 27,27 9,583 0,841 0,889 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Chất lượng thông tin loại IQ5 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,927 7 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean  

if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

IQ1 26,94 11,130 0,698 0,922 

IQ2 26,85 11,541 0,671 0,924 

IQ3 26,90 10,632 0,829 0,910 

IQ4 26,93 10,690 0,832 0,909 

IQ6 27,02 10,332 0,784 0,914 

IQ7 26,95 10,576 0,841 0,908 

IQ8 27,14 10,516 0,738 0,919 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

 

§ Cơ sở pháp lý loại INS3 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,908 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

INS1 12,95 4,347 0,851 0,860 

INS2 12,98 4,282 0,865 0,855 

INS4 13,11 4,408 0,730 0,904 

INS5 13,14 4,468 0,731 0,902 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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§ Hiệu quả sử dụng HTHĐĐT loại ECO5 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,883 6 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

EOC1 20,53 11,561 0,674 0,866 

EOC2 20,56 11,004 0,783 0,849 

EOC3 20,50 11,188 0,704 0,861 

EOC4 20,58 11,176 0,690 0,864 

EOC6 20,64 11,069 0,679 0,866 

EOC7 20,70 11,118 0,644 0,872 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS



 

 

233 

Phụ lục 6.2 Kết quả kiểm định EFA 

Bảng 1: Kết quả kiểm định EFA 

§ Kết quả KMO và Bartlett’s Test 

 

 

 

 

 

Nguồn: Kết quả phân 

tích dữ liệu chính thức 

của NCS 

§ Kết quả Total Variance Explained 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadingsa 

Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 

1 16,460 28,878 28,878 16,117 28,275 28,275 10,073 

2 3,928 6,892 35,769 3,548 6,225 34,500 8,237 

3 3,583 6,285 42,055 3,244 5,692 40,192 8,818 

4 3,336 5,852 47,907 2,964 5,200 45,392 8,592 

5 2,713 4,760 52,666 2,369 4,155 49,547 6,889 

6 2,481 4,353 57,019 2,204 3,866 53,413 10,206 

7 2,265 3,974 60,993 1,985 3,482 56,896 7,206 

8 2,137 3,750 64,743 1,862 3,266 60,162 7,860 

9 1,758 3,084 67,827 1,400 2,457 62,619 6,070 

10 1,249 2,192 70,019 0,951 1,668 64,287 8,735 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a 
total variance. 

   Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0.935 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 24066,404 

df 1596 

Sig. .000 
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§ Kết quả EFA  

Pattern Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFQ5 0,846          

INFQ1 0,843          

INFQ6 0,817          

INFQ2 0,801          

INFQ4 0,775          

INFQ10 0,751          

INFQ9 0,729          

INFQ8 0,711          

INFQ3 0,676          

INFQ7 0,661          

IQ7  0,891         

IQ4  0,878         

IQ3  0,865         

IQ6  0,807         

IQ1  0,754         

IQ8  0,750         

IQ2  0,705         

SQ8   0,889        

SQ1   0,827        

SQ2   0,808        

SQ7   0,763        

SQ6   0,751        

SQ3   0,725        

SQ4   0,714        

DL4    0,855       

DL3    0,830       

DL6    0,828       

DL7    0,819       

DL1    0,782       

DL2    0,730       

DL5    0,604       

SEVQ1     0,976      
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SEVQ2     0,911      

SEVQ3     0,722      

SEVQ5     0,577      

SEVQ4     0,504      

EOC2      0,930     

EOC3      0,735     

EOC6      0,710     

EOC1      0,670     

EOC4      0,659     

EOC7      0,599     

SL1       0,885    

SL2       0,880    

SL3       0,878    

SL4       0,831    

INS2        0,950   

INS1        0,949   

INS4        0,765   

INS5        0,756   

R2         0,907  

R1         0,888  

R3         0,742  

R4         0,693  

US2          0,875 

US1          0,786 

US3          0,624 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

   Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Phụ lục 6.3: Kết quả kiểm định CFA 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Bảng 1: Kết quả kiểm định CFA 

Kết quả đánh giá hội tụ và phân biệt của thang đo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Kết quả hệ số tải chuẩn hóa của các thang đo 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate     Estimate 

INFQ5 <--- INFQ 0,866  SQ7 <--- SQ 0,774 

INFQ1 <--- INFQ 0,785  SQ6 <--- SQ 0,762 

INFQ6 <--- INFQ 0,875  SQ3 <--- SQ 0,713 

INFQ2 <--- INFQ 0,851  SQ4 <--- SQ 0,724 

INFQ4 <--- INFQ 0,803  DL4 <--- DL 0,815 

INFQ10 <--- INFQ 0,752  DL3 <--- DL 0,872 

INFQ9 <--- INFQ 0,659  DL6 <--- DL 0,790 

INFQ8 <--- INFQ 0,760  DL7 <--- DL 0,819 

INFQ3 <--- INFQ 0,611  DL1 <--- DL 0,816 

INFQ7 <--- INFQ 0,619  DL2 <--- DL 0,706 

IQ7 <--- IQ 0,866  DL5 <--- DL 0,585 

IQ4 <--- IQ 0,877  SEVQ1 <--- SEVQ 0,909 

IQ3 <--- IQ 0,868  SEVQ2 <--- SEVQ 0,896 

IQ6 <--- IQ 0,816  SEVQ3 <--- SEVQ 0,729 

IQ1 <--- IQ 0,726  SEVQ5 <--- SEVQ 0,618 
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   Estimate     Estimate 

IQ8 <--- IQ 0,777  SEVQ4 <--- SEVQ 0,577 

IQ2 <--- IQ 0,704  EOC2 <--- EOC 0,833 

SQ8 <--- SQ 0,891  EOC3 <--- EOC 0,764 

SQ1 <--- SQ 0,823  EOC6 <--- EOC 0,723 

SQ2 <--- SQ 0,762  EOC1 <--- EOC 0,744 

EOC4 <--- EOC 0,747  R2 <--- R 0,919 

EOC7 <--- EOC 0,692  R1 <--- R 0,896 

SL1 <--- SL 0,916  R3 <--- R 0,730 

SL2 <--- SL 0,884  R4 <--- R 0,764 

SL3 <--- SL 0,841  US2 <--- US 0,869 

SL4 <--- SL 0,855  US1 <--- US 0,861 

INS2 <--- INS 0,946  US3 <--- US 0,737 

INS1 <--- INS 0,929      

INS4 <--- INS 0,752      

INS5 <--- INS 0,754      

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Phụ lục 6.4 Kết quả kiểm định SEM 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
US <--- SQ 0,259 0,058 4,479 ***  

US <--- IQ 0,156 0,056 2,816 0,005  

US <--- SEVQ 0,291 0,069 4,243 ***  

US <--- INFQ 0,170 0,059 2,890 0,004  

US <--- SL 0,204 0,062 3,308 ***  

US <--- DL 0,176 0,053 3,325 ***  

US <--- R 0,190 0,060 3,163 0,002  

US <--- INS 0,119 0,044 2,693 0,007  

EOC <--- IQ 0,104 0,047 2,204 0,028  

EOC <--- SQ 0,126 0,050 2,515 0,012  

EOC <--- SEVQ 0,173 0,059 2,912 0,004  

EOC <--- INFQ 0,167 0,050 3,310 ***  

EOC <--- SL 0,196 0,053 3,696 ***  

EOC <--- DL 0,104 0,045 2,306 0,021  

EOC <--- R 0,168 0,051 3,265 0,001  

EOC <--- INS 0,129 0,038 3,418 ***  

EOC <--- US 0,110 0,046 2,394 0,017  

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate      
US <--- SQ 0,190  EOC <--- IQ 0,088 
US <--- IQ 0,113  EOC <--- SQ 0,107 
US <--- SEVQ 0,168  EOC <--- SEVQ 0,115 
US <--- INFQ 0,122  EOC <--- INFQ 0,138 
US <--- SL 0,137  EOC <--- SL 0,153 
US <--- DL 0,141  EOC <--- DL 0,097 
US <--- R 0,127  EOC <--- R 0,131 
US <--- INS 0,111  EOC <--- INS 0,139 
     EOC <--- US 0,128 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
US   0,502 
EOC   0,512 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Standardized Indirect Effects - Two Tailed Significance (BC) (Group number 1 - 

Default model) 

 R INS SL SEVQ DL SQ IQ INFQ US EOC 

US ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

EOC 0,038 0,037 0,021 0,030 0,020 0,030 0,026 0,037 ... ... 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 R INS SL SEVQ DL SQ IQ INFQ US EOC 

US 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

EOC 0,016 0,014 0,018 0,021 0,018 0,024 0,014 0,016 0,000 0,000 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Phụ lục 6.5 Kết quả Bootstrap 

Bảng 1: Kết quả kiểm định Bootstrap 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

US <--- SQ 0,048 0,001 0,188 -0,002 0,002 

US <--- IQ 0,043 0,001 0,116 0,003 0,001 

US <--- SEVQ 0,040 0,001 0,170 0,002 0,001 

US <--- INFQ 0,045 0,001 0,123 0,001 0,001 

US <--- SL 0,042 0,001 0,137 0,000 0,001 

US <--- DL 0,044 0,001 0,136 -0,005 0,001 

US <--- R 0,040 0,001 0,131 0,004 0,001 

US <--- INS 0,044 0,001 0,110 0,000 0,001 
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Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

EOC <--- IQ 0,041 0,001 0,087 -0,001 0,001 

EOC <--- SQ 0,044 0,001 0,107 0,000 0,001 

EOC <--- SEVQ 0,041 0,001 0,114 -0,001 0,001 

EOC <--- INFQ 0,044 0,001 0,135 -0,004 0,001 

EOC <--- SL 0,048 0,001 0,151 -0,002 0,002 

EOC <--- DL 0,044 0,001 0,099 0,002 0,001 

EOC <--- R 0,050 0,001 0,130 -0,001 0,002 

EOC <--- INS 0,044 0,001 0,138 -0,001 0,001 

EOC <--- US 0,060 0,001 0,136 0,009 0,002 

INFQ5 <--- INFQ 0,021 0,000 0,866 0,001 0,001 

INFQ1 <--- INFQ 0,028 0,001 0,784 -0,001 0,001 

INFQ6 <--- INFQ 0,015 0,000 0,875 0,000 0,000 

INFQ2 <--- INFQ 0,020 0,000 0,851 0,000 0,001 

INFQ4 <--- INFQ 0,021 0,000 0,802 0,000 0,001 

INFQ10 <--- INFQ 0,023 0,001 0,753 0,001 0,001 

INFQ9 <--- INFQ 0,029 0,001 0,658 -0,001 0,001 

INFQ8 <--- INFQ 0,024 0,001 0,760 -0,001 0,001 

INFQ3 <--- INFQ 0,033 0,001 0,610 -0,001 0,001 

INFQ7 <--- INFQ 0,029 0,001 0,620 0,000 0,001 

IQ7 <--- IQ 0,016 0,000 0,865 -0,001 0,001 

IQ4 <--- IQ 0,015 0,000 0,878 0,001 0,000 

IQ3 <--- IQ 0,017 0,000 0,870 0,002 0,001 

IQ6 <--- IQ 0,019 0,000 0,815 -0,001 0,001 

IQ1 <--- IQ 0,031 0,001 0,727 0,001 0,001 

IQ8 <--- IQ 0,021 0,000 0,776 -0,001 0,001 

IQ2 <--- IQ 0,034 0,001 0,706 0,001 0,001 

SQ8 <--- SQ 0,014 0,000 0,891 0,000 0,000 

SQ1 <--- SQ 0,021 0,000 0,823 0,000 0,001 

SQ2 <--- SQ 0,027 0,001 0,763 0,000 0,001 

SQ7 <--- SQ 0,023 0,001 0,775 0,000 0,001 

SQ6 <--- SQ 0,022 0,000 0,761 0,000 0,001 

SQ3 <--- SQ 0,031 0,001 0,713 -0,001 0,001 

SQ4 <--- SQ 0,028 0,001 0,725 0,001 0,001 
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Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

DL4 <--- DL 0,018 0,000 0,816 0,001 0,001 
DL3 <--- DL 0,013 0,000 0,873 0,000 0,000 
DL6 <--- DL 0,026 0,001 0,790 0,000 0,001 
DL7 <--- DL 0,021 0,000 0,819 0,000 0,001 
DL1 <--- DL 0,019 0,000 0,815 -0,001 0,001 
DL2 <--- DL 0,026 0,001 0,707 0,001 0,001 
DL5 <--- DL 0,034 0,001 0,586 0,001 0,001 
SEVQ3 <--- SEVQ 0,028 0,001 0,729 0,000 0,001 
SEVQ5 <--- SEVQ 0,032 0,001 0,617 -0,001 0,001 
SEVQ4 <--- SEVQ 0,039 0,001 0,577 0,000 0,001 
EOC2 <--- EOC 0,021 0,000 0,833 0,000 0,001 
EOC3 <--- EOC 0,026 0,001 0,764 0,000 0,001 
EOC6 <--- EOC 0,035 0,001 0,722 -0,001 0,001 
EOC1 <--- EOC 0,021 0,000 0,746 0,001 0,001 
EOC4 <--- EOC 0,035 0,001 0,747 0,000 0,001 
EOC7 <--- EOC 0,033 0,001 0,693 0,000 0,001 
SL1 <--- SL 0,015 0,000 0,915 -0,001 0,000 
SL2 <--- SL 0,024 0,001 0,884 0,000 0,001 
SL3 <--- SL 0,022 0,000 0,841 0,000 0,001 
SL4 <--- SL 0,018 0,000 0,855 0,000 0,001 

INS2 <--- INS 0,015 0,000 0,945 0,000 0,000 

INS1 <--- INS 0,012 0,000 0,929 0,000 0,000 

INS4 <--- INS 0,029 0,001 0,753 0,001 0,001 

INS5 <--- INS 0,027 0,001 0,755 0,001 0,001 

R2 <--- R 0,014 0,000 0,919 0,000 0,000 

R1 <--- R 0,016 0,000 0,897 0,001 0,001 

R3 <--- R 0,026 0,001 0,731 0,001 0,001 

R4 <--- R 0,026 0,001 0,764 0,000 0,001 

US2 <--- US 0,019 0,000 0,869 0,000 0,001 

US1 <--- US 0,020 0,000 0,861 0,000 0,001 

US3 <--- US 0,034 0,001 0,735 -0,002 0,001 

SEVQ1 <--- SEVQ 0,021 0,000 0,908 -0,001 0,001 

SEVQ2 <--- SEVQ 0,023 0,001 0,896 -0,001 0,001 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Phụ lục 6.6 Kết quả nhân khẩu học 

§ Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm loại hình doanh nghiệp 

- Kết quả mô hình khả biến 

 

 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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- Kết quả mô hình bất biến 

 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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Bảng 1: Kết quả kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm loại hình doanh nghiệp 

Regression Weights: (N1_Type - Default model) 

 

      Estimate S.E. C.R. P Label 

US <--- SQ 0,387 0,069 5,615 ***   

US <--- IQ 0,113 0,064 1,776 0,076   

US <--- SEVQ 0,291 0,077 3,764 ***   

US <--- INFQ 0,198 0,072 2,74 0,006   

US <--- SL 0,196 0,078 2,515 0,012   

US <--- DL 0,155 0,072 2,165 0,03   

US <--- R 0,101 0,067 1,512 0,131   

US <--- INS 0,106 0,053 2,008 0,045   

EOC <--- IQ 0,07 0,061 1,148 0,251   

EOC <--- SQ 0,129 0,07 1,83 0,067   

EOC <--- SEVQ 0,16 0,076 2,101 0,036   

EOC <--- INFQ 0,135 0,07 1,925 0,054   

EOC <--- SL 0,182 0,075 2,412 0,016   

EOC <--- DL 0,203 0,069 2,924 0,003   

EOC <--- R 0,169 0,064 2,641 0,008   

EOC <--- INS 0,107 0,051 2,089 0,037   

EOC <--- US 0,175 0,069 2,557 0,011   

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Standardized Regression Weights: (N1_Type - Default model) 
 

     Estimate      Estimate 

US <--- SQ 0,292  EOC <--- IQ 0,057 

US <--- IQ 0,087  EOC <--- SQ 0,102 

US <--- SEVQ 0,177  EOC <--- SEVQ 0,102 

US <--- INFQ 0,149  EOC <--- INFQ 0,106 

US <--- SL 0,134  EOC <--- SL 0,130 

US <--- DL 0,117  EOC <--- DL 0,161 

US <--- R 0,073  EOC <--- R 0,128 

US <--- INS 0,102  EOC <--- INS 0,107 

     EOC <--- US 0,183 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 



 

 

247 

Regression Weights: (N2_Type - Default model) 

 

      Estimate S.E. C.R. P Label 

US <--- SQ -0,059 0,127 -0,464 0,643   

US <--- IQ 0,203 0,121 1,681 0,093   

US <--- SEVQ 0,226 0,148 1,527 0,127   

US <--- INFQ 0,185 0,120 1,550 0,121   

US <--- SL 0,168 0,120 1,396 0,163   

US <--- DL 0,230 0,091 2,519 0,012   

US <--- R 0,598 0,157 3,815 ***   

US <--- INS 0,101 0,089 1,135 0,256   

EOC <--- IQ 0,217 0,081 2,675 0,007   

EOC <--- SQ 0,068 0,083 0,823 0,410   

EOC <--- SEVQ 0,101 0,097 1,044 0,296   

EOC <--- INFQ 0,191 0,080 2,404 0,016   

EOC <--- SL 0,198 0,080 2,483 0,013   

EOC <--- DL 0,061 0,061 0,996 0,319   

EOC <--- R 0,056 0,108 0,516 0,606   

EOC <--- INS 0,198 0,059 3,333 ***   

EOC <--- US 0,067 0,064 1,044 0,296   

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 

Standardized Regression Weights: (N2_Type - Default model) 
 

      Estimate     Estimate 

US <--- SQ -0,038  EOC <--- IQ 0,198 

US <--- IQ 0,129  EOC <--- SQ 0,064 

US <--- SEVQ 0,120  EOC <--- SEVQ 0,078 

US <--- INFQ 0,119  EOC <--- INFQ 0,178 

US <--- SL 0,106  EOC <--- SL 0,181 

US <--- DL 0,195  EOC <--- DL 0,074 

US <--- R 0,322  EOC <--- R 0,043 

US <--- INS 0,083  EOC <--- INS 0,234 

     EOC <--- US 0,096 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu chính thức của NCS 
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